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Më ®Çu 
 

1. Tªn c«ng tr×nh thiÕt kÕ - §Þa ®IÓm x©y dùng. 
 

  1.1. Tªn c«ng tr×nh: Nhµ lµm viÖc ViÖn nghiªn cøu sinh th¸i biÓn Hµ néi 

  1.2. §Þa ®iÓm x©y dùng: 

   - §Þa ®iÓm x©y dùng : H¹ §×nh - Thanh xu©n - Hµ néi 

       - DiÖn tÝch khu ®Êt : 3245 m2. 

2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t. 

§Ó ®ãng gãp sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®Êt níc ViÖn nghiªn cøu sinh 

th¸i biÓn ®îc x©y dùng nh»m môc ®Ých  nghiªn cøu c¸c  loµi sinh vËt biÓn còng 

nh c¸c biÕn ®éng cña m«i trêng ¶nh hëng ®Õn sù sèng cña sinh vËt biÓn.. 

3. Giíi h¹n cña ®å ¸n tèt nghiÖp. 

Trong ph¹m vi ®å ¸n tèt nghiÖp do kh«ng cã thêi gian nªn ë ®©y chØ tr×nh bµy 

mét sè néi dung theo yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao nh sau: 

- ThiÕt kÕ kiÕn tróc: 10%. 

- ThiÕt kÕ kÕt cÊu : 45%. 

- Tæ chøc thi c«ng: 45%. 

4.CÊu tróc ®å ¸n tèt nghiÖp. 

Më ®Çu 

Ch¬ng 1: C¬ së thiÕt kÕ. 

Ch¬ng 2: ThiÕt kÕ kiÕn tróc. 

Ch¬ng 3: ThiÕt kÕ kÕt cÊu. 

Ch¬ng 4: Tæ chøc thi c«ng. 

KÕt luËn ®å ¸n. 

Tµi liÖu tham kh¶o. 
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Ch¬ng 1:  

c¬ së thiÕt kÕ 

1.1. §Þa h×nh khu vùc: 

Khu ®Êt x©y dùng cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng , n»m ë gÇn trung t©m Thµnh phè. 

1.2. §Þa chÊt thuû v¨n: 

   Theo “B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ViÖn Nghiªn Cøu Sinh 

Th¸i  BiÓn , giai ®o¹n phôc vô thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng”, khu ®Êt  x©y dùng t¬ng 

®èi b»ng ph¼ng, ®îc kh¶o s¸t b»ng ph¬ng ph¸p khoan, xuyªn ®éng. Tõ trªn 

xuèng gåm c¸c líp ®Êt cã chiÒu dµy Ýt thay ®æi trong mÆt b»ng: 

 Líp 1: §Êt ®¾p  chiÒu dµy 1  m 

 Líp 2: SÐt pha dÎo nh·o  7,2  m 

 Líp 3: SÐt pha  6,8 m 

        Líp 4: C¸t pah  6,2  m 

 Líp 5: C¸t h¹t trung cã chiÒu dµy cha kÕt thóc trong ph¹m vi kh¶o s¸t. 

1.3. KhÝ hËu: 

- Giã : Híng giã chñ ®¹o §«ng b¾c vµ §«ng nam . 

- Ma :  Lîng ma trung b×nh ë Hµ Néi 1676mm 

- NhiÖt ®é : NhiÖt ®é trung hµng n¨m lµ kho¶ng 23oC. 

   - §é Èm trung b×nh 75% - 80%. 

   - Hai híng giã chñ yÕu lµ giã T©y - T©y Nam vµ B¾c - §«ng B¾c, th¸ng 

cã søc giã m¹nh nhÊt lµ th¸ng 8, th¸ng cã søc giã yÕu nhÊt lµ th¸ng 11, tèc ®é 

giã lín nhÊt lµ 28m/s. 

1.4. M«i trêng sinh th¸i:  

M«i trêng sinh th¸i xung quanh c«ng tr×nh kh«ng cã sù « nhiÔm vÒ 

kh«ng khÝ vµ nguån níc g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc khai th¸c c«ng tr×nh sau nµy. 
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Ch¬ng 2 

ThiÕt kÕ kiÕn tróc 

( Khèi lîng 10% ) 

 2.1. §Æc ®iÓm chung: 

  C¸c th«ng sè c¬ b¶n vµ d©y chuyÒn c«ng n¨ng. 

    - DiÖn tÝch x©y dùng : 501,12 m2  

    - Tæng diÖn tÝch sµn : 4465,9 m2  

    - ChiÒu cao : 7 tÇng : 30,6 m (tíi ®Ønh m¸i ) 

    - KÕt cÊu khung vµ lâi chÞu lùc , sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. 
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 2.2. NhiÖm vô thiÕt kÕ : 

    - X©y dùng Nhµ lµm viÖc viÖn quy ho¹ch ®Êt ®ai Hµ néi 

    -  C«ng tr×nh cao 7 tÇng , ®é cao tõ cèt 0,00 cho ®Õn ®Ønh m¸i 29,8 m. 

    -  C¸c tÇng cña c«ng tr×nh ®Òu dïng ®Ó phôc vô nhu cÇu lµm viÖc cña c¸n bé 

trong viÖn  

    - §é cao cña c¸c tÇng : 
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+TÇng 1 cao 4,5 m 

+TÇng 2-7 cao 3,6 m 

+TÇng ¸p m¸i 1,8 m 

+§Ønh  m¸i cao 2,7 m 

    - Toµn bé c«ng tr×nh sö dông 2 thang bé vµ 2 thang m¸y.  

    - KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña c«ng tr×nh lµ khung bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn 

khèi, c¸c v¸ch ng¨n ®îc x©y b»ng g¹ch dÇy 220 vµ 110 tuú theo vÞ trÝ tõng 

phßng. 

    - TÇng 1  7 bè trÝ c¸c phßng chøc n¨ng 

    - TÇng tum (cao 1.8 m) lµ n¬i bè trÝ phßng kü thuËt cho thang m¸y vµ bÓ níc 

m¸i. 

   - C«ng tr×nh ®îc nghiªn cøu ®Ó bè trÝ mÆt b»ng tæng thÓ, mÆt ®øng cã mét sù 

c©n xøng nghiªm tóc. 

2.3. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chÝnh: 

  2.3.1. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc: 

- MÆt b»ng c«ng tr×nh lµ h×nh ch÷ nhËt ( chiÒu réng 17,4m ; chiÒu dµi 

28,8m)  do ®ã ®¬n gi¶n vµ rÊt gän, kh«ng tr¶i dµi, do vËy h¹n chÕ ®îc c¸c t¶i 

träng ngang phøc t¹p do lÖch pha dao ®éng g©y ra. 

- HÖ thèng lâi cøng ®îc bè trÝ gÇn ë gi÷a ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh cã ®é 

®èi xøng cÇn thiÕt, h¹n chÕ ®îc biÕn d¹ng do xo¾n g©y ra do träng t©m h×nh häc 

trïng víi t©m cøng cña c«ng tr×nh.  

- VÒ mÆt ®øng, c«ng tr×nh ®îc ph¸t triÓn lªn cao mét c¸ch liªn tôc vµ ®¬n 

®iÖu: kh«ng cã sù thay ®æi ®ét ngét nhµ theo chiÒu cao do ®ã kh«ng g©y ra 

nh÷ng biªn ®é dao ®éng lín tËp trung ë ®ã. Tuy nhiªn c«ng tr×nh vÉn t¹o ra ®îc 

mét sù c©n ®èi cÇn thiÕt. ViÖc tæ chøc h×nh khèi c«ng tr×nh ®¬n gi¶n, râ rµng. 

PhÇn m¸i cã tum nh« cao. 

 2.3.2. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu: 

   - Tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh : cã sè tÇng lín 7 tÇng, do vËy ta chän kÕt 

cÊu khung dÇm liªn kÕt theo hai ph¬ng t¹o ra mét hÖ khung kh«ng gian v÷ng 

ch¾c vµ lâi cøng ë t©m c«ng tr×nh. 

  - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng: Do nhµ chÞu t¶i träng ®øng vµ ngang rÊt lín 

nªn gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng hîp lý nhÊt lµ dïng mãng cäc BTCT. 

2.3.3. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c: 
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    a. Giao th«ng : 

  - Bao gåm gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng theo ph¬ng ®øng vµ theo ph¬ng 

ngang trong mçi tÇng.  

  - Theo ph¬ng ®øng: c«ng tr×nh ®îc bè trÝ hai cÇu thang bé vµ mét 

thang m¸y, ®¶m b¶o nhu cÇu ®i l¹i cho mét tßa nhµ lµm viÖc, ®¸p øng nhu cÇu ®i 

l¹i vµ tho¸t ngêi khi cã sù cè.  

  - Theo ph¬ng ngang: bao gåm  s¶nh tÇng dÉn tíi c¸c phßng. 

  - ViÖc bè trÝ s¶nh vµ thang m¸y ë gi÷a c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho viÖc ®i l¹i 

theo ph¬ng ngang ®Õn c¸c phßng lµm viÖc lµ nhá nhÊt .  

    b. Th«ng tin liªn l¹c: 

       Liªn l¹c víi bªn ngoµi tõ c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc 

th«ng thêng lµ: §iÖn tho¹i, Fax, Internet... 

    c. Gi¶i ph¸p vÒ c©y xanh: 

      §Ó t¹o cho c«ng tr×nh mang d¸ng vÎ hµi hoµ, chóng kh«ng ®¬n thuÇn lµ mét 

khèi bª t«ng cèt thÐp, xung quanh c«ng tr×nh ®îc bè trÝ trång c©y xanh võa t¹o 

d¸ng vÎ kiÕn tróc, võa t¹o ra m«i trêng trong xanh xung quanh c«ng tr×nh. 

 2.3.4. HÖ thèng ®iÖn: 

 HÖ thèng ®iÖn cña toµ nhµ lÊy tõ hÖ thèng ®iÖn cña thµnh phè ®Ó cung cÊp cho 

ngêi d©n vµ c¸c lÝ do sau : 

  - C¸c hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. 

  - HÖ thèng b¬m níc. 

  - HÖ thèng chiÕu s¸ng vµ b¶o vÖ. 

 2.3.5. HÖ thèng cÊp tho¸t níc: 

   a. HÖ thèng cÊp níc sinh ho¹t: 

  - Níc tõ hÖ thèng cÊp níc chÝnh cña thµnh phè ®îc b¬m vµo bÓ cña nhµ ®Æt 

trªn tÇng m¸i c«ng tr×nh. Níc ®îc b¬m lªn bÓ níc trªn m¸i c«ng tr×nh. ViÖc 

®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh b¬m ®îc thùc hiÖn hoµn toµn tù ®éng. 

  - Níc tõ bån trªn trªn phßng kü thuËt theo c¸c èng ch¶y ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt 

cña c«ng tr×nh. 

   b. HÖ thèng tho¸t níc vµ sö lý níc th¶i c«ng tr×nh: 

  Níc ma trªn m¸i c«ng tr×nh, trªn ban c«ng, logia, níc th¶i sinh ho¹t ®îc 

thu vµo sªn« vµ ®a vÒ bÓ xö lý níc th¶i, sau khi xö lý níc tho¸t vµ ®a ra èng 

tho¸t chung cña thµnh phè. 
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2.3.6. HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y: 

  a .HÖ thèng b¸o ch¸y: 

    ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn b¸o ch¸y ®îc bè trÝ ë mçi tÇng vµ mçi phßng, ë n¬i c«ng 

céng cña mçi tÇng. M¹ng líi b¸o ch¸y cã g¾n ®ång hå vµ ®Ìn b¸o ch¸y, khi 

ph¸t hiÖn ®îc ch¸y, phßng qu¶n lý, b¶o vÖ nhËn tÝn hiÖu th× kiÓm so¸t vµ khèng 

chÕ ho¶   ho¹n cho c«ng tr×nh. 

   b . HÖ thèng cøu ho¶: 

  - Níc: §îc lÊy tõ bÓ níc xuèng, sö dông m¸y b¬m lu ®éng. C¸c ®Çu phun 

níc ®îc l¾p ®Æt ë c¸c tÇng vµ ®îc nèi víi c¸c hÖ thèng cøu ch¸y kh¸c nh 

b×nh cøu ch¸y kh« t¹i c¸c tÇng, ®Ìn b¸o khÈn cÊp t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng. 

  - Thang bé: Thang bé ®îc sö dông ®Ó ®i l¹i vµ tho¸t hiÓm.Trong lång thang 

m¸y bè trÝ ®iÖn chiÕu s¸ng tù ®éng, hÖ thèng th«ng giã ®éng lùc còng ®îc thiÕt 

kÕ ®Ó hót giã ra khái buång thang m¸y chèng ng¹t. 

2.3.7. HÖ thèng chiÕu s¸ng: 

  - C¸c phßng lµm viÖc, c¸c hÖ thèng giao th«ng chÝnh trªn c¸c tÇng ®Òu ®îc tËn 

dông hÕt kh¶ n¨ng chiÕu s¸ng tù nhiªn th«ng qua c¸c cöa kÝnh bè trÝ bªn ngoµi. 

  - Ngoµi ra chiÕu s¸ng nh©n t¹o còng ®îc bè trÝ sao cho cã thÓ phñ hÕt ®îc 

nh÷ng ®iÓm cÇn chiÕu s¸ng. 

 2.3.8. HÖ thèng xö lý chÊt th¶i: 

  - HÖ thèng r¸c th¶i ®îc tËp trung l¹i vµ hîp ®ång víi c«ng ty M«i trêng ®« 

thÞ chuyÓn ®i hµng ngµy vµo thêi ®iÓm thÝch hîp.  

  - HÖ thèng tho¸t níc th¶i ®îc xö lý s¬ bé tríc khi tho¸t ra hÖ thèng tho¸t 

níc thµnh phè. Níc ma trªn m¸i ®îc dÉn xuèng vµo hÖ thèng tho¸t níc 

ma cña hÖ thèng tho¸t níc chung cña thµnh phè. Níc th¶i gåm: Níc khu vÖ 

sinh, phôc vô ®îc xö lý qua bÓ tù ho¹i sau ®ã ®a ra hÖ thèng tho¸t níc chung. 

C¶ 2 hÖ thèng nµy ®Òu dïng hÖ thèng cèng ngÇm. 

2.4 C¸c th«ng sè kü thuËt: 

 - HÖ sè mÆt b»ng 0k : 

   478.0
74.4281

2045
0

XD

LV

S

S
k  

 - HÖ sè mÆt b»ng 1k : 

   578.0
39.3539

2045
0

SD

LV

S

S
k   
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 - HÖ sè khèi tÝch 2k : 

   82.7
2045

16007
2

LV

XD

S

V
k  

  Trong ®ã: 

   + LV
S : Lµ diÖn tÝch lµm viÖc; 

   + XD
S : Lµ diÖn tÝch x©y dùng (sµn); 

   + SD
S : Lµ diÖn tÝch sö dông (sµn); 

   + XD
V : Lµ khèi tÝch x©y dùng. 

 

 2.5. Giíi thiÖu b¶n vÏ kiÕn tróc:  

 Bao gåm 6 b¶n vÏ A1 : Tõ  KT- 01  KT- 06 

- KT- 01 : Tæng mÆt b»ng 

- KT- 02 : MÆt b»ng tÇng 1,2  

- KT- 03 : MÆt b»ng tÇng 3,TÇng ®iÓn h×nh 2-6 

- KT- 04 : MÆt b»ng tÇng 7, m¸i 

- KT- 05 : MÆt ®øng trôc 1 - 8, 8 - 1 

- KT- 06 : MÆt c¾t A - A, B - B 
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Ch¬ng 3 

thiÕt kÕ kÕt cÊu 

                                                 ( Khèi lîng 45% ) 

 

3.1. C¬ së lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu. 

3.1.1. C¬ së lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu.                                                                                

ThiÕt kÕ kÕt cÊu lµ mét phÇn quan träng trong thiÕt kÕ kü thuËt, môc ®Ých lµ 

tÝnh to¸n vµ thÓ hiÖn trªn c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu cho c«ng tr×nh. Do yªu cÇu c«ng tr×nh 

®ßi hái kÕt cÊu ph¶i v÷ng ch¾c ®Ó ®¶m b¶o cho sù lµm viÖc b×nh thêng cho c«ng 

tr×nh . 

XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô , tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh ta thÊy c¸c yªu cÇu vÒ kinh 

tÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh nh sau : 

- KÕt cÊu ph¶i ®¶m b¶o bÒn v÷ng vµ tiÕt kiÖm. Ngoµi c¸c t¶i träng th«ng 

thêng ph¶i chÞu ®îc nh÷ng chÊn ®éng g©y ra, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn  viÖc chän  

gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ . 

- C¸c kÕt cÊu riªng biÖt b¶o ®¶m ®îc kh¶ n¨ng chÞu lùc, toµn bé kÕt cÊu 

ng«i nhµ ph¶i ®ñ ®é cøng kh«ng gian vµ ®é æn ®Þnh cÇn thiÕt . 

- KÕt cÊu thiÕt kÕ ph¶i cã tÝnh thùc tÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng lµm 

viÖc, ph¶i tiÕt kiÖm vµ cã kiÓu d¸ng hîp lý. §ång thêi ph¶i tiªu chuÈn ho¸ kÕt cÊu, 

tiÖn lîi cho c¬ giíi ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, 

rót ng¾n thêi gian thi c«ng . 

3.1.2. S¬ ®å kÕt cÊu  

- S¬ ®å kÕt cÊu lµ khung ngang gåm  cã cét vµ dÇm, theo yªu cÇu cña gi¸o 

viªn híng dÉn em chän khung K3 lµ khung ®iÓn h×nh ®Ó tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ . 

- NhÞp cña khung: NhÞp cã L = 2x7500 + 2400 (mm) 

- ChiÒu cao tÝnh to¸n cña c¸c tÇng:  

  ChiÒu cao tÇng 1 ( tÝnh tõ mÆt mãng ): H = 5,7(m) 
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S¬ ®å tÝnh to¸n khung K3 
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MÆt b»ng kÕt cÊu sµn tÇng 5 

  ChiÒu cao tÇng 5: H =3,6 (m) 

 3.1.3. S¬ bé chän kÝch thíc tiÕt diÖn . 

    a, Lùa chän kÝch thíc dÇm. 

    * DÇm khung K3:  

     +)DÇm D1 cã  L=7,5(m) 
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 h = 
12

1

8

1
L  (L: NhÞp dÇm) 

        DÇm chÝnh cã nhÞp lín nhÊt L = 7,5(m) 

 h = 
1

.750
12

 = 62,5 (cm) 

        Chän h  = 60 (cm). 

       BÒ réng tiÕt diÖn dÇm lùa chän s¬ bé theo c«ng thøc: 

 b = (0,3  0,5) h  b = 0,3 . 70 = 21(cm) 

       VËy chän b = 22 (cm) 

 KÝch thíc dÇm chÝnh lµ (b x h)= (22 x 60) (cm) 

    +)NhÞp BC : l = 2,4 (m). 

hd=
12

1

8

1
L=

12

1

8

1
x240 = 2030  (cm). 

                   Chän hd = 30 (cm), b = 2 2(cm). 

  *DÇm phô nhÞp 3,6m: 

          hd =  (
20

1

12

1
)L = (

20

1

12

1
).3,6  = (0,3 0,18) m. 

            chän hd =0,3m. 

           bd =(0,3 0,5)  hd =(0,3 0,5)  0,4 = (0,12 0,20) m. 

             chän bd =0,22 (m). 

       VËy chän dÇm cã (b h) = (22 30)cm . 

b, Chän kÝch thíc chiÒu dµy b¶n sµn . 

    ChiÒu dµy b¶n sµn chän s¬ bé theo c«ng thøc: 

             Lùa chän « b¶n lín nhÊt   

   
. 1*420

10( )
42

b

D l
h cm

m
   

  Trong ®ã: 

   - D lµ hÖ sè phô thuéc t¶i träng D = 0,8  1,4 ; chän D =1; 

   - Víi b¶n kª bèn c¹nh cã m = 40  45, chän m = 42; 

   - l lµ nhÞp tÝnh to¸n cña « sµn (cm); 

  Chän thèng nhÊt hb = 10 (cm) cho toµn bé c¸c mÆt sµn. 

c. Chän  kÝch  thíc  tiÕt diÖn  cét . 
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- Chän kÝch thíc tiÕt diÖn cét ®iÓn h×nh 3-C, c¸c cét kh¸c chän t¬ng tù ®Ó phï 

hîp víi yªu cÇu kiÕn tróc . 

k2

d5

d3

d4

3600 3600

3
3
0
0

4
2
0
0

2
4
0
0

b

c

d

2 3 4

 

 

           DiÖn tÝch truyÒn t¶i lªn cét 

- DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét C3-C s¬ bé chän theo c«ng thøc:  

F = (1,2  1,5)*
nR

N
 

  Trong ®ã: 

   - F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét yªu cÇu. 

   - k: HÖ sè dù tr÷ kÓ ®Õn ¶nh hëng cña m« men uèn. k=1,2 1,5. 

   - Rn: Cêng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng cét. Rn=130kG/cm2. 

   - N: Lùc däc tÝnh to¸n s¬ bé: N = FchÞu t¶i*qsµn*n 

     * Cét tÇng 1 , tÇng 2, tÇng  3 ( tõ  cèt 0,00m ®Õn +11,70m ) :  

    N = FchÞu t¶i*qsµn*n = 17,82*1,2*7 = 149,69(T) 

   F = 1,2 *
nR

N
 =1,2 *

149,69

1300
=0,138 m2 = 1380 cm2 

 Chän tiÕt diÖn cét: b x h = 22x60 cm.  

* Cét tÇng 4 ®Õn tÇng 6 ( tõ  cèt +11,70m ®Õn +22,50m ) :  

       N = FchÞu t¶i*qsµn*n = 17.82*1,2*4 = 85,536 T 

   F = 1,2 *
nR

N
 =1,2 *

85,536

1300
=0,078 m2 =780 (cm2) 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  187 

   Líp: xd902 

 Chän tiÕt diÖn cét: b x h = 22x50cm.  

* Cét tÇng 7 ( tõ  cèt +22,50m ®Õn +26,10m ) :  

      N = FchÞu t¶i*qsµn*n = 17,82*1,2*1 = 21,384 (T) 

   F = 1,2 *
nR

N
 =1,2 *

21.384

1300
=0,02 m2 = 200 (cm2) 

 Chän tiÕt diÖn cét: b x h = 22x50 (cm).  

3.2. TÝnh to¸n khung  

   3.2.1. C¸c lo¹i t¶i träng vµ c¸ch x¸c ®Þnh 

T¶i träng t¸c dông lªn khung K3 bao gåm: 

     3.2.1.1. T¶i träng th¼ng ®øng: 

 * TÜnh t¶i: 

 - TÜnh t¶i cña sµn truyÒn vµo khung K3 

 - Träng lîng b¶n th©n kÕt cÊu khung K3 

 * Ho¹t t¶i: 

 - Ho¹t t¶i sµn truyÒn vµo khung K3 

 T¶i träng cña sµn truyÒn vµo khung K3 th«ng qua dÇm thuéc khung K3, diÖn 

truyÒn t¶i c¨n cø vµo vÕt nøt khi ®Æt t¶i lªn b¶n. §Ó ®¬n gi¶n trong tÝnh to¸n ta quy 

®æi t¶i träng ph©n bè d¹ng tam gi¸c vÒ t¶i träng ph©n bè theo h×nh ch÷ nhËt t¬ng 

®¬ng theo c«ng thøc:        max
8

5
xqqtd  
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a. X¸c ®Þnh träng lîng b¶n th©n c¸c cÊu kiÖn vµ c¸c líp vËt liÖu 

Tªn cÊu kiÖn C¸c líp T¶i tc 

(T/m2) 

HÖ sè 

an toµn 

T¶i tÝnh 

to¸n 

 

Sµn nhµ 

(T/m2) 

G¹ch l¸t dµy 1,5cm 

V÷a lãt dµy 2cm 

B¶n BTCT dµy 10cm 

V÷a tr¸t dµy 1,5cm 

Tæng 

0,03 

0,04 

0,25 

0,03 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

0,033 

0,052 

0,275 

0,039 

0,399 

 

Sµn m¸i 

(T/m2) 

Líp g¹ch èp 1cm 

BTCT sµn dµy 10cm 

Tr¸t trÇn dµy 1,5cm 

Tæng 

0,02 

0,25 

0,03 

 

1,1 

1,1 

1,3 

 

0,022 

0,275 

0,039 

0.336 

Têng 220 

(T/m) 

G¹ch x©y trªn dÇm chÝnh cao 2,9m 

Hai líp v÷a tr¸t dµy 0,03m  

Tæng  

1,148 

0,175 

1,1 

1,3 

 

1,263 

0,23 

1,49 

 

Têng 220 

(T/m) 

G¹ch x©y trªn dÇm phô cao 3,3m 

Hai líp v÷a tr¸t dµy 0,03m 

Tæng 

KÓ ®Õn cöa nh©n víi hÖ sè 0,7 

1,31 

0,198 

1,1 

1,3 

1,437 

0,257 

1,695 

1,186 

Têng m¸i 

220(T/m) 

G¹ch x©y cao 1,8m 

Hai líp v÷a tr¸t dµy 0,03m 

Tæng 

0,713 

0,108 

1,1 

1,3 

0,84 

0,14 

0,924 

DÇm  phô 

(20x30)cm  

(T/m) 

DÇm phô D3,D4,D5,D6,D7,D8 

Líp v÷a tr¸t dµy0,015m,réng0,62m 

 Tæng  

0,165 

0,018 

 

1,1 

1,3 

 

0,182 

0,24 

0,206 

DÇm chÝnh 

(22x60)cm 

(T/m) 

DÇm chÝnh D1 

Líp v÷a tr¸t dµy 

Tæng 

0,6125 

0,0465 

1,1 

1,3 

0,674 

0,06 

0,734 

DÇm chÝnh 

(22x30)cm 

(T/m) 

DÇm chÝnh D2 

Líp v÷a tr¸t 

Tæng 

0,35 

0,028 

1,1 

1,3 

0,385 

0,04 

0,422 

Cét (T/m) 

(22x60)cm 

Cét 22x60 cm 

Líp v÷a tr¸t 1,5 cm 

0,394 

0,048 

1,1 

1,3 

0,433 

0,062 
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 Tæng 0,495 

Cét(T/m) 

 (22x50)cm 

Cét 22x50cm 

Líp v÷a tr¸t 1,5 cm 

Tæng 

0,306 

0,042 

1,1 

1,3 

0,337 

0,055 

0,392 
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b. X¸c ®Þnh tÜnh t¶i dÇm, sµn m¸i t¸c dông lªn khung  

*Nguyªn t¾c dån t¶i: 

 T¶i träng truyÒn tõ sµn vµo dÇm ®îc x¸c ®Þnh gÇn ®óng b»ng c¸ch ph©n t¶i 

theo diÖn tÝch truyÒn t¶i. T¶i träng truyÒn tõ sµn lªn dÇm theo ph¬ng c¹nh ng¾n 

cña sµn cã d¹ng tam gi¸c, theo ph¬ng c¹nh dµi cã d¹ng h×nh thang v¬i c¸c c¹nh 

theo ph¬ng 45º. §Ó ®¬n gi¶n ta cã thÓ quy ®æi t¶i träng ph©n bè tam gi¸c vµ ph©n 

bè h×nh thang thµnh t¶i träng t¬ng ®¬ng d¹ng ph©n bè ®Òu  ( tdq ) ®Ó tÝnh to¸n. 

C«ng thøc quy ®æi: 

Víi t¶i trong ph©n bè tam gi¸c:  max
8

5
qqtd  

Víi t¶i träng ph©n bè h×nh thang: maxtdq k q  

Trong ®ã: 2 3(1 2 )k  

                 
2

1
max

l
qq s    ;        

2

1

2l

l
      ( cã l1 lµ c¹nh ng¾n cña « sµn) 

 Ph©n t¶i tÇng 2 

  S¬ ®å truyÒn t¶i nh h×nh vÏ 

-Trªn mçi nhÞp dÇm D1 dµi 7,5 m cã  dÇm phô  g¸c lªn, trªn trôc AB co 2 dÇm phô 

chia dÇm chÝnh D1 thµnh 3 ®o¹n cã chiÒu dµi  3,75m, 2,3m, 1,45m.Trªn ®o¹n CD 

cã dÇm phô D4 g¸c lªn chia dÇm chÝnh D1 thµnh 2 ®o¹n cã chiÒu dµi 3,3m vµ 4,2m. 
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1
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a

k
2
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bc

2

3

4

d

d1-2 d2 d1-3 d1-4 d1-5d1-1

 

MÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 2 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  192 

   Líp: xd902 

 

 

 

 

 

 

 

T¶i  

träng  

ph©n  

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1: QD1-1=qs+qd 

    Do sµn:qS=2x
28

5 1lqs =2x
5 3,3

0,399
8 2

=0,829T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2=qs+qd 

      Do sµn:qS=2xkxqmax=2x0,74x0,72=1,068 T/ m 

    Do dÇmD1:qd=0,734 T/m 

-NhÞp BC: QBC=qs+qd 

    Do sµn:qs=2x
28

5 1lqs =2x
2

4,2
399,0

8

5
=0,599 T/m 

    Do dÇmD2:qd=0,422 T/m 

-NhÞp AB 

    §o¹n dÇm D1-3:QD1-3=qs+qd 

    Do sµn: qS=2xkxqmax=2x0,69x0,72=0,98T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

 

    §o¹n dÇm D1-4:QD1-4=qs+qd 

    Dosµn: 

qS=kxqmax+
28

5 1lqs =0,69x0,72+
5 2,3

0,399
8 2

=0,78 T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

 

   §o¹n dÇm  D1-5:QD1-5=qs+qd 

    Dosµn: 

  

qS=kxqmax+
28

5 1lqs =0,69x0,72+
5 1,45

0,399
8 2

=0,68T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

 

Tæng 

 

 

QD1-1=1,63T/m 

 

 

QD1-2=1,8 T/m 

 

 

 

QBC=1,02 T/m 

 

 

 

 

QD1-3=1,72T/m 

 

 

 

 

QD1-4=1,54 T/m 

 

 

 

 

 

 

QD1-5=1,43T/m 

 

 

 

 

 -Nót 3-D :P3-D=PS+PD3+PT+PC  
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T¶i  

 

Träng 

  

tËp  

 

trung 

 Do sµn: Ps=
12
2 2

s

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,399

2 2
=1,62T 

 Do dÇm  D3 :  PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

 Do têng :      PT=qt x l= 1,186x3,6=4,27 T 

 Do cét:           PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): PI=PS+PD4 

 Do sµn: 

Ps=
15

2
8 2 2

s

l l
q +1,62=

5 3,6 4,2
2 0,399

8 2 2
+1,62=3,4 T 

 Do dÇm D4: PD4= qD4x l =0,206x3,6= 0,742 T 

-Nót 3-C: P3-C=PS+PD5+PT+PC 

    Ps=
1

max

5
2

8 2 2
s

l l
q k q l =1,62+0,807x0,48x3,6=3,9T 

   Do dÇmD5: PD5 = qD5x l = 0,206 x 3,6 = 0,742 T 

   Do têng:   PT = qTxl = 1,186 x 3,6 = 4,27 T 

   Do cét :      PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

-Nót 3-B:P3-B= PS+PD6+PT 

    Ps=
1

max

5
2

8 2 2
s

l l
q k q l = 42,1

2

96,12
399,0

8

5
=3,1T 

    Do dÇmD6: PD6= qD6 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

    Do têng:   PT = qT x l = 1,186x3,6 = 4,27 T 

    Do cét :      PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): PK= PS+PD7 

   Ps=
1

max

5
3

8 2 2 2
s

l l l
q k q =2,42+0,807x0,48x

2

6,3
=3,13T 

   PD7= qD7 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

-Nót M(giao gi÷a D9vµ D1): PM= PS+PD9 

Ps=
22

maxmax

l
q

l
q =

3,6 2,1
0,807 0,48 0,765 0,32 0,76

2 2
T 

  PD9= qD9 x l = 0,206x
2

6,3
 = 0,27 T 

-Nót 3-A:P3-A= PS+PD8+PT+PC 

Ps=
2228

5
max

1 l
q

ll
qs =

5 3,6 3,75 2,1
0,399 0,765 0,32

8 2 2 2
=1,06T 

 

 

P3-D=8,42 T 

 

 

 

 

PI=4,1T 

 

 

 

 

P3-C= 10,69 

T 

 

 

 

 

 

P3-B=9,89 T 

 

 

 

 

PK=3,97 T 

 

 

 

 

PM=1,03 T 
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   Do dÇmD10: PD8=qD8 x
2

trl
+ qD8 x

2

phl
=0,206(

2

6,3
+

2

1,2
)= 0,59 T 

   Do têng:   PT =qT x
2

trl
+qT x

2

phl
 = 1,186(

2

6,3
+

2

1,2
) = 3,38T 

   Do cét :      PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78T 

 

 

 

P3-A=6,81 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3 QD1-4 QD1-5

p3-d
pI

p3-c p3-b
pmpk

p3-a

d ac b
 

S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 2 

 

 

Ph©n t¶i tÇng 3 

S¬ ®å truyÒn t¶i nh h×nh vÏ 

 

1
1
0
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MÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 3 
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QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd

 

S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 3 

 

 

 

 

 

 

 

T¶i  

träng  

ph©n  

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1: QD1-1=qs+qd+qT 

    Do sµn:qS=2x
28

5 1lqs =2x
5 3,3

0,399
8 2

=0,896 

T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2=qs+qd+qT 

      Do sµn:qS=2xαxqmax=2x0,74x0,72=1,068T/ m 

    Do dÇmD1:qd=0,734 T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

-NhÞp BC: QBC=qs+qd 

    Do sµn:qs=2x
28

5 1lqs =2x
2

4,2
399,0

8

5
=0,599T/m 

    Do dÇmD2: qd=0,422 T/m 

-NhÞp AB 

    §o¹n dÇm D1-3:QD1-3=qs+qd+qT 

    Do sµn: qS=2xαxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

    §o¹n dÇm D1-4:QD1-4=qs+qd+qT 

    Do sµn: qS=2xαxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

Tæng 

 

 

 

QD1-1=3,12T/m 

 

 

 

 

QD1-2=3,29T/m 

 

 

 

QBC=1,02T/m 

 

 

 

 

QD1-3=3,21T/m 

 

 

 

 

QD1-6=3,21T/m 
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    Do têng:    qT=1,49 T/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T¶i  

 

Träng 

  

tËp  

 

trung 

-Nót 3-D :P3-D=PS+PD3+PT+PC 

   Do sµn: Ps=
12
2 2

s

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,399

2 2
=1,62 

T 

   Do dÇm  D3 :  PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng :      Pt=qt x l= 1,186x3,6=4,27 T 

   Do cét :          PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): PI=PS+PD4 

   Dosµn: 

Ps=
15

2
8 2 2

s

l l
q +1,62=

5 3,6 4,2
2 0,399

8 2 2
+1,62=3,4 T 

   Do dÇm D4: PD4= qD4x l =0,206x3,6= 0,742 T 

-Nót 3-C: P3-C=PS+PD5+PT+PC 

   Ps= lq
ll

qs max
1

228

5
2 =1,62+0,82x0,48x3,6=3,9T 

   Do dÇmD5: PD5 = qD5x l = 0,206 x 3,6 = 0,742 T 

   Do têng:   PT = qTxl = 1,186 x 3,6 = 4,27 T 

   Do cét :      PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

-Nót 3-B:P3-B= PS+PD6+PT+PC+PC 

    Ps= lq
ll

qs max
1

228

5
2 =

5 12,96
0,399 1,62

8 2
=3,1T 

    Do dÇmD6: PD6= qD6 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

    Do têng:   PT = qT x l = 1,186x3,6 = 4,27 T 

    Do cét :      PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): PK= PS+PD7 

    Ps=
228

5
4 1 ll

qs =
5 3,6 3,75

4 0,399
8 2 2

=3,23T 

 

 

P3-D=8,42 T 

 

 

 

 

PI=4,1 T 

 

 

 

 

 

P3-C=10,69 

T 

 

 

 

 

 

P3-B=9,89 T 

 

 

 

 

PK=3,97 T 
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    Do dÇm D7: PD7= qD7 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

-Nót 3-A:P3-A= PS+PD8+PT+PC 

   Do sµn: Ps=
228

5
2 1

ll
qs

=
5 3,6 3,75

2 0,399
8 2 2

=1,8 T 

   Do dÇm  D3 :  PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng :      Pt=qt x l= 1,186x3,6=4,27 T 

   Do cét :          PC=qCxlC=0,495x3,6=1,78 T 

 

 

 

 

P3-A= 8,6T 
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Ph©n t¶i tÇng 4,5,6         

 

1
1

0
3
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0
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       S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3tÇng 4,5,6 

 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd

 

 

S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 4,5,6 
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T¶i 

träng 

ph©n 

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1: QD1-1=qs+qd+qT 

    Do sµn:qS=2x
28

5 1lqs =2x
5 3,3

0,399
8 2

=0,896 T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2=qs+qd+qT 

      Do sµn:qS=2xkxqmax=2x0,74x0,72=1,068T/ m 

    Do dÇmD1:qd=0,734 T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

-NhÞp BC: QBC=qs+qd 

  Dosµn:qs=2x
28

5 1lqs =2x
2

4,2
399,0

8

5
=0,599T/m 

  Do dÇmD2: qd=0,422 T/m 

-NhÞp AB 

    §o¹n dÇm D1-3:QD1-3=qs+qd 

    Do sµn: qS=2xkxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

        §o¹n dÇm D1-4:QD1-4=qs+qd 

    Do sµn: qS=2xkxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

 

Tæng 

 

 

 

QD1-1=3,12T/m 

 

 

 

 

QD1-2=3,29T/m 

 

 

 

QBC=1,02T/m 

 

 

 

QD1-3=1,72T/m 

 

 

QD1-6=1,72T/m 
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T¶i 

träng 

 tËp 

trung 

-Nót 3-D :P3-D=PS+PD3+PT+PC 

   Do sµn: Ps=
12
2 2

s

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,399

2 2
=1,62 

T 

   Do dÇm  D3 :  PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng :      PT=qt x l= 1,186x3,6=4,27 T 

   Do cét:           PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): PI=PS+PD4 

   Do sµn: 

Ps=
15

2 1,62
8 2 2

s

l l
q =

5 3,6 4,2
2 0,399 1,62

8 2 2
=3,4 T 

   Do dÇm D4: PD4= qD4x l =0,206x3,6= 0,742 T 

-Nót 3-C: P3-C=PS+PD5+PT+PC 

   Ps= lq
ll

qs max
1

228

5
2 =1,62+0,82x0,48x3,6=3,9T 

   Do dÇmD5: PD5 = qD5x l = 0,206 x 3,6 = 0,742 T 

   Do têng:   PT = qTxl = 1,186 x 3,6 = 4,27 T 

   Do cét:        PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

-Nót 3-B:P3-B= PS+PD6+PT+PC 

    Ps= lq
ll

qs max
1

228

5
2 = 42,1

2

96,12
399,0

8

5
=3,1T 

    Do dÇmD6: PD6= qD6 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

    Do têng:   PT = qT x l = 1,186x3,6 = 4,27 T 

    Do cét:       PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): PK= PS+PD7 

    Ps=
228

5
4 1 ll

qs =
5 3,6 3,75

4 0,399
8 2 2

=3,23T 

    Do dÇm D7: PD7= qD7 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

-Nót 3-A:P3-A= PS+PD8+PT+PV+PC 

   Do sµn: Ps=
228

5
2 1

ll
qs

=
5 3,6 3,75

2 0,399
8 2 2

=1,62 T 

   Do dÇm  D8 :  PD8= qD8x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng :      Pt=qt x 
2

l
= 1,186x

2

6,3
=2,135 T 

 

 

 

 

P3-D=8,04 T 

 

 

 

PI=4,1T 

 

 

 

 

 

P3-C=10,3 T 

 

 

 

 

P3-B=9,52T 

 

 

 

 

PK=3,97T 

     

 

 

 

 

P3-A=7,26T 
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   Do v¸ch kÝnh: PVK= qvkx
2

l
=0,75x

2

6,3
= 1,35 T 

   Do cét:           PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

 

 

Ph©n t¶i tÇng 7: mÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 7 

 
1

1
0

3
6

0
0

3
6

0
0

1
1

0

7
2

0
0

k
4

3750375042003300 2400

1
1

0

750024007500

17400

a

k
2

bcd

2

3

4

d2 d1-3 d1-4d1-2d1-1 

 

 

S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 7 

 

 

 

 

 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd
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S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T¶i  

träng  

ph©n  

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1: QD1-1=qs+qd+qT 

    Do sµn:qS=2x
28

5 1lqs =2x
5 3,3

0,399
8 2

=0,896 T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734 T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2=qs+qd+qT 

      Do sµn:qS=2xαxqmax=2x0,74x0,72=1,068T/ m 

    Do dÇmD1:qd=0,734 T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

-NhÞp BC: QBC=qs+qd 

    Do sµn:qs=2x
28

5 1lqs =2x
2

4,2
399,0

8

5
=0,599T/m 

    Do dÇmD2: qd=0,422 T/m 

-NhÞp AB 

 

    §o¹n dÇm D1-3:QD1-3=qs+qd+qT 

    Do sµn: qS=2xαxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

 

    §o¹n dÇm D1-6:QD1-6=qs+qd+qT 

    Do sµn: qS=2xαxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

    Do têng:    qT=1,49 T/m 

 

Tæng 

 

 

 

QD1-1=3,12T/m 

 

 

 

 

QD1-2=3,29T/m 

 

 

 

QBC=1,02T/m 

 

 

 

 

QD1-3=3,21T/m 

 

 

 

 

QD1-6=3,21T/m 
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T¶i  

 

Träng 

  

tËp  

 

trung 

-Nót 3-D :P3-D=PS+PD3+PT+PC 

   Do sµn: Ps=
228

5
2 1

ll
qs

=
5 3,3 3,6

2 0,399
8 2 2

=1,62 T 

   Do dÇm  D3 :  PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng :      Pt=qt x l= 1,186x3,6=4,27 T 

   Do cét:           PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): PI=PS+PD4 

   Do sµn: 

Ps=
15

2 1,62
8 2 2

s

l l
q =

5 3,6 4,2
2 0,399 1,62

8 2 2
=3,4 T 

   Do dÇm D4: PD4= qD4x l =0,206x3,6= 0,742 T 

-Nót 3-C: P3-C=PS+PD5+PT+PC 

   Ps=
1

max

5
2

8 2 2
s

l l
q k q l =1,62+0,82x0,48x3,6=3,9T 

   Do dÇmD5: PD5 = qD5x l = 0,206 x 3,6 = 0,742 T 

   Do têng:   PT = qTxl = 1,186 x 3,6 = 4,27 T 

   Do cét:           PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

-Nót 3-B:P3-B= PS+PD6+PT+PC 

    Ps=
1

max

5
2

8 2 2
s

l l
q k q l = 42,1

2

96,12
399,0

8

5
=3,1T 

    Do dÇmD6: PD6= qD6 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

    Do têng:   PT = qT x l = 1,186x3,6 = 4,27 T 

    Do cét:           PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): PK= PS+PD7 

    Ps=
228

5
4 1 ll

qs =
5 3,6 3,75

4 0,399
8 2 2

=3,23T 

    Do dÇm D7: PD7= qD7 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

-Nót 3-A:P3-A= PS+PD8+PT+PC 

   Do sµn: Ps=
228

5
2 1

ll
qs =

5 3,6 3,75
2 0,399

8 2 2
=1,8 T 

   Do dÇm  D3 :  PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng :      Pt=qt x l= 1,186x3,6=4,27 T 

   Do cét:           PC=qCxlC=0,392x3,6=1,41 T 

 

 

 

 

P3-D=8,04 T 

 

 

 

PI=4,1T 

 

 

 

 

P3-C=10,3 T 

 

 

 

 

P3-B=9,52T 

 

 

 

 

PK=3,97T 

 

 

 

 

P3-A=8,22 T 
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Ph©n t¶i tÇng m¸i : MÆt b»ng ph©n t¶i tÇng m¸i 

 

1
1

0
3

6
0

0
3

6
0

0
1

1
0

7
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0
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k
4
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0
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k
2
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2
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4
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S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng m¸i 

 

 

 

 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd

 

S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng m¸i 
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T¶i  

träng  

ph©n  

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1: QD1-1=qs+qd+qTM 

    Do sµn:qS=2x
28

5 1lqs =2x
5 3,3

0,399
8 2

=0,896 T/m 

    Do dÇmD1:  qd=0,734 T/m 

    Do têng ®ì m¸i:qTM=0,924/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2=qs+qd+qTM 

      Do sµn:qS=2xαxqmax=2x0,74x0,72=1,068T/ m 

    Do dÇmD1:qd=0,734 T/m 

    Do têng ®ì m¸i:qTM=0,924/m 

-NhÞp BC: QBC=qs+qd 

    Do sµn:qs=2x
28

5 1lqs =2x
2

4,2
399,0

8

5
=0,599T/m 

    Do dÇmD2: qd=0,422 T/m 

 

-NhÞp AB 

 

    §o¹n dÇm D1-3: QD1-3=qs+qd+qTM 

    Do sµn: qS=2xαxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

    Do têng ®ì m¸i:qTM=0,924 T/m 

 

    §o¹n dÇm D1-6: QD1-6=qs+qd+qTM 

    Do sµn: qS=2xαxqmax=2x0,69x0,72=0,99T/m 

    Do dÇmD1: qd=0,734T/m 

    Do têng ®ì m¸i:qTM=0,924 T/m 

 

Tæng 

 

 

 

QD1-1=2,55T/m 

 

 

 

 

QD1-2=2,73T/m 

 

 

 

 

QBC=1,02T/m 

 

 

 

 

 

QD1-3=2,65T/m 

 

 

 

QD1-6=2,65T/m 
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T¶i  

 

Träng 

  

tËp  

 

trung 

-Nót 3-D :P3-D=PS+PD3+PTM 

   Do sµn: Ps=
228

5
2 1

ll
qs

=
5 3,3 3,6

2 0,399
8 2 2

=1,62 T 

   Do dÇm  D3:PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng m¸i :   PTM=qTMx l= 0,924x3,6=3,33 T 

  -Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): PI=PS+PD4 

   Do sµn: Ps=
228

5
4 1

ll
qs

=
5 3,6 4,2

4 0,399
8 2 2

=3,4 T 

   Do dÇm D4:PD4= qD4x l =0,206x3,6= 0,742 T 

-Nót 3-C: P3-C=PS+PD5+PTM 

   Ps=
1

max

5
2

8 2 2
s

l l
q k q l =1,62+0,82x0,48x3,6=3,4T 

   Do dÇmD5:     PD5 = qD5x l = 0,206 x 3,6 = 0,742 T 

   Do têng m¸i:PTM = qTMxl = 0,924 x 3,6 = 3,33 T 

   -Nót 3-B:P3-B= PS+PD6+PTM 

    Ps=
1

max

5
2

8 2 2
s

l l
q k q l = 42,1

2

96,12
399,0

8

5
=3,1T 

    Do dÇmD6:         PD6= qD6 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

    Do têng m¸i:    PTM = qTM x l = 0,924x3,6 = 3,33 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): PK= PS+PD7 

    Ps=
228

5
4 1 ll

qs =
5 3,6 3,75

4 0,399
8 2 2

=3,23T 

    Do dÇm D7: PD7= qD7 x l = 0,206x3,6 = 0,742 T 

-Nót 3-A:P3-A= PS+PD8+PTM 

   Do sµn: Ps=
228

5
2 1

ll
qs

=
5 3,6 3,75

2 0,399
8 2 2

=1,8 T 

   Do dÇm  D3 :        PD3= qD3x l = 0,206x3,6=0,742 T 

   Do têng m¸i:      PTM=qTMx l= 0,924x3,6=3,33 T 

 

 

 

P3-D=5,69T 

 

 

 

PI=4,1 

T 

 

 

 

P3-C=7,47T 

 

 

 

 

P3-B=7,17T 

 

 

 

 

PK=3,97T 

 

 

 

 

P3-A=5,87T 
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1,02

3,21 3,21
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5,87

2,55 2,73
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3,12 3,29
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S¬ ®å tÜnh t¶i t¸c dông lªn khung K3 

 

 

c. X¸c ®Þnh ho¹t  t¶i dÇm, sµn m¸i t¸c dông lªn khung   

 Ho¹t t¶i ph©n bè ®Òu trong c«ng tr×nh 

 

Thø tù 

 

Lo¹i ho¹t t¶i 

Ho¹t t¶i tc 

(kG/m2)  

n ho¹t t¶i tt  

(kG/m2) 

1 Ho¹t t¶i v¨n phßng 200 1,2 240 

2 Ho¹t t¶i phßng häp 400 1,2 480 

3 Ho¹t t¶i hµnh lang 400 1,2 480 

4 Ho¹t t¶i söa ch÷a m¸i 75 1,3 97,5 

Do c«ng tr×nh cã tæng sè tÇng lµ 7 nªn ho¹t t¶i ®îc chÊt lªn tÊt c¶ c¸c nhÞp 
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T¶i träng ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 2 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3 QD1-4 QD1-5

p3-d
pI

p3-c p3-b
pmpk

p3-a

d ac b
 

S¬ ®å ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 2 

    

 

 

 

 

T¶i 

träng 

ph©n 

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1: QD1-1=2x
28

5 1lqvp =2x
5 3,3

0,24
8 2

=0,54 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2= 2xkxqvpx
2

1l =2x0,74x0,24x
3,6

2
=0,64 T/ m 

-NhÞp BC: QBC=2x
28

5 1lqhl =2x
2

4,2
48,0

8

5
=0,72 T/m 

-NhÞp AB 

    §o¹n dÇm D1-3:QD1-3=2xkx
2

1lqvp =2x0,69x0,24x
3,6

2
=0,59T/m 

    §o¹n dÇm D1-4:  

    QD1-4= kx
2

1lqht +
28

5 1lqvp =0,69x0,24x
3,6

2
+

5 2,3
0,24

8 2
=0,48 T/m 

    §o¹n dÇm  D1-5: 

    QD1-5=kx
2

1lqvp +
28

5 1lqvp =0,69x0,24x
3,6

2
+

5 1,45
0,24

8 2
=0,42 

T/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nót 3-D:  

    P3-D= 12
2 2

vp

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,24

2 2
=0,97 T 

 -Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): 
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   Líp: xd902 

 

 

 

 

T¶i  

 

Träng 

  

tËp  

 

trung 

    PI=
15

2
8 2 2

vp

l l
q +0,97=

5 3,6 4,2
2 0,24 0,97

8 2 2
=1,95 T 

 -Nót 3-C:  

    P3-C= 1 15
2 2

8 2 2 2 2
vp ht

l ll l
q k q =1,4+0,82x0,48x 6,3

2

4,2
=2,7 T 

 -Nót 3-B: 

    P3-B= 1 15
2 2

8 2 2 2 2
vp hl

l ll l
q k q =1,2+0,82x0,48x 6,3

2

4.2
=2,5 T 

 -Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1):  

   PK = 1 15
3

8 2 2 2 2
vp vp

l ll l
q k q =1,62+0,807x0,24x

2

6,3

2

45,2
=2,04 T 

-Nót M(giao gi÷a D8 vµ D1): 

PM= 1 1

2 2 2 2
vp vp

l ll l
k q k q = 96,0

2

1,2
192,0765,0

2

6,3

2

45,2
24,0807,0 T 

-Nót 3-A: 

   P3-A= 
22228

5 11 ll
q

ll
q vpvp =

5 3,6 3,75 1,6 2,1
0,24 0,765 0,24

8 2 2 2 2
=0,64T 

 

 T¶i träng ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 3 

           Trong trêng hîp trªn cïng 1 nhÞp xuÊt hiÖn 2 ho¹t t¶i kh¸c nhau ®Ó thiªn vÒ 

an toµn ta chän ho¹t t¶i lín nhÊt 

 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd

 

S¬ ®å ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 3 

 

 

 

T¶i 

träng 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1:QD1-1=2x
28

5 1lqVP =2x
5 3,3

0,24
8 2

=0,54 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2 =2xkxqvpx
2

1l =2x0,74x0,24x
3,6

2
=0,64 T/ m 
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ph©n 

bè 
-NhÞp BC: QBC=2x

28

5 1lqhl =2x
2

4,2
48,0

8

5
=0,72T/m 

 -NhÞp AB 

   §o¹n dÇm D1-3: QD1-3=2xkxqphx
2

1l =2x0,69x0,48x
3,3

2
=1,2 T/m 

   §o¹n dÇm D1-4: QD1-4=2xkxqphx
2

1l =2x0,69x0,48x
3,3

2
=1,2 T/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

T¶i 

träng 

tËp 

trung 

-Nót 3-D:  

   P3-D= 12
2 2

vp

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,24

2 2
=0,97 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): 

   PI=
15

2 0,97
8 2 2

vp

l l
q =

5 3,6 4,2
2 0,24 0,97

8 2 2
=1,95 T 

-Nót 3-C:  

  P3-C=
22

2
228

5
2 11 ll

q
ll

q htvp =1,4+0,82x0,48x 6,3
2

4,2
=2,7 T 

-Nót 3-B: 

  P3-B=
2

6,3

2

6,3
48,0

8

5

2

6,3

2

4,2
48,082,02

2

6,3

2

6,3
24,0

8

5
=3,16 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): 

    PK =
5 3,3 3,6 5 3,3 3,6

2 0,24 2 0,48
8 2 2 8 2 2

= 2,92 T 

-Nót 3-A: 

   P3-A= 
228

5

228

5 11 ll
q

ll
q phvp =

5 3,6 3,75 5 3,6 3,75
0,24 0,48

8 2 2 8 2 2
=1,46 T 

    

 

T¶i träng ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 4,5,6,7 

 

 

 

T¶i 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1:QD1-1=2x
28

5 1lqVP =2x
5 3,3

0,24
8 2

=0,54 T/m 
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träng 

ph©n 

bè 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2 =2xkxqvpx
2

1l =2x0,74x0,24x
3,6

2
=0,64 T/ m 

-NhÞp BC: QBC=2x
28

5 1lqhl =2x
2

4,2
48,0

8

5
=0,72T/m 

-NhÞp AB 

   §o¹n dÇm D1-3: QD1-3=2xkxqvpx
2

1l =2x0,69x0,24x
3,6

2
=0,59 T/m 

   §o¹n dÇm D1-4: QD1-4=2xkxqvpx
2

1l =2x0,69x0,24x
3,6

2
=0,59 T/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

T¶i 

träng 

tËp 

trung 

-Nót 3-D:  

    P3-D= 12
2 2

vp

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,24

2 2
=0,97 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): 

    PI=
15

2 0,97
8 2 2

vp

l l
q =

5 3,3 3,6
2 0,24 0,97

8 2 2
=1,95 T 

-Nót 3-C:  

  P3-C=
22

2
228

5
2 11 ll

q
ll

q htvp =1,4+0,82x0,48x 6,3
2

4,2
=2,7 T 

-Nót 3-B: 

  P3-B=
22

2
228

5
2 11 ll

q
ll

q hlvp =1,2+0,82x0,48x 6,3
2

4,2
=2,5 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): 

   PK =
228

5
4 1 ll

qvp =
5 3,3 3,6

4 0,24
8 2 2

= 1,95 T 

-Nót 3-A: 

   P3-A=
228

5
2 1

ll
qvp =

5 3,6 3,75
2 0,24

8 2 2
=1 T 
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QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd

 

S¬ ®å ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng 4,5,6,7 

 

 

 T¶i träng ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng m¸i 

 

                 

 

T¶i 

träng 

ph©n 

bè 

-NhÞp CD 

   §o¹n dÇm D1-1:QD1-1=2x
28

5 1lqm =2x
5 3,3

0,097
8 2

=0,22 T/m 

   §o¹n dÇm D1-2: QD1-2 =2xkxqmx
2

1l =2x0,74x0,097x
3,6

2
=0,26 T/ m 

-NhÞp BC: QBC=2x
28

5 1lqm =2x
2

4,2
097,0

8

5
=0,15 T/m 

-NhÞp AB 

   §o¹n dÇm D1-3: QD1-3=2xkxqmx
2

1l =2x0,69x0,097x
3,6

2
=0,24 T/m 

   §o¹n dÇm D1-4: QD1-4=2xkxqmx
2

1l =2x0,69x0,097x
3,6

2
=0,24 T/m 
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   Líp: xd902 

 

 

 

 

 

 

T¶i 

träng 

tËp 

trung 

-Nót 3-D:  

    P3-D= 12
2 2

m

l l
k q =

3,3 3,6
2 0,69 0,097

2 2
=0,4 T 

-Nót I(giao gi÷a D4 vµ D1): 

    PI=
15

2 0,4
8 2 2

m

l l
q =

5 3,6 4,2
2 0,097 0,4

8 2 2
=0,9 T 

-Nót 3-C:  

 P3-C= 1 15
2 2

8 2 2 2 2
m m

l ll l
q k q =0,39+0,82x0,097x 6,3

2

4,2
=0,74 T 

-Nót 3-B: 

 P3-B= 1 15
2 2

8 2 2 2 2
m m

l ll l
q k q =0,4+0,82x0,097x 6,3

2

4,2
=0,74 T 

-Nót K(giao gi÷a D7 vµ D1): 

    PK =
15

2 0,34
8 2 2

m

l l
q =

5 3,6 3,75
2 0,097 0,34

8 2 2
= 0,75 T 

-Nót 3-A: 

    P3-A=
228

5
2 1

ll
qm =

5 3,6 3,75
2 0,097

8 2 2
=0,4 T 

 

QD1-1 QD1-2 QCB QD1-3

p3-d
pI

p3-c p3-b
pk

p3-a

QD1-6

ac bd

 

S¬ ®å ho¹t t¶i t¸c dông lªn khung K3 tÇng m¸i 
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3
6
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

4
3
5
0

1
2
0
0

2
5
9
5
0

7280 2620 7280

17180

abcd

0,54 0,64 0,59 0,48 0,42

0,97 1,95
1,4 1,2

0,962,04 0,64

1,3 1,7

0,72

0,97 1,95
1,4 1,2

1,95 1
0,54 0,64

0,4 0,79 0,39 0,4 0,79 0,4
0,22 0,26 0,24 0,24

1,3 1,3

0,72

0,97 1,95
1,4 1,2

1,95 0,97
0,54 0,64

1,3 1,3

0,72

0,59 0,59

0,59 0,59

 

S¬ ®å  ho¹t t¶i 1  t¸c dông lªn khung K3 
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3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

4
3

5
0

1
2

0
0

2
5

9
5
0

7280 2620 7280

17180

abcd

0,72

1,3 1,3

0,97 1,94
1,4 1,46 2,92 1,46

0,54 0,64
1,2 1,2

1,3 1,3

0,72

0,35 0,34

0,15

0,97 1,95
1,4 1,2

1,95 0,97
0,54 0,64

1,3 1,3

0,72

0,97 1,95
1,4 1,2

1,95 0,97
0,54 0,64 0,59 0,59

0,59 0,59

 

S¬ ®å  ho¹t t¶i 2  t¸c dông lªn khung K3 

 

3.2.1.2. T¶i träng t¸c dông vµo khung K3  theo ph¬ng ngang 

    ViÖc ph©n phèi t¶i träng ngang cho khung ®îc dùa trªn c¬ së thay c¸c khung 

thùc b»ng c¸c v¸ch cøng ®Æc t¬ng ®¬ng (cã cïng chiÒu cao, cïng chuyÓn vÞ 

ngang ë ®Ønh hoÆc ë cao tr×nh gÇn 0,8H nhÊt khi cïng chÞu mét lo¹i t¶i träng 

ngang), sau ®ã t¶i träng ngang ®îc ph©n phèi cho c¸c khung theo tû lÖ vÒ ®é 

cøng 

 a. Ph©n lo¹i vµ tÝnh ®é cøng t¬ng ®¬ng cña tõng khung 

 -Nhµ cã c¸c lo¹i khung sau: 
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  +Khung K1->K8: H=27,3 (m) => Z=0,8H=21,84 (m), chän nót tÝnh chuyÓn 

vÞ lµ nót tÇng 7   

 -Dïng SAP2000 ®Ó tÝnh chuyÓn vÞ khi chÞu t¶i  träng P=1T t¹i ®Ønh khung 

g©y ra ta cã kÕt qu¶ ®îc ghi trong phô lôc. 

   +Khung K1,K2,K3,K6,K7,K8: cã chuyÓn vÞ t¹i nót tÇng 7 lµ a= 0,0025 (m) 

   +Khung K4,K5: cã chuyÓn vÞ t¹i nót tÇng 7 lµ a= 0,0022 (m) 

     *.§é cøng t¬ng ®¬ng cña c¸c khung 

  §îc tÝnh theo c«ng thøc: JK=
E.3.a

P.Z3

 víi E = 2,9.106 (KG/m2). 

Ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau 

Khung H(m) Z(m) a(m) JTD(m4) 

K1,K2,K3 

K6,K7,K8 

27,3 21,84 0,0025 0,48 

K4,K5 27,3 21,84 0,0022 0,54 

 

BiÕt momen qu¸n tÝnh cña c¸c v¸ch t¬ng ®¬ng ta t×m ®îc tiÕt diÖn cña v¸ch 

qua c«ng thøc J=
12

. 3hb
 b»ng c¸ch cho b=35 (cm) sau ®ã tÝnh ra h=

3
.12

b

J
. Ta cã 

kÕt qu¶ cho c¸c v¸ch nh sau: 

 

 

 

 

 

Khung TiÕt diÖn 

b(m) h(m) 

K1 0,22 2,544 

K2 0,22 2,544 

K3 0,22 2,544 

K4 0,22 2,650 

K5 0,22 2,650 

K6 0,22 2,544 

K7 0,22 2,544 
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K8 0,22 2,544 

b.TÝnh v¸ch 

*.X¸c ®Þnh träng t©m h×nh häc cña tiÕt diÖn. 

Chän hÖ trôc ban ®Çu lµ X1O1Y1 (h×nh vÏ )vµ to¹ ®é t©m h×nh  häc O sÏ 

®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 

Xo  =  
F

FX ii . : Yo = 
F

FY ii .  

22
0

42
80

22
0

OO
1

10
00

10
00

80
0

11
20

80
0

xX1

1

4

5
2

6

3

7

yy1

 

H×nh 3.11: S¬ ®å h×nh häc cña lâi 

Trong ®ã:  

 F1=F2=F3=0,22x2,18=0,48 (m2) 

 F4=F6=0,22x0,8=0,176 (m2) 

 F5=1,12x0.22=0,25 (m2) 

 F7=4,72.0,22=1,04 (m2) 

        =>  F = 3x0,48+ 2x0,176+ 0,25+ 1,04= 3,1(m2). 

              Xo = 
3,1

1
(-2.1,2.0,176-1,2.0,25+1,2.1,04) = 0,53 (m). 

    Yo = 0. 

M«men qu¸n tÝnh cña hÖ lâi trong hÖ to¹ ®é XOY: 

Jx = i

ii Fy
hb

.
12

. 2

3

, Jy = i

ii Fx
hb

.
12

. 2

3

 

Gi¸ trÞ momen qu¸n tÝnh cña lâi cøng 

TT Yi Xi b h DiÖn tÝch Fi Jx Jy 

1 -2,25  -0,53 0,22 2,18 0,48 1,27   0,32 

2 0,00 -0,53 0,22 2,18 0,48 0,18 0,32 
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3 2,25 -0,53 0,22 2,18 0,48 1,27 0,32 

4 -1,96 -1,73 0,22 0,8 0,176 0,69 0,54 

5 0,00 -1,73 0,22 1,12 0,25 0,03 0,774 

6 1,96 -1,73 0,22 0,8 0,176 0,69 0,54 

7 0,00 0,67 0,22 4,72 1,04 1,93 2,39 

Tæng céng 6,06 5,204 

 

*.X¸c ®Þnh to¹ ®é träng t©m cña c«ng tr×nh 

 

y

x

3600 3600 3600 7200 3600 3600 3600

34
90

47
20

10
39

0

1 2 3 4 5 6 7 8

C

 

        Chän hÖ trôc täa ®é nh h×nh vÏ. 

Ta cã:                              
n

i

n

ii

F

Fx

Xc

1

1

.

 

 

Tªn b(m) h(m) F(m2) Xi(m) Yi(m) FiXi FiYi 

K1 0,35 2,544 0,89 0 9,3 0 8,277 

K2 0,35 2,544 0,89 3,6 9,3 3,204 8,277 

K3 0,35 2,544 0,89 7,2 9,3 6,408 8,277 

K4 0,35 2,650 0,93 10,8 9,3 10,04 8,650 

K5 0,35 2,650 0,93 14,4 9,3 13,40 8,650 
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K6 0,35 2,544 0,89 18 9,3 16,02 8,277 

K7 0,35 2,544 0,89 21,6 9,3 19,224 8,277 

K8 0,35 2,544 0,89 25,2 9,3 22,428 8,277 

Lâi   3,1 17,33 12,75 53,723 39,525 

Tæng   10,3   144,45 106,5 

 

VËy ta cã: 

XC=
23,10

45,144.

Fi

XiFi
= 14,12 (m) 

X¸c ®Þnh to¹ ®é t©m  cøng cña c«ng tr×nh 

Xtc=
xi

xixi

JE

JE

.

..
 

Gi¸ trÞ Xi.Jxi ph©n phèi theo vÞ trÝ khung 

Khung Jxi Kho¶ng c¸ch so víi trôc to¹ ®é Xi(m) Xi.Jxi 

K1 0,48 0 0 

K2 0,48 3,6 1,728 

K3 0,48 7,2 3,456 

K4 0,54 10,8 5,832 

K5 0,54 14,4 7,776 

K6 0,48 18 8,64 

K7 0,48 21,6 10,368 

K8 0,48 25,2 12,096 

Lâi 6,06 17,33 111,08 

Tæng 10,02  160,98 

 

   VËy Xtc=
xi

xixi

JE

JE

.

..
=

02,10

98,160
=16,1 (m) 

Kho¶ng c¸ch tõ t©m cøng ®Õn träng t©m cña nhµ lµ:  

        e=16,1-14,035=2,065 (m) > )(44,18,28.
20

1
.

20

1
mL  

T¶i träng ngang ph©n phèi vµo khung K3 theo c«ng thøc: 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  220 

   Líp: xd902 

              T3= xTC

i

xii

yn

x

xi MX
k

Jx
T

j

j
..

.
.

1

  

   Trong ®ã: 

Mx: M«men g©y xo¾n do t¶i träng ngang g©y ra ®èi víi c«ng tr×nh. 

Mx = Ty .XTC 

Ty: Lùc ngang t¸c dông lªn c«ng tr×nh. 

Kt = )..( 22

xiþyij JXJX  Do kh«ng xÐt ®Õn ®é cøng cña c«ng tr×nh theo 

ph¬ng trôc y nªn t¶i träng ngang ®îc ph©n phèi theo ph¬ng y kh«ng xÐt ®Õn 

do ®ã: kt  = yij Jx .2
 

Gi¸ trÞ Xi
2.Jxi ph©n phèi theo vÞ trÝ khung 

 Khung Jxi Kho¶ng c¸ch so víi trôc to¹ ®é Xi(m) Xi
2.Jxi 

K1 0,48 0 0 

K2 0,48 3,6 6,228 

K3 0,48 7,2 24,9 

K4 0,54 10,8 62,98 

K5 0,54 14,4 111,98 

K6 0,48 18 155,52 

K7 0,48 21,6 223,95 

K8 0,48 25,2 304,82 

Lâi 6,06 17,33 1819,99 

Tæng 10,02  2710,4 

 VËy Kt = 2710,4   

T¶i träng ngang truyÒn cho khung K3 lµ: 

T3 =  yy TT .1,16.
4,2710

2,748,0
.

02,10

48,0
= 0,0692.Ty. 

c.T¶i träng giã 

Theo TCVN c«ng tr×nh cã chiÒu cao< 40 (m) nªn chØ cÇn tÝnh thµnh phÇn tÜnh 

cña t¶i träng giã. Gi¸ trÞ thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã t¹i ®iÓm cã ®é cao Z so 

víi mèc chuÈn lµ:                               W= n.Wo.k.C 

              +Wo=95Kg/m2  do Hµ Néi thuéc vïng IIB 

+k : hÖ sè tÝnh to¸n cã kÓ ®Õn sù thay ®æi ¸p lùc giã theo ®Þa h×nh 

              +C : hÖ sè khÝ ®éng, giã ®Èy C=+0,8; giã hót C=-0,6 
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              +n : hÖ sè vît t¶i 

Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc ta ®îc 

W® = 0,0692.n.C®.W0.B.k= 0,0692x1,2x0,8x95x28,8xk=182xk (Kg/m) 

    Wh= 0,0692.n.Ch.W0.B.k= 0,0692x1,2x0,6x95x28,8xk=136,32xk (Kg/m) 

Gi¸ trÞ ¸p lùc giã ph©n phèi lªn khung K3 

Møc sµn §é cao(m) HÖ sè K Wd(Kg/m) Wk(Kg/m) 

TÇng 1 5,7 0,897 163,25 122,3 

TÇng 2 8,1 0,954 173,63 130,1 

TÇng 3 11,7 1,03 187,46 140,41 

TÇng 4 15,3 1,08 196,56 147,23 

TÇng 5 18,9 1,12 203,84 152,68 

TÇng 6 22,5 1,153 209,85 157,2 

TÇng 7 26,1 1,185 215,67 161,54 
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7280 2620 7280

17180

abcd

215,67

209,85

203,84

196,56

187,6

173,63

163,25

591,52

157,2

147,23

140,4

130,1

122,3

161,54

152,68

gio trai
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0
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1
2

0
0

7280 2620 7280

17180

abcd

157,2

152,68

147,23

140,4

130,1

122,3

215,67

209,85

203,84

196,56

187,6

173,63

163,25

433,64 591,52

Gio Phai

161,54

                       

3.2.2. X¸c ®Þnh néi lùc khung K3: 

Cã thÓ dïng nhiÒu ch¬ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n néi lùc.  

Trong ®å ¸n nµy em dïng ch¬ng tr×nh SAP 2000 ®Ó tÝnh to¸n néi lùc do 

c¸c trêng hîp t¶i: TÜnh t¶i, ho¹t t¶i 1, ho¹t t¶i 2, giã tr¸i, giã ph¶i t¸c dông. 

KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®îc tr×nh bµy trong phÇn phô lôc. 

3.2.3. Tæ hîp néi lùc cho c¸c cÊu kiÖn: 

Sau khi ®· tÝnh to¸n néi lùc do c¸c trêng hîp t¶i trªn g©y ra, tæ hîp néi lùc 

b»ng tay víi hai trêng hîp tæ hîp c¬ b¶n : 
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- Tæ hîp c¬ b¶n I gåm : Néi lùc do tÜnh t¶i vµ néi lùc cña mét trong c¸c 

ho¹t t¶i (víi hÖ sè b»ng 1) mµ ho¹t t¶i nµy g©y ra néi lùc lín nhÊt, cïng dÊu víi 

néi lùc do tÜnh t¶i g©y ra. 

- Tæ hîp c¬ b¶n II gåm : Néi lùc do tÜnh t¶i vµ néi lùc cña mäi  ho¹t t¶i (  

HÖ sè b»ng 0,9 ) cã gi¸ trÞ lín cïng dÊu víi néi lùc do tÜnh t¶i g©y ra. 

a. §èi víi phÇn tö cét: 

SÏ tiÕn hµnh xÐt néi lùc cho hai tiÕt diÖn: §Çu díi ( mÆt c¾t 1-1 ) vµ ®Çu 

trªn ( mÆt c¾t 2-2 ) cét. 

Trong mçi tiÕt diÖn cÇn xÐt ba cÆp néi lùc nguy hiÓm: 

- CÆp m«men d¬ng lín nhÊt vµ lùc däc t¬ng øng ( Mmax vµ Nt )  

- CÆp m«men ©m lín nhÊt vµ lùc däc t¬ng øng ( Mmin vµ Nt ) 

- CÆp lùc däc lín nhÊt vµ m«men t¬ng øng ( Nmax vµ Mt  ) 

Trong phÇn tö cét, lùc c¾t thêng nhá nªn ta bá qua. Riªng cét tÇng 1 cÇn 

ph¶i tÝnh thªm tæ hîp Qmax vµ Nt ®Ó lÊy sè liÖu tÝnh to¸n mãng. 

PhÇn tö 
MÆt 

c¾t 

Néi 

lùc 

TÜnh 

T¶i 

Ho¹t 

t¶i 

Giã 

Ph¶i Tr¸i 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

I-I M -1,47 -0,61 -6,87 6,87 

 N -151,23 -28,12 -6,69 6,69 

 Q -0,76 -0,32 -2,20 2,20 

II-II M 2,86 1,22 5,66 -5,65 

 N -151,23 -28,12 -6,69 6,69 

 

 

 

 

  *MÆt c¾t I-I: 

     - Tæ hîp c¬ b¶n 1. 

              +) Mmax  = -1,47 + 6,87 =  5,4 (Tm ) 

                   Nt      = -151,23 + 6,69 = - 144,54 (T)  

     +) Mmin  = -1,47 – 6,87 = - 8,35 (Tm) 

          Nt     = -151,23 - 6,69 = - 157,92 (T) 
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     +) Nmax = -151,23 – 28,12 = - 179,35 (T) 

          Mt   = -1,47  -0,61 = - 2,08 (T) 

     - Tæ hîp c¬ b¶n 2.   

     +) Mmax= -1,47 + 0,9x6,87 = 4,71 (T) 

          Nt = -151,23 + 0,9x6,69 = - 145,21 (T) 

    +) Mmin=-1,47+0,9(-0,61 – 6,87) = - 8,21 (T) 

         Nt = -151,23 + 0,9(-28,12-6,69) = - 182, 56 (T) 

    +) Nmax=-151,23  + 0,9(-28,12-6,69) = - 182,56 (T) 

          Mt=-1,47+0,9(-0,61 – 6,87) = - 8,21 (T) 

      *MÆt c¾t II-II tæ hîp t¬ng tù nh mÆt c¾t I-I 

       C¸c kÕt qu¶ tæ hîp cña c¸c phÇn tö khung K3 xem trong phô lôc ..... 

 b. §èi víi phÇn tö dÇm: 

SÏ tiÕn hµnh xÐt néi lùc cho ba tiÕt diÖn: §Çu dÇm ( mÆt c¾t 1-1 ), gi÷a dÇm 

( mÆt c¾t 2-2 ) vµ cuèi dÇm ( mÆt c¾t 3-3 ). 

Trong mçi tiÕt diÖn cÇn xÐt c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm sau: 

- CÆp m«men d¬ng lín nhÊt vµ lùc c¾t t¬ng øng ( Mmax vµ Qt ) – Dïng 

cho tÝnh to¸n tiÕt diÖn gi÷a dÇm. 

- CÆp m«men ©m lín nhÊt vµ lùc c¾t t¬ng øng ( Mmin vµ Qt ) – Dïng 

cho tÝnh to¸n tiÕt diÖn ®Çu dÇm vµ cuèi dÇm. 

- CÆp lùc c¾t lín nhÊt vµ m«men t¬ng øng ( Qmax vµ Mt  ) – Dïng cho 

tÝnh to¸n tiÕt diÖn ®Çu dÇm vµ tiÕt cuèi dÇm. 

C¸c kÕt qu¶ tæ hîp cña c¸c phÇn tö  dÇm khung K3 xem trong phô lôc .. 

 

 

 

 

3.2.4. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ khung K3 . 

3.2.4.1. TÝnh to¸n cÊu t¹o thÐp cét : 

*) Sè liÖu tÝnh to¸n: Chän vËt liÖu 

   - Bªt«ng m¸c 300 cã Rn= 130 kG/cm2  ; Rk= 10 kG/cm2 

    0 = 0,58 ; A0 = 0,412 

     - Cèt thÐp AII cã Ra=2800 kG/cm2 

     - Cèt thÐp AI cã Ra=2300 kG/cm2 
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 TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ cèt thÐp  cét gi÷a tÇng 1 trôc A khung K3( phÇn tö 3 ) 

Dùa vµo kÕt qu¶ tæ hîp t¶i träng ta chän ra cÆp néi lùc lín nhÊt ë ®Çu  tiÕt 

diÖn ®Ó tÝnh to¸n : 

CÆp 1: Mmax = 7,89 (Tm)  ;      Nt = 165,03(T) 

CÆp 2: Mmin = -3,9 (Tm) ;        Nt = -137,95 (T) 

CÆp 3: Mt =  7,78(Tm) ;             Nmax = 176,34 (T) 

PhÇn tö 3 cét trôc B cã tiÕt diÖn b h = 22 60 (cm), víi chiÒu cao lµ :5,7 

(m) 

 chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét lµ: l0 = 0,7 Ht = 0,7 5,7 = 3,99 (m) 

     - §é m¶nh cña cét 
45

3990

h

l
h =8,87 > 8  

                             

thN

N
1

1
   

 * TÝnh to¸n víi cÆp  néi lùc sè 1 : 

                M = 7,89 (Tm) 

                N = 165,03(T) 

 X¸c ®Þnh ®é lÖch t©m: 

 §é lÖch t©m tÝnh to¸n : eo = eo1 + e ng 

e01 = 
N

M
= 

03,165

89,7
= 0,04 (m) = 4 (cm) 

 §é lÖch t©m ngÉu nhiªn  

                      lÊy eng max(2cm;
25

h
)=2 (cm).VËy chän eng=2 (cm). 

                e0 = 4 + 2 = 6 (cm) 

Gi¶ thiÕt a = a’= 3 (cm) 

h0 = h - 3 = 60 -3  = 57 (cm); ho’ = ho - a’ =57- 3 =54 (cm). 

Gi¶ thiÕt %7,1 , Eb=2,9.105  Kg/cm2,Ea=2,1.106 (Kg/cm2) 

    Jb= 
12

60.22

12

. 33 xhb
=265781 (cm4) 

                        Ja= 7289)35,22(5722017,0)5,0( 22

0 ahbht  cm4 

Kdh=1+

2

6,0
74,19598,7

2

6,0
74,15507,1

1

2

2
h

NM

h
NM dhdh

=1,69 
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e0 =6 (cm)> 0,05h=2,25 (cm) 

S = 47,0

60

6
1,0

11,0

1,0

11,0

0

h

e
  (hÖ sè kÓ tíi ®é lÖch t©m) 

Nth= )(
4,6
2

0

aabb

dh

JEJE
K

S

l
= )7289101,2265781109,2

69,1

47,0
(

399

4,6 65

2
 

        =1477071 (Kg) = 1477 (T) 

153,1

1477

03,165
1

1

1

1

thN

N  

    e =   e0 + 0,5  h - a = 1,153 6+ 0,5 60–3  =24,42 (cm) 

       ChiÒu cao vïng nÐn: x = 
bR

N

n

=
22.130

10.03,165 3

 = 43 (cm) > 00h =0,58.57 =33,06 

(cm) 

 => Trêng hîp lÖch t©m bÐ. 

       TÝnh l¹i x 

            Cã   e0 = 1,153x6=6,92 (cm) < 0,2h0 = 11,4(cm) 

       x’=h-(1,8+
0

5,0

h

h -1,4 o). .eo =45- (1,8 + 
57

605,0
-1,4.0,58)x1,153x6 = 34(cm) 

Fa = Fa’ = 
)'(

)'5,0('

0

'

0

ahR

xhbxRNe

a

n  

Fa = Fa’ = 
)357(2800

)215,057(212213042,241074,195 3x
= 12,47 (cm2) 

Chän Fa=Fa’= 2 22+2 20 

Chän a = 3 + 
2

2,2
 = 4,1 (cm) =>h0 = 60– 4,1 = 55,9 (cm) 

             KiÓm tra l¹i t : %74,1%100
5722

247,12
%100

0

'
x

hb

FF aa

t  

   Sai lÖch víi t gi¶ thiÕt kh«ng ®¸ng kÓ  

* TÝnh to¸n víi cÆp  néi lùc sè 3 : 

                Mt =  7,78(Tm) ;   

             Nmax = 176,34 (T) 

 X¸c ®Þnh ®é lÖch t©m: 

 §é lÖch t©m tÝnh to¸n : eo = eo1 + e ng 
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e01 = 
N

M
= 

34,176

78,7
= 0,025 m = 2,5 (cm) 

 §é lÖch t©m ngÉu nhiªn  

                      lÊy eng max(2cm;
25

h
)=2(cm).VËy chän eng=2(cm). 

                e0 = 2,5 + 2 = 4,5 (cm) 

Gi¶ thiÕt a = a’= 3 (cm) 

h0 = h - 3 = 60 -3  = 57 (cm) ; ho’ = ho - a’ = 57 - 3 = 54 (cm). 

Gi¶ thiÕt %2,1 , Eb=2,9.105  (Kg/cm2),Ea=2,1.106 (Kg/cm2) 

    Jb= 
12

60.22

12

. 33 xhb
=265781 (cm4) 

                        Ja= 5145)35,22(5722012,0)5,0( 22

0 ahbht  (cm4) 

Kdh=1+

2

6,0
34,1761,5

2

6,0
74,15507,1

1

2

2
h

NM

h
NM dhdh

=1,72 

e0 =4,5 (cm) > 0,05h=2,25 (cm). 

S = 55,0

60

5,4
1,0

11,0

1,0

11,0

0

h

e
 

Nth= )(
4,6
2

0

aabb

dh

JEJE
K

S

l
= )5145101,2265781109,2

72,1

55,0
(

399

4,6 65

2
 

        =1425158 (Kg) = 1425 (T) 

163,1

1425

34,176
1

1

1

1

thN

N  

    e =   e0 + 0,5  h - a = 1,159 4,5+ 0,5  60 – 3 =22,73  (cm) 

       ChiÒu cao vïng nÐn: x =
bR

N

n

=
22130

1034,176 3

 = 44(cm) 

> 00h =0,58x60=26,1(cm) 

 => Trêng hîp lÖch t©m bÐ. 

       TÝnh l¹i x 

            Cã   e0 = 1,163x4,5=5,23(cm) < 0,2h0 = 11,4 (cm) 
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       x’= h-(1,8+
0

5,0

h

h -1,4 o). .eo =60-(1,8 + 
40

605,0
-

1,4x0,58)x1,163x4,5=36,9(cm) 

Fa = Fa’ = 
)'(

)'5,0('

0

'

0

ahR

xhbxRNe

a

n  

Fa = Fa’ = 
)357(2800

)9,365,057(9,362213073,221017,200 3x
= 9,51 (cm2) 

Chän Fa=Fa’= 3 22  

Cã h0 = 60 - 3,6=56,4 (cm) 

%3,1%100
4,4135

251,9
%100

0

'

x

x

bxh

FF aa

t  

     Ta thÊy gi¸ t  s¸t víi gi¸ trÞ gi¶ thiÕt  

 TÝnh to¸n víi cÆp  néi lùc sè 2 :  

         CÆp 1: Mmax = -3,9 (Tm)   ;    

   Nt = -137,95 (T) 

X¸c ®Þnh ®é lÖch t©m: 

 §é lÖch t©m tÝnh to¸n : eo = eo1 + e ng 

e01 = 
N

M
= 

95,137

9,3
= 0,054 (m) = 5,4 (cm) 

 §é lÖch t©m ngÉu nhiªn  

                      lÊy eng max(2cm;
25

h
)=2(cm).VËy chän eng=2(cm). 

                e0 = 5,4 + 2 = 7,4 (cm) 

Gi¶ thiÕt a = a’= 3 (cm) 

h0 = h - 3 = 60 -3  = 57 (cm) ; ho’ = ho - a’ = 57 -3 = 54 (cm). 

Gi¶ thiÕt %2,1 , Eb=2,9.105  (Kg/cm2),Ea=2,1.106 (Kg/cm2) 

    Jb= 
12

6022

12

. 33hb
=265781 (cm4) 

                        Ja= 5145)35,22(6022012,0)5,0( 22

0 ahbht  (cm4) 

Kdh=1+

2

6,0
95,13734,8

2

6,0
74,15507,1

1

2

2
h

NM

h
NM dhdh

=1,84 

e0 =7,4 (cm) > 0,05h=2,25 (cm) 
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S = 42,0

60

4,7
1,0

11,0

1,0

11,0

0

h

e
 

Nth= )(
4,6
2

0

aabb

dh

JEJE
K

S

l
= )5145101,2265781109,2

84,1

42,0
(

399

4,6 65

2
 

        =1581499 (Kg) = 1582 (T) 

11,1

1582

28,153
1

1

1

1

thN

N  

    e =   e0 + 0,5  h - a = 1,11 7,4+ 0,5  60 –3  =25,7  (cm) 

       ChiÒu cao vïng nÐn:  

x = 
bR

N

n

=
22130

1028,153 3

 = 33,7 (cm) > 00h =0,58x57=26,1 (cm) 

 => Trêng hîp lÖch t©m bÐ. 

       TÝnh l¹i x 

            Cã   e0 = 1,11x7,4=8,21(cm) < 0,2h0 = 11,4 (cm) 

       x’= h-(1,8+
0

5,0

h

h -1,4 o). .eo =60- (1,8+
57

605,0
-1,4.0,58)x1,11x7,4=32,7 

(cm) 

Fa = Fa’ = 
)'(

)'5,0('

0

'

0

ahR

xhbxRNe

a

n  

Fa = Fa’ = 
)357(2800

)7,325,057(7,32221307,271028,153 3x
= 7,42 (cm2) 

Chän Fa=Fa’= 3 18  

%1%100
6,4135

242,7
%100

0

'

x

x

bxh

FF aa

t  

 

-  KÕt luËn: Dïng kÕt qu¶ Fa = Fa' = 12,77 (cm2) ®Ó chän cèt thÐp 

   Chän thÐp 4 22 cho 1 phÝa, Cèt ®ai dïng 8(kh«ng díi ( mm25,625
4

1
) víi 

kho¶ng c¸ch U=30 cm(nhá h¬n 15x2,5=37,5cm).           

TÝnh thÐp cho c¸c cét cßn l¹i còng t¬ng tù trong phô lôc.                       

 

3.2.4.2. TÝnh to¸n cÊu t¹o thÐp dÇm: 
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  a . TÝnh to¸n cÊu t¹o thÐp dÇm D1  

 CÆp néi lùc tÝnh to¸n: 

 1M  = -2874000 (Kg.cm) ; Qt= -22060 (Kg). 

 2M  = 2606000 (Kg.cm) ; Qt = -3610 (Kg). 

 3M  = -2785000 (Kg.cm) ; Qt = 21740 (Kg). 

 *TÝnh to¸n cèt thÐp khi mÆt c¾t 1-1 chÞu m« men ©m:  

  Gi¶ thiÕt a = 3 cm => h0 = h – 3 = 60– 3 = 57 (cm) 

1M  = -2874000 (Kg.cm) 

2

0.. hbR

M
A

n

412,0141,0
5722130

2874000
02

A  

    => )2A1(10,5γ =0,5x(1+ 141,021 ) = 0,924 

       => 
0

.γ. hR

M
F

a

a = 582,16
570,9242800

287400
 (cm2)     

Chän 2 25 + 2 22 cã Fa = 17,42 (cm2)  

         => %100
. 0hb

Fa

min%743,0%100
5735

42,17
                                 

  

 * TÝnh to¸n cèt thÐp khi mÆt c¾t 2-2 chØ chÞu m« men d¬ng:  

 Gi¶ thiÕt a = 3 (cm) => h0 = h – 3 = 60 – 3 = 57 (cm) 

 2M  = 2606000 (kG.cm)  

 Víi tiÕt diÖn chÞu m«men d¬ng trong trêng hîp nµy v× cã c¸nh n»m 

trong vïng nÐn nªn tham gia chÞu lùc cïng víi sên,tiÕt diÖn ®îc tÝnh to¸n theo 

tiÕt diÖn h×nh ch÷ T. 

 BÒ réng c¸nh dïng trong tÝnh to¸n lµ:  1.2 Cbbc  

Trong ®ã:c1 - ®é v¬n cña s¶i c¸nh, c1= min(ld/6;9hc;ltt/2) 

       víi ld=810 (cm); hc=10 (cm); ltt=810 – 22 =788 (cm) 

 )9;
2

;
6

min(1 c
tt h

llC  = (135 cm ; 387,5 cm ; 90 cm) = 90 (cm) 

)(21590222 cmbc  

 )
2

.(.. 0

c

ccnc

h
hhbRM ).(17329000)

2

10
57(10215130 cmkG  

 cMM 2   Trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, viÖc tÝnh to¸n ®îc tiÕn hµnh nh 

®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt: .)60215( cmhbc  
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2

0

2

. hbR

M
A

cn

412,0021,0
57215130

2606000
02

A  

     )021,0211.(5,0)211.(5,0γ A = 0,99 

0

2

.. hR

M
F

a

a )(432,11
6999,02800

2606000 2cm  

  Chän  3 25 cã aF  = 11,40 (cm²) 

min

0

% %48,0%100
5722

40,11
%100

.hb

Fa  

 * TÝnh to¸n cèt thÐp khi mÆt c¾t 3-3 chÞu m« men ©m:  

  Gi¶ thiÕt a = 3 (cm) => h0 = h – a = 60 – 3 = 57 (cm) 

  3M  = -2785000 (Kg.cm) 

2

0.. hbR

M
A

n

412,0136,0
6022130

2785000
02

A  

  )146,0211.(5,0)211.(5,0γ A = 0,926 

VËy   
57926,02800

2785000

.γ. 0hR

M
F

a

a  = 16,027 (cm2) 

  Chän 2 25 + 2 22 cã aF  = 17,42 (cm²)       

%100
. 0hb

Fa

min%743,0%100
5722

42,17
 

 * TÝnh cèt ®ai: 

 T¹i mÆt c¾t 1-1 cã : maxQ = -22060 (kG) 

 - KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 

 Qmax ko.Rn.b.h0 = 0,35x130x22x57 = 106697 (kG) 

 VÕ ph¶i = 106697 (kG) > VÕ tr¸i = 22060 (kG). 

 Bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn chÝnh . 

  - KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 

 Qmax  k1.Rk.b.h0 = 0,6.10.22.57 = 14070 (kG) 

 VÕ ph¶i = 14070 (kG) < VÕ tr¸i = 22060 (kG). 

 Bª t«ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc c¾t. Nh vËy cÇn ph¶i tÝnh cèt ®ai cho 

dÇm  

Chän cèt ®ai  8,  2 nh¸nh ( cã fd = 0,508cm2).ThÐp AI cã 2/1800 cmkGRad  

Kho¶ng c¸ch tÝnh to¸n cña cèt ®ai: 
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0

2

...8 hbR

Q
q

k

d )/(72,38
5722108

22060
2

2

cmkG  

                            
d

dad

tt
q

fnR
U

..
)(23,47

72,38

508,021800
cm  

 Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a hai cèt ®ai:  

                             
Q

hbR
U k

2

0

max

..5,1
)(83,106

22060

5722105,1 2

cm  

 Kho¶ng c¸ch cÊu t¹o cña cèt ®ai : 

 Trªn ®o¹n dÇm gÇn gèi tùa : 
cm

cmh
U ct

15

20
3

60
3      

 Trªn ®o¹n cßn l¹i gi÷a dÇm: 
cm

cmh
U ct

50

.5,52.
4

3
   khi h > 300mm. 

 kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ cña cèt ®ai: U  

cmU

cmU

cmU

ct

tt

55,100

.3,23

.45,44

max

 

 Trong ph¹m vi 3hd kÓ tõ mÐp cét ph¶i ®Æt cèt ®ai theo quy ®Þnh ®èi víi 

nhµ     cao tÇng,kho¶ng c¸ch cÊu t¹o lµ 200 mm.  

  Trªn ®o¹n gi÷a dÇm  bè trÝ cèt ®ai 8 a500  

* TÝnh cèt treo: ë chç dÇm phô kª lªn dÇm chÝnh cÇn cã cèt treo ®Ó gia cè cho 

dÇm chÝnh. 

 Lùc tËp trung do dÇm phô truyÒn cho dÇm chÝnh lµ:  

+ TÝnh t¶i: P= 3,97 (T) 

+ Ho¹t t¶i: P= 2,92 (T) 

Tæng t¶i träng: P= 3,97+2,92= 6,89 (T) 

       Cèt treo ®Æt díi d¹ng cèt ®ai tho¶ m·n ®iÒu kiÖn diÖn tÝch cÇn thiÕt lµ: 

       Chän ®ai 10  cã 2;785,0 2 ncmfd  

)(83,3
1800

6890 2cm
R

P
F

ad

treo  

 Sè cèt treo cÇn thiÕt sÏ lµ: 

                                      44,2
785,02

83,3

. dd

treo
treo

fn

F
n    => chän = 3 

 §Æt mçi bªn mÐp dÇm phô 3 ®ai, trong ®o¹n: 

dpdc hhh1 60 - 30 = 30 (cm).  
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 kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai lµ 8 (cm).  

 KiÓm tra tÝnh cèt xiªn : 4,188
15

0,78521800

U

.n.fR
q dad

d  (kG/cm) 

d

2

k.db .qb.ho8.RQ = 4,1886022108 2  = 47209,87 (kG) > Q = 22060 (kG) 

=>VËy kh«ng ph¶i tÝnh cèt xiªn. 

*. TÝnh cèt ®ai cho tiÕt diÖn III - III:  Qmax = 21740 (kG). 

Ta thÊy lùc c¾t lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn III-III xÊp xØ lùc c¾t trªn tiÕt diÖn I - I nªn 

ta bè trÝ cèt ®ai gièng nh ë tiÕt diÖn I-I. 

*. TÝnh cèt ®ai cho tiÕt diÖn II - II: 

T¹i tiÕt diÖn II-II,Lùc c¾t kh«ng lín nªn ta bè trÝ cèt ®ai theo cÊu t¹o 8 a200 

vµ cã gia cêng thªm t¹i nh÷ng ®iÓm cã dÇm ngoµi khung gèi lªn. 

TÝnh thÐp cho c¸c dÇm cßn l¹i còng t¬ng tù, ta lËp b¶ng tÝnh to¸n trong phô 

lôc. 

SSSSSSSS
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3.3. TÝnh to¸n cÇu thang bé 

B1

B1

K2

K1

D5

D6 Cèn

dcn2

D10

Cèn

B2
2

2
0

1
5

0
0

1
0

0
1

0
0

1
5

0
0

2
2

0
1

8
0

2400 3200 1400

7000

1
6

6
0

2
8

0
1

6
6

0

3
6

0
0

D7

dcn1

dct

 

MÆt b»ng kÕt cÊu cÇu thang(CT2) 
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B1
dcn2 dcn1

B2

D6

Cèn

Cèn

18
00

18
00 B1

36
00

2400 3200 1400

 

MÆt c¾t A-A qua thang (CT2) 

 

 

3.3.1. S¬ ®å kÕt cÊu vµ sè liÖu tÝnh to¸n. 

Thang gåm cã b¶n thang, cèn thang, dÇm chiÕu tíi, dÇm chiÕu nghØ, b¶n chiÕu 

tíi, b¶n chiÕu nghØ.                                         Chän hb = 10 (cm) 

B¶n thang bª t«ng cèt thÐp     Chän    hb = 8 (cm) 

KÝch thíc cèn thang :     b x h = 10 x 30 (cm) 

KÝch thíc dÇm chiÕu tíi, chiÕu nghØ   b x h = 22 x 30 (cm) 

* Sè liÖu tÝnh to¸n:  

  - Bªt«ng m¸c 300 cã Rn= 130 (kG/cm2)  ; Rk= 10 (kG/cm2)   

                                   0 = 0,58 ; A0 = 0,412 

  - Cèt thÐp AII cã Ra=2800 (kG/cm2) 

  - Cèt thÐp AI cã Ra=2300 (kG/cm2) 
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q

m

 

l1 = 1660

3.3.2. TÝnh b¶n thang  

 a. S¬ ®å tÝnh: 

TÝnh b¶n theo s¬ ®å ®µn håi 

B¶n thang ®îc g¸c lªn dÇm chiÕu tíi, dÇm chiÕu nghØ vµ têng 

BËc thang x©y b»ng g¹ch, l¸t ®¸ granito, kÝch thíc bËc 270 x 150 (mm). 

  ChiÒu réng : l1 = 1,66 (m); 

           §é dèc 028
44,3

8,1
tg  

  ChiÒu dµi    : l2 = 0

3,2
3,9

cos 28
cm   

XÐt tû sè : 235,2
66,1

9,3

1

2

l

l
  VËy b¶n lµm viÖc theo 1 ph¬ng .  

§Ó tÝnh to¸n ta c¾t ra 1 d¶i b¶n cã bÒ réng 1m vu«ng gãc víi ph¬ng c¹nh dµi , 

gèi tùa lµ têng vµ cèn thang 

B¶n thang bª t«ng cèt thÐp  :hb = 8 (cm) 

NhÞp tÝnh to¸n cña b¶n:ltt = 1,66 (m) 

 

 

 

H×nh 3.12.S¬ ®å tÝnh b¶n thang 

b. T¶i träng. 

* TÜnh t¶i: tÝnh cho 1m d¶i b¶n  

CÊu t¹o líp CT tÝnh gtt kG/m 

Granit« dµy 2 cm; =2000 kG/m3 0,02.2000.1,3 52 

V÷a lãt 2 cm; =1800 kG/m3 0,02.1800.1,3 47 

BËc g¹ch 15x27; =1800kG/m3 
)27,015,0(2

3,11800)27,015,0(

22
 154 

B¶n BTCT 8 cm; =2500kG/m3 0,08.2500.1,1 220 

V÷a tr¸t díi 1,5cm ; =1800kG/m3 1800.0,015.1,3 35 

Tæng céng 508 

 * Ho¹t t¶i: 

  Theo TCVN 2737 – 1995  ho¹t t¶i t¸c dông lµ : 

Ptc = 400 kg/m víi n = 1,2. 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  238 

   Líp: xd902 

 P = 400 x 1,2  = 480 kG/m 

 Tæng t¶i träng t¸c dông lªn b¶n thang lµ: 

q = g + P = 508 + 480 = 988 kG/m. 

  T¶i träng q nµy cã ph¬ng th¼ng ®øng. 

  Ta tÝnh to¸n víi t¶i träng t¸c dông vu«ng gãc víi b¶n thang. 

   Gãc nghiªng cña b¶n thang  = 28o         

 q* = q.cos  = 988 x cos 280  = 872 (kG/m). 

 c. X¸c ®Þnh néi lùc vµ tÝnh to¸n cèt thÐp: 

 M«men uèn Mmax ®îc tÝnh theo c«ng thøc: 

  Mmax = mkG
lq tt .4,300

8

66,1.
872

8

* 22

 

   

  *TÝnh cèt thÐp: 

  Chän a = 1,5 (cm)  h0 = 8 - 1,5 = 6,5 (cm) 

A = 412,0055,0
5,6.100.130

30040

..
022

0

A
hbR

M

n

 

   Víi A = 0,05 => = 0,5x(1+ A21 ) = 0,5x(1+ 055,021 ) =0,98 

Fa = 2

0

1,2
5,6.2300.98,0

30040

..γ
cm

hR

M

a

 

- Dù kiÕn dïng cèt thÐp Ø6 , fa = 0,283 (cm2), kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp sÏ 

lµ : 14
1,2

283,0.100
a  (cm) 

  Chän thÐp Ø6 a140, cã Fa = 2,1 cm2 lµm thÐp chÞu lùc chÝnh theo ph¬ng l1  

 
a

min

0

F 2,1
μ% .100% .100% 0,3% μ 0,1%

b.h 100.6,5
 

 - Cèt thÐp chÞu m« men ©m : ChÞu m« men ©m ë phÇn b¶n kª vµo têng lÊy Ø6 

a200,chiÒu dµi thÐp nh« ra khái mÐp têng  lÊy:    

)(415,066,1
4

1

4

1
1 ml  => ta lÊy 420 (cm) 

- ThÐp däc b¶n thang ®Æt theo cÊu t¹o lµ 6 a200 cã Fa = 1,41 (cm2) , tháa 

m·n  

®iÒu kiÖn  > 20  % Fa Max = 0,2 2,1 = 0,42 (cm2). 

3.3.3. TÝnh b¶n chiÕu tíi 

  a. S¬ ®å tÝnh:        
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   Líp: xd902 

1
0

0
0

L
2

=
3

6
0

0

L1=1400
     

L1=1400

q

M

 

 

XÐt tû sè: 47,2
4,1

6,3

1

2

l

l
 > 2  b¶n lµm viÖc theo 1 ph¬ng 

     ChiÒu dµy b¶n Chän hb = 8 (cm) 

  - Bá qua sù lµm viÖc theo ph¬ng c¹nh dµi , tÝnh to¸n b¶n thang theo ph¬ng 

c¹nh ng¾n C¾t d¶i b¶n réng 1m theo ph¬ng l1 
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   Líp: xd902 

b. T¶i träng. 

 * TÜnh t¶i: tÝnh cho 1m d¶i b¶n 

CÊu t¹o líp CT tÝnh gtt kG/m 

Granit« dµy 2cm; =2000 kG/m3 0,02x2000x1,3 52 

V÷a lãt 2cm; =1800 kG/m3 0,02x1800x1,3 46,8 

B¶n BTCT 8 cm; =2500 kG/m3 0,08x2500x1,1 220 

V÷a tr¸t díi 1,5cm ; =1800 kG/m3 1800x0,015x1,3 35,1 

Tæng céng 353,9 

     *  Ho¹t t¶i:   

    Ptc = 400 (kg/m2) víi n = 1,2. 

 P = 400 x 1,2  = 480 (kG/m). 

 Tæng t¶i träng tÝnh to¸n lµ :  qtt = 353,9 + 480 = 833,9 (kG/m) 

c. X¸c ®Þnh néi lùc vµ tÝnh to¸n cèt thÐp: 

    M«men uèn Mmax ®îc tÝnh theo c«ng thøc: 

Mmax = ).(3,204
8

4,1.
9,833

8

22

mkG
lq tt

tt

 

   * TÝnh cèt thÐp: 

     Chän a = 1,5 (cm)  h0 = 8 - 1,5 = 6,5 (cm) 

A = 412,004,0
5,6.100.130

20430

..
022

0

A
hbR

M

n

 

Víi A = 0,04  

ta cã :  = 04,02115,0)211(5,0 A 0,98

  Fa = )(4,1
5,6.2300.98,0

20430

..γ

2

0

cm
hR

M

a

 

- Dù kiÕn dïng cèt thÐp Ø6 , fa = 0,283cm2, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp sÏ lµ 

: 20
4,1

283,0.100
a  (cm) 

Chän thÐp Ø6 a200, cã Fa = 1,41 (cm2)lµm thÐp chÞu lùc chÝnh theo ph¬ng l1  

 %1,0μ%22,0%100.
5,6.100

41,1
%100.

b.h

F
%μ min

0

a
 

ThÐp cÊu t¹o theo ph¬ng l2 vµ thÐp chÞu m«men ©m chän Ø6 a200 

3.3.4. TÝnh to¸n cèn thang. 

   a. S¬ ®å tÝnh: 
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3200

1
8

0
0

q

 

 

     Cèn thang nh dÇm ®¬n gi¶n gèi trªn 2 gèi tùa lµ dÇm chiÕu nghØ vµ dÇm 

chiÕu    tíi 

 KÝch thíc cèn thang : b x h = 10x30 (cm) 

 ChiÒu dµi :                   2 23,2 1,8 3,9L (m) 

b. T¶i träng  

Lo¹i t¶i träng CT tÝnh gtt kG/m 

Tränglîngb¶n th©n cèn10x30cm 0,1x0,3x2500x1,1 82,5 

Do b¶n thang BT truyÒn vµo 1

2

b bq l
 =

2

66,1988
  820 

Träng lîng do tay vÞn lan can 40 40 

Tæng céng 942,5 

 

T¶i träng q nµy cã ph¬ng th¼ng ®øng. 

Ta tÝnh to¸n víi t¶i träng t¸c dông vu«ng gãc víi cèn thang. 

 qtt = q.cos  = 942,5x0,88 = 829,4 (kG/m). 

c. X¸c ®Þnh néi lùc vµ tÝnh to¸n cèt thÐp: 

Mmax = ).(9,1576
8

9,34,829

8

. 22

mkG
lq tt

tt

 

Qmax  = qtt.
2

L
=  829,4 x

2

9,3
 = 1617,33 (kG) 

* TÝnh cèt thÐp chÞu m« men d¬ng 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  242 

   Líp: xd902 

Chän a = 3 (cm)   h0 = 30 - 3 = 27 (cm) 

A = 412,0166,0
27.10.130

157690

..
022

0

A
hbR

M

n

 

Víi A = 0,166 : 

Ta cã:      = 166,02115,0)211(5,0 A 0,91

Fa = )(3,2
27.2800.91,0

157690

..γ

2

0

cm
hR

M

a

 

Chän 2Ø12 cã Fa = 2,26 cm2 lµm thÐp chÞu m«men d¬ng vµ 2Ø10 lµm cèt gi¸. 

a
min

0

F 2,26
μ% .100% .100% 0,94% μ 0,15%

b.h 10.27  

* TÝnh cèt ®ai:  

KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: 

k0.Rn.b.h0 = 0,35 x 130 x 10 x 27 = 12285 (kG) > Qmax = 1617,33 (kG)   

KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n: 

k1.Rk.b.h0 = 0,6 x 10x 10 x 27 =  1620 (kG) > Qmax = 1617,33 (kG)   

 => vÕt nøt nghiªng kh«ng h×nh thµnh nªn kh«ng ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai . 

ChiÒu cao dÇm h=30 cm nªn trong ®o¹n gÇn gèi tùa lÊy b»ng 1/4 nhÞp Uct lÊy 

nh sau :  Uct = min{h/2;150mm}=150 (mm) 

 Chän ®ai 6a150 , mét nh¸nh cho toµn bé dÇm 

3.3.5.TÝnh to¸n dÇm DCN2 

  a. S¬ ®å tÝnh: 

   DÇm chiÕu nghØ nh dÇm ®¬n gi¶n gèi lªn 2 gèi tùa lµ têng KÝch thíc dÇm 

chiÕu nghØ :                                                      

   S¬ ®å tÝnh to¸n dÇm DCN2 

1660 1660

3600

M

 

b x h = 22 x 30 (cm) 
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   Líp: xd902 

ChiÒu dµi  dÇm chiÕu nghØ  : lcn  = 3,6 (m) 

b. T¶i träng: 

Lo¹i t¶i träng CT tÝnh gtt kG/m 

Do sµn chiÕu nghØ truyÒn vµo 1

2

b bq l
 =

2

4,19,833
 583,7 

Träng lîng b¶n th©n dÇm 0,22 x 0,3 x 2500 x 1,1 181,5 

Líp v÷a tr¸t  ( 0,22+ 0,3)  2  0,015  1800 1,3 36,5 

Tæng céng 807,7 

 

Lùc tËp trung do cèn thang truyÒn vµo: 

P = )(1832
28cos

33,1617

cos 0

max
kG

QC

 

c. TÝnh to¸n néi lùc vµ cèt thÐp. 

Theo biÓu ®å néi lùc trªn ta cã : 

Mmax = ).(6,434966,11832
8

6,37,807
.

8

. 22

mkGaP
lq

 

Qmax = )(9,32851832
2

6,37,807

2

.
KGP

lq
 

 *TÝnh thÐp chÞu m«men d¬ng 

 Chän a = 3 (cm)  h0 = 27 (cm) 

 A = 412,021,0
27.22.130

434960

..
022

0

A
hbR

M

n

 

Víi A = 0,21 γ =0.5x(1+ A21 ) =0,5x(1+ 21,021 )=0,88 

Fa = )(54,6
27.2800.88,0

434960

..γ

2

0

cm
hR

M

a

 

 Chän 3 Φ18  cã Fa = 7,63 (cm2) lµm thÐp chÞu m«men d¬ng. 

%15,0μ%28,1%100.
27.22

63,7
%100.

b.h

F
%μ min

0

a

 

  Cèt gi¸ chän 2Ø12 
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   Líp: xd902 

* TÝnh cèt ®ai: 

 KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: 

0,35.Rn.b.h0 = 0,35 x 130 x 22 x 27 = 27027 (kG) > Qmax = 3285,9 (kG) . 

 KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n: 

0,6.Rk.b.h0 = 0,6 x 10 x 22 x 27 = 3564 (kG) > Qmax = 3285,9 (kG) . 

=> vÕt nøt nghiªng kh«ng h×nh thµnh nªn kh«ng ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai . 

ChiÒu cao dÇm h=30 cm nªn trong ®o¹n gÇn gèi tùa lÊy b»ng 1/4 nhÞp Uct lÊy 

nh sau :  Uct = min{h/2;150mm}=150(mm) 

 Chän ®ai 6a150 , hai nh¸nh cho toµn bé dÇm 

 * TÝnh cèt treo: 

  V× cã lùc tËp trung do cèn thang kª lªn dÇm chiÕu nghØ nªn ta ph¶i tÝnh cèt 

treo. 

  DiÖn tÝch cèt treo: Ftr = )(655,0
2800

1832 2cm
R

P

a

 

  Dïng ®ai 2 nh¸nh Ø6. 

  Sè cèt treo cÇn thiÕt lµ: treon 16,1
283,0.2

655,0
 ®ai  lÊy treon 2 

  Bè trÝ mçi bªn cèn thang 2 ®ai. 

 3.3.6.TÝnh to¸n dÇm DCN1   

a.S¬ ®å tÝnh to¸n dÇm  

3600

M

 

b x h = 22 x 30 (cm) 

ChiÒu dµi  dÇm chiÕu nghØ  : lcn  = 3,6 (m) 
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   Líp: xd902 

b. T¶i träng: 

Lo¹i t¶i träng CT tÝnh gtt kG/m 

Do sµn chiÕu nghØ truyÒn vµo 1

2

b bq l
 =

2

4,19,833
 583,7 

Träng lîng b¶n th©n dÇm 

Líp v÷a tr¸t 

0,22 x 0,3 x 2500 x 1,1 

(0,22+ 0,3)  2  0,015  1800 1,3 

181,5 

36,5 

Do têng truyÒn vµo 

V÷a tr¸t dµy 3 cm 

1800x0,22x1,8x1,1 

2000x0,03x1,8x1,3 

784 

140 

Tæng  1735,7 

 

 c. TÝnh to¸n néi lùc vµ cèt thÐp. 

Theo biÓu ®å néi lùc trªn ta cã : 

Mmax = mkG
lq

.2812
8

6,37,1735

8

. 22

 

Qmax = KG
lq

26,3124
2

6,37,1735

2

.
 

*TÝnh thÐp chÞu m«men d¬ng 

 Chän a = 3 cm  h0 = 27 cm 

 A = 412,014,0
27.22.130

281200

..
022

0

A
hbR

M

n

 

Víi A = 0,21 γ =0.5x(1+ A21 ) =0,5x(1+ 14,021 )=0,93 

Fa = 2

0

4
27.2800.93,0

281200

..γ
cm

hR

M

a

 

 Chän 2 Φ16 cã Fa = 4,02 cm2 lµm thÐp chÞu m«men d¬ng. 

%15,0μ%68,0%100.
27.22

02,4
%100.

b.h

F
%μ min

0

a

 

  Cèt gi¸ chän 2Ø12 

* TÝnh cèt ®ai: 

 KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: 

0,35.Rn.b.h0 = 0,35 x 130 x 22 x 27 = 27027 kG > Qmax = 3124,3 kG . 

 KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n: 

0,6.Rk.b.h0 = 0,6 x 10 x 22 x 27 = 3564 kG > Qmax = 3124,3 kG . 

=> vÕt nøt nghiªng kh«ng h×nh thµnh nªn kh«ng ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai . 
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   Líp: xd902 

ChiÒu cao dÇm h=30 cm nªn trong ®o¹n gÇn gèi tùa lÊy b»ng 1/4 nhÞp Uct lÊy 

nh sau :  Uct = min{h/2;150mm}=150mm 

 Chän ®ai 6a150 , hai nh¸nh cho toµn bé dÇm 

3.3.7.TÝnh to¸n dÇm D6 

  a. S¬ ®å tÝnh: 

   DÇm chiÕu nghØ ngàm  ë hai ®Çu cét.                                                      

   S¬ ®å tÝnh to¸n dÇm D6 

b x h = 22 x 30cm 

ChiÒu dµi  dÇm chiÕu nghØ  : lcn  = 3,6 m 

1660 1660

3600

M

 

b. T¶i träng: 

Lo¹i t¶i träng CT tÝnh gtt kG/m 

Do sµn hành lang truyÒn vµo 
2

1lqb =
2

4,2399
815,0  390,13 

Träng lîng b¶n th©n dÇm 0,22 x 0,3 x 2500 x 1,1 181,5 

Líp v÷a tr¸t  ( 0,22+ 0,3)  2  0,015  1800 1,3 36,5 

Tæng céng 608,13 

 

Lùc tËp trung do cèn thang truyÒn vµo: 

P = kG
QC

1832
28cos

33,1617

cos 0

max

 

c. TÝnh to¸n néi lùc vµ cèt thÐp. 

Theo biÓu ®å néi lùc trªn ta cã : 

Mmax = mkGaP
lq

.3,402666,11832
8

6,313,608
.

8

. 22

 

Qmax = KGP
lq

6,29261832
2

6,313,608

2

.
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*TÝnh thÐp chÞu m«men d¬ng 

 Chän a = 3 cm  h0 = 27 cm 

 A = 412,019,0
27.22.130

402630

..
022

0

A
hbR

M

n

 

Víi A = 0,21 γ =0.5x(1+ A21 ) =0,5x(1+ 19,021 )=0,9 

Fa = 2

0

92,5
2728009,0

402630

..γ
cm

hR

M

a

 

 Chän 3 Φ16  cã Fa = 6,03 cm2 lµm thÐp chÞu m«men d¬ng. 

%15,0μ%02,1%100.
2722

03,6
%100.

b.h

F
%μ min

0

a

 

  Cèt gi¸ chän 2Ø12 

* TÝnh cèt ®ai: 

 KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: 

0,35.Rn.b.h0 = 0,35 x 130 x 22 x 27 = 27027 kG > Qmax = 2926,6 kG . 

 KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n: 

0,6.Rk.b.h0 = 0,6 x 10 x 22 x 27 = 3564 (kG) > Qmax = 2926,6 (kG) . 

=> vÕt nøt nghiªng kh«ng h×nh thµnh nªn kh«ng ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai . 

ChiÒu cao dÇm h=30 cm nªn trong ®o¹n gÇn gèi tùa lÊy b»ng 1/4 nhÞp Uct lÊy 

nh sau :  Uct = min{h/2;150mm}=150(mm) 

 Chän ®ai 6a150 , hai nh¸nh cho toµn bé dÇm 

* TÝnh cèt treo: 

  V× cã lùc tËp trung do cèn thang kª lªn dÇm chiÕu nghØ nªn ta ph¶i tÝnh cèt 

treo. 

  DiÖn tÝch cèt treo: Ftr = )(655,0
2800

1832 2cm
R

P

a

 

  Dïng ®ai 2 nh¸nh Ø6. 

  Sè cèt treo cÇn thiÕt lµ: treon 16,1
283,0.2

655,0
 ®ai  lÊy treon 2 

  Bè trÝ mçi bªn cèn thang 2 ®ai. 

3.4. TÝnh to¸n b¶n sµn toµn khèi  
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00

3600 3600

7200
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          MÆt b»ng kÕt cÊu « sµn tÇng5 

ThiÕt  kÕ sµn cã b¶n kª liªn tôc kª bèn c¹nh , gèi tùa cña b¶n ®îc liªn kÕt cøng 

víi dÇm .Cã kÝch thíc  ¤3   

3.4.1 TÝnh to¸n « b¶n 1 : 

a.  Sè liÖu tÝnh to¸n : 

Bª t«ng m¸c 300 cã cêng ®é tÝnh to¸n Rn=130 (kG/cm2) 

Cèt thÐp AI cã Ra=2300 (kG/cm2) 

Víi l1=3,6 (m) ;l2=3,75 (m) cã  
1

2

l

l
r

3,75
1,04 2

3,6
 

Xem b¶n chÞu uèn theo 2 ph¬ng , tÝnh to¸n theo s¬ ®å khíp dÎo . 

MA2

MA1

MB2M2

M1

MB1

M1

M2

MA2 MB2

MB1

MA1

2

1
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   X¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n : 

   Kho¶ng c¸ch néi gi÷a hai mÐp  dÇm  

 

lt1=l1-b1=360 – 11-17,5 =331,5 (cm) 

lt2=l2-b1= 375 – 22 =353 (cm ) 

 T¶i träng tÝnh to¸n :  

  TÜnh t¶i : 399 (kG/cm2) 

  Ho¹t t¶i :200.1,2 =240 (kG/cm2)   

 T¶i träng toµn phÇn : qb= 399 +240 =639 (kG/cm2) 

 b.  X¸c ®Þnh néi lùc  

   Trªn s¬ ®å m«men d¬ng theo 2 ph¬ng M1 & M2 m«men ©m MI & MII  

 

  

   Tra b¶ng 6.2 ( quyÓn sµn BTCT toµn khèi ) ta cã  = 0,88 vµ  =
1

2

M

M
=0,88 

32,1
1

1

1

1

M

M

M

M BA
, 08,1

1

2

1

2

M

M

M

M BA
 

  Dïng ph¬ng ¸n bè trÝ cèt thÐp ®Òu nhau theo mçi ph¬ng (thuËn tiÖn cho thi 

c«ng) . Khi  ®ã néi lùc trong b¶ng ®îc tÝnh theo c«ng thøc : 

12

)
12

3.(
1

2
.

t
l

t
l

t
l

b
q

= (2M1 + MA1 + MB1)lt2 + (2M2 + MA2 + MB2)lt1 

               4783,82 = 30,766 M1 =>M1=155,49 (Kgm),=> M2=136,83 (Kgm). 

                                                       MA1= MB1= 205,25 (Kgm). 

         MA2=MB2= 167,93 (Kgm). 

c.  TÝnh to¸n cèt thÐp : 

    Chia b¶n thµnh d¶i réng 1m ®Ó tÝnh  

    Ta cã tiÕt diÖn tÝnh to¸n : bx h = 100 x 10 (cm) 

* TÝnh cèt thÐp theo ph¬ng l1: (3,6m) 

  Gi¶ thiÕt a0= 1,5 cm  h0= 10 – 1,5 = 8,5 (cm) 

  Cèt thÐp chÞu m«men d¬ng trªn b¶n vu«ng gãc víi dÇm : 

  MI = 155,49 (Kg.m) 

 

    

2

1

3,53
1,06

3,315

t

t

l
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3,00166,0
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      =>  = 0,5x[ 1+ A21 ] =0,992 

  

 

 

§Ó ®¶m b¶o ®é cøng cho b¶n sµn ®ång thêi tr¸nh hiÖn tîng co ngãt cã thÓ x¶y 

ra ta ®Æt thÐp 5  6 a=200 

                                          

Víi Fa= 1,415 cm2> Fay/c=0,8 cm2=> tho¶ m·n yªu cÇu 

C¸c momen kh¸c ®Òu cã chung trÞ sè do ®ã sö dông kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn víi 

M ®· tÝnh ®îc ®em ®Æt t¬ng tù lµ tho¶ m·n 

§Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng ta dïng thÐp mò chÞu m«men ©m . ChiÒu dµi cña cèt 

thÐp  mò ®Õn mÐp dÇm lµ : 

 

l = 0,25 l1=0,25.3600=90(cm)  

- Theo ph¬ng c¹nh dµi l2: 2 136 83M , kG.m  gi¶ sö chän  thep  6 

Ta cã: 02

136 83 100
0 01

130 100 7 9

,
A , A

,
 

           
1 1

0 995
2

 -2 0,01
,  

           2136 83 100
0 42

0 995 8 5
a

,
F , cm

2000 , ,
 

Chän5 6a200 cã: Fa=1,41cm2. 

Hµm lîng cèt thÐp: 

0

1 41
100 100 0 166 0 1

100 8 5
a

min

F ,
% % % , % , %

b h ,
 

  Cèt thÐp chän lµ hîp lý. 

- TÝnh t¬ng tù cho c¸c « b¶n kh¸c trong « sµn 

            

            

              

)(415,1283,05 2cmFa  

2
2155,49.10

0,8( )
2300 0,992 8,5a o

M
Fa cm

R h
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3.5. tÝnh to¸n  mãng: 

3.5.1. Sè liÖu ®Þa chÊt vµ tÝnh chÊt c¬ 

lý: 

 - §iÒu kiÖn ®Þa chÊt nÒn gåm c¸c líp sau: 

   + Líp ®Êt lÊp dµy 1m. 

   + Líp sÐt pha, tr¹ng th¸i dÎo nh·o dµy 

trung b×nh 7,2m. 

   + Líp sÐt pha, dµy trung b×nh 6,8m. 

   + Líp c¸t pha dµy trung b×nh 6,2m. 

   + Líp c¸t h¹t trung chÆt võa cã chiÒu 

s©u > 15m. 

        Mùc níc ngÇm s©u 3m so víi mÆt 

®Êt  

 

B¶ng chØ tiªu c¬ lý cña c¸c líp ®Êt: 

STT 
Sè 

hiÖu  

Tªn 

líp ®Êt 

 

h 

(m) 

w 

(T/m3) 

s 

(T/m3) 

w 

(%) 

wL 

(%) 

wp 

(%) 

II 

(o) 

cII 

(kPa) 

E 

(kPa) 

2 3 SÐt dÎo nh·o 7,2 1,81 2,69 43 46 27 11 14 4000 

3 6 SÐt pha 6,8 1,82 2,67 31 39 26 17 19 9000 

4 11 C¸t pha 6,2 1,92 2,65 20 24 18 18 25 14000 

5 14 C¸t h¹t trung 10 2,01 2,64 16 - - 38 89 40000 

 

1
m

7
,2

m
6

,8
 m

6
,2

 m
l
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* §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: 

Theo tµi liÖu b¸o c¸o ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c lç khoan 

tÜnh t¹i hiÖn trêng ta cã ®îc c¸c líp ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh sau: 

- Líp 1: 

  + §Êt lÊp : cã chiÒu dµy trung b×nh lµ 1,0 m líp ®Êt nµy rÊt yÕu kh«ng thÓ dïng 

lµm nÒn mãng c«ng tr×nh  

-Líp 2 

  +Líp sÐt dÎo nh·o cã chiÒu dµy 7,2m 

   Cã ®é sÖt: Il = 842,0
2746

2743

pL

p

WW

WW
 

   Cã hÖ sè rçng : 125,11
1,18

)43.01,01(9,26
1

)01,01( W
e s  

3

2 /95,7
125,11

109,26

1
mkN

e

ns
dn  

0,75< Il <1  §Êt ë tr¹ng th¸i dÎo ch¶y líp nµy kh«ng thÓ dïng lµm nÒn 

mãng c«ng tr×nh  

- Líp 3: 

  + Líp sÐt pha cã chiÒu dµy 6,8 m 

     + Cã ®é sÖt: Il= 384,0
2639

2631

pL

p

WW

WW
 

    + Cã hÖ sè rçng : 921,01
2,18

)31.01,01.(7,26
1

)01.01( W
e s  

3

3 /69,8
921,01

107,26
mKNdn

 

   0,25< Il <0,5 §Êt ë tr¹ng th¸i dÎo cøng cã E=9000 (kPa) ®Êt trung b×nh 

kh«ng thÓ lµm nÒn mãng c«ng tr×nh. 

- Líp 4: 

+Líp c¸t pha dµy 6,2 m   

+ Cã ®é sÖt: Il= 333,0
1824

1820

pL

p

WW

WW
 

     + Cã hÖ sè rçng : 656,01
2,19

)20.01,01(5,26
1

)01,01( W
e s  

)/(96,9
656,01

105,26 3

4 mKNdn  
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§Êt cã 8,06,0 e  §Êt thuéc lo¹i c¸t chÆt võa cã m« ®un biÕn d¹ng 

E=14000kPa ®Êt nµy cã thÓ dïng lµm nÒn mãng c«ng tr×nh, 

- Líp 5: 

       + Líp c¸t h¹t trung cã chiÒu dµy lín 

  + Cã hÖ sè rçng : 52,01
1,20

)16.01,01(4,26
1

)01,01( W
e s  

)/(8,10
52,01

104,26 3

5 mKNdn
 

§Êt cã 55,0e  thuéc lo¹i ®Êt chÆt cã m« ®un biÕn d¹ng E=40000 (kPa)  ®©y lµ 

lo¹i ®Êt tèt cã sÏ dïng lµm nÒn mãng c«ng tr×nh  

- Mùc níc ngÇm ë ®é s©u 3 (m) kÓ tõ cèt thiªn nhiªn cã nhiÒu kh¶ n¨ng ¨n 

mßn víi cÊu kiÖn bª t«ng do ®ã ta ph¶i cã líp b¶o vÖ vµ chèng thÊm hiÖu qu¶  

3.5.2. ThiÕt kÕ mãng díi cét  khung K3: 

 *Gi¶i ph¸p mÆt b»ng gi»ng mãng: 

   - V× gi¶ thiÕt c¸c cét ®îc coi lµ ngµm vµo mãng do vËy c¸c mãng ph¶i ®îc 

liªn kÕt víi nhau ®Ó gi¶m ¶nh hëng cña sù lón lÖch gi÷a c¸c mãng,®ång thêi 

gi¶m ®é lón tæng thÓ cho toµn bé c«ng tr×nh .CÇn ph¶i cã hÖ gi»ng mãng. 

  - Nh÷ng gi»ng mãng nµy lµm viÖc gÇn gièng víi c¸c dÇm, do chÞu ¸p lùc ph¶n 

lùc cña nÒn ®Êt. 

  - Chän tiÕt diÖn gi»ng: 22 x 45 cm 

 3.5.2.1. T¶i träng t¸c dông: 

  *Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta cã néi lùc nguy hiÓm chÊt t¹i ch©n cét tÇng 1 trôc A 

lµ:  

  M = 7,89T.m      N = 176,34T  Q = 2,43T 

 T¶i träng t¸c dông xuèng mãng gåm: Träng lîng gi»ng mãng, têng x©y 

b¶n th©n 

+ Víi bíc cét B = 3,6 (m), nhÞp L = 7,5(m) vµ 2,4 (m).   

Träng lîng trªn 1(m) dµi cña gi»ng mãng lµ: 

                  g = 0,22 0,45 2,5 1,1= 0,272 (T/m). 

  +T¶i träng do träng lîng b¶n th©n cét: 

                 Nc= (0,22 0,6 2,5 1,1) 5,7 = 2,07(T). 

+T¶i träng do b¶n th©n gi»ng t¸c dông vµo mãng(gåm c¶ gi»ng ngang vµ 

gi»ng däc) 
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                            Ng = 0,272 (3,6/2 +3,6/2+7,5/2) = 2 (T). 

+T¶i träng do têng tÇng 1 truyÒn xuèng qua gi»ng mãng: 

                            N tt

1
= 0,22 (3,6x5,4 +

7,5
5

2
) 1,8 1,1 = 17,29 (T). 

 Träng lîng dÇm gi»ng mãng,têng x©y vµ cét truyÒn xuèng mãng lµ:21,84 

(T) 

  Tæng t¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông t¹i ch©n cét : 

  N0
TT = 176,34 + 21,84 = 198,18(T) 

M0
TT = 7,89 (T.m) 

Q0
TT = 2,43 (T) 

 T¶i träng tiªu chuÈn: 

  N0
tc = 0 198,18

165,15( )
1,2

ttN
T

n
  

  M0
tc = 0 7,89

6,6( )
1,2

ttM
T

n
  

  Q0
tc = 0 2,43

2( )
1,2

ttQ
T

n
  

*Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta cã néi lùc nguy hiÓm chÊt t¹i ch©n cét tÇng 1 trôc B lµ 

: 

  M = 7,76 (T.m)      N = 211,09 (T)  Q = 2,79 (T) 

 T¶i träng t¸c dông xuèng mãng gåm: Träng lîng gi»ng mãng, têng x©y 

b¶n th©n 

+ Víi bíc cét B = 3,6 (m), nhÞp L = 7,5 (m) vµ 2,4 (m).   

Träng lîng trªn 1(m) dµi cña gi»ng mãng lµ: 

                  g = 0,22 0,45 2,5 1,1= 0,272 (T/m). 

  +T¶i träng do träng lîng b¶n th©n cét: 

                 Nc= (0,22 0,6 2,5 1,1) 5,7 = 2,07(T). 

+T¶i träng do b¶n th©n gi»ng t¸c dông vµo mãng(gåm c¶ gi»ng ngang vµ 

gi»ng däc) 

                            Ng = 0,272 (3,6/2 +3,6/2+7,5/2+2,4/2) = 2,32 (T). 

+T¶i träng do têng tÇng 1 truyÒn xuèng qua gi»ng mãng: 

                            N tt

1
= 0,22 (3,6x5,4 +

7,5
5

2
) 1,8 1,1 = 17,29 (T). 
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 Träng lîng dÇm gi»ng mãng,têng x©y vµ cét truyÒn xuèng mãng lµ:22,17 

(T) 

  Tæng t¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông t¹i ch©n cét : 

  N0
TT = 211,09 + 22,17 = 233,26(T) 

M0
TT = 7,76 (T.m) 

Q0
TT = 2,79 (T) 

 T¶i träng tiªu chuÈn: 

  N0
tc = 0 211,09

176( )
1, 2

ttN
T

n
  

  M0
tc = 0 7,76

6,5( )
1,2

ttM
T

n
  

  Q0
tc = 0 2,79

2,3( )
1, 2

ttQ
T

n
  

3.5.2.2. Lùa chän ph¬ng ¸n mãng: 

 Tõ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh¶o s¸t t¹i n¬i x©y dùng vµ t¶i träng truyÒn xuèng 

mãng còng nh ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh ta thÊy kh«ng nªn sö dông kÕt cÊu mãng 

n«ng vµ mãng cäc ®ãng. C¸c gi¶i ph¸p mãng cã thÓ sö dông lµ: 

 + Gi¶i ph¸p mãng cäc Ðp. 

  + Gi¶i ph¸p mãng cäc khoan nhåi. 

 - Gi¶i ph¸p mãng cäc Ðp: 

 + ¦u ®iÓm: kh«ng g©y chÊn ®éng m¹nh do ®ã thÝch hîp víi c«ng tr×nh 

x©y chen. DÔ thi c«ng, gi¸ thµnh rÎ. 

 + Nhîc ®iÓm: tiÕt diÖn cäc nhá nªn søc chÞu t¶i cña cäc kh«ng lín. 

 - Gi¶i ph¸p mãng cäc khoan nhåi: 

 + ¦u ®iÓm: cã thÓ khoan ®Õn ®é s©u lín do ®ã cäc khoan nhåi sÏ c¾m s©u 

vµo líp cuéi sái nªn søc chÞu t¶i cña cäc rÊt lín, chÞu t¶i träng ®éng tèt, kh«ng 

g©y chÊn ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 

 + Nhîc ®iÓm: thi c«ng phøc t¹p, ph¶i cã thiÕt bÞ chuyªn dïng, gi¸ thµnh 

cao. 

 Tõ viÖc ®¸nh gi¸ u nhîc ®iÓm cña 2 gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng ta thÊy 

chän gi¶i ph¸p mãng cäc Ðp cho c«ng tr×nh lµ phï hîp h¬n c¶.   
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3.5.2.3. Chän kÝch thíc cäc vµ ®µi cäc: 

- Chän chiÒu cao ®µi cäc h® = 0,9m,líp bª t«ng lãt dµy 0,1m . §¸y ®µi n»m ë ®é 

s©u 1,65 m so víi mÆt ®Êt khi kh¶o s¸t 

- Sö dông 2 ®o¹n cäc tiÕt diÖn vu«ng 25 25cm dµi 7m vµ 1 ®o¹n 25x25 cm dµi 

8m. Bª t«ng cäc m¸c 300, thÐp däc chÞu lùc chän 4 18. 

- §Ó ngµm cäc vµo ®µi, ngêi ta ngµm 1 ®o¹n cäc cßn nguyªn 15 cm vµ ®Ëp cho 

tr¬ cèt thÐp ®Çu cäc 1 ®o¹n 45 cm.  

    + Cäc c¾m vµ líp c¸t h¹t trung = 1,85 (m) 

- H¹ cäc b»ng ph¬ng ph¸p Ðp tríc b»ng kÝch thuû lùc. 

3.5.2.4. Søc chÞu t¶i cña cäc:

* Søc chÞu t¶i cña cäc theo  vËt liÖu : 

 Víi bª t«ng m¸c 300, ta cã Rbt = 130 (kg/cm2), thÐp däc lo¹i AII diÖn tÝch 

4 18, Fa = 10,7 (cm2),  Ra = 2800 (kg/cm2); Fb = 625 (cm2). VËy søc chÞu t¶i 

cña cäc theo vËt liÖu tra b¶ng  cã  = 1(do cäc kh«ng xuyªn qua líp bïn)

 PVL =  (Rn . Fb + R'a . F'a) = 1x(130x625 + 2800x10,7) = 111210 (kG) 

       = 111,21 (T) 

* Søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt : 

 Mòi cäc tùa lªn líp c¸t h¹t trung cho nªn cäc lµm viÖc theo s¬ ®å cäc ma 

s¸t. Søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 

 Søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : 

P® = 
tcK

 

Trong ®ã : KTC : hÖ sè ®é tin cËy, lÊy K = 1,4 

   : søc chÞu giíi h¹n cña cäc 

 = m . (mR . R . F + U . 
n

1i
fi

hi.fi.m ) 

Trong ®ã : 

 m: hÖ sè lµm viÖc cña cäc trong ®Êt (m = 1) 

 mR : hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt, kÓ ®Õn ¶nh hëng cña ph¬ng ph¸p 

thi c«ng cäc. LÊy mR = 1,2 ; mfi = 1 

 R = 5044 (kPa) = 504,4(T/m2) (tra b¶ng  víi ®é s©u Z = 23,05 m) 

 F: diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang ch©n cäc F = 625 (cm2) 

 U : chu vi tiÕt diÖn ngang cäc ; u = 4 x 0,25 = 1(m) 
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 fi : cêng ®é tÝnh to¸n cña líp ®Êt thø i theo mÆt xung quanh cäc 

 hi : chiÒu dµy líp ®Êt thø i tiÕp xóc víi cäc (c¸c kÝch thíc ghi trong h×nh 

vÏ) 

 S¬ ®å tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc ®îc thÓ hiÖn ë trang sau. 

 Chia ®Êt nÒn thµnh c¸c líp ®ång nhÊt nh h×nh vÏ, chiÒu dµy mçi líp nhá 

h¬n hay b»ng 2m, ë ®©y c¸c gi¸ trÞ L1 vµ L2 ®Òu tÝnh tõ cèt tù nhiªn. 

 Ph¶n lùc cña ®Êt ë mòi cäc víi ®é s©u L = H = 23,05 (m), tra b¶ng  ®èi víi 

c¸t h¹t trung chÆt võa, cã néi suy ta ®îc R = 504,4 (T/m2). Cäc ®i qua 8 líp tra 

ë b¶ng  ta cã : 

Líp thø 1 :  L1
i =  2,475 (m) ; B = 0,824 cã f1 = 0,548 (T/m2); l1 = 1,45(m). 

Líp thø 2 :   L2
i = 4,2 (m) ; B = 0,824 cã f2 = 0,758 (T/m2); l2 = 2 (m). 

Líp thø 3 :  L3
i =  6,2 (m) ; B = 0,842 cã f3 =  0,758 (T/m2); l3 = 2 (m). 

Líp thø 4 :  L4
i =  7,7 (m) ; B= 0,842 cã f4 = 0,758 (T/m2); l4 = 1 (m). 

Líp thø 5 : L5
i = 9,2 (m) ; B= 0,383 cã f5 = 3,56 (T/m2); l5 = 2 (m). 

Líp thø 6 : L6
i = 11,2 (m) ; B= 0,383 cã f6 = 3,7 (T/m2); l6 = 2 (m). 

Líp thø 7 : L7
i = 12,9 (m ); B= 0,383 cã f7 = 3,85 (T/m2); l7 = 1,4 (m). 

Líp thø 8 : L8
i = 14,3 (m) ; B = 0,383 cã f8 = 3,96 (T/m2); l8 = 1,4 (m). 

Líp thø 9 : L9
i = 15,75 (m ); B= 0,333 cã f6 = 4,74 (T/m2); l6 = 1,5 (m). 

Líp thø 10 : L10
i = 17,25 (m) ; B= 0,333 cã f7 = 4,87 (T/m2); l7 = 1,5 (m). 

Líp thø 11 : L11
i = 18,8 (m); B = 0,333 cã f8 = 5,0 (T/m2); l8 = 1,6 (m). 

Líp thø 12 : L12
i = 20,4 (m) ; B = 0,333 cã f8 = 5,14 (T/m2) ; l8 = 1,6 (m). 

Líp thø 13 : L13
i = 22,13 (m)                       f8 = 8,2 (T/m2) ; l8 = 1,85 (m). 

VËy ta cã : 

  = 1x[1,2x504,4x0,0625 + 1x(1x0,548x1,45 + 1x0,758x2 + 1x0,758x2 + 

1x0,758x1 + 1x3,56x2 + 1x3,7x2 + 1x3,85x1,4 + 1x3,96x1,4 + 1x4,74x1,5 + 

1x4,87x1,5 + 1x5x1,6 + 1x5,14x1,6 + 1x8,2x1,85)] 

     = 113,68 (T) 

 Víi hÖ sè tin cËy Ktc = 1,4 ta cã søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt nh sau:

   P® = 
4,1

68,113

TCK
  = 81,3 (T) < PVL = 111,21 (T) 

 So s¸nh hai gi¸ trÞ søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt vµ vËt liÖu, ta chän gi¸ trÞ 

nhá lµ søc chÞu t¶i cña cäc ®Ó tÝnh to¸n c¸c bíc tiÕp theo, nh vËy P =81,3 (T). 
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                  S¬ ®å x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc 

3.5.2.5. ThiÕt kÕ mãng A-3: 

          T¶i träng tÝnh to¸n 

  N0
TT = 198,18(T) 

M0
TT = 7,89 (T.m) 

Q0
TT = 2,43 (T) 

T¶i träng tiªu chuÈn: 

            N0
tc = 0 198,18

165,15( )
1,2

ttN
T

n
  

  M0
tc = 0 7,89

6,6( )
1,2

ttM
T

n
  

  Q0
tc = 0 2,43

2( )
1,2

ttQ
T

n
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a.X¸c ®Þnh s¬ bé sè lîng cäc 

 Ta sÏ bè trÝ c¸c cäc c¸ch nhau 1m  do ®ã ¸p lùc trung b×nh lªn ®¸y ®µi do 

cäc g©y ra sÏ lµ : 

Ptt = 
22 1

3,81

1

P
 = 81,3 (T/m2) 

 - DiÖn tÝch s¬ bé cña ®Õ ®µi: 

F® = 0 198,18

. . 81,3 2 1,65 1,1

tt

tt

tb

N

P h n
 = 2,37 (m2) 

 - Träng lîng cña ®µi vµ ®Êt trªn bËc cña ®µi: 

  N®
tt = n . F® . h . tb = 1,1 x 2,37x 2 x 1,65 = 8,6 (T) 

 - Lùc däc tÝnh to¸n t¹i cao tr×nh ®Õ ®µi: 

                    N0
tt = Ntt + N®

tt = 198,18 +8,6 = 206,78 (T) 

          - Sè lîng cäc s¬ bé: 

  n = .
P

NTT

     

Trong ®ã :  = 1,3 (hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña t¶i träng ngang vµ 

momen) 

    n = 1,3.
206,78

81,3
= 3,3 cäc 

  Chän 4 cäc bè trÝ mçi c¹nh 2 cäc 

  b.KiÓm tra lùc truyÒn lªn ®Çu cäc 

     -DiÖn tÝch ®Õ ®µi thùc tÕ : Fb=1,5x1,5= 2,25 (m2) 

     -Träng lîng thùc tÕ ®µi vµ phÇn ®Êt ë trªn ®µi 

   N®®
tt =  n.Fd.h. tb = 1,1x1,5x1,5x1,65x2 = 8,17 (T) 

    -Lùc däc tÝnh to¸n ®Õn cèt ®Õ ®µi: N®
tt = 198,18 + 8,17 =206,35 (T) 

    - M« men tÝnh to¸n x¸c ®Þnh t¬ng øng víi träng t©m t¸c dông c¸c cäc t¹i ®Õ 

®µi  

Mtt = Mtt
0  +Qtt

0.h® = 7,89 + 2,43 x1,65 = 11,9 (T.m) 

    - Lùc truyÒn xuèng c¸c cäc d·y biªn  

    Ptt
max.,min = max

2
2

1

. 206,35 11,9.0,45

4 4.0,45

tttt
g

n

c
i

i

M xN

n
x

 

      Ptt
max= 55,33 (T) 

                Ptt
min = 40,86 (T) 
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 => tt

tbP =48,1 (T) 

    - Träng lîng tÝnh to¸n cña mçi cäc: 

  Pc = n.F.l. b = 1,1 0,25 0,25 2,5 21,3 = 3,67  (T). 

    - Ta thÊy: c
tt
max PP  =55,33 + 2,07 = 57,4 (T) < 81,3(T) = P®

’ 

 §iÒu kiÖn vÒ lùc lín nhÊt truyÒn xuèng cäc d·y biªn ®· ®îc tho¶ m·n. 

        §ång thêi  Ptt
min = 40,86 (T) > 0 nªn kh«ng ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn chèng 

nhæ. 

   *.X¸c ®Þnh khèi mãng quy íc 

    - §é lón cña nÒn mãng cäc ®îc tÝnh theo ®é lón cña nÒn khèi mãng 

quy íc cã mÆt c¾t abcd. §iÒu nµy cã ®îc lµ do ma s¸t gi÷a cäc víi khèi ®Êt 

bao quanh nªn t¶i träng mãng ®îc ph©n bè lªn mét diÖn tÝch lín h¬n diÖn tÝch 

cña h×nh bao c¸c cäc. C¸c c¹nh cña khèi mãng quy íc xuÊt ph¸t tõ mÐp ngoµi 

cäc biªn vµ hîp víi ph¬ng ®øng mét gãc  lµ gãc néi ma s¸t cña nÒn ®Êt tÝnh 

®Õn líp ®Êt mòi cäc. 

Ta cã: 
4

tb  

Víi :
hnhh

xhnxhxh n
tb

...21

...21 21  = 0298,17
85,12,68,645,6

85,1.382,6.188,6.1745,6.11
 

032,4
4

298,17
 

 -ChiÒu cao khèi mãng quy íc tÝnh tõ cos ®Êt thiªn nhiªn ®Õn mòi 

cäc:HM=23,05m 

 -ChiÒu dµi cña ®¸y khèi quy íc: 

LM = 1 + 2x
2

250,
 + 2x23,05xtg(4,320) = 4,73 (m) 

 - BÒ réng ®¸y khèi quy íc  

     BM = 1 + 2x
2

250,
 + 2x23,05xtg(4,320) = 4,73 (m) 

  * TÝnh to¸n trÞ sè ¸p lùc tiªu chuÈn: 

 - C¸c trÞ sè tiªu chuÈn cña lùc däc vµ m«men t¹i cèt ®¸y mãng khèi quy 

íc: 

  NTC = 
n

N
tt

0 Fq . (HM - 1,65) . tb 
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         =
2,1

4,192
 + 4,73 . 4,73 . (23,05 – 1,65) . 2,0 = 1117,9 (T) 

  MTC = 
2,1

)65,1(

2,1

0 M

TTtt
HQM

 = 
2,1

)65,105,23.(99,2

2,1

02,13
 

         = 64,2 (T) 

 §é lÖch t©m : 

e = 
9,1117

2,64
TC

TC

N

M
 = 0,057 (m) 

 øng suÊt t¹i ®¸y mãng khèi quy íc: 

  TC
maxmin = 

qu

TC

F

N
 . (1  

Lm

e.6
)  = 

73,473,4

9,1117
 . (1  

73,4

057,06
) 

 TC
max = 53,6 (T/m2) TC

min = 46,4 (T/m2) 

 TC
tb = 50 (T/m2) 

 - ¸p lùc tiªu chuÈn cña ®¸y khèi mãng quy íc: 

  RTC = 
TC

21

K

m.m
 . (1,1 . A . BM. d + 1,1 . B . HM. T + 3D.CII) 

Trong ®ã : 

 KTC = 1 v× c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo sè liÖu thÝ nghiÖm trùc tiÕp 

®èi víi ®Êt 

 m1 = 1,4 do ®Êt c¸t h¹t trung vµ m2 =1 do c«ng tr×nh lµ nhµ khung 

 Víi  = 380 cã A = 2,11 ; B = 9,44 ; D = 10,8 ; CII=2 (kPa) =0,2 (T/m2) 

 d = 2,01 T/m2 ; T x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : 

 T = 
)85,12,68,62,71(

01,285,192,12,682,18,681,12,716,1.

qu

ii

h

h
 = 1,85 (T/m2)

 Thay c¸c trÞ sè vµo c«ng thøc ta cã : 

RTC=
0,1

14,1
.(1,1x2,11x4,73x2,01+1,1x9,44x23,05x1,85+3x10,8x0,2) =659,3 

(T/m2) 

    1,2.RTC  = 791,1 (T/m2) 

Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: 
)3,659(50σ

)(1,7912,16,53σ

22

22

(T/mR)T/m

T/mR)(T/m

TCtc

tb

TCtc

max
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 VËy cã thÓ tÝnh to¸n ®îc ®é lón cña nÒn theo quan niÖm nÒn biÕn d¹ng 

truyÕn tÝnh. Dïng c«ng thøc tÝnh ®é lón theo ph¬ng ph¸p tæng c¸c líp nh©n tè. 

- TÝnh ®é lón : 

 + øng suÊt b¶n th©n cña ®Êt t¹i ®¸y mãng khèi quy íc. 

  bt = 1x1,6 + 7,2.1,81 + 6,8x1,82 + 6,2x1,92 + 1,85x2,01 

     = 42,63 (T/m2) 

 + øng suÊt g©y lón t¹i ®¸y mãng khèi quy íc: 

  gl = tc
tb - bt = 50 - 42,63 = 7,37 (T/m2) 

 + Chia ®Êt díi ®Õ mãng thµnh c¸c líp máng cã chiÒu dµy: 

  h = 
5

73,4

5

MB
 = 0,95 (m) ®¸nh sè thø tù tõ ®iÓm 0 trë ®i. KÕt qu¶ 

tÝnh to¸n ®îc tr×nh bµy ë b¶ng sau: 

§iÓm 
§é s©u Z 

(m) 
hi 

qu

qu

B

L
 

quB
Z2  KC 

ii

bt

h
 

glc

z

Pk ..4

 

0 0 0,93 1 0 0,2500 42,63 7,62 

  

 T¹i ®é s©u Z = 0m tÝnh tõ ®¸y khèi mãng quy íc ta cã: 

  Z = 7,62 (T/m2) < 0,2 . bt = 42,63. 0,2 = 8,52 (T/m2) 

 ta lÊy ph¹m vi tÝnh lón t¹i ®¸y mãng quy íc 

 §é lón tÝnh theo c«ng thøc : 

 = 
n

1i
i

i

E
. Zi  . hi 

=
40000

93,0.8,0
x

2

62,7
=70,8x10-6 (m) = 0,071 (cm) 

 Nh vËy,®é lón cña mãngS=0,071(cm) < Sgh=8(cm)  tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lón   

tuyÖt ®èi.                     
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 c. TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o ®µi : 

 Gi¶ thiÕt chiÒu cao ®µi cäc H = 0,9 (m), chiÒu cao lµm viÖc h0 = 0,75, phÇn 

®Çu cäc ngµm vµo ®µi lµ 0,15 (m). 

 §Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng vµ t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ®µi, cÊu t¹o cæ 

®µi réng h¬n kÝch thíc cña mçi phÝa 10 (cm). Nh vËy chóng ta sÏ tÝnh víi: 

  a0 = 0,45+ 2x0,1 = 0,65 (m) 

  b0 = 0,35 + 2x0,1 = 0,55 (m) 

  * KiÓm tra chäc thñng cña ®µi cäc: 

  a0 = 0,65 (m)  ; b0 = 0,55 (m) 

 c1 = 
2

1
- 

2

65,0
 - 

2

25,0
 = 0,05 (m) 

 c2 = 
2

1
- 

2

55,0
 - 

2

25,0
 = 0,1 (m) 

 a0 + c1 = 0,65 + 0,05 = 0,7 (m) 

 b0 + c2 = 0,55 + 0,1 = 0,65 (m), ta cã c«ng thøc : 

 1 = 3,35 vi C1 = 0,05(m) < 0,5 h0 = 0,5x0,75 = 0,375(m)  
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 2 = 1,5 . 

2

2

01
c

h
 = 1,5 . 

2

1,0

75,0
1  =11,35 

 Kh¶ n¨ng chèng chäc thñng cña ®µi: 

 P  [ 1 . (b0 + c2) + 2 . (a0 + c1)] . h0 . RK

VP cã  [P] = (3,35 . 0,65 + 11,35 . 0,7) . 0,75 .100 

        = 759,2 (T) 

Lùc g©y thñng : 

  P = 4 . PTT
max = 4. 55,33 = 221,32 (T) 

Kh¶ n¨ng chèng thñng cña ®µi : 

 [P] = 759,2 (T)> P =221,32 (T) 

    Nh vËy ®iÒu kiÖn chèng ®©m thñng cña ®µi ®îc ®¶m b¶o. 
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  * TÝnh to¸n cêng ®é trªn diÖn  tÝch nghiªng theo lùc c¾t.  

§iÒu kiÖn cêng   ®é : 

                       Q   x b x h0 x RR = [Q] 

Trong ®ã :  

  Q - Tæng ph¶n lùc cña c¸c cäc n»m ngoµi tiÕt diÖn nghiªng . 

  b - chiÒu réng ®µi . 

   - hÖ sè kh«ng thø nguyªn x¸c ®Þnh theo : 

- Theo C1 = 0,05(m) < 0,5.h0 =>  = 1,56 

     + Kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi: 

         [Q] = 1,56x1,5x0,75x100=175,5 (T) 

     + Lùc g©y c¾t:   

  Q = 2x55,33=110,7 (T)  
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                Nh vËy Q < [Q] tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi. 

             - Theo C2 = 0,1(m)  

              3,5
1,0

75,0
17,017,0

22

2

0

c

h
 

    Kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi : Q  = 5,3 x 1,5 x 0,75x 100 = 596,25 (T) 

  

       Lùc g©y c¾t : Q= 2 x 55,33 = 110,7 (T)    

 Q = 110,7 (T) < Q  = 596,25 (T)   

 Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi . 

  * TÝnh to¸n vµ bè trÝ thÐp ®µi cäc: 

 MI-I = 2 . PTT
max . (

2

1
- 

2

65,0
) 

       = 2 . 55,33 . (
2

1
- 

2

65,0
) = 19,36 (T.m) 

 MII-II = 2 . PTT
tb . (

2

1
 - 

2

55,0
)= 

       = 2 . 48,1. (0,5 - 
2

55,0
) = 21,64 (T.m) 

 Fa
I-I = 

75,0.28000.9,0

36,19

..9,0 0hRa

M II  = 0,00103 (m2) = 10,3 (cm2)  

Chän thÐp  8  16 cã Fa = 16,08 (cm2), bè trÝ ®Òu trªn c¹nh 1,5(m), kho¶ng c¸ch 

gi÷a c¸c thanh lµ 20 (cm).

 Fa
II-II = 

75,0.28000.9,0

64,21

..9,0 0hRa

M IIII  = 0,00114 (m2) = 11,4 (cm2) 

Chän 8 16 cã Fa=16,08 (cm2),bè trÝ ®Òu trªn c¹nh 1,5(m), kho¶ng c¸ch a = 

20(cm). 
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2
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1
0
0
0

2
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100 450

3
5
0

1
0
0

100 250 1000 100250

1
0
0

1
0
0

16 a200

16 a200

2

1

100

1
0
0

  MÆt b»ng ®µi  Mãng A-3 

3.5.2.6. ThiÕt kÕ mãng B-3: 

          T¶i träng tÝnh to¸n 

  N0
TT =  233,2(T) 

M0
TT = 7,76 (T.m) 

Q0
TT = 2,79 (T) 

 T¶i träng tiªu chuÈn: 

  N0
tc = 0 233,2

194,3( )
1,2

ttN
T

n
  

  M0
tc = 0 7,76

6,5( )
1,2

ttM
T

n
  

  Q0
tc = 0 2,79

2,3( )
1, 2

ttQ
T

n
  

a.X¸c ®Þnh s¬ bé sè lîng cäc 

 Ta sÏ bè trÝ c¸c cäc c¸ch nhau 3d (d - c¹nh cäc), do ®ã ¸p lùc trung b×nh 

lªn ®¸y ®µi do cäc g©y ra sÏ lµ : 

Ptt = 
22 )25,0.3(

3,81

)3( d

P
 = 144,5 (T/m2) 

 - DiÖn tÝch s¬ bé cña ®Õ ®µi: 

F® = 0 233,2

. . 144,5 2 1,65 1,1

tt

tt

tb

N

P h n
 = 1,55 (m2) 

 - Träng lîng cña ®µi vµ ®Êt trªn bËc cña ®µi: 
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  N®
tt = n . F® . h . tb = 1,1 . 1,55. 2 . 1,65 = 5,63 (T) 

 - Lùc däc tÝnh to¸n t¹i cao tr×nh ®Õ ®µi: 

                    N0
tt = Ntt + N®

tt = 233,2 + 5,63 = 238,83 (T) 

          - Sè lîng cäc s¬ bé: 

  n = .
P

NTT

     

Trong ®ã :  = 1,3 (hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña t¶i träng ngang vµ 

momen) 

    n = 1,3.
238,83

81,3
= 3,8 cäc 

Chän 5 cäc.Ta cã mÆt b»ng bè trÝ cäc nh sau: 

750 750

450

3
5
0

250 250

2000

1
6
0
0

2
5
0

5
5
0

5
5
0

2
5
0

 

 b.KiÓm tra lùc truyÒn lªn ®Çu cäc 

     -DiÖn tÝch ®Õ ®µi thùc tÕ : Fb=2x1,6= 3,2 (m2) 

     -Träng lîng thùc tÕ ®µi vµ phÇn ®Êt ë trªn ®µi 

   N®®
tt =  n.Fd.h. tb = 1,1x3,2x1,65x2 = 11,62 (T) 

    -Lùc däc tÝnh to¸n ®Õn cèt ®Õ ®µi: N®
tt = 233,2 + 11,62= 244,82 (T) 

    - M« men tÝnh to¸n x¸c ®Þnh t¬ng øng víi träng t©m t¸c dông c¸c cäc t¹i ®Õ 

®µi  

Mtt = Mtt
0  +Qtt

0.h® = 7,76 + 2,79x1,65 = 12,36 (T.m) 

    - Lùc truyÒn xuèng c¸c cäc d·y biªn  

    Ptt
max.,min = max

2
2

1

. 244,82 12,36 0,75

5 5.0,75

tttt
g

n

c
i

i

M xN

n
x
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      Ptt
max= 49,32 (T) 

                Ptt
min = 42,5 (T) 

 => 
tt

tbP =45,9 (T) 

    - Träng lîng tÝnh to¸n cña mçi cäc: 

  Pc = n.F.l. b = 1,1 0,25 0,25 2,5 21,3 = 3,67  (T). 

    - Ta thÊy: c
tt
max PP  =49,32 + 3,67 = 52,99 (T) < 81,3(T) = P®

’ 

 §iÒu kiÖn vÒ lùc lín nhÊt truyÒn xuèng cäc d·y biªn ®· ®îc tho¶ m·n. 

        §ång thêi  Ptt
min = 42,5 (T) > 0 nªn kh«ng ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn chèng 

nhæ. 

   *.X¸c ®Þnh khèi mãng quy íc 

    - §é lón cña nÒn mãng cäc ®îc tÝnh theo ®é lón cña nÒn khèi mãng 

quy íc cã mÆt c¾t abcd. §iÒu nµy cã ®îc lµ do ma s¸t gi÷a cäc víi khèi ®Êt 

bao quanh nªn t¶i träng mãng ®îc ph©n bè lªn mét diÖn tÝch lín h¬n diÖn tÝch 

cña h×nh bao c¸c cäc. C¸c c¹nh cña khèi mãng quy íc xuÊt ph¸t tõ mÐp ngoµi 

cäc biªn vµ hîp víi ph¬ng ®øng mét gãc  lµ gãc néi ma s¸t cña nÒn ®Êt tÝnh 

®Õn líp ®Êt mòi cäc. 

Ta cã: 
4

tb  

Víi :
hnhh

xhnxhxh n

tb
...21

...21 21  = 0298,17
85,12,68,645,6

85,1.382,6.188,6.1745,6.11
 

032,4
4

298,17
 

 -ChiÒu cao khèi mãng quy íc tÝnh tõ cos ®Êt thiªn nhiªn ®Õn mòi 

cäc:HM=23,05m 

 -ChiÒu dµi cña ®¸y khèi quy íc: 

LM = 1,5 + 2x
2

250,
 + 2x23,05xtg(4,320) = 5,23 (m) 

 - BÒ réng ®¸y khèi quy íc  

     BM = 1,1 + 2x
2

250,
 + 2x23,05xtg(4,320) = 4,8 (m) 

* TÝnh to¸n trÞ sè ¸p lùc tiªu chuÈn: 

 - C¸c trÞ sè tiªu chuÈn cña lùc däc vµ m«men t¹i cèt ®¸y mãng khèi quy 

íc: 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  269 

   Líp: xd902 

  NTC = 
n

N
tt

0 Fq . (HM - 1,65) . tb 

         =
2,1

53,229
 + 5,23 . 4,8 . (23,05 – 1,65) . 2,0 = 1266 (T) 

  MTC = 
2,1

)65,1(

2,1

0 M

TTtt
HQM

 = 
2,1

)65,105,23.(92,2

2,1

8,12
 

         = 62,74 (T) 

 §é lÖch t©m : 

e = 
1266

74,62
TC

TC

N

M
 = 0,05 (m) 

 øng suÊt t¹i ®¸y mãng khèi quy íc: 

  TC
maxmin = 

qu

TC

F

N
 . (1  

Lm

e.6
)  = 

8,423,5

1266
 . (1  

23,5

05,06
) 

 TC
max = 53,3 (T/m2) TC

min = 47,5 (T/m2) 

 TC
tb = 50,4 (T/m2) 

 - ¸p lùc tiªu chuÈn cña ®¸y khèi mãng quy íc: 

  RTC = 
TC

21

K

m.m
 . (1,1 . A . BM. d + 1,1 . B . HM. T + 3D.CII) 

Trong ®ã : 

 KTC = 1 v× c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo sè liÖu thÝ nghiÖm trùc tiÕp 

®èi víi ®Êt 

 m1 = 1,4 do ®Êt c¸t h¹t trung vµ m2 =1 do c«ng tr×nh lµ nhµ khung 

 Víi  = 380 cã A = 2,11 ; B = 9,44 ; D = 10,8 ; CII=2 (kPa) =0,2 (T/m2) 

 d = 2,01 T/m2 ; T x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : 

 T = 
)85,12,68,62,71(

01,285,192,12,682,18,681,12,716,1.

qu

ii

h

h
 = 1,85 (T/m2)

 Thay c¸c trÞ sè vµo c«ng thøc ta cã : 

RTC=
0,1

14,1
.(1,1x2,11x4,8x2,01+1,1x9,44x23,05x1,85+3x10,8x0,2) =660,4 

(T/m2) 

    1,2.RTC  = 792,4 (T/m2) 

Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: 
)4,660(4,50σ

)(4,7922,13,53σ

22

22

(T/mR)T/m

T/mR)(T/m

TCtc

tb

TCtc

max
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 VËy cã thÓ tÝnh to¸n ®îc ®é lón cña nÒn theo quan niÖm nÒn biÕn d¹ng 

truyÕn tÝnh. Dïng c«ng thøc tÝnh ®é lón theo ph¬ng ph¸p tæng c¸c líp nh©n tè. 

- TÝnh ®é lón : 

 + øng suÊt b¶n th©n cña ®Êt t¹i ®¸y mãng khèi quy íc. 

  bt = 1x1,6 + 7,2.1,81 + 6,8x1,82 + 6,2x1,92 + 1,85x2,01 

     = 42,63 (T/m2) 

 + øng suÊt g©y lón t¹i ®¸y mãng khèi quy íc: 

  gl = tc
tb - bt = 50,4 - 42,63 = 7,77 (T/m2) 

 + Chia ®Êt díi ®Õ mãng thµnh c¸c líp máng cã chiÒu dµy: 

  h = 
5

8,4

5

MB
 = 0,96 (m) ®¸nh sè thø tù tõ ®iÓm 0 trë ®i. KÕt qu¶ 

tÝnh to¸n ®îc tr×nh bµy ë b¶ng sau: 

§iÓm 
§é s©u Z 

(m) 
hi 

qu

qu

B

L
 

quB
Z2  KC 

ii

bt

h
 

glc

z

Pk ..4

 

0 0 0,96 1,09 0 0,2500 42,63 7,77 

  

 T¹i ®é s©u Z = 0m tÝnh tõ ®¸y khèi mãng quy íc ta cã: 

  Z = 7,77 (T/m2) < 0,2 . bt = 42,63. 0,2 = 8,52 (T/m2) 

 ta lÊy ph¹m vi tÝnh lón t¹i ®¸y mãng quy íc 

 §é lón tÝnh theo c«ng thøc : 

              = 
n

1i
i

i

E
. Zi  . hi  

      =
40000

96,0.8,0
x

2

77,7
=74,5x10-6 (m) = 0,0745 (cm) 

 Nh vËy,®é lón cña mãngS=0,0745(cm) < Sgh=8(cm)  tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lón   

tuyÖt ®èi.                     
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a

42,63

Z

7,77

 

c. TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o ®µi : 

 Gi¶ thiÕt chiÒu cao ®µi cäc H = 0,9 (m), chiÒu cao lµm viÖc h0 = 0,75, phÇn 

®Çu cäc ngµm vµo ®µi lµ 0,15 (m). 

 §Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng vµ t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ®µi, cÊu t¹o cæ 

®µi réng h¬n kÝch thíc cña mçi phÝa 10 (cm). Nh vËy chóng ta sÏ tÝnh víi: 

  a0 = 0,45+ 2x0,1 = 0,65 (m) 

  b0 = 0,35 + 2x0,1 = 0,55 (m) 

* KiÓm tra chäc thñng cña ®µi cäc: 

  a0 = 0,65 (m)  ; b0 = 0,55 (m) 
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 c1 = 0,75- 
2

65,0
 - 

2

25,0
 = 0,175 (m) 

 c2 = 
2

1,1
- 

2

55,0
 - 

2

25,0
 = 0,15 (m) 

 a0 + c1 = 0,65 + 0,175 = 0,825 (m) 

 b0 + c2 = 0,55 + 0,15 = 0,7 (m), ta cã c«ng thøc : 

 2 = 3,35 vi C1 = 0,05(m) < 0,5 h0 = 0,5x0,75 = 0,375(m)  

 1 = 1,5 . 

2

1

01
c

h
 = 1,5 . 

2

825,0

75,0
1  = 2,03 

 Kh¶ n¨ng chèng chäc thñng cña ®µi: 

 P  [ 1 . (b0 + c2) + 2 . (a0 + c1)] . h0 . RK

VP cã  [P] = (2,03 . 0,7 + 3,35 . 0,825) . 0,75 .100 

        = 313,86 (T) 

Lùc g©y thñng : 

  P = 4 . PTT
max = 4x49,32 = 197,3 (T) 

Kh¶ n¨ng chèng thñng cña ®µi : 

 [P] = 313,86 (T)> P =197,3 (T) 

    Nh vËy ®iÒu kiÖn chèng ®©m thñng cña ®µi ®îc ®¶m b¶o. 

I

250750750
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2000
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* TÝnh to¸n cêng ®é trªn diÖn  tÝch nghiªng theo lùc c¾t.  

§iÒu kiÖn cêng  ®é : 

                       Q   x b x h0 x RR = [Q] 

Trong ®ã :  

  Q - Tæng ph¶n lùc cña c¸c cäc n»m ngoµi tiÕt diÖn nghiªng . 
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  b - chiÒu réng ®µi . 

   - hÖ sè kh«ng thø nguyªn x¸c ®Þnh theo : 

- Theo C1 = 0,175(m) 

                 1,3
175,0

75,0
17,017,0

22

1

0

c

h
 

     + Kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi: 

         [Q] = 3,1x1,6x0,75x100=372 (T) 

     + Lùc g©y c¾t:   

  Q = 2x49,32=98,65 (T)  

                Nh vËy Q < [Q] tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi. 

           - Theo C2 = 0,15(m) < 0,5.h0 =>  = 1,56 

               Kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi : Q  = 1,56 x 1,6 x 0,75x 100 = 187,2 (T) 

  

       Lùc g©y c¾t : Q= 2 x 49,32 = 98,65 (T)    

 Q = 98,65 (T) < Q  = 187,2 (T)   

 Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng chèng c¾t cña ®µi . 

* TÝnh to¸n vµ bè trÝ thÐp ®µi cäc: 

 MI-I = 2 . PTT
max . (0,75- 

2

65,0
) 

       = 2 . 49,32 . (0,75- 
2

65,0
) = 41,9 (T.m) 

 MII-II = 2 . PTT
tb . (

2

1,1
 - 

2

55,0
) 

       = 2 . 45,9. (0,55 - 
2

55,0
) = 25,25 (T.m) 

 Fa
I-I = 

75,0.28000.9,0

9,41

..9,0 0hRa

M II  = 0,0022 ( m2)= 22,2 (cm2) 

Chän thÐp  12  16 cã Fa = 24,123 (cm2), bè trÝ ®Òu trªn c¹nh 1,6(m), kho¶ng 

c¸ch gi÷a c¸c thanh lµ 150 (cm).

 Fa
II-II = 

75,0.28000.9,0

25,25

..9,0 0hRa

M IIII  = 0,00134( m2)= 13,4 (cm2) 

Chän 10 14 cã Fa=15,12 (cm2),bè trÝ ®Òu trªn c¹nh 2(m), kho¶ng c¸ch a = 20 

(cm).
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Ch¬ng 4 

Thi c«ng 

                                                                                                                       

4.1.®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ nhiÖm vô ®å ¸n. 

 4.1.1.§Æc ®iÓm c«ng tr×nh 

- C«ng tr×nh :Nhµ lµm viÖc ViÖn quy ho¹ch ®Êt ®ai Hµ Néi,®îc x©y dùng 

t¹i H¹ §×nh – QuËn Thanh Xu©n – Hµ Néi  

- §Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn thuû v¨n ®· ®îc 

tr×nh bµy kü ë c¸c phÇn tríc phÇn nµy kh«ng nh¾c l¹i mµ chØ nªu c¸c chØ tiªu vµ 

yªu cÇu kü thuËt chñ yÕu liªn quan ®Õn viÖc lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ tæ chøc thi 

c«ng c«ng tr×nh cô thÓ nh sau.  

   + ChiÒu dµi nhµ lµ 28,8 m . 

   + ChiÒu réng nhµ lµ 18,6 m . 

    + ChiÒu cao nhµ lµ 30,6 m . 

             + Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc cã x©y chÌn têng g¹ch 220 

   + Mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®µi thÊp ®Æt trªn líp bª t«ng lãt m¸c 100# 

,®¸ 4 6; ®¸y ®µi ®Æt ë cèt -1,80 m so víi cèt 0,00 , cäc bª t«ng cèt thÐp m¸c 

300# tiÕt diÖn 0,25 0,25m dµi 22m ®îc chia lµm 3 ®o¹n, ®o¹n C1 dµi 8,0m vµ 

2 ®o¹n C2 dµi 7,0m, cäc ®îc ngµm vµo ®µi b»ng c¸ch ®Ëp ®Çu cäc ®Ó thÐp neo 

vµo ®µi 1 ®o¹n b»ng 0,45m cäc cßn nguyªn bª t«ng ®îc neo vµo ®µi 1 ®o¹n 

b»ng 0,15m. 

  + Mùc níc ngÇm ë ®é s©u -3 (m) so víi cèt ngoµi nhµ,nªn kh«ng ¶nh hëng 

tíi cÊu kiÖn bª t«ng.   

  + Khu ®Êt x©y dùng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng kh«ng san lÊp nhiÒu nªn thuËn tiÖn 

cho viÖc bè trÝ kho b·i xëng s¶n xuÊt. 

    * §iÒu kiÖn giao th«ng,®iÖn níc, vËt t 

      - HÖ thèng giao th«ng: C«ng tr×nh n»m trong thµnh phè, giao th«ng thuËn lîi 

cho viÖc vËn  chuyÓn  nguyªn vËt liÖu thiÕt bÞ thi c«ng, nhng ®ßi hái cao vÒ luËt 

lÖ giao th«ng trong ®« thÞ vµ vÖ sinh m«i trêng thµnh phè. 

        - HÖ thèng cÊp ®iÖn thi c«ng: §iÖn cung cÊp cho c«ng trêng ®îc lÊy tõ 

m¹ng líi ®iÖn thµnh phè, ®ång thêi bè trÝ thªm m¸y ph¸t ®iÖn ®Ò phßng lóc mÊt 

®iÖn ¶nh hëng tíi tiÕn ®é thi c«ng. 
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       - HÖ thèng cÊp vµ tho¸t níc:   Níc sö dông trong c«ng trêng lÊy tõ nguån 

níc thµnh phè, níc th¶i sau khi xö lý s¬ bé tho¸t vµo m¹ng líi tho¸t níc 

chung cña thµnh phè. 

     - VËt t:   

   + VËt t ®îc cung cÊp liªn tôc ®Çy ®ñ phô thuéc vµo giai ®o¹n thi c«ng; 

   + Bª t«ng dïng trong c«ng tr×nh lµ bª t«ng th¬ng phÈm m¸c 300#; 

   + ThÐp ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng. 

    - M¸y mãc thi c«ng gåm: M¸y ®µo ®Êt, mét cÈu b¸nh xÝch, mét cÇn trôc th¸p, 

xe vËn chuyÓn ®Êt, ®Çm dïi, ®Çm bµn, m¸y b¬m níc, m«t sè m¸y kh¸c, 

    - Nh©n lùc: Nh©n lùc ®îc bè trÝ ®ñ ®¸p øng theo yªu cÇu cña tiÕn ®é thi c«ng. 

 4.1.2.NhiÖm vô ®å ¸n: 

      *Kü thuËt thi c«ng: 

 +) PhÇn ngÇm 

  - Thi c«ng cäc Ðp 

 -  Thi c«ng ®µo ®Êt 

 +) PhÇn th©n 

 - C«ng t¸c v¸n khu«n, cèt thÐp, v¸n khu«n dÇm sµn. 

      *) Tæ chøc thi c«ng 

 - LËp tiÕn ®é thi c«ng 

 - Tæng mÆt b»ng thi c«ng 
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4.2 - kÜ thuËt thi c«ng. 

   4.2.1  - Thi c«ng phÇn ngÇm 

     4.2.1.1 Thi c«ng Ðp cäc. 

     *¦u nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p Ðp cäc.  

  - HiÖn nay cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó thi c«ng cäc nh bóa ®ãng, kÝch Ðp 

,khoan cäc nhåi viÖc lùa chän vµ sö dông ph¬ng ph¸p nµo phô thuéc vµo ®Þa 

chÊt c«ng tr×nh  vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh . Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo chiÒu dµi cäc, 

m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng.  

  - §èi víi c«ng tr×nh nµy ta sö dông kÝch Ðp ®Ó Ðp cäc theo ph¬ng ph¸p Ðp 

tríc kÕt hîp Ðp ©m, ph¬ng ph¸p nµy thêng rÊt ªm kh«ng g©y tiÕng ån vµ chÊn 

®éng cho c«ng tr×nh kh¸c. Cäc Ðp cã tÝnh kiÓm tra cao chÊt lîng cña tõng ®o¹n 

Ðp ®îc thö díi lùc Ðp, x¸c ®Þnh  ®îc  søc chÞu t¶i cña cäc qua lùc Ðp cuèi 

cïng nhng nhîc ®iÓm lµ kh«ng Ðp ®îc cäc cã søc chÞu t¶i lín líp ®Êt xÊu  

qu¸ dµi.  

     * C«ng t¸c thi c«ng Ðp cäc.  

  -ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng. 

    + Ph¶i tËp kÕt cäc tríc ngµy Ðp tõ 1 2 ngµy (cäc ®îc mua tõ c¸c nhµ 

m¸y s¶n xuÊt cäc ) . 

         + Khu xÕp cäc ph¶i  ®Æt ngoµi khu vùc Ðp cäc , ®êng ®i vËn chuyÓn cäc 

ph¶i b»ng ph¼ng kh«ng gå ghÒ låi lâm.  

    + Cäc ph¶i v¹ch s½n ®êng t©m ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc sö dông m¸y kinh vÜ 

c¨n chØnh . 

    + CÇn lo¹i bá nh÷ng cäc kh«ng ®ñ chÊt lîng, kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü 

thuËt. 

         + Tríc khi ®em cäc Ðp ®¹i trµ ta ph¶i Ðp thö nghiÖm 1-2% sè lîng cäc 

sau ®ã míi cho s¶n xuÊt cäc 1 c¸ch ®¹i trµ. 

    + Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh kÕt qu¶ thÝ 

nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT.  

  * X¸c ®Þnh vÞ trÝ Ðp cäc.  

        - VÞ trÝ Ðp cäc ®îc x¸c ®Þnh ®óng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ , ph¶i ®Çy ®ñ kho¶ng 

c¸ch, sù ph©n bè c¸c cäc trong ®µi mãng víi ®iÓm giao nhau gi÷a c¸c trôc. §Ó 

viÖc ®Þnh vÞ thuËn lîi vµ chÝnh x¸c, cÇn ph¶i lÊy 2 ®iÓm lµm mèc n»m ngoµi ®Ó 

kiÓm  tra c¸c trôc cã thÓ bÞ mÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng.  
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        - Trªn thùc ®Þa vÞ trÝ c¸c cäc ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c thanh thÐp dµi tõ 

20 30cm . 

        - Tõ giao ®iÓm c¸c ®êng tim cäc ta x¸c ®Þnh t©m cña mãng tõ ®ã ta x¸c 

®Þnh t©m  c¸c cäc.  

   a.Chän m¸y cho Ðp cäc. 

     *Chän m¸y Ðp cäc. 

       -Cäc cã tiÕt diÖn (25 25)cm chiÒu dµi  ®o¹n cäc C1=8,0(m) vµ 2 ®o¹n C2  

=7,0(m). 

       - Søc chÞu t¶i cña cäc Pcäc= P =  112,2 (T). 

       - §Ó ®¶m b¶o cho  cäc ®îc Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, lùc Ðp cña m¸y ph¶i tho¶ 

m·n ®iÒu kiÖn :   Pep   2Pcoc=2 112,2 =224,4 (T). 

                      

3    : ®èi träng

8    : bÖ ®ì ®èi träng

7    : d©y dÉn dÇu

6    : khung dÉn cè ®Þnh

5    : m¸y b¬m dÇu

4    : ®ång hå ®o ¸p lùc

9    : dÇm ®Õ

2    : kÝch thñy lùc

1    : khung dÉn di ®éng

10  : dÇm g¸nh

11  : cäc Ðp

 

     - Chän m¸y Ðp cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: 

        + M¸y cã hai kÝch thñy lùc víi tæng lùc nÐn lín nhÊt cña thiÕt bÞ do hai kÝch 

g©y ra lµ: Pmax = 300 (T) mçi kÝch 150 (T).  

        + TiÕt diÖn cäc Ðp ®îc ®Õn 25 (cm).  

   * TÝnh to¸n lùa chän ®èi träng: 

     - §èi träng cña m¸y Ðp ®îc chÊt lªn khung ®Þnh h×nh ph¶i cã lùc Ðp tèi thiÓu 

b»ng lùc Ðp cäc.Thêng ®îc lÊy b»ng 1,8 søc chÞu t¶i cña cäc. 

  - §èi träng ®îc chÊt ®Òu 2 bªn vËy ta cã ®èi träng chÊt vµo mét bªn gi¸ Ðp 

lµ: 
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        P®.tr=1,8 0,5 Pc=1,8 0,5 112,2 = 100,98 (T) 

  Ta chän ®èi träng lµ c¸c khèi bª t«ng cã kÝch thíc 1 1 3 (m)  

   Khèi lîng cña 1 khèi bª t«ng lµ : 3 1 1 2,5 = 7,5 (T) 

     - Tæng träng lîng c¸c khèi bª t«ng ®èi träng ph¶i lín h¬n lùc Ðp 

Pe=224,4(T).  

(Kh«ng kÓ träng lîng cña khung vµ gi¸ m¸y tham gia lµm ®èi träng )  

 Sè côc bª t«ng cÇn thiÕt lµm ®èi träng lµ : 14
5,7

98,100
n   . chän mçi bªn 7 

®èi träng kÝch thíc (3 1 1)m ,cã tæng lµ : 6 7,5= 45(T) 

       + Träng lîng 1 ®o¹n cäc C1 : = 0,25 0,25 2,5 8,0= 1,25 T. 

       + Träng lîng 1 ®o¹n cäc C2 : = 0,25 0,25 2,5 7,0= 1,09 T. 

      -  Sè cäc ph¶i Ðp = (ncäc nM1 + ncäc  nM2 + ncäc  nM3 + ncäc  nM4)  

                                = (4 14 + 5 15 + 40 1 + 12 2) = 195 cäc .  

       trong ®ã :  n lµ sè lîng mãng. 

       dù tÝnh  :  sè cäc cÇn ph¶i Ðp ë mãng cÇu thang m¸y (M3) lµ 16 cäc.  

                        sè cäc cÇn ph¶i Ðp ë mãng M4 lµ 12 cäc. 

   b.Chän cÇn cÈu thi c«ng Ðp cäc. 

    - CÈu ®îc dïng trong thi c«ng Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc :cÈu cäc vµ 

cÈu ®èi t¶i .  

     - C¸c th«ng sè yªu cÇu : 

         + Khi cÈu cäc :Qyc=Qck + Qtb 

             Trong ®ã: Qck lµ träng lîng cÊu kiÖn cÈu l¾p 

           Qck = 0,25x0,25x8x2,5 = 1,25 (T) 

                                Qtb lµ rräng lîng c¸c thiÕt bÞ vµ d©y treo lÊy Qtb=0,2 (T)   

           X¸c ®Þnh chiÒu cao n©ng cÇn thiÕt tõ cao tr×nh m¸y ®Õn puli ®Çu cÇu trôc.

                   Hyc =HL+ h1 + h2 + h3+ h4 

               Trong ®ã: HL = 4 (m) lµ chiÒu cao cña khèi bª t«ng cã s½n 

      h1 = 0,5 (m) lµ chiÒu cao n©ng cao h¬n vÞ trÝ l¾p  

     h2 = 8 (m) lµ chiÒu cao cÊu kiÖn 

     h3 = 1 (m) lµ chiÒu cao cña thiÕt bÞ treo buéc 

     h4 = 1,5 (m) lµ chiÒu cao cña mãc n©ng   

Hyc = 4,0+ 0,5 + 8,0+ 1 + 1,5 = 15 m    

          ChiÒu dµi tay cÇn yªu cÇu: 
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  B¸n kÝnh tay cÇn 

Ryc = Lyc x cos  = 13,9 x cos750 = 5,09 (m) 

       

2

s¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ Ðp cäc

4

3

6

5

ghi chó:
     1 - cäc Ðp

     2 - khung dÉn 

     3 - kÝch thuû lùc 

     4 - èng dÉn dÇu

     5 - ®èi träng
     6 - dµn m¸y

     7 - cÇn cÈu
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      - Tõ nh÷ng yÕu tè trªn ta chän cÇn trôc tù hµnh b¸nh lèp: TS-100 L cã c¸c 

th«ng sè sau:   + H·ng s¶n xuÊt: TADANO 

             + Søc n©ng Qmax = 10 (T) 

             + TÇm víi Rmin =3,3 (m) 

             + ChiÒu cao n©ng: Hmax = 16,4 (m) 

             + §é dµi cÇn L:  16 (m) 

 c.Chän xe vËn chuyÓn cäc. 

 -  Chän xe vËn chuyÓn cäc cña h·ng  Hyundai  cã träng t¶i 15t . 
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   - Tæng sè cäc trong mÆt b»ng lµ 195 cäc, mçi 1 cäc cã 3 ®o¹n ( C1 dµi 8m vµ 2 

®o¹n C2 dµi 7,0 m) nh vËy tæng sè ®o¹n cäc cÇn ph¶i chuyªn chë ®Õn mÆt b»ng 

c«ng tr×nh lµ 585 ®o¹n. §o¹n cäc C1 cã t¶i träng lµ 1,25 (T), ®o¹n cäc C2 cã t¶i 

träng  lµ 1,09 T. 

 Sè lîng cäc mµ mçi chuyÕn xe vËn chuyÓn ®îc lµ :   

                   n = 
25,1

15
 = 12 cäc                                                                     

    -Sè chuyÕn xe cÇn thiÕt ®Ó vËn chuyÓn hÕt sè cäc ®Õn mÆt b»ng c«ng tr×nh lµ :      

                       nchuyÕn
12

585
=48,75 chuyÕn, chän lµ 49 chuyÕn 

* TÝnh to¸n thêi gian Ðp cäc 

- Sè mÐt cäc ph¶i Ðp =195x22 = 4290  m 

- Theo ®Þnh møc m¸y Ðp (cäc tiÕt diÖn 0,25x0,25) ®îc 3,05ca/100m cäc, sö 

dông 2 m¸y Ðp c¶ 2 ca ta cã sè ca m¸y cÇn thiÕt =
2100

05,34290

x

x
=65,42 ca 

- Ta sÏ tiÕn hµnh Ðp cäc trong 7,32
2

42,65
 ngµy.VËy ta tiÕn hµnh Ðp cäc trong 33 

ngµy. 

d.TiÕn hµnh Ðp cäc . 

   *C«ng t¸c chuÈn bÞ Ðp cäc . 

      - KiÓm tra 2 mãc cÈu trªn dµn m¸y thËt cÈn thËn kiÓm tra 2 chèt ngang liªn 

kÕt  dÇm m¸y vµ l¾p dµn lªn bÖ m¸y b»ng 2 chèt.  

      - CÈu toµn bé dµn vµ 2 dÇm cña 2 bÖ m¸y vµo vÞ trÝ Ðp cäc sao cho t©m cña 2 

dÇm trïng víi vÞ trÝ t©m cña  2 hµng  cäc tõng ®µi . 

      - Khi cÈu ®èi träng dµn ph¶i kª thËt ph¼ng kh«ng nghiªng lÖch mét lÇn n÷a 

kiÓm tra c¸c chèt vÝt thËt an toµn . 

      - LÇn lît cÈu c¸c ®èi träng ®Æt lªn dÇm khung sao cho mÆt ph¼ng chøa 

träng t©m 2 ®èi träng trïng v¬Ý träng t©m èng th¶ cäc.Trong trêng hîp ®èi 

träng ®Æt ra ngoµi dÇm th× ph¶i kª ch¾c ch¾n. 

      - C¾t ®iÖn tr¹m b¬m dïng cÈu tù hµnh cÈu tr¹m b¬m ®Õn gÇn dµn m¸y. Nèi 

c¸c gi¸c thuû lùc vµo gi¸c tr¹m b¬m b¾t ®Çu cho m¸y ho¹t ®éng.  

      + Ch¹y thö m¸y Ðp ®Ó kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña thiÕt bÞ . 

 + KiÓm tra cäc vµ vËn chuyÓn cäc vµo vÞ trÝ cäc tríc khi Ðp . 
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      + L¾p ®o¹n cäc C1 ®Çu tiªn: §o¹n coc C1 ph¶i ®îc l¾p chÝnh x¸c, ph¶i c¨n 

chØnh ®Ó trôc cña C1 trïng víi ®êng trôc cña kÝch ®i qua  ®iÓm ®Þnh vÞ cäc ®é 

sai lÖch kh«ng qu¸ 1cm.  

      + §Çu trªn cña cäc ®îc g¾n vµo thanh ®Þnh híng cña m¸y . 

  *TiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc thø nhÊt (cäc C1). 

    - Khi ®¸y kÝch tiÕp xóc víi ®Ønh cäc th× ®iÒu chØnh van t¨ng dÇn ¸p lùc, nh÷ng 

gi©y ®Çu tiªn ¸p lùc dÇu t¨ng chËm dÇn ®Òu ®o¹n cäc C1 c¾m s©u dÇn vµo ®Êt víi 

vËn tèc xuyªn  1cm/s. Trong qu¸ tr×nh Ðp dïng 2 m¸y kinh vÜ ®Æt vu«ng gãc 

víi nhau ®Ó kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cäc lóc xuyªn xuèng. NÕu x¸c ®Þnh cäc 

nghiªng th× dõng l¹i ®Ó ®iÒu chØnh ngay.  

    - Khi ®Çu cäc C1 c¸ch mÆt ®Êt 0,3 0,5m th× tiÕn hµnh l¾p ®o¹n cäc C2, kiÓm 

tra bÒ mÆt 2 ®Çu  cäc C2 söa ch÷a sao cho thËt ph¼ng.  

    - KiÓm tra c¸c chi tiÕt nèi cäc vµ m¸y hµn.  

    - L¾p ®o¹n cäc C2 vµo vÞ trÝ Ðp, c¨n chØnh ®Ó ®êng trôc cña cäc C2 trïng víi 

trôc kÝch vµ trïng víi trôc ®o¹n cäc C1 ®é nghiªng 1%. 

    - Gia lªn cäc 1 lùc t¹o tiÕp xóc sao cho ¸p lùc ë mÆt tiÕp xóc kho¶ng 3 4  

kg/cm2 råi míi tiÕn hµnh hµn nèi 2 ®o¹n cäc C1vµ C2 theo thiÕt kÕ.  

  *TiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc thø hai (cäc C2). 

    - T¨ng dÇn ¸p lùc Ðp ®Ó cho m¸y Ðp cã ®ñ thêi gian cÇn thiÕt t¹o ®ñ ¸p lùc 

th¾ng ®îc lùc ma s¸t vµ lùc c¶n cña ®Êt ë mòi cäc giai ®o¹n ®Çu Ðp víi vËn tèc 

kh«ng qu¸ 1cm/s . Khi ®o¹n cäc C2 chuyÓn ®éng ®Òu th× míi cho cäc xuyªn víi 

vËn tèc kh«ng qu¸ 2cm/s.  

    - Khi ®Çu cäc C2 c¸ch mÆt ®Êt 0,3 0,5m th× tiÕn hµnh hµn tiÕp ®o¹n cäc C2 

(§o¹n thø 3 ) . 

  *TiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc thø ba (cäc C2). 

    - TiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc thø 3 t¬ng tù nh ®o¹n cäc C2 khi ®Çu cäc C2 c¸ch 

mÆt ®Êt 1 ®o¹n 0,3  0,5m ta sö dông 1 ®o¹n cäc Ðp ©m dµi 2m ®Ó Ðp ®Çu ®o¹n 

cäc thø 3 xuèng 1 ®o¹n -0,3 m so víi cèt thiªn nhiªn.  

  *KÕt thóc c«ng viÖc Ðp xong 1 cäc.  

    - Cäc ®îc coi lµ Ðp xong khi tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn  

    + ChiÒu dµi cäc Ðp s©u trong lßng ®Êt tíi ®é s©u thiÕt kÕ. 
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    + Lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm cuèi cïng ph¶i ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ quy ®Þnh trªn suèt 

chiÒu dµi xuyªn lín h¬n 3 lÇn c¹nh cäc trong kho¶ng 3d vËn tèc xuyªn kh«ng 

qu¸ 1cm/s . 

    - Trêng hîp kh«ng ®¹t 2 ®iÒu kiÖn trªn ngêi thi c«ng ph¶i b¸o cho chñ c«ng 

tr×nh vµ thiÕt kÕ ®Ó xö lý kÞp thêi khi cÇn thiÕt, lµm kh¶o s¸t ®Êt bæ sung, lµm thÝ 

nghiÖm kiÓm tra ®Ó cã c¬ së lý luËn xö lý. 

 e.C¸c ®iÓm chó ý trong thêi gian Ðp cäc. 

      - Ghi chÐp lùc Ðp cäc ®Çu tiªn khi mòi cäc ®· c¾m s©u vµo lßng ®Êt tõ 0,3  

0,5m th× ghi chØ sè lùc Ðp ®Çu tiªn sau ®ã cø mçi lÇn cäc xuyªn ®îc 1m th× ghi 

chØ sè lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm ®ã vµo nhËt ký Ðp cäc. 

     - NÕu thÊy ®ång hå ®o ¸p lùc t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng 1 c¸ch ®ét ngét th× 

ph¶i ghi vµo nhËt ký Ðp cäc sù thay ®æi ®ã.  

     - NhËt ký ph¶i ®Çy ®ñ c¸c sù kiÖn Ðp cäc cã sù chøng kiÕn cña c¸c bªn cã liªn 

quan.    

4.2.1.2 Thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng:  

    - Víi ph¬ng ¸n mãng cäc Ðp tríc ®· tr×nh bµy cã Ðp ©m ®Ó ®a cäc tíi vÞ trÝ 

thiÕt kÕ nªn tríc khi thi c«ng ®µi cäc ta cÇn cã biÖn ph¸p ®µo ®Êt hè mãng, ®ã 

lµ ®µo ®Êt b»ng m¸y ®Õn cos(-1,4) so víi cèt thiªn nhiªn, c¸ch ®Çu cäc 10cm. 

Sau ®ã ta tiÕn hµnh ®µo thñ c«ng phÇn cßn l¹i cho ®Õn ®¸y mãng.  

    a.C«ng t¸c chuÈn bÞ . 

    + Dän dÑp mÆt b»ng.  

    + Tõ c¸c mèc ®Þnh vÞ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ kÝch thíc hè ®µo . 

    + KiÓm tra gi¸c mãng c«ng tr×nh . 

    + Ph©n ®Þnh tuyÕn ®µo.  

    + ChuÈn bÞ m¸y ®µo vµ c¸c ph¬ng tiÖn ®µo ®Êt thñ c«ng ( cuèc, xÎng, mai, 

thuæng). 

    + Tµi liÖu b¸o c¸o ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ b¶n ®å bè trÝ m¹ng líi cäc Ðp thuéc 

khu vùc thi c«ng.  

    b.C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt thi c«ng ®µo ®Êt.  

    + Khi thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng cÇn lu ý ®Õn ®é dèc lín nhÊt cña m¸i dèc vµ 

ph¶i chän ®é dèc hîp lý v× nã ¶nh hëng ®Õn khèi lîng c«ng t¸c ®Êt, an toµn 

lao ®éng vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh.  
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    + ChiÒu réng ®¸y mãng tèi thiÓu ph¶i b»ng chiÒu réng cña kÕt cÊu mãng  

céng víi kho¶ng më réng mçi bªn 0,3m. 

    + §Êt thõa vµ ®Êt sÊu ph¶i ®æ ra b·i quy ®Þnh kh«ng ®îc ®æ bõa b·i lµm ø 

®äng níc c¶n trë giao th«ng trong c«ng tr×nh vµ qu¸ tr×nh thi c«ng.  

    + Nh÷ng phÇn ®Êt ®µo nÕu ®îc sö dông ®¾p trë l¹i  ph¶i ®Ó nh÷ng vÞ trÝ hîp 

lý ®Ó sau nµy khi lÊp ®Êt chë l¹i hè mãng mµ kh«ng ph¶i vËn chuyÓn xa mµ l¹i 

kh«ng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng ®µo ®Êt ®ang diÔn ra.  

    + Khi ®µo hè mong cÇn ®Ó l¹i 1 líp ®Êt b¶o vÖ ®Ó chèng ph¸ ho¹i x©m thùc 

cña thiªn nhiªn. BÒ dµy do thiÕt kÕ quy ®Þnh nhng tèi thiÓu ph¶i  10 cm líp 

b¶o vÖ chØ ®îc bãc ®i tríc khi thi c«ng ®µi mãng.  

 

c .TÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®Êt.  

    - §é s©u lín nhÊt cña hè ®µo = ®é s©u cña ®¸y líp bª t«ng lãt ,h =1,75 m kÓ tõ 

mÆt cèt thiªn nhiªn.  

     - Dùa vµo ®Þa chÊt ta thÊy phÇn ®Êt ph¶i ®µo cña hè mãng n»m trong líp ®Êt 

sÐt pha : Tra b¶ng tra 6-II ( B¶ng cho ®é dèc m¸i ®Êt cña hè ®µo t¹m thêi) s¸ch 

KTTC ta cã:Víi ®Êt sÐt pha cã hÖ sè m¸i dèc b»ng : m =  0,5 

    - Giai ®o¹n 1: ®µo m¸y ®Õn cos(-1,4). 

    - Giai ®o¹n 2: ®µo thñ c«ng ®Õn cos(-2,2). 

d.TÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®Êt b»ng m¸y. 

   +  §é s©u ch«n mãng kÓ ®Õn líp ®Êt bª t«ng lãt mãng lµ 2,2 m so víi cèt tù 

nhiªn. Do hÖ kÕt cÊu dÇm gi»ng mãng gÇn nhau, mµ nÒn ®Êt trªn cïng cÇn ph¶i 

®µo lµ nÒn ®Êt yÕu, ta chän gi¶i ph¸p ®µo tÊt c¶ phÇn trong mÆt b»ng kÕt cÊu 

mãng, ®µo ®Õn ®é s©u c¸ch ®Çu cäc 10 cm ë cèt -1,4 m so víi cèt tù nhiªn,(S¬ ®å 

kÝch thíc hè ®µo vµ s¬ ®å di chuyÓn cña m¸y ®µo ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ 

c«ng t¸c thi c«ng ®µo ®Êt ). 

   + KÝch thíc ®¸y hè ®µo khi cã më réng thªm mçi bªn c¹nh 0,3 (m) ®Ó thi 

c«ng: 

 b = 30,3 + 2x0,3 =  30,9 (m) 

 a = 19,87 + 2x0,3 = 20,47 (m) 

+ Líp ®Êt ®µo mãng ë ®©y lµ líp ®Êt yÕu nªn chän kÝch thíc phÇn trªn hè ®µo 

víi m¸i dèc ®µo ®Êt 1: 0,5  
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          d = 30,9 + 2x0,5x1,4 = 32,3 (m) 

 c = 20,47 + 2x0,5x1,4 = 21,87 (m)  

Khèi lîng ®Êt ®µo cho cho mãng : 

    V1= 
6

h
(a. b  + (a+c) . (b + d) +c. d)  

        =
6

4,1
( 30,9x 20,47+(20,47+21,87)x(30,9+32,87)+32,3x21,87) =936,79 

(m3). 

 c.TÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®Êt b»ng thñ c«ng . 

  * Giai ®o¹n 2 : §µo ®Êt b»ng thñ c«ng tõ cèt – 1,4m ®Õn cèt -2,2m víi hè 

mãng vµ ph¶i trõ ®i phÇn ®Êt ®· bÞ cäc chiÕm chç . 

    -ThÓ tÝch ®µo ®Êt  hè mãng M1 (trôc A vµ D) : 

           + ChiÒu réng ®¸y hè a = 2,1 (m) 

           + ChiÒu dµi ®¸y hè b = 2,1 (m) 

         =>  c = 2,1 + 2x0,5x0,7 = 2,8 (m) 

      d = 2,1 + 2x0,5x0,7 = 2,8 (m) 

        VM1 = ))()((
6

dcdbcaba
H

 

             = 
6

7,0
( 2,1x 2,1+(2,1+2,8)x(2,1+2,8)+2,8x2,8) = 4,23 (m3)  

          => V1 = 14xVM1= 59,22 (m3)         

- ThÓ tÝch ®µo ®Êt 1 hè mãng trôc b,c (M2) : 

  + ChiÒu réng ®¸y hè a = 2,2 (m) 

            + ChiÒu dµi ®¸y hè b = 2,6 (m) 

          =>  c = 2,2 + 2x0,5x0,7 = 2,9 (m) 

       d = 2,6 + 2x0,5x0,7 = 3,3 (m) 

          VM2 = ))()((
6

dcdbcaba
H

 

                 = 
6

7,0
(2,2x 2,6+(2,2+2,8)x(2,6+3,3)+2,8x3,3) = 5,1(m3)  

 => V2 = 15xVM2 = 76,5 (m3)                        

- ThÓ tÝch ®µo ®Êt hè mãng M3 : 

  + ChiÒu réng ®¸y hè a = 4,3 (m) 

            + ChiÒu dµi ®¸y hè b = 6,35 (m) 

          =>  c = 4,3 + 2x0,5x0,7 = 5 (m) 
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       d = 6,35 + 2x0,5x0,7 = 7,05 (m) 

         
M3

H
V = a b + a + c b + d + c d

6
 

              = 
6

7,0
(4,3x 7,05+(4,3+5)x(6,35+7,05)+5x7,05) = 21,8 (m3) 

     - ThÓ tÝch ®µo ®Êt  hè mãng M4 : 

        VM4 = ))()((
6

dcdbcaba
H

 

               = 
6

7,0
(3,4x 3,45+(3,4+4,1)x(3,45+4,15)+4,1x4,15) = 10 (m3) 

               => V4 = 2xVM4 = 2x10 = 20 (m3)     

      TÝnh Vcäc:  

        Vc =  195x0,6x0,25x0,25 = 7,3 (m3) 

  - ThÓ tÝch ®µo ®Êt gi»ng mãng :  

             KÝch thíc gi»ng mãng:220x450 => H® = 0,25+0,1=0,35 (m). 

             C¸c gi»ng mãng ®îc më réng ra hai bªn mçi bªn 200 (mm) 

 a = 0,22+0,2x2+0,2 = 0,82 (m) => c = 1,52 (m) 

 tæng chiÒu dµi L = 175 (m) 

                  Vg = 
6

H
(a + c)xL=

6

35,0
(0,82+1,52)x175 =23,9 (m3) 

  Tæng khèi lîng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng cha tÝnh ®Õn khèi lîng cäc 

                VTC = V1 + V2 + V3 + V4 + Vg 

    =59,22 + 76,5 + 21,8 + 20 + 23,9 = 201,42 (m3)  

   Tæng khèi lîng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng tÝnh ®Õn khèi lîng cäc 

             V®µo ®Êt = VTC –Vc = 201,42 – 7,3 = 194,12 (m3) 

  VËy tæng khèi lîng ®Êt ph¶i ®µo lµ :  

                 V§µo =  VM¸y + Vt c«ng = 936,79  + 194,12 = 1130,91 (m3) .  

 4.2.1.3 Chän m¸y ®µo vµ vËn chuyÓn ®Êt: 

     a.Chän m¸y ®µo ®Êt :   

    - Chän m¸y ®µo gÇu nghÞch v× m¸y ®µo gÇu nghÞch cã u ®iÓm lµ ®øng trªn 

cao ®µo xuèng thÊp cho dï gÆp níc vÉn ®µo ®îc thÝch hîp víi ph¬ng ¸n ®µo 

hµo vµ do cïng cao ®é víi «t« vËn chuyÓn nªn thi c«ng rÊt thuËn tiÖn. 

    - Chän m¸y ®µo cã sè hiÖu lµ E0-4321(m¸y gÇu nghÞch) s¶n xuÊt t¹i Liªn X« 

(cò) thuéc lo¹i dÉn ®éng thuû lùc. 
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     - C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña m¸y ®µo: 

+  Dung tÝch gÇu :    q = 0,65 (m3) . 

+  B¸n kÝnh ®µo :    R = 8,95 (m) . 

+ ChiÒu cao n©ng lín nhÊt :           H = 5,5 (m) . 

+ ChiÒu s©u ®µo lín nhÊt  :   h = 5,5 (m) . 

+ ChiÒu cao m¸y:    c = 4,2 (m) 

+ Träng lîng m¸y  19,2 (T)    

+  KÝch thíc m¸y :             dµi a= 2,6 m ; réng b=3,0 m . 

+ Thêi gian chu k× : tck = 16 s . 

    - TÝnh n¨ng suÊt thùc tÕ m¸y ®µo :   N = q
k

d
kt

Nck ktg (m
3/h) 

     q   : Dung tÝch gÇu:  q = 0,65  (m3)  ;   

    k® : HÖ sè ®Çy gÇu: k® = 0,9 ;  

    kt  : HÖ sè t¬i cña ®Êt:  kt = 1,2 ;    

    Nck: Sè chu k× lµm viÖc trong 1 giê:  
ck

ck

3600
N =

T
 5,192

7,18

3600
. 

   Tck = tck kvt kquay = 17 1,1 1 = 18,7  (s) 

    tck : Thêi gian 1 chu k× khi gãc quay q = 90o, ®æ ®Êt t¹i b·i  tck = 17 s 

    kvt : hÖ sè phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®æ ®Êt cña m¸y xóc kvt = 1,1  

    kquay = 1 khi q < 90o 

    ktg: HÖ sè sö dông thêi gian ktg = 0,8 

                   N = 0,65 
2,1

9,0
192,5 0,8 = 75,07 m3/h . 

  - Sè giê m¸y ph¶i sö dông ®Ó thi c«ng hÕt phÇn ®Êt cña c«ng tr×nh lµ: 

     T = 936,97/75,07 = 12 giê  

   - Sè ca m¸y cÇn thiÕt (8h/ca)=> sè ca = 12/8=1,5 ca  

     b. Chän « t« vËn chuyÓn ®Êt: 

     - HiÖu qu¶ m¸y ®µo phô thuéc vµo viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh thi c«ng 

®ång bé víi ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, xe vËn chuyÓn ph¶i lµm viÖc cho m¸y lµm 

viÖc liªn tôc sè lÇn ®æ cña m¸y ®µo lªn xe t¶i  

 N=
.k.q

K.Q

d

t  

Trong ®ã : 
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- Q t¶i träng xe(T) chän xe MAZ-503 cã Q=4,5T 

- Kt : hÖ sè t¬i kt=1,2 

- =1,6T/m3 

- K®=0,9 

- q=0,65 m3  

N = 76,5
6,1.9,0.65,0

2,1.5,4
lÇn 6lÇn 

Sè lîng xe « t« ®îc tÝnh: n = 1
k.Q

Nt

tg
'

'

 

Trong ®ã : 

-  N lµ n¨ng xuÊt m¸y ®µo 75,07 m3/h 

- tg
'K  : hÖ sè sö dông thêi gian tg

'K =0,850,9 lÊy tg
'K =0,9 

- c
't  : thêi gian 1 chu kú lµm viÖc cña xe t¶i  

- 
0

3

1

2'

v

l

v

l
t c t®+tq 

+ l2 = l3 = 3000m = 3 km 

+ v1,v0 tèc ®é xe ch¹y cã t¶i vµ kh«ng cã t¶i v1=15km/h,v0=20km/h 

+ tq=0,13h : thêi gian quay ®Çu xe  

+ t®=0,01h : thêi gian ®æ ®Êt  

  h,,,t c
' 37300130010

20

3

15

3
 

  n = xe9,61
9,0.5,4

373,0.07,75
 Chän 7 xe 

   c.§µo ®Êt b»ng thñ c«ng. 

    - Dông cô : xÎng cuèc, kÐo c¾t ®Êt . . . 

    - Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn dïng xe c¶i tiÕn xe cót kÝt , xe c¶i tiÕn. 

    - Khi thi c«ng ph¶i tæ chøc tæ ®éi hîp lý cã thÓ lµm theo ca theo kÝp, ph©n râ 

rµng c¸c tuyÕn lµm viÖc hîp lý.  

   d.Thi c«ng ph¸ ®Çu cäc. 

    - TiÕn hµnh thi c«ng ph¸ ®Çu cäc ®îc tiÕn hµnh khi thi c«ng ®Êt ®· xong.  

    - TiÕn hµnh thi c«ng ph¸ ®Çu cäc b»ng thñ c«ng.  

    - Dông cô thi c«ng ph¸ ®Çu cäc bao gåm khoan ®iÖn bóa xµ beng. 
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    - Tríc khi thi c«ng ph¸ ®Çu cäc ph¶i tiÕn hµnh ®o ®¹c ®Ó tiÕn hµnh ph¸ ®Çu 

cäc ®¶m b¶o chÝnh x¸c gièng trong thiÕt kÕ.  

    - Chó ý ®¶m b¶o an toµn khi thi c«ng ph¸ ®Çu cäc 

4.2.1.4 . BiÖn ph¸p thi c«ng bª t«ng mãng vµ gi»ng .  

     a C«ng t¸c chuÈn bÞ.  

    - ChuÈn bÞ mÆt b»ng : Dän dÑp mÆt b»ng, c«ng viÖc thi c«ng ®µi mãng chØ tiÕn 

hµnh sau khi ®· tiÕn hµnh nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt.  

    - ChuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng ®µi mãng . 

    - KiÓm tra tim ®µi mãng vµ c¸c mèc ®¸nh dÊu . 

    - KiÓm tra l¹i cao tr×nh c¸c ®Çu cäc ®· ®îc Ðp . 

    - Ph©n ®Þnh tuyÕn thi c«ng ®µi cäc . 

    - ChuÈn bÞ vËt liÖu : xi m¨ng, ®¸, c¸t,sái s¾t thÐp níc ®¶m b¶o ®ñ sè lîng vµ 

chÊt lîng . 

    - Bè trÝ tr¹m trén ®iÖn níc ph¶i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh thi c«ng, kiÓm tra 

®êng vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn bª t«ng.    

   b. tÝnh to¸n khèi lîng bª t«ng lãt mãng :  

      + Víi mãng M1:  V1 = 1,7 1,7 0,1  = 0,289 (m3). 

      + Víi mãng M2:  V2 = 2,2 1,8 0,1 = 0,396 (m3) . 

      + Víi mãng M3:  V3 =5,95 3,9 0,1 = 2,32 (m3) . 

      + Víi mãng M4:  V4=(3,0 1,45 +1,8 1,5) 0,1=0,71 (m3) . 

    Tæng bª t«ng lãt cho toµn bé mãng c«ng tr×nh lµ: 

      V =  0,298 14 + 0,396 15 + 2,32 + 0,71 2=13,852 (m3) . 

   c.Bª t«ng mãng . 

     *Bª t«ng ®µi mãng . 

         - Víi mãng M1 ,sè lîng 14 mãng . 

VBT =VBT - V®Çu cäc =1,5 1,5 0,9- 0,25 0,25 0,15 3=1,99 (m3). 

     - Víi mãng M2 ,sè lîng 15 mãng 

   VBT =VBT -V®Çu cäc = 2,0 1,6 0,9 - 0,25 0,25 0,15 5=2,83 (m3). 

         - Víi mãng M3 ,sè lîng 1 mãng. 

   VBT=VBT-V®Çu cäc=5,75 3,7 0,9- 0,25 0,25 0,15 40 =18,77 (m3). 

         -Víi mãng M4 ,sè lîng 2 mãng. 

VBT=VBT-V®Çucäc=(2,8 1,25+1,6 1,3) 0,9-0,25 0,25 0,15 12=4,91 m3. 

        Tæng khèi lîng bª t«ng ®µi mãng lµ:  
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            VBT =  1,99 14+2,83 15+18,77 +4,91 2 =98,9 (m3). 

   * Bª t«ng cæ  mãng . 

       - Víi cæ mãng  trôc A vµ D : TiÕt diÖn cæ ®µi : (550 650 ) , sè lîng : 16 . 

                   V 1BT= 0,55 0,65 0,45 16 = 2,57 (m3) .  

       - Víi cæ mãng  trôc B vµ C : TiÕt diÖn cét : (550 650 ) , sè lîng : 15 . 

                   V 1BT= 0,55 0,65 0,45 15 = 2,41 (m3)  .  

        Tæng khèi lîng bª t«ng cæ  mãng lµ: VBT =  2,57+2,41 = 4,98 (m3)  .  

    * Bª t«ng lãt gi»ng mãng : 

      Tæng bªt«ng lãt gi»ng mãng cho toµn c«ng tr×nh ; 

        V=175x0,1x0,42 = 7,35 (m3) . 

    * Bª t«ng gi»ng mãng : 

     Gi»ng mãng cã kÝch thíc: 0,22 0,45 m. 

Tæng bªt«ng gi»ng mãng cho toµn c«ng tr×nh ; 

        V=175x0,45x0,22 = 17,32 (m3) . 

d.TÝnh to¸n v¸n khu«n cho ®µi mãng.  

    - sö dông v¸n khu«n kim lo¹i do c«ng ty thÐp lenex .     

    - PhÇn cæ mãng cÊu t¹o gièng nh cèp pha cét vµ ®îc ®ì bëi c¸c xµ ngang 

nµy ®îc liªn kÕt chèt hay bul«ng víi sên ®øng. 

CÊu kiÖn V¸n khu«n Tæng sè 

lîng 
KÝch thíc(m) 

Sè 

lîng 

Lo¹i KÝch thíc    Sè lîng 

  Mét mãng 

Mãng M1 

1,5 1,5 0,9 

 

 

14 

 

 

Ph¼ng 

 

Gãc 

300 1800 

150 900 

200 1200 

100 600 

100 150 900 

3 2 

1 2 

4 2 

3 2 

2 2 

84 

28 

112 

84 

56 

Mãng M2 

1,8 2,0 0,9 
15 

Ph¼ng 

 

Gãc 

300 1800 

150 900 

100 150 900 

3 4 

1 2 

2 2 

180 

30 

60 

Mãng M3 

1,3 5,75 0,9 

 

2 

Ph¼ng 

 

 

300 1800 

150 900 

200 1200 

9 2 

2 2 

4 2 

36 

8 

16 
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Gãc 100 600 

100 150 900 

3 2 

2 2 

12 

8 

      Mãng M4 

(1,25 2,8) 

+1,3 1,6)  0,9 

 

2 

Ph¼ng 

 

 

 

Gãc 

300 1500 

200 1200 

150 900 

100 600 

100 100 1500 

3 2 

4 3 

1 

2 2+3 

6 

12 

24 

2 

14 

12 

Víi sè lîng v¸n khu«n trªn , chç nµo cßn hë ta dïng gç ®Ó chÌn cho kÝn. 

 

e.§æ bª t«ng lãt mãng. 

    + Chän m¸y trén bª t«ng qu¶ lª cã m· hiÖu SB-30V ®Ó thi c«ng bª t«ng lãt 

mãng vµ thi c«ng x©y tr¸t sau nµy.  

M· hiÖu 
Dung tÝch(lÝt) Sè .v 

V/phót 
Sè.®c 

L 

(m) 

B 

(m) 

H 

(m) 
T.L 

Thïng.t XuÊt.l 

SB-30v 250 165 20 4,1 1,915 1,59 2,26 0,8 t 

 

    +Lo¹i thïng nµy dÉn ®éng nghiªng thïng b»ng thñ c«ng. 

    +TÝnh n¨ng suÊt cña m¸y trén: 

     P= 2

1 k.
1000

k.n.V
 

        V - Dung tÝch h÷u Ých cña m¸y, b»ng 75% dung tÝch h×nh häc : 

        k1 - HÖ sè thµnh phÈm cña bª t«ng lÊy b»ng 0,7 

        k2 - HÖ sè sö dông m¸y trén theo thêi gian, lÊy b»ng 0,92. 

        n - Sè mÎ trén trong 1 giê.  

        n=
ckt

3600
 

        tck - Thêi gian hoµn thµnh mét chu kú. 

 tck=t1+ t2+ t3+ t4+ t4 

       t1- Thêi gian ®æ cèt liÖu vµo thïng trén : 20 s 

       t2- Thêi gian quay thïng trén : 60 s 

       t3- Thêi gian nghiªng thïng ®æ bª t«ng : 5 s 

       t4- Thêi gian ®æ bª t«ng ra : 20 s 
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       t5- Thêi gian quay thïng vÒ vÞ trÝ cò : 5s 

    VËy thêi gian mét chu kú tck=110 s. 

 n=
110

3600
32 cèi 

   VËy:  P = 
0,75 250 32 0,7

0,92
1000

=3,86 m3/ gi 

    - Sau khi nghiÖm thu xong hè ®µo ®¹t yªu cÇu ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng lãt 

mãng dµy 100mm, ®¸ (4 6) cm , m¸c 100. 

    - Tríc khi ®æ bª t«ng lãt mãng ta ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt hè mãng cho ®óng 

tim cèt b»ng c¸c d©y c¨ng theo trôc nèi ë 2 ®Çu tim cäc vµ dïng qu¶ däi x¸c 

®Þnh vÞ trÝ  giíi h¹n cña ®µi mãng.  

f.Gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp mãng.  

    - Sau khi ®æ bª t«ng lãt mãng xong, ta b¾t ®Çu gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp    

mãng cho c«ng tr×nh.  

    - C¸c lo¹i thÐp ®Òu ®îc gia c«ng t¹i xëng cña c«ng trêng.  

    - Yªu cÇu kh«ng sö dông c¸c lo¹i cèt thÐp hoen gØ, nÕu cã bÈn ph¶i ®¸nh s¹ch.  

    - §¸nh dÊu ®óng sè hiÖu, chñng lo¹i, kÝch thíc theo thiÕt kÕ ®Ò ra, ph©n lo¹i 

thÐp ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn khi thi c«ng.  

    - B¶o qu¶n thÐp n¬i kh« r¸o.  

    * L¾p dùng cèt thÐp.  

    - Tríc khi l¾p dùng cèt thÐp mãng ph¶i kiÓm tra 1 lÇn cuèi vÒ tim cèt, trôc 

®Þnh vÞ, ®Æt thÐp ®Õ mãng xong míi ®Æt thÐp cæ mãng c¨n chØnh ®óng tim cèt sau 

®ã cè ®Þnh theo 2 ph¬ng b»ng c¸c c©y chèng.  

    - NÕu mãng cã khèi lîng cèt thÐp lín khi gia c«ng toµn bé sÏ khã di chuyÓn, 

ta thi c«ng xen kÏ thµnh vØ råi l¾p xuèng hè mãng, sau ®ã bæ sung vµ neo buéc 

cho ®ñ lîng thÐp.  

- Dïng c¸c miÕng bª t«ng ®óc s½n ( dÇy b»ng líp b¶o vÖ) vµo c¸c líi thÐp trong 

qu¸ tr×nh l¾p dùng. 

    *NghiÖm thu cèt thÐp . 

    -L¾p dùng xong cèt thÐp mãng ta tiÕn hµnh kiÓm tra xem cèt thÐp cã ®Æt ®óng 

thiÕt kÕ hay kh«ng, vÞ trÝ, lo¹i thÐp, chiÒu dµi, ®é s¹ch vµ kho¶ng c¸ch neo buéc 

theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn 4453-1995. 

    -KiÓm tra xong tiÕn hµnh lµm v¨n b¶n nghiÖm thu cã ch÷ ký cña ngêi thiÕt 

kÕ vµ thi c«ng sau ®ã tiÕn hµnh thi c«ng v¸n khu«n.  
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g. L¾p dùng cèp pha mãng.  

    V¸n khu«n mãng ®îc gia c«ng ®óng h×mh d¹ng kÝch thíc, chñng lo¹i theo 

yªu cÇu thiÕt kÕ . 

    - Ta ®a vµo l¾p dùng vµ c¨n chØnh ®óng tim cèt theo chiÒu däc vµ chiÒu 

ngang b»ng d©y c¨ng tim vµ qu¶ däi. V¸n khu«n ®îc cè ®Þnh b»ng c¸c cäc 

ghim xuèng ®Êt.  

h. C«ng t¸c ®æ bª t«ng mãng. 

    * Yªu cÇu vÒ vËt liÖu vµ v÷a bª t«ng. 

    - Bª t«ng dïng ®Ó b¬m cÇn cã ®é sôt dÎo æn ®Þnh vµ ®ång nhÊt . Nªn dïng bª 

t«ng cã ®é sôt trung b×nh vµ ®é sôt lín . Khi ®é sôt trung b×nh thÊp ta vÉn cã thÓ 

b¬m ®îc nhng n¨ng suÊt bÞ h¹n chÕ vµ hao mßn m¸y t¨ng lªn . Ngîc l¹i bª 

t«ng qu¸ nh·o dÔ g©y ra ph©n tÇng dÉn ®Õn g©y t¾c trong ®êng èng vµ lµm gi¶m 

chÊt lîng bª t«ng . Th«ng thêng ®é sôt hîp lý lµ 12cm . Nªn dïng phô gia ho¸ 

dÎo ®Ó t¨ng ®é sôt cÇn thiÕt cho bª t«ng. 

    - Cì h¹t lín nhÊt cña chÊt liÖu phô thuéc vµo ®êng èng cña tõng lo¹i m¸y . 

Tuy nhiªn th«ng thêng kh«ng dïng lo¹i cèt liÖu > 32mm . §Ó ®ì mßn xi lanh 

b¬m còng nh ®êng èng nªn sö dông sái thay cho ®¸ xay . Tû lÖ thµnh phÇn h¹t 

mÞn ( bao gåm c¸t vµ xim¨ng cã cì h¹t ®Õn 0,25mm) lµ t¸c nh©n t¹o tr¬n trong 

qu¸ tr×nh bª t«ng dÞch chuyÓn trong èng . 

    + Chän ®Çm dïi kiÓu P cña h·ng MICASA( NhËt B¶n) lo¹i cã nguån lµ PMA-

1500 vµ d©y dïi cã ®Çu dïi lµ PHW- 40 ®Ó ®Çm bª t«ng mãng.  

    - C¸c tÝnh chÊt kü thuËt cña nguån lµ :  

+ §iÖn ¸p 1 pha ;                                  

+ Träng lîng 6,5kg ;                           

+ §êng kÝnh cña ®Çu dung 40mm ;     

+ B¸n kÝnh t¸c dông 35-40cm ;             

+ ChiÒu dµi 306mm. 

+ Biªn ®é rung 3,1mm. 

+ §é rung12000-13000 lÇn/phót. 

+ Träng lîng 2,1kg. 

  *Chän ph¬ng ph¸p ®æ bª t«ng mãng.  
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    - Do khèi lîng bª t«ng ®µi mãng kh¸ lín mÆt b»ng thi c«ng t¬ng ®èi réng 

cã thÓ tËp kÕt 1 khèi lîng vËt t lín t¹i c«ng trêng do ®ã ta dïng m¸y b¬m bª 

t«ng ®Ó ®æ bª t«ng cho mãng . 

    - Chän m¸y b¬m bª t«ng Putzmeister - 43 víi c¸c th«ng sè kü thuËt :  

 

Cao (m) Ngang (m) S©u (m) Dµi (xÕp l¹i); (m) 

42,1 38,6 29,2 10,7 
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Th«ng sè kü thuËt b¬m : 

Lu lîng 

(m3/h) 

¸p suÊt 

(BaR) 

ChiÒu dµi 

xi lanh (mm) 

§êng kÝnh  

xi lanh ; (mm) 

90 105 144 200 

    *TÝnh to¸n chän m¸y vËn chuyÓn bª t«ng. 

     Theo tÝnh to¸n ta cã khèi lîng bª t«ng lµ V=102,57m 3 . 

Ta chän xe chë bª t«ng th¬ng phÈm m· hiÖu SB-92A cã th«ng sè kü thuËt sau. 

M· hiÖu  SB-92A 

Dung tÝch thïng trén  q (m 3 ) 5 

Dung tÝch thïng níc  q n  (m 3 ) 0.75 

C«ng suÊt ®éng c¬ (kw) 40 

Tèc ®é quay thïng trén (vßng/phót)  9 14.5 

§é cao ®æ phèi liÖu vµo (m) 3.62 

VËn tèc di chuyÓn (km/h) 30 35 

KÝch thíc giíi h¹n : dµi x réng x cao (m) 8.03x2.65x3.62 

Träng lîng xe co bª t«ng (T) 22.2 

¤t« c¬ së Kraz-25881 

    TÝnh to¸n chän xe vËn chuyÓn bª t«ng th¬ng phÈm. 

    Cã :  n=
Q Lmax ( + T)

V v
 

    Trong ®ã : n- sè xe vËn chuyÓn. 

    V- thÓ tÝch bª t«ng mçi xe v = 5m 3  

    L- ®o¹n ®êng vËn chuyÓn. L= 8km. 

   v-vËn tèc vËn chuyÓn cña xe v=30km/h. 

    Q
max

-n¨ng suÊt m¸y b¬m.Ta chän m¸y b¬m Nep700-1S cã  Q
max

=35m 3 /h 

    Thay sè       n=
35 8 20

( ) 2xe
5 30 3600

 

    VËy ta chän 3 xe ®Ó vËn chuyÓn bª t«ng. 

    Sè  chuyÕn xe cÇn thiÕt lµ: 
102,57

= 6,84
5 3

 chuyÕn; Chän 7 chuyÕn . 

    - ¦u ®iÓm cña viÖc thi c«ng bª t«ng b»ng m¸y b¬m : Víi khèi lîng lín , thêi 

gian thi c«ng nhanh , ®¶m b¶o ®îc kü thuËt , h¹n chÕ ®îc c¸c m¹ch ngõng , 

chÊt lîng bª t«ng ®¶m b¶o kh«ng mÊt diÖn tÝch nhiÒu khi thi c«ng trong phè .    
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    * Kü thuËt ®Çm. 

    Dïng ®Çm dïi ®Ó ®Çm bª t«ng mãng. ChiÒu dµy cña líp bª t«ng ®Çm tõ  

20  30cm. §Çu ®Çm ph¶i ¨n s©u xuèng líp bª t«ng phÝa díi tõ 5  10cm ®Ó 

liªn  kÕt tèt hai líp bª t«ng. 

    Thêi gian ®Çm t¹i mét vÞ trÝ tõ 20-30 gi©y. kho¶ng c¸ch chuyÓn ®Çm dïi 

kh«ng ®îc qu¸ 1,5R b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm(0.1) 

Ph¶i chuyÓn m¸y b»ng c¸ch rót tõ tõ  vµ kh«ng ®îc t¾t m¸y ®Ó tr¸nh lu l¹i 

nh÷ng lç rçng trong bª t«ng ë chç võa ®Çm xong. 

    Khi ®Çm kh«ng ®Ó dïi ch¹m vµo cèt thÐp mãng vµ thÐp cæ mãng ®Ó tr¸nh lµm 

sai lÖch vÞ trÝ cña cèt thÐp. 

    * B¶o dìng bª t«ng mãng : 

     Sau khi ®æ bª t«ng 1 ngµy ta dì cèp pha vµ tiÕn hµnh b¶o dìng, tr¸nh va 

ch¹m vµo bª t«ng mãng dïng m¸y b¬m tíi níc b¶o dìng, b¬m ®Òu lªn kh¾p 

mÆt mãng, b¶o dìng bª t«ng ®Ó tr¸nh cho bª t«ng nøt nÎ bÒ mÆt mãng vµ t¹o 

®iÒu kiÖn cho bª t«ng ph¸t triÓn cêng ®é theo yªu cÇu.  

 Thi c«ng gi»ng mãng. 

   Gi»ng mãng n»m trªn cèt ®Ønh ®µi cã kÝch thíc tiÕt diÖn: 220 450 (mm). 

   * tÝnh to¸n v¸n khu«n gi»ng mãng. 

    - Gi»ng mãng cã kÝch thíc 220 450 (mm). VËy tuú thuéc vµo chiÒu dµi 

gi»ng mãng mµ ta bè trÝ v¸n khu«n cho hîp lý 

   - C¸c lùc ngang t¸c dông vµo v¸n khu«n: 

 Khi thi c«ng ®æ bª t«ng, do ®Æc tÝnh cña v÷a bª t«ng b¬m vµ thêi gian ®æ bª 

t«ng b»ng b¬m kh¸ nhanh, do vËy v÷a bª t«ng trong gi»ng mãng kh«ng ®ñ 

thêi gian ®Ó ninh kÕt hoµn toµn. Tõ ®ã ta thÊy: 

    + ¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t¬i : 

           Ptt
1 = n H = 1,3  2500 0,7 = 2275 (KG/m2) 

    Víi  H=0,7m lµ chiÒu cao cña líp bª t«ng sinh ra ¸p lùc ngang. 

    + ¸p lùc do ®Çm dïi :  

           Ptt
2 = 1,3  200 =  260  (KG/m2) 

    T¶i träng ngang tæng céng t¸c dông vµo v¸n khu«n sÏ lµ : 

          Ptt = Ptt
1 + Ptt

2 = 2275 + 260  =2535 (KG/m2) 

    Do ®ã t¶i träng nµy t¸c dông vµo mét mÐt dµi cña v¸n khu«n lµ : 

                   qtt = Ptt  l = 2535 0,3= 760,5 (KG/m); 
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q.l /10
2

q

 

l l l

            (TÝnh víi tÊm v¸n khu«n cã bÒ réng b = 0,3 m ) . 

    - TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sên ®øng : 

  Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sên ®øng lµ ls®, coi v¸n khu«n thµnh gi»ng mãng 

nh 1 dÇm liªn tôc víi c¸c gèi tùa lµ sên ®øng trong ®ã sên ®øng lµ c¸c nÑp 

b»ng kim lo¹i dµy 3mm, mÆt khu«n dµy 2mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    M« men trªn nhÞp cña dÇm liªn tôc lµ : 

                    Mmax = 

tt 2q l
sd

10
   R.W. 

    Trong ®ã : 

       R: cêng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R = 2100  (KG/m2) 

      W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 300mm ta cã 

W=6,55(cm3) 

                 ls®  
10 R W

ttq
= 

10 2100 6,55

7,605
 = 134  (cm)  

    Chän ls® = 120 cm. 

      - KiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh gi»ng mãng : 

     + §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc : f = 
J.E128

lq 4tc

   [f ] . 

    Víi thÐp ta cã : E = 2,1. 106 KG/cm2 ; J = 28,46cm4  

                    qtc =(2500 0,7 +200) 0,3 =585(Kg/m) 

                f = 
45,85 120

6128 2,1 10 28,46
 = 0,15  (cm) 

     + §é vâng cho phÐp :  [f] = 
1 1

l = 120
400 400

= 0,3 (cm) 
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  Ta thÊy : f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sên ®øng b»ng 120 cm lµ tho¶ 

m·n. 

   *§æ bª t«ng gi»ng mãng. 

    - Sau khi thi c«ng xong c¸c gi»ng däc ta chuyÓn sang thi c«ng c¸c gi»ng 

ngang. Thi c«ng c¸c gi»ng ngang trôc 1,2,3,4 sau ®ã chuyÓn sang thi c«ng c¸c 

gi»ng 8,7,6,5.  §Ó cho bª t«ng liªn kÕt tèt t¹i nh÷ng vÞ trÝ gi»ng giao thoa khi ®æ 

bª t«ng gi»ng däc ta ®æ lu«n sang gi»ng ngang mét ®o¹n b»ng 1/4 chiÒu dµi nhÞp 

gi»ng ngang vµ ®Çm kü vÞ trÝ giao thoa. 

Th¸o dì v¸n khu«n 

   - Kü thuËt ®Çm gièng nh kü thuËt ®Çm trong thi c«ng bª t«ng ®µi mãng. 

Sau khi bª t«ng gi»ng mãng ®¹t cêng ®é yªu cÇu cã thÓ dì cèp pha vµ tiÕn hµnh 

thi c«ng lÊp ®Êt vµ t«n nÒn . 

Sau khi ®æ bª t«ng mãng ®îc 1 ngµy th× cã thÓ th¸o v¸n khu«n, th¸o bá thanh 

chèng xiªn tríc råi ®Õn th¸o v¸n khu«n. Trong khi th¸o dì tr¸nh g©y øng suÊt 

®ét ngét hoÆc va ch¹m m¹nh lµm h h¹i ®Õn kÕt cÊu bª t«ng. Khi th¸o dì th× cÇn 

sö dông c¸c dông cô nh xµ cÇy, k×m, xµ beng... 

 Ph¶i b¶o dìng bª t«ng hµng ngµy, gi÷ ®é Èm 7 ngµy ®ªm: 2 ngµy ®Çu cø 

2h tíi níc1 lÇn, nh÷ng ngµy sau tõ 3  10h tíi 1 lÇn, lÇn ®Çu tíi níc c¸ch 

thêi ®iÓm ®æ bª t«ng tõ 4  7 h. 

 Khi th¸o dì cèp pha nÕu bª t«ng cã khuyÕt tËt cÇn ph¶i söa ch÷a ngay 

 4.2.1..5 TÝnh to¸n khèi lîng ®Êt lÊp: 

Sau khi thi c«ng xong bª t«ng ®µi mãng, gi»ng mãng, x©y têng chÌn ta tiÕn 

hµnh lÊp ®Êt hè mãng. 

 * Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c«ng t¸c lÊp ®Êt: 

 Khi thi c«ng lÊp ®Êt ph¶i ®¶m b¶o ®Êt cã ®é Èm trong ph¹m vi khèng chÕ. 

NÕu ®Êt kh« th× tíi thªm níc cho Èm råi míi ®îc lËp. NÕu ®Êt ít qu¸ th× cÇn 

cã biÖn ph¸p lµm gi¶m Èm ®Êt ®Ó nÒn ®îc ®Çm chÆt, ®¶m b¶o theo yªu cÇu. 

 Víi ®Êt lÊp hè mãng nÕu sö dông ®Êt ®µo th× ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng. 

 Nªn lÊp ®Êt ®Òu nhau thµnh tõng líp, lÊp ®Òu tõ 2 phÝa kh«ng nªn lÊp 1 

phÝa tr¸nh g©y lùc x« ®èi víi c«ng tr×nh. 

 * BiÖn ph¸p kü thuËt: 

 - TiÕn hµnh lÊp ®Êt b»ng thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y. 

 - Sö dông nh©n c«ng vµ dông cô thñ c«ng nh vå, ®Çm. 
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 - Cho tõng líp ®Êt xuèng ®Çm chÆt líp nµy míi ®Õn líp kh¸c. 

 - TiÕn hµnh lÊp ®Êt theo d©y chuyÒn. 

         * Khèi lîng lÊp ®Êt hè mãng: 

                 VlÊp =  V®µo - VBT=  1130,91 – 142,4  = 988,51  m3 

 

4.2.2.BiÖn ph¸p thi c«ng bª t«ng phÇn th©n 

         (Thi c«ng khung sµn tÇng 5) . 

    Thi c«ng cét dÇm sµn gåm c¸c c«ng t¸c sau : 

      + L¾p dùng cèt thÐp cét.  

      + L¾p dùng v¸n khu«n cét. 

      + §æ bª t«ng cét. 

      + L¾p dùng c©y chèng v¸n khu«n dÇm sµn.  

      + §Æt cèt thÐp dÇm sµn.  

      + §æ bª t«ng dÇm sµn. 

      + B¶o dìng bª t«ng. 

      + Th¸o dì v¸n khu«n.  

   4.2.2.1. Lùa chän ph¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c thi c«ng : 

    a.NhËn xÐt ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh ®Ó chän thiÕt bÞ: 

 §Ó thi c«ng gi¶m ®îc chi phÝ vµ nh©n lùc ®ång thêi dÓ ®¹t ®îc tiÕn ®é 

thi c«ng ta cÇn lùa chän c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ phï hîp phôc vô cho c«ng t¸c 

thi c«ng t¹i c«ng trêng. ViÖc chän m¸y mãc hîp lý rÊt quan träng v× nhê nã ta 

tr¸nh ®îc nh÷ng chi phÝ l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt, mÆt kh¸c nã cßn phôc vô ®¾c 

lùc chän nh÷ng c«ng viÖc kh«ng thÓ thi c«ng b»ng thñ c«ng ®îc. 

 §Ó phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng, vËn chuyÓn v¸n khu«n, cèt 

thÐp, c¸c vËt liÖu kh¸c lªn cao ta cÇn chän ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho phï hîp. 

C¨n cø vµo chiÒu cao c«ng tr×nh còng nh kÝch thíc mÆt b»ng vµ khèi lîng bª 

t«ng cÇn ®æ ta thÊy kh«ng nªn dïng b¬m bª t«ng v× l·ng phÝ nªn ta chän hai 

ph¬ng ¸n sau: 

 + Dïng vËn th¨ng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu. 

 + Dïng cÇn cÈu ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu. 

 Ta thÊy r»ng nÕu dïng vËn th¨ng ®Ó chuyÓn xe c¶i tiÕn ®æ bª t«ng th× cã 

lîi vÒ gi¸ thµnh ca m¸y nhng sè ngêi phôc vô cho c«ng viÖc ®æ bª t«ng dÇm 
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sµn l¹i nhiÒu. NÕu dïng cÈu ®æ bª t«ng th× sÏ cã sè ngêi phôc vô Ýt gi¸ thµnh 

m¸y cao, kh«ng tËn dông hÕt c«ng suÊt cña m¸y. 

 Trong thùc tÕ cña c«ng tr×nh nµy ta thÊy khèi lîng bª t«ng kh«ng lín 

l¾m, h¬n n÷a nÕu chän cÈu di chuyÓn thïng ®Õn ®îc c¸c vÞ trÝ dÇm sµn th× ph¶i 

chän cÈu cã tay cÇn dµi vµ ph¶i l¾p thªm cÇn phô sÏ rÊt l·ng phÝ. 

 Qua so s¸nh ta ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ chän ph¬ng ¸n ®æ bª t«ng 

b»ng xe c¶i tiÕn kÕt hîp víi vËn th¨ng lµ thuËn tiÖn vµ cã gi¸ thµnh phï hîp nhÊt. 

  b. Chän lo¹i v¸n khu«n, c©y chèng, ®µ gi¸o: 

 Khi thi c«ng cét, dÇm, sµn ®Ó ®¶m b¶o cho bª t«ng ®¹t chÊt lîng cao th× 

hÖ thèng c©y chèng còng nh v¸n khu«n cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®Õn ®é cøng, æn ®Þnh 

cao, h¬n n÷a ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng nhanh chãng ®a c«ng tr×nh vµo sö 

dông th× c©y chèng vµ v¸n khu«n ph¶i ®îc thi c«ng l¾p dùng nhanh chãng, thêi 

gian thi c«ng nµy ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn tiÕn ®é khi mÆt b»ng x©y dùng lín. 

Do vËy c©y chèng vµ v¸n khu«n ph¶i cã tÝnh ®iÓn h×nh cao. V× vËy sù kÕt hîp 

gi÷a cét chèng kim lo¹i vµ v¸n khu«n kim lo¹i v¹n n¨ng khi thi c«ng bª t«ng 

khung sµn lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ kinh tÕ. 

  Chän lo¹i v¸n khu«n: 

 Sö dông v¸n khu«n kim lo¹i cã h×nh d¸ng vµ kÝch thíc phï hîp víi thùc 

tÕ c«ng tr×nh. 

   Chän c©y chèng sµn : 

 Sö dông  gi¸o PAL do h·ng Hoµ Ph¸t chÕ t¹o. 

    * ¦u ®iÓm cña gi¸o Pal: 

 - Gi¸o Pal lµ mét ch©n chèng v¹n n¨ng ®¶m b¶o an toµn vµ kinh tÕ. 

 - Gi¸o Pal cã thÓ sö dông thÝch hîp cho mäi c«ng tr×nh x©y dùng víi 

nh÷ng kÕt cÊu nÆng ®Æt ë ®é cao lín. 

 - Gi¸o Pal lµm b»ng thÐp nhÑ, ®¬n gi¶n thuËn tiÖn cho viÖc l¾p dùng, th¸o 

dì, di chuyÓn. 

    * CÊu t¹o gi¸o Pal: 

 Gi¸o Pal ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së lµ hÖ khung tam gi¸c ®îc l¾p dùng theo 

kiÓu tam gi¸c hoÆc tø gi¸c cïng c¸c phô kiÖn kÌm theo nh sau: 

 - PhÇn khung t©m gi¸c tiªu chuÈn. 

 - Thanh gi»ng chÐo vµ gi»ng ngang. 

 - KÝch ch©n cét vµ ®Çu cét. 
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 - Khíp nèi khung. 

 - Chèt gi÷ khíp nèi. 

 B¶ng : §é cao giíi h¹n vµ t¶i träng cho phÐp 

Lùc giíi h¹n cña cét chèng 

(kg) 

35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 

ChiÒu cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

øng víi sè tÇng cña gi¸o 4 5 6 7 8 9 10 

 Toµn bé hÖ thèng cña gi¸ ®ì khung tam gi¸c sau khi l¾p dùng xong cã thÓ 

®iÒu chØnh ®é cao thÊp nhê hÖ thèng kÝch díi trong kho¶ng tõ 0  0,75m. 

 + Trong khi l¾p dùng ch©n chèng lµ gi¸o Pal cÇn lu ý nh sau: 

 - L¾p c¸c thanh gi»ng ngang theo 2 ph¬ng vu«ng gãc vµ chèng chuyÓn bÞ 

b»ng thanh gi»ng chÐo. Trong khi l¾p dùng kh«ng ®îc thay thÕ c¸c bé phËn, 

phô kiÖn cña gi¸o b»ng c¸c ®å vËt kh¸c. 

 - Toµn bé hÖ ch©n chèng ph¶i ®îc liªn kÕy v÷ng ch¾c vµ ®iÒu chØnh cao 

thÊp b»ng c¸c ®ai èc c¸nh cña c¸c bé kÝch. 

 - Ph¶i ®iÒu chØnh khíp nèi ®óng vÞ trÝ ®Ó l¾p ®îc chèt gi÷ khíp nèi. 

* Chän c©y chèng dÇm: 

 Sö dông c©y chèng ®¬n kim lo¹i do h·ng Hoµ Ph¸t. 

C¸c th«ng sè vµ kÝch thíc c¬ b¶n nh sau: 

Lo¹i èng 

ChiÒu cao sö dông T¶i träng Träng 

min (mm) max (mm) Khi nÐn 

(kg) 

Khi kÐo 

(kg) 

lîng (kg) 

K - 102 2000 3500 2000 1500 12,7 

K - 103 2400 3900 1900 1300 13,6 

K - 103B 2500 4000 1850 1250 13,83 

K - 104 2700 4200 1800 1200 14,8 

K - 105 3000 4500 1700 1100 15,5 

     *  Chän thanh ®µ ®ì v¸n khu«n sµn: 

 §Æt c¸c thanh xµ gå theo 2 ph¬ng, ®µ ngang dùa trªn ®µ däc, ®µ däc dùa 

trªn c¸c gi¸ ®ì ch÷ U cña hÖ thèng gi¸o chèng. ¦u ®iÓm cña lo¹i ®µ nµy lµ th¸o, 

l¾p ®¬n gi¶n, cã søc chÞu t¶i kh¸ lín, hÖ sè lu©n chuyÓn cao. Lo¹i ®µ nµy kÕt hîp 

víi gi¸o chèng kim lo¹i t¹o ra bé dông cô v¸n khu«n ®ång bé, hoµn chØnh vµ rÊt 

kinh tÕ. 
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  c. Chän ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn lªn cao: 

 C«ng tr×nh thi c«ng lín nªn cïng mét lóc cã thÓ tiÕn hµnh thi c«ng nhiÒu 

h¹ng môc c«ng viÖc kh¸c nhau nh vËn chuyÓn bª t«ng, vËn chuyÓn g¹ch v÷a, vËt 

liÖu kh¸c. Bëi vËy ®Ó chñ ®éng trong c«ng t¸c vËn chuyÓn lªn cao ta bè trÝ 2 thang 

t¶i ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c thi c«ng. V× chiÒu cao tíi n¬i ®æ bª t«ng sµn tÇng m¸i 

lµ 31,8 m ta chän m¸y vËn th¨ng víi c¸c th«ng sè sau: 

  M¸y vËn th¨ng TP-5. 

  Søc n©ng : 0,5T 

  §é cao n©ng : 50m 

  VËn tèc n©ng: 7 m/s 

  Träng lîng m¸y : 5,7T 

* M¸y ®îc ghÐp tùa vµo c«ng tr×nh. 

* Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ngang: dïng c¸c xe c¶i tiÕn vµ xe cót kÝt vËn 

chuyÓn  nguyªn vËt liÖu ®Õn vËn th¨ng. 

4.2.2.2. Thi c«ng cét: 

 §Ó ®¶m b¶o cét ®îc thi c«ng ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ ta tiÕn hµnh kiÓm tra, 

x¸c ®Þnh l¹i tim cét khung b»ng m¸y tr¾c ®¹c, ®¸nh dÊu tim cét b»ng s¬n ®á vµo 

4 phÝa ch©n cét. 

 

 

 

 

 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm khu«n ph¼ng 

H×nh d¹ng 
Réng 

(mm) 

Dµi 

(mm) 

Cao 

(mm) 

M«men qu¸n 

tÝnh (cm4) 

M«men kh¸ng 

uèn (cm3) 
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 300 

300 

220 

200 

150 

150 

100 

1800 

1500 

1200 

1200 

900 

750 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

22,58 

20,02 

17,63 

17,63 

15,68 

6,55 

6,55 

4,57 

4,42 

4,3 

4,3 

4,08 

 

 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc trong  

KiÓu 
Réng 

(mm) 

Dµi 

(mm) 

 

70 

60 

30 

1500 

1200 

900 

 

150 150 
1800 

1500 

100 150 

1200 

900 

750 

600 

 

 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc ngoµi  

KiÓu 
Réng 

(mm) 

Dµi 

(mm) 

 
100 100 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 
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Lg
Lg

Lg
Lg

 

   4.2.2.2.1. C«ng t¸c v¸n khu«n cét: 

    a.  TÝnh sè lîng v¸n khu«n : 

 KÝch thíc cét 350x450mm cao 2900mm, ta sö dông 8 tÊm gãc 

ngoài 100x100 cao 1200, 4 tÊm gãc ngoµi cao 600, 4 tÊm 150x1200, 4 

tÊm 250x1200 cho mét cét, 2 tÊm 150x600, 2 tÊm 250x600. 

 b. TÝnh kho¶ng c¸ch g«ng: 

 S¬ ®å tÝnh : coi v¸n cét lµm viÖc nh mét dÇm liªn tôc chÞu t¶i 

ph©n bè ®Òu kª lªn gèi tùa lµ g«ng cét. 

 * X¸c ®Þnh t¶i träng tÝnh to¸n: 

 V¸n khu«n cét chÞu t¶i träng t¸c ®éng lµ ¸p  

lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ vµ t¶i 

träng ®éng khi ®æ bª t«ng. Theo TCVN 4453-1995, 

¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t¬i míi ®æ ®Çm b»ng  

®Çm dïi, chiÒu cao mçi líp ®æ h = 0,7m, x¸c ®Þnh nh sau: 

  Ptc
1 =  . h .b = 2500 . 0,7 . 0.5 = 875 kG/m 

Ptt
1 = 1,2 . 875 = 1050 kG /m 

 T¶i träng do ®æ vµ ®Çm lµ : 

  Ptc
2 = n . 400 . b  

Ptt
2 = 1,3 . 400 . 0.5 = 260 kG/m 

 Nh vËy t¶i träng t¸c dông vµo mét mÆt v¸n lµ: 

  qTT = Ptt
1 + Ptt

2 = 1050 + 260 = 1310 kG/m 

 Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng lµ lg, coi v¸n khu«n lµ dÇm liªn tôc: 

  max = 
10

lg.q 2tt

  R . W 

Trong ®ã : 

 R : cêng ®é v¸n kim lo¹i R = 2100 kg/m2

 W = 4,42 + 6,55 = 10,97 cm2 lµ m«men kh¸ng uèn víi b = 50cm. 

 lg  
1,13

97,10.2100.10..10
ttq

WR
 = 132,6 cm 

 Chän lg = 60cm : g«ng lµ lo¹i g«ng kim lo¹i 

 c.  L¾p dùng: 
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 + V¸n khu«n cét ghÐp s½n thµnh tõng m¶ng b»ng kÝch thíc mÆt cét, liªn 

kÕt b»ng chèt. 

 + Ch©n cét cã lç nhá ®Ó vÖ sinh tríc khi ®æ. 

 + ë gi÷a cét ®Ó cöa ®æ bª t«ng. 

 + V¸n khu«n ®îc l¾p sau khi l¾p ®Æt cèt thÐp cét, lóc ®Çu ghÐp 3 m¶nh 

vµo víi nhau, sau ®ã ®a vµo vÞ trÝ míi ghÐp nèt. 

 + L¾p dùng g«ng theo thiÕt kÕ, cè ®Þnh v¸n khu«n b»ng c¸c c©y chèng 

xiªn vµ kiÓm tra ®é th¼ng tríc khi ®æ bª t«ng. 

  d.  C«ng t¸c kiÓm tra vµ nghiÖm thu: 

 §îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh phÇn mãng. 

  e.  Th¸o dì: 

 §èi víi bª t«ng cét sau khi ®æ 2 ngµy th× cã thÓ th¸o dì v¸n khu«n, cèp 

pha, ®µ gi¸o chØ ®îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t cêng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt cÊu chÞu 

®îc t¶i träng b¶n th©n vµ t¶i träng thi c«ng kh¸c, khi th¸o dì cèp pha cÇn tr¸nh 

g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va ch¹m m¹nh lµm h h¹i ®Õn kÕt cÊu bª t«ng. 

  4.2.2.2.2. C«ng t¸c cèt thÐp cét: 

  a.  Gia c«ng cèt thÐp: 

 * Cèt thÐp ®îc gia c«ng t¹i xëng cña c«ng trêng, cô thÓ lµ : 

 ThÐp  8 c¾t b»ng k×m céng lùc, > 8 c¾t b»ng m¸y. 

 ThÐp uèn  16 cã thÓ uèn b»ng vam. 

 ThÐp uèn > 16 cã thÓ uèn b»ng m¸y. 

  * Cèt thÐp ®îc gia c«ng vµ tríc khi ®æ bª t«ng cÇn lµm s¹ch bÒ mÆt. 

 - C¾t vµ uèn chØ ®îc phÐp thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc. 

 - Sai sè cho phÐp khi c¾t uèn lÊy theo quy ph¹m. 

 - Cèt thÐp ph¶i ®óng víi thiÕt kÕ, mäi thay ®æi ph¶i ®îc sù ®ång ý cña 

thiÕt kÕ. 

  * Nèi cèt thÐp : cã thÓ nèi b»ng 2 ph¬ng ph¸p: 

 - Nèi buéc: Dïng cèt thÐp 1 ®Ó buéc cèt thÐp trong trêng hîp lÊy chiÒu 

dµi nèi ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ph¹m thiÕt kÕ. 

 - Nèi hµn : Dïng hµn hå quang ®iÖn ®Ó nèi, chiÒu dµi hµn còng cÇn tu©n 

thñ c¸c quy ®Þnh quy ph¹m x©y dùng. 

  b.  Khi vËn chuyÓn vµ l¾p dùng cèt thÐp tr¸nh lµm h háng, biÕn d¹ng s¶n 

phÈm cèt thÐp. 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  306 

   Líp: xd902 

 - C¸c biÖn ph¸p l¾p dùng tríc kh«ng g©y trë ng¹i cho biÖn ph¸p l¾p dùng 

sau nµy, cÇn cã biÖn ph¸p æn ®Þnh vÞ trÝ cèt thÐp ®Ó kh«ng g©y biÕn d¹ng trong 

qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. 

 - C¸c con kª ®îc ®Æt ë vÞ trÝ thÝch hîp (> 1000), ®¶m b¶o líp bª t«ng b¶o 

vÖ. 

 - Khi l¾p dùng cèt thÐp cét cÇn dïng d©y däi ®Ó kiÓm tra cho cèt thÐp 

th¼ng ®øng so víi tim cét, cèt ®ai ph¶i ®óng lo¹i, ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ. 

 - C«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu (tiÕn hµnh t¬ng tù nh phÇn mãng). 

  4.2.2.2.3. C«ng t¸c bª t«ng cét: 

 - Lµm vÖ sinh (quÐt dÇu th¶i) cho cèp pha tríc khi ®æ bª t«ng. 

 - §¶m b¶o ®ong ®óng, ®ñ phèi liÖu. 

 - Trén bª t«ng ®æ cét (quy tr×nh ®· tr×nh bµy). 

 - Tríc khi ®æ bª t«ng ®Ó tr¸nh hiÖn tîng ph©n tÇng, ta ®æ 2 x« xi m¨ng 

c¸t vµng m¸c 200 xuèng tríc råi míi ®æ bª t«ng theo quy tr×nh, ®æ b»ng x« nªn 

ph¶i cã phÔu høng bª t«ng vµ èng vßi voi ®Ó dÉn bª t«ng. 

 - Sau khi ®æ ®Õn cöa ®æ th× ghÐp ®ãng bÞt cöa vµ ®æ tõ trªn xuèng dïng 

dÇm dïi ®Ó ®Çm bª t«ng, mçi líp ®Çm cao 60cm. Trong qu¸ tr×nh ®æ lu«n theo 

dâi v¸n khu«n, khi cã sù cè cÇn söa ch÷a kh¾c phôc ngay. 

4.2.2.3. V¸n khu«n v¸ch 

+ Quy tr×nh l¾p ®Æt v¸n khu«n v¸ch ®îc thùc hiÖn mét c¸ch t¬ng tù nh 

quy tr×nh l¾p ®Æt v¸n khu«n cét.  

+ Tæ hîp c¸c tÊm v¸n khu«n ®Þnh h×nh bÐ ghÐp l¹i thµnh tÊm v¸n lín b»ng 

chiÒu réng cña v¸ch. Sö dông c©y chèng kim lo¹i vµ t¨ng ®¬ ®Ó gi÷ æn ®Þnh theo 

phong ®øng cho v¸ch. 

+ §Ó chÞu lùc ®Èy ngang cña bª t«ng ta dïng c¸c thanh xµ gå gç ®îc c¸c 

thanh bu l«ng chÕ t¹o riªng xuyªn tõ bªn nµy sang bªn kia xiÕt chÆt l¹i. Th©n bu 

l«ng ®îc ®Æt trong èng níc nhá ®Ó cã thÓ rót ra sö dông cho lÇn sau khi th¸o 

v¸n khu«n.  

+ §èi víi v¸n khu«n lµ v¸ch thang m¸y, th× phÝa trong lång thang m¸y 

®îc bè trÝ 1  hÖ thèng cét chèng tæ hîp chèng tõ v¸ch thang bªn nµy sang v¸ch 

thang bªn kia. Cét chèng nµy cã t¸c dông chÞu lùc ®Èy cña bª t«ng vµ gi÷ æn 

®Þnh theo ph¬ng ®øng cho v¸ch thang khi mµ ta kh«ng bè trÝ ®îc c¸c cét 

chèng xiªn.  
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+ Bªn trong lång thang ®îc ®Æt sµn c«ng t¸c phôc vô cho viÖc l¾p ®Æt cèt 

thÐp, v¸n khu«n, ®æ bª t«ng. Sµn c«ng t¸c nµy ®îc ®Æt trªn c¸c chuång gi¸o 

hoµn thiÖn chèng tõ díi ®Êt lªn. 

+ V¸n khu«n v¸ch phÝa trong ®îc ghÐp hÕt cao tr×nh sµn tÇng ®ang thi 

c«ng, tùa trªn mét vai b»ng thÐp. Vai thÐp nµy ®îc liªn kÕt víi phÇn v¸ch ®· ®æ 

ë tÇng díi th«ng qua c¸c lç chê vµ b¾t bul«ng. 

+ V¸n khu«n phÝa trong lång thang m¸y ®îc gi»ng bëi c¸c thanh chèng 

gãc vµ gi÷ æn ®Þnh bëi c¸c thanh chèng thµnh. 

+ Gãc cña v¸n khu«n lång ph¶i ®¶m b¶o vu«ng, th¼ng ®øng. 

+ L¾p tÊm v¸n khu«n trong tríc, l¾p tÊm ngoµi sau. 

4.2.2.4. Thi c«ng dÇm sµn: 

  4.2.2.4.1. C«ng t¸c v¸n khu«n: 

    a.TÝnh v¸n khu«n ®¸y dÇm: (TÝnh cho dÇm 350 700 mm) . 

  - V¸n khu«n dÇm sö dông lµ v¸n khu«n kim lo¹i, chän 6 tÊm v¸n khu«n 

ph¼ng kÝch thíc 350 1200 , ®îc tùa lªn c¸c thanh xµ gå gç kª trùc tiÕp lªn 

c©y chèng ®¬n , kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå nµy chÝnh lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 

c©y chèng  . 

LL

q

 thÐp ®¬n 5.§Öm ch©n gi¸o
S¬ ®å tÝnh to¸n v¸n khu«n ®¸y dÇm 

2.V¸n thµnh
3. §µ ngang

ccL

1.V¸n ®¸y dh

6.HÖ gi»ng
4.C©y chèng LLcc cc cc cc

                                                                                  

 - T¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y dÇm : 

        + Träng lîng v¸n khu«n:  c 2

1
q = 20 KG/m  ,  (n = 1,1). 

        + Träng lîng bª t«ng cèt thÐp dÇm (hd = 70 cm ): 

                  c 2

2
q = 0,7 2500 = 1750 KG/m  , (n=1,2)    

       + T¶i träng do ®æ bª t«ng : c 2

3
q = 400 KG/m , (n = 1,3) 

       + T¶i träng thi c«ng : c 2

4
q = 250 KG/m , (n = 1,3) 

     Tæng t¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông trªn 1 m2 v¸n ®¸y dÇm lµ : 

                  tt 2q = 1,1 20 +1,2 1750 +1,3 400 +1,3 250 = 2967 KG/m  
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   -T¶i träng trªn mét mÐt dµi v¸n ®¸y dÇm lµ: ttq = 2967 0,22 = 652,74 KG/m                     

   - Coi v¸n khu«n ®¸y dÇm nh dÇm ®¬n gi¶n kª lªn 2 xµ gå gç.  Gäi kho¶ng 

c¸ch gi÷a 2 xµ gå gç lµ:  l 

  - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn :     = 
M

W
 <  = 2100 (Kg/cm2)  

    Trong ®ã :         W= 4,57(cm3) ;   M=
2ql

8
 

 l
2

8 8 4,57 2100

652,74 10

W

q
=108,45 (cm) .  

    Chän l = 100(cm) . 

 * KiÓm tra vâng:    

   -  T¶i träng dïng ®Ó tÝnh ®é vâng cña v¸n khu«n ®¸y dÇm : 

   qc = (20 + 1750 + 400 + 250) 0,22 = 532,4 (Kg/m) 

    - §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc :  f = 
c 4q l

128EJ
 

     Víi thÐp ta cã : E = 2,1.106 (Kg/cm2) ; J = 22,58 (cm4) 

                
-2 4

6

532,4 10 100
f = = 0,088 cm

128 2,1 10 22,58
  

  - §é vâng cho phÐp :  [f] = 
1 1

l = 100
400 400

 = 0,146 (cm) 

  Ta thÊy: f< [f], vËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå b»ng 100 cm lµ b¶o ®¶m . 

    Tuú thuéc nhÞp dÇm ta cã thÓ bè trÝ víi kho¶ng c¸ch cho phï hîp .       

 b.TÝnh to¸n v¸n thµnh dÇm. 

 - ChiÒu cao v¸n khu«n thµnh dÇm cÇn thiÕt: 

       hvk= h = hdÇm - hsµn =70 - 10 = 60 cm  

  Chän v¸n khu«n thµnh dÇm lµ 14 tÊm ph¼ng kÝch thíc 200 1200 mm vµ 

7 tÊm ph¼ng kÝch thíc 220 1200 mm cho 1 bªn thµnh dÇm . 

    - Coi v¸n khu«n thµnh dÇm nh lµ dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ thanh 

nÑp ®øng. Kho¶ng c¸ch  gi÷a  c¸c gèi tùa lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c©y chèng 

xiªn 
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L cx cxLL cx cxL

q

h

bd

d

S¬ ®å tÝnh to¸n v¸n khu«n thµnh dÇm chÝnh  

    *T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n thµnh dÇm gåm cã: 

    - ¸p lùc ngang cña bª t«ng:   q1= n1. .h =1,3 2500 0,7 = 2275 Kg/m2 

    - T¶i träng do ®æ bª t«ng:      q2= n2.400 =1,3 400 = 520 Kg/m2 

    - T¶i träng do ngêi vµ dông cô thi c«ng: 

      q3= n3.250 = 1,3 250 = 325 Kg/m2 

    Tæng t¶i träng t¸c dông trªn 1m dµi v¸n thµnh dÇm: 

             q = (2275 + 520 + 325) 0,22 = 686,4 Kg/m = 6,864Kg/cm . 

                   ( tÝnh víi tÊm v¸n khu«n 220 1200 mm) . 

     - M«men lín nhÊt:  Mmax = 
8

2l.q
  R.W. 

    Trong ®ã: 

     R: Cêng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R = 2100 Kg/cm2 

     W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n ; W = 4,57  cm3 

       Tõ ®ã : lcx  
q

W.R.8
= 

8 2100 4,57
=

6,864
 105,76 cm 

Chän lcx = 100cm. 

    * KiÓm tra vâng cña v¸n khu«n thµnh dÇm:   f=
tc 4q l

[f]
128 EJ

   

        qtc = (2500 0,7 +400+250) 0,22=  528 KG/m = 5,28 KG/cm .   

       f=
45,28 100 100

= 0,087cm [f]= = 0,25cm
6 400128 2,1 10 22,58

. 

    - Khi ®æ bª t«ng sµn, ®Ó tr¸nh hiÖn tîng ch¶y bª t«ng ë mÐp ngoµi cña sµn 

th× ta ph¶i sö dông c¸c tÊm v¸n thµnh ë ngoµi cã chiÒu cao cao h¬n mÆt ®æ bª 

t«ng cña sµn kho¶ng 5cm , do ®ã ta ®Öm thªm d¶i gç vµo nh÷ng khe hë cßn v¸n 

khu«n dÇm biªn nh ta ®· chän cao h¬n bª t«ng sµn 5cm . 

    4.2.2.4.2.TÝnh ®µ ngang cho dÇm .   

    - Bè trÝ mét hÖ thèng ®µ ngang ®ì v¸n khu«n ®¸y dÇm , hÖ thèng ®µ ngang nµy  
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Mmax P

Ld

a d a d

q

thêng dïng gç , kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®µ lµ a® = 100 cm . 

                                                                  

 

                                                            

 

 

    - T¶i träng t¸c dông  lªn ®µ lµ toµn bé t¶i träng dÇm trong diÖn truyÒn t¶i cña nã 

   ( diÖn truyÒn t¶i lµ mét kho¶ng ®µ a® ) 

     +   T¶i träng  bªt«ng cèt thÐp dÇm . 

                    q1 = n. .h
d
.a

d
 =   1,2 2500 0,7 1 = 2100 kG/m. 

     + T¶i träng b¶n th©n v¸n khu«n ®¸y dÇm ( lÊy = 20 kg/m 2 ) . 

                    q2 = n.20.a
d
 = 1,1 20 1 = 22 kG/m. 

     + T¶i träng  do ®æ bªt«ng  b»ng b¬m : ptc=400 kg/m2 . 

                    q3 = n. P
d
.a

d
 = 1,3 400 1 = 520 kG/m  

     + T¶i träng  do thi c«ng ( lÊy ho¹t t¶i P tc = 250 kg/m 2 ) 

                    q4 = n. P tc .a
d
 = 1,3 250 1 = 325 kG/m  

     + T¶i träng  b¶n th©n v¸n khu«n 2 thµnh dÇm  ( lÊy = 20 kg/m 2 ) 

                    q5  =  2 .n.20.a
d
 = 2 1,1 20 1 = 44 kG/m 

     + T¶i träng  b¶n th©n ®µ ngang:  Chän ®µ cã tiÕt diÖn (8 12) cm  

                   q6= n.b.h.
g
 =1,1 0,08 0,12 600 = 6,336 kG/m          

   Tæng t¶i träng  t¸c dông lªn ®µ ngang . 

                     P  = ( q1 +  q2 + q3 + q4 + q5 + q6) b
d
  

                  = (2100 + 22 + 520 + 325 + 44 + 6,336)  0,22 = 663,81 kG . 

    - TÝnh  ®µ ngang . 

+ Kh¶ n¨ng chÞu m«men  uèn cña tiÕt diÖn :  M=[  ] W ;  víi W = 
2b h

6
 

    + Gi¸ trÞ m«men  uèn do t¶i träng  g©y ra : (chän kho¶ng c¸ch gi÷a 2 c©y chèng  

       ®ì ®µ ngang lµ : lcc = 60cm ) . 

             Mmax = 
0,6P l 663,81

= =15,95
4 4

 kG.m  

     + KiÓm tra ®µ ngang theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng  

     - §Ó ®µ ngang æn ®Þnh th×  Mmax  M  
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              h 
6 M 6 15,95max =

4b 150 10 0,08
 = 0,03 m = 3 cm . 

VËy tiÕt diÖn ®µ ngang ®· chän tho¶ m·n . 

    - KiÓm tra ®é vâng cña ®µ ngang theo ®iÒu kiÖn : f f  

f = cc

tc 3p l

128 EJ
   ;   p

ttP 663,81tc= = = 553,175
1,2 1,2

 kG ;  

J = 
3 3b h 8 12

= =1152
12 12

cm 4  

   f = 
6 3553,175 0

= 0,007
5128 1,1 10 1152

 cm < [ f ] = cc
l 60

= = 0,15
400 400

 cm .  

     Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn , chän ®µ cã tiÕt diÖn (8 12)cm . 

   4.2.2.4.3.TÝnh to¸n c©y chèng . 

    - Chän 2 c©y chèng ®¬n cho 1 ®µ ngang ,c©y chèng thÐp ®¬n  cã ®é æn ®Þnh rÊt 

cao vµ chÞu ®îc t¶i träng lín nªn cã thÓ kh«ng cÇn tÝnh  c©y chèng theo æn ®Þnh vµ 

®é bÒn . Ta chØ cÇn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng  dån lªn tõng c©y chèng vµ tho¶ m·n 

®iÒu kiÖn :   Ptt  P  

    - T¶i träng  dån lªn tõng c©y chèng nh sau : 

      Pcc =
dn

P 663,81

2 2
= 331,905 kG < [ P ]thÐp®¬n = 2200 kG 

     [ P ]thÐp®¬n: Gi¸ trÞ lín nhÊt mét c©y chèng thÐp ®¬n  lo¹i V1 cã thÓ chÞu ®îc.  

  C©y chèng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc . 

4.2.2.4.4..ThiÕt kÕ v¸n khu«n, c©y chèng sµn: 

    - V¸n khu«n sµn sö dông v¸n khu«n ®Þnh h×nh vµ c©y chèng ®¬n cña  LENEX 

kÕt hîp víi gi¸o PAL. 

    - KÝch thíc c¸c « sµn kh«ng gièng nhau nªn trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp v¸n 

khu«n sµn ph¶i kÕt hîp nhiÒu lo¹i v¸n khu«n ®Þnh h×nh kh¸c nhau. 

    - T¹i c¸c gãc bÞ thiÕu v¸n khu«n, dïng gç ®Ó ghÐp vµo vÞ trÝ ®ã. 

TÝnh to¸n v¸n khu«n cho « sµn ®iÓn h×nh kÝch thíc :3,6 4,05m. 

L01=3,6 - 2 0,11 =3,38m 

L02=4,05 - 2 0,11 =3,83m 

    Dïng 22 tÊm 300 1800 mm +2 tÊm 200 1200mm . 

    T¹i nh÷ng vÞ trÝ cßn thiÕu ta bï vµo b»ng c¸c tÊm v¸n khu«n gç. 
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    §Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng ta chän xµ gå ,c©y chèng  sµn nh sau : 

    Sö dông  c©y chèng ®¬n lo¹i V2 ®Ó chèng v¸n sµn ë vÞ trÝ kh«ng bè trÝ ®îc 

gi¸o PAL .C¸c vÞ trÝ ë gi÷a ta dïng c©y chèng tæ hîp (gi¸o PAL) ®Ó chèng . 

    - Thø tù cÊu t¹o c¸c líp gåm : 

      +c¸c thanh ®µ gç tiÕt diÖn (8 12)cm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ®µ ngang 

lµ 60cm. 

      + c¸c thanh ®µ däc ®Æt bªn díi c¸c thanh ®µ ngang,tiÕt diÖn c¸c thanh 

(10 12)cm . Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c thanh xµ gå :120cm 

      +Díi cïng lµ hÖ c©y chèng tæ hîp . 

 

  a.KiÓm tra ®é vâng  vµ ®é bÒn cña cèp pha sµn. 

    - s¬ ®å tÝnh:                   

 

 

 

 

     - T¶i träng t¸c dông lªn cèp pha sµn: 

       + Träng lîng cña bª t«ng cèt thÐp sµn (sµn dµy 8cm): 

q1 = 1,2  2500  0,08 =240 (kG/m2) 

       + Träng lîng b¶n th©n cña v¸n khu«n sµn:   

                  q2 = 20  1,1 = 22(kG/m2) 

       + ¸p lùc do ®æ bª t«ng b»ng m¸y:          

                  q3 = 400   1,3 = 520(kG/m2) 

       + T¶i träng do ngêi vµ dông cô thi c«ng = 250 kG/m2: 

q4 = 250   1,3 = 325 (kG/m2) 

VËy lùc ph©n bè t¸c dông lªn cèp pha lµ: 

          qtt = (q1 + q2 + q3 + q4 + q5) 0,3  

           qtt =(240 +22+520 +325) 0,3  = 332,1(kG/m) = 3,32(kG/cm) 

       -KiÓm tra ®é bÒn vµ ®é vâng cña v¸n khu«n sµn : 

      +Theo ®iÒu kiÖn bÒn : 

                 
M 2= R = 2100KG/cm
W

;víi w =6,55cm3 

     Mmax = 
2 2q l 3,32 60

= =1494KG.cm
8 8

 

600
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M 1494 2= = = 228,1KG/cm R
W 6,55

= 2100 KG/cm2 . 

    VËy ®iÒu kiÖn bÒn ®îc tho· m·n. 

        + Theo ®iÒu kiÖn vâng.  

       §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc :  f = 
c 4q l

128E.J
 

     Víi thÐp ta cã : E = 2,1. 106 KG/cm2 ; m« men qu¸n tÝnh cña v¸n khu«n ®Þnh 

h×nh J = 28,46cm4   ; qtc=
ttq 332,1

276,75
1,2 1,2

 KGcm. 

                               f = 
42,77 60

6128 2,1 10 28,46
 = 0,005  (cm). 

     §é vâng cho phÐp :   [f] = 
1 1

l = 60
400 400

 = 0,15  (cm) 

Ta thÊy : f  < [f] => tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é vâng. 

 b.KiÓm tra tiÕt diÖn ®µ ngang ®ì v¸n khu«n sµn . 

    -  S¬ ®å tÝnh: Coi c¸c thanh ®µ ngang nh dÇm liªn tôc gèi lªn c¸c thanh xµ gå 

däc chÞu t¸c dông cña t¶i träng ph©n bè ®Òu bao gåm: 

q

1200

tt

1200 1200
 

    + Träng lîng sµn bª t«ng cèt thÐp ( dµy 8cm) . 

     
bs1 bt

n bq = 1,2 2500 0,6 0,08 = 144  kG/m. 

    (trong ®ã b = 0,6 kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ).      

    +Träng lîng v¸n sµn : q2= 20 0,6 1,1 =13,2 kG/m. 

    +Träng lîng b¶n th©n xµ ngang: q3=0,1 0,08 600 1,2 =5,76 kG/m. 

    +Ho¹t t¶i do chÊn ®éng rung khi ®æ bªt«ng: q4=1,3 0,6 400 =312kG/m 

    +Ho¹t t¶i do ngêi vµ m¸y vËn chuyÓn : q5 =1,3 0,6 250 =195 kG/m 

    Tæng t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn xµ gå : 

                   q = 144 +13,2+312+195+5,76 =669,96 kg/m . 

     - KiÓm tra bÒn vµ ®é vâng cho c¸c thanh xµ gå ngang. 

     +  M« men do t¶i träng ph©n bè ®Òu : 
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p p p p p p p

pl/4

600 600 600 600 600 600

        

2 2q l 6,7 120ttM = = = 9648max 10 10
 kG.cm 

   + M«men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn: w = 
2 2b h 8 10 3

= = 133,33(cm )
6 6  

   + KiÓm tra ®é bÒn cña thanh ®µ :  < [ ] 

    
M 9648 2max= = = 72,36KG/cm

W 133,33
;  Víi  [ ] = 150 kG/cm2 

             = 72,36 kG/cm2 < [ ] = 150 kG/cm2  

     + KiÓm tra ®é vâng cña thanh ®µ : f  [f] 

   
4 41 q l 1 6,7 120

f = = = 0,12cm
3128 E J 128 8 1051,1 10

10

 

      

l 120
f 0,15cm

400 400
 

f = 0,12 cm < [f] = 0,15cm , tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vâng. 

c.KiÓm tra tiÕt diÖn ®µ däc ®ì v¸n khu«n sµn .     

    - S¬ ®å tÝnh:  

 

 

   

 

 

 

 

     - C¸c thanh xµ gå däc chÞu t¸c dông cña t¶i träng tËp trung do ®µ ngang 

truyÒn xuèng ®Æt t¹i gi÷a nhÞp. 

 - Gi¸ trÞ lùc tËp trung:  P=669,96  1,2=803,95KG. 

    - KiÓm tra bÒn:  
Mmax

=
W

 

                   Mmax=
803,95P.l 120

= =
4 4

24118 (KG.cm) 

                   W=
2 2b h 10 12

=
6 6

=240(cm 3 ) 
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Mmax 24118

= =
W 240

=100,5 KG/cm 2 =150 KG/cm 2 . 

  Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÒ bÒn. 

    - KiÓm tra vâng cho thanh xµ gå : f =
3P.l

f
48.E.J

 

                   f=
3803,95 120

3
10 12548 1,2 10

12

=0,167 cm. 

                   
l 120

f = =
400 400

=0,3 cm 

    VËy f=0,167cm f =0,3cm.Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é vâng. 

      d.Chän vµ kiÓm tra c©y chèng. 

    - X¸c ®Þnh t¶i träng xuèng c©y chèng : 

    Theo c¸ch bè trÝ c©y chèng th× t¶i träng lín nhÊt t¸c dông xuèng c©y chèng lµ 

: N2=qtt  l 

Trong ®ã:  qtt = q + qbt 

                q=6,7 kG/cm. 

                 qbt: träng lîng b¶n th©n xµ gå (10 12)cm. 

                qbt = 0,12  0,1  600  1,1 = 7,92 kG/m = 0,079 kG/cm. 

      qtt = 6,7 + 0,079 = 6,779 kG/cm. 

      N2  = 6,779  120 = 813,5 kG. 

 ChiÒu dµi cÇn thiÕt cña c©y chèng: 

 3600 - 80 - 220 - 55 = 3245mm. 

     Trong ®ã:  80- chiÒu dµy cña sµn. 

     220- chiÒu cao cña hai líp xµ gå. 

     55 - chiÒu dµy cña v¸n khu«n. 

 Dùa vµo lùc t¸c dông lªn cét chèng vµ chiÒu dµi cÇn thiÕt cña cét chèng ta chän 

c©y chèng V1cã c¸c th«ng sè kü thuËt: 

 - ChiÒu dµi lín nhÊt  : 3300mm 

- ChiÒu dµi nhá nhÊt  : 1800mm 

- ChiÒu dµi èng trªn  :1800mm 

 - ChiÒu dµi ®o¹n ®iÒu chØnh : 120mm 

 - Søc chÞu t¶i lín nhÊt khi lmin : 2000kG 
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 - Søc chÞu t¶i lín nhÊt khi lmax : 1500kG 

 - Träng lîng   : 12,7kG 

 4.2.2.5 L¾p dùng: 

 * L¾p dùng v¸n khu«n dÇm : 

 ViÖc l¾p dùng v¸n khu«n dÇm ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc: 

+ GhÐp v¸n khu«n dÇm chÝnh. 

+ GhÐp v¸n khu«n dÇm phô vµ dÇm hµnh lang. 

+ V¸n khu«n dÇm ®îc ®ì b»ng c©y chèng ®¬n. 

+ L¾p xµ gå ®ì v¸n ®¸y vµo vÞ trÝ, ®iÒu chØnh ®óng ®é cao, tim cèt råi l¾p 

dùng v¸n thµnh. 

+ V¸n thµnh ®îc cè ®Þnh b»ng 2 nÑp, díi ch©n ®ãng ghim vµo thanh 

ngang ®Çu c©y chèng. T¹i mÐp trªn v¸n thµnh ®îc ghÐp vµo v¸n khu«n sµn, khi 

kh«ng cã sµn th× dïng thanh chÐo chèng xiªn vµo v¸n thµnh tõ phÝa ngoµi. 

 * L¾p dùng v¸n khu«n sµn : 

 - Sau khi l¾p xong v¸ khu«nn dÇm míi l¾p v¸n sµn. 

 - L¾p hÖ Pal ®Ó dì sµn. 

 - L¾p xµ gå ®ì sµn. 

 - V¸n khu«n sµn ®îc l¾p thµnh m¶ng. 

 - KiÓm tra ®é cao b»ng m¸y thuû b×nh hoÆc ly v«. 

 * KiÓm tra vµ nghiÖm thu (®îc tiÕn hµnh nh phÇn cét): 

4.2.2.6.C«ng t¸c cèt thÐp: 

   a.  Gia c«ng cèt thÐp (nh phÇn cét). 

  b.  L¾p dùng: 

  * BiÖn ph¸p l¾p dùng cèt thÐp dÇm: 

 §Æt däc 2 bªn dÇm hÖ thèng ghÕ ngùa mang c¸c thanh ®µ ngang, ®Æt c¸c 

thanh thÐp cÊu t¹o lªn thanh ®µ ngang, luån cèt ®ai san thµnh tõng tóm, luån cèt 

chÞu lùc, sau khi buéc xong th× ra lång thÐp xuèng v¸n khu«n. 

* BiÖn ph¸p l¾p dùng cèt thÐp sµn: 

 ThÐp ®îc gia c«ng s½n, tr¶i ®Òu theo 2 ph¬ng theo kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ, 

sau khi buéc xong cèt  thÐp th× cho c«ng nh©n ®Æt con kª bª t«ng díi c¸c nót 

thÐp, tr¸nh kh«ng ®îc dÉm lªn cèt thÐp. 

   c.  KiÓm tra, nghiÖm thu (nh phÇn cét). 

4.2.2.7.C«ng t¸c bª t«ng: 
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            - C¸c vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt theo c¸c 

tiªu chuÈn hiÖn hµnh ®ång thêi ®¸p øng c¸c yªu cÇu bæ sung cña thiÕt kÕ. 

 - Khi trén bª t«ng v÷a bª t«ng ph¶i ®îc trén ®Òu, trén bª t«ng ph¶u ®ñ 

thµnh phÇn ®óng tØ lÖ cÊp phèi. Thêi gian trén ph¶i trong giíi h¹n cho phÐp. 

 - ViÖc vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng tõ n¬i trén ®Õn n¬i ®æ cÇn ®¶m b¶o c¸c 

yªu cÇu sau: 

 + Sö dông ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hîp lý tr¸nh ®Ó hçn hîp bª t«ng bÞ 

ph©n tÇng, bÞ ch¶y níc xi m¨ng vµ bÞ mÊt níc do giã n¾ng. 

 + Sö dông thiÕt bÞ, nh©n lùc vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn bè trÝ phï hîp 

víi khèi lîng, tèc ®é trén ®æ vµ ®Çm bª t«ng. 

+ Thêi gian cho phÐp lu hçn hîp bª t«ng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®îc 

x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, lo¹i xi m¨ng vµ lo¹i phô 

gia sö dông (nÕu cã). NÕu kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm th× cã thÓ tham kh¶o c¸c 

trÞ sè ghi ë b¶ng sau: 

Thêi gian cho phÐp lu chuyÓn hçn hîp bª t«ng 

NhiÖt ®é (0C) Thêi gian vËn chuyÓn cho phÐp (phót) 

> 30 30 phót 

20 - 30 45 phót 

10 - 20 60 phót 

5 - 10 90 phót 

 

 ViÖc vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng thñ c«ng chØ ¸p dông víi cù ly 

kh«ng xa qu¸ 200m. NÕu hçn hîp bª t«ng bÞ ph©n tÇng th× cËn trén l¹i tríc khi 

®æ. 

* §æ vµ ®Çm bª t«ng: 

 - Yªu cÇu cÇn chó ý khi ®æ vµ ®Çm bª t«ng. 

 + Tríc khi ®æ cÇn kiÓm tra nghiÖm thu v¸n khu«n, cèt thÐp, hÖ sµn c«ng 

t¸c. 

 + Ph¶i lµm s¹ch v¸n khu«n cèt thÐp, söa c¸c khuyÕt tËt sai sãt nÕu cã. 

 + Tíi níc vµo v¸n khu«n ®Ó tr¸nh v¸n khu«n kh«ng hót níc xi m¨ng. 

 + Khi ®æ bª t«ng kh«ng lµm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp, vÞ trÝ cèt pha vµ chiÒu 

dµy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp. 
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 + Bª t«ng ph¶i ®îc ®æ liªn tôc cho tíi khi hoµn thµnh mét kÕt cÊu nµo ®ã 

theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 

* §Çm bª t«ng: 

 ViÖc ®Çm bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 

 + Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®Çm kh¸c nhau nhng ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau 

khi ®Çm, bª t«ng ®îc ®Çm chÆt vµ kh«ng bÞ rç. 

 + Thêi gian ®Çm t¹i mçi vÞ trÝ ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng ®îc ®Çm kü. 

DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt bª t«ng ®îc ®Çm kü lµ v÷a xi m¨ng næi lªn bÒ mÆt vµ bät 

khÝ kh«ng cßn n÷a. 

* B¶o dìng bª t«ng: 

 Qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña v÷a bª t«ng lµ qu¸ tr×nh x¶y ra ph¶n øng thuû 

ho¸ gi÷a xi m¨ng vµ níc trong bª t«ng. B¶o dìng bª t«ng míi ®æ lµ t¹o ®iÒu 

kiÖn thuËn lîi cho sù ®«ng kÕt cña bª t«ng. B¶o dìng bª t«ng cã môc ®Ých 

kh«ng cho níc ngoµi th©m nhËp vµo v÷a bª t«ng míi ®æ, kh«ng lµm mÊt níc 

bÒ mÆt, kh«ng cho lùc t¸c ®éng khi bª t«ng cha chÞu ®îc. 

 Ph¶i gi÷ Èm Ýt nhÊt 7 ngµy ®ªm, hai ngµy ®Çu cø sau 2 giê tíi níc 1 lÇn, 

lÇn ®Çu sau khi ®æ bª t«ng ®îc 4  7 giê. Nh÷ng ngµy sau kho¶ng 3  10 giê 

tíi 1 lÇn tuú theo nhiÖt ®é kh«ng khÝ. 

 ViÖc ®i l¹i trªn bª t«ng chØ cho phÐp khi bª t«ng ®¹t cêng ®é 24 kg/cm 

(mïa hÌ tõ 1  2 ngµy, mïa ®«ng 3 ngµy). 

Qu¸ tr×nh b¶o dìng Èm tù nhiªn cña bª t«ng ®îc ph©n ra lµm hai giai ®o¹n . 

Giai ®o¹n b¶o dìng Èm ban ®Çu vµ b¶o dìng Èm tiÕp theo: 

+ B¶o dìng Èm ban ®Çu: phñ lªn bÒ mÆt bª t«ng c¸c líp vËt liÖu ®· ®îc lµm 

Èm 9 nh bao t¶i, cãt Èm,..., ®Ó gi¶m cho bª t«ng kh«ng bÞ mÊt níc díi t¸c 

®éng cña c¸c yÕu tè khÝ hËu nh n¾ng, giã, nhiÖt ®é, ®é Èm,.... ViÖc phñ lªn bÒ 

mÆt ®îc kÐo dµi cho tíi khi bª t«ng ®¹t cêng ®é 5kG/cm2. 

+ B¶o dìng Èm tiÕp theo: TiÕn hµnh kÕ tiÕp ngay sau khi giai ®o¹n b¶o dìng 

Èm ban ®Çu cho tíi khi ngõng b¶o dìng. 

+ Thêi gian b¶o dìng Èm cÇn thiÕt kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c tri sè ghi trong 

b¶ng sau: 

Thêi gian b¶o dìng Èm (Theo TCVN 5529-91) 

Vïng khÝ hËu 

b¶o dìng B 

Tªn mïa Th¸ng Rth
bt 

%R28 

T2 BD  

(ngµy ®ªm) 
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Vïng A HÌ IV - IX 50 - 55 3 

 §«ng X - III 40 - 50 4 

 Kh« II - VII 55 - 60 4 

Vïng B Ma VIII - I 35 - 40 2 

 Kh« XII- IV 70 6 

Vïng C Ma V - XI 30 1 

Trong thêi kú b¶o dìng, bª t«ng ph¶i ®îc b¶o vÖ chèng c¸c t¸c ®éng c¬ häc 

nh rung ®éng, lùc xung kÝch, t¶i träng vµ c¸c t¸c ®éng cã kh¶ n¨ng g©y h h¹i 

kh¸c. 

* M¹ch ngõng khi thi c«ng bª t«ng toµn khèi: 

 Khi v× lý do kü thuËt, kÕt cÊu kh«ng cho phÐp ®æ liªn tôc hay v× lý do tæ 

chøc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tæ chøc ®æ liªn tôc ta ph¶i ®æ bª t«ng cã m¹ch ngõng. 

Thêi gian ngõng tèt nhÊt kho¶ng tõ 20  24 giê. VÞ trÝ cña m¹ch ngõng ®Ó ë 

nh÷ng n¬i cã lùc c¾t t¬ng ®èi nhá, ë nh÷ng n¬i cã tiÕt diÖn thay ®æi, ranh giíi 

gi÷a c¸c kÕt cÊu n»m ngang vµ th¼ng ®øng. 

 - VÞ trÝ m¹ch ngõng dÇm sµn: 

    + Khi híng ®æ song song víi dÇm phô th× vÞ trÝ ®Ó m¹ch ngõng ë ®o¹n 

1/3  2/3 ldp. 

 + Khi ®æ bª t«ng sµn ph¼ng th× m¹ch ngõng cã thÓ ®Æt ë bÊt kú vÞ trÝ nµo 

nhng ph¶i song song víi c¹nh ng¾n nhÊt cña sµn. 

 + NÕu híng ®æ bª t«ng song song víi dÇm chÝnh tøc lµ vu«ng gãc víi 

dÇm phô th× m¹ch ngõng ®Æt c¸ch trôc dÇm phô hoÆc têng biªn mét kho¶ng 

b»ng 1/4 nhÞp cña dÇm chÝnh. 

 - Chó ý khi ®Ó m¹ch ngõng: 

  + Tríc khi ®æ bª t«ng míi bÒ mÆt bª t«ng cò cÇn ®îc xö lý, lµm 

nh¸m, lµm Èm vµ trong khi ®æ ph¶i lµm lÌn sao cho líp bª t«ng míi b¸m chÆt 

vµo tõng líp bª t«ng cò, ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu. 

* Söa ch÷a khuyÕt tËt: 

+ Ta thêng gÆp ba lo¹i nh sau: 

 - Rç tæ ong: míi chØ thÓ hiÖn thµnh nh÷ng lç nhá ë mÆt ngoµi chø cha 

vµo tíi cèt thÐp. 

 - Rç s©u: lç rç ®· s©u tíi tËn cèt thÐp. 
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 - Rç thÊu suèt: lç rç th«ng suèt tõ mÆt nµy sang mÆt kia. 

+ Nguyªn nh©n: 

 - Do ®é r¬i tù do cña v÷a bª t«ng qu¸ lín so víi ®é cao cho phÐp lµm cho 

bª t«ng bÞ ph©n tÇng. 

 - Do ®é dµy cña líp bª t«ng qóa lín, vît qu¸ ph¹m vi ¶nh hëng t¸c 

dông cña ®Çm. 

 - Do ®Çm kh«ng kü, kh«ng ®Òu hoÆc do m¸y ®Çm cã søc rung qu¸ yÕu. 

 - Do cèt liÖu kh«ng ®óng quy c¸ch, bª t«ng trén kh«, trén kh«ng ®Òu, 

ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng kÝn lµm mÊt níc xi m¨ng, do bª t«ng bÞ ph©n 

tÇng. 

 - Do cèt thÐp bÞ ken qu¸ dµy lµm cèt liÖu lín kh«ng lät ®îc xuèng díi. 

Do ghÐp v¸n khu«n kh«ng khÝt lµm mÊt níc xi m¨ng. 

+ C¸ch söa ch÷a: 

 - NÕu rç tæ ong (rç mÆt) th× ta dïng bµn ch¶i s¾t ®¸nh sêm líp cò, quÐt 

s¹ch bôi, röa níc, ®îi kh« råi dïng v÷a xi m¨ng m¸c cao h¬n bª t«ng dÓ tr¸t. 

 - NÕu rç s©u th× ph¶i ®ôc tÈy hÕt chç rç cho ®Õn líp bª t«ng tèt, ®¸nh sím 

b»ng bµn ch¶i s¾t, röa s¹ch b»ng níc ®îi kh« vµ c¹o rØ thÐp råi dïng bª t«ng sîi 

nhá ®Ó tr¸t l¹i. NÕu dïng m¸y phun bª t«ng ®Ó lÊp c¸c vÕt rç nµy th× tèt h¬n. 

 - NÕu rç thÊu suèt th× sau khi tÈy chç rç cho ®Õn tËn líp bª t«ng tèt, ta sÏ 

tiÕn hµnh ghÐp v¸n khu«n (b»ng gç, thÐp hay bª t«ng cèt thÐp) bao quanh vµ 

dïng m¸y b¬m b¬m v÷a xi m¨ng vµo trong kÕt cÊu qua lç ®ôc ë v¸n khu«n. NÕu 

lç rç lµ rçng g©y tæn thÊt trÇm träng cho kÕt cÊu chÞu lùc th× ta dïng v¸n khu«n 

lµ bª t«ng cèt thÐp thµnh líp vá bao quanh chç rçng vµ ®îc gi÷ l¹i m·i nh mét 

líp gia cêng. 

4.2.3. c«ng t¸c hoµn thiÖn 

 C«ng t¸c hoµn thiÖn gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu nh: tr¸t, l¸t, l¸ng, èp, s¬n 

vµ quÐt v«i. 

  4.2.3.1. C«ng t¸c tr¸t : 

 Líp v÷a tr¸t nh»m t¹o cho c«ng tr×nh cã mét vÎ ®Ñp cÇn thiÕt theo yªu cÇu 

cña cuéc sèng, nã cßn b¶o vÖ kÕt cÊu chÞu lùc chèng l¹i t¸c dông cña ®é Èm, h¬i 

níc, c¸c chÊt ¨n mßn vµ nh÷ng yÕu tè kh¸c ®ång thêi líp v÷a tr¸t cßn cã t¸c 

dông lµm gi¶m bít ®é dÉn nhiÖt vµ tiÕng ån. 

a) ChuÈn bÞ mÆt tr¸t: 
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 * MÆt tr¸t lµ mÆt têng g¹ch: 

 - §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho líp v÷a tr¸t b¸m ch¾c vµo mÆt têng th× khi x©y 

ph¶i ®Ó m¹ch lâm sau tõ 1  1,5cm. 

 - Ph¶i chê cho têng thËt kh« míi ®îc tiÕn hµnh chuÈn bÞ mÆt tr¸t. 

 - Ph¶i lÊp kÝn nh÷ng lç rçng vµ c¹o s¹ch nh÷ng v÷a thõa trªn mÆt têng. 

 - Ph¶i dïng chæi tre hoÆc bµn ch¶i c¹o s¹ch hÕt bôi råi dïng thïng tíi 

hoÆc vßi phun xèi níc ®Ó röa s¹ch. 

 - Víi têng qu¸ kh« (hoÆc thi c«ng trong mïa n¨ng nãng) th× tríc khi 

tr¸t líp nÒn ta ph¶i tíi níc ®Ó ®¶m b¶o líp v÷a kh«ng bª t«ng mÊt níc nhanh. 

Cã nh vËy míi ®¶m b¶o chÊt lîng cu¶ líp tr¸t. Chó ý lµ ph¶i tíi níc tõ mét 

®Õn hai giê ®Ó bÒ mÆt h¬i kh« råi míi tiÕn hµnh tr¸t. 

 * MÆt tr¸t lµ trÇn bª t«ng: 

 - TrÇn bª t«ng ph¶i ®îc dïng lo¹i v¸n khu«n ®Ó th« (kh«ng bµo nh½n) ®Ó 

t¹o thµnh mÆt nh¸m cho v÷a tr¸t dÔ b¸m. 

 - Trªn mÆt bª t«ng (hoÆc trªn mét mÆt nh½n bãng nµo kh¸c) th× tríc khi 

tr¸t ta ph¶i tr¸t v÷a xi m¨ng lãt m¸c cao cã khÝa bay t¹o ®é b¸m dÝnh cho líp tr¸t 

sau. 

b) Ph¬ng ph¸p tr¸t: 

 Líp v÷a tr¸t cã chiÒu dµy th«ng thêng tõ 10  15mm. 

 V÷a tr¸t mét líp cã chiÒu dµy tõ 10  15mm, trªn bÒ mÆt nÒn ®îc tr¸tlªn 

mét líp v÷a råi dïng thíc tÇm ®Ó san ®Òu vµ dïng bµn xoa ®Ó xoa nh½n. 

 V÷a tr¸t dµy h¬n 15mm th× ph¶i tr¸t lµm hai hoÆc ba líp: líp thø nhÊt lµ 

líp ®¸y, líp thø hai lµ líp mÆt ®îc xoa nh½n. 

 V÷a tr¸t h¬n 30mm th× ph¶i tr¸t lµm líp : líp thø nhÊt lµ líp ®¸y (líp lãt), 

líp thø hai lµ líp gi÷a (cßn gäi lµ líp ®Öm) vµ líp thø ba lµ líp mÆt ®îc xoa 

nh½n. 

 §Ó ®¶m b¶o chiÒu dµy líp v÷a theo yªu cÇu thiÕt kÕ th× tríc khi tr¸t ta 

ph¶i ®Æt mèc bÒ mÆt vµ ®¸nh dÊu chiÒu dµy líp tr¸t. 

 Cã nhiÒu c¸ch ®Æt mèc: b»ng nh÷ng cäc thÐp (®inh), b»ng nh÷ng cét v÷a, 

b»ng nh÷ng nÑp gç hay kim lo¹i. 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  322 

   Líp: xd902 

4.2.3.2. C«ng t¸c l¸t: 

 - Tríc khi l¸t nÒn. 

 - KiÓm tra ®é ph¼ng, ®é cao cña líp lãt nÒn. 

 - Trªn líp lãt, ta r¶i mét líp v÷a l¸t (v÷a tam hîp m¸c 50 hoÆc m¸c 75) 

dµy 2cm råi ®Æt g¹ch lªn trªn. 

 - ChiÒu réng m¹ch v÷a gi÷a c¸c viªn g¹ch thêng ®îc quy ®Þnh nh sau: 

 + Víi g¹ch l¸ nem: lín nhÊt lµ 5mm. 

 + Víi g¹ch xi m¨ng vµ granito : cã m¹ch tõ 1 2mm. 

 + Víi g¹ch men (g¹ch hoa) : kh«ng ®îc > 1mm. 

 Sau khi ®Æt g¹ch xong ta rãt níc xi m¨ng vµo c¸c m¹ch cho ®Çy ®Ó ®¶m 

b¶o tÝnh liªn kÕt. Chó ý lµm ®Õn ®©u ph¶i s¹ch ®Õn ®ã, nÕu ®Ó kh« sÏ khã lau 

s¹ch mÆt g¹ch. 

4.2.3.3. C«ng t¸c l¸ng: 

 NÒn nhµ thêng ®îc l¸ng b»ng v÷a xi m¨ng, cã thÓ l¸ng trªn líp bª t«ng 

®Öm ngay sau khi ®óc xong hoÆc trªn nÒn bª t«ng sau khi ®· ®«ng cøng. 

 Tríc khi l¸ng ph¶i x¸c ®Þnh cao ®é cña nÒn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu lªn 

têng hoÆc ch©n cét vµ sau ®ã c¨ng d©y nèi c¸c dÊu ®Ó lµm mèc chuÈn. 

4.2.3.4. C«ng t¸c èp: 

 - G¹ch èp ph¶i ®îc lùa chän cÈn thiÖn (kh«ng ®îc søt mÎ hoÆc nøt nÎ 

c«ng tr×nh) vµ ®îc ng©m níc Ýt nhÊt lµ mét giê tríc khi èp. 

 - Dïng v÷a xi m¨ng m¸c 100 ®Ó èp, cÇn t¨ng ®é dÎo cña v÷a th× pha thªm 

nhiÒu nhÊt lµ 5% hå v«i so víi thÓ tÝch xi m¨ng. 

 - Tríc khi èp, ph¶i g¾n nh÷ng viªn g¹ch lµm mèc. Tõ nh÷ng mÆt g¹ch 

nµy ta th¶ däi xuèng ®Ó lµm mèc th¼ng ®øng cho c¸c viªn g¹ch gi÷a hµng víi 

c¸c viªn g¹ch lµm mèc. 

 - Khi èp ta tr¸t mét líp v÷a máng lªn mÆt têng lµm ch©n l¸t vµ phÕt lªn 

mÆt sau cña g¹ch mét líp v· tõ 2  3mm råi èp ngay lªn têng theo ®é ph¼ng 

cña d©y c¨ng vµ m¹ch ngang theo èng thuû b×nh hoÆc niv«. 

 - èp xong ta dïng xi m¨ng tr¾ng hoÆc trªn líp xi m¨ng tr¾ng vµ mµu trén 

víi níc ®Ó lÊp ®Çy c¸c m¹ch. MiÕt bay cho xi m¨ng chÌn kÝn m¹ch vµ dïng giÎ 

lau s¹ch v÷a trªn mÆt c¸c tÊm g¹ch men. 

4.2.3.5. C«ng t¸c quÐt v«i: 
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 - Khi ®· thi c«ng xong c«ng t¸c hoµn thiÖn ta míi tiÕn hµnh quÐt v«i. 

Tríc khi quÐt v«i ph¶i lµm s¹ch bÒ mÆt kh«ng ®îc quÐt v«i lªn bÒ mÆt tr¸t cßn 

ít. 

 - QuÐt v«i b»ng chæi ®ãt (®· ®îc bã trßn vµ chÆt b»ng ®Òu). 

 - QuÐt v«i ph¶i ®îc tiÕn hµnh thµnh nhiÒu líp. 

 + Líp lãt b»ng níc v«i pha lo·ng, cã thÓ quÐt mét hoÆc hai lît tríc khi 

kh« råi míi tiÕn hµnh quÐt lît sau. Ph¶i quÐt liªn tôc thµnh líp máng. 

 Chó ý: quÐt têng th× ®a chæi theo chiÒu ngang vµ quÐt tõ trªn xuèng, 

cßn quÐt trÇn th× theo híng song song víi cöa. 

 + Líp mÆt: khi líp lãt ®· kh« th× quÐt líp mÆt. ë líp mÆt ph¶i ®îc quÐt 

lµm hai ba lît (lît tríc kh« míi ®îc quÐt líp sau). Líp mÆt ph¶i ®îc quÐt 

vu«ng gãc víi líp lãt. 

 NÕu quÐt v«i mµu th× líp lãt lµ quÐt b»ng v«i tr¾ng vµ líp mÆt quÐt b»ng 

v«i mµu. 

4.3.Tæ chøc thi c«ng 

    4.3.1. LËp tiÕn ®é thi c«ng: 

     a . Môc ®Ých: 

    -LËp tiÕn ®é thi c«ng nh»m chñ ®éng cã kÕ ho¹ch sö dông vËt t , nh©n lùc , 

thêi gian mét c¸ch hîp lý ®¶m b¶o hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng thêi gian quy 

®Þnh  

    b . Néi dung: 

    + X¸c ®Þnh vÒ nhu cÇu sö dông nh©n lùc còng nh m¸y mãc ho¹t ®éng cho 

c«ng tr×nh .C«ng tr×nh ®îc chØ ra tõng ®o¹n ®ît vµ x¸c ®Þnh ®îc qu¸ tr×nh thi 

c«ng cÇn thiÕt thèng kª ®îc c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn cho c¸c gi¶i 

ph¸p thi c«ng hîp lý .ViÖc lËp tiÕn ®é chØ ra thÊy ®îc viÖc sö dông vËt t cÇn 

thiÕt ®Ó khÐo dù trï . 

    +Lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n diÖn tÝch theo b·i, l¸n tr¹i ... ®Ó lËp tæng mÆt b»ng thi 

c«ng   .      

    + ViÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng ph¶i tu©n theo tr×nh tù thi c«ng . 

    + ViÖc tËp tiÕn ®é thi c«ng lµ viÖc kÕt hîp linh ho¹t gi÷a c«ng t¸c x©y dùng vµ 

l¾p ®Æt c«ng t¸c hoµn thiÖn ®Ó sím ®a c«ng tr×nh vµo sö dông . 

    + ViÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng lµ biÖn ph¸p ®Ó t×m gi¶i ph¸p gi¶m bít thêi gian . 

    + Khèi lîng thi c«ng c«ng tr×nh ®îc tÝnh to¸n vµ lËp theo b¶ng. 
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    + §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n sö dông lµ ®Þnh møc sè 1242 - 1998 

/Q§ - BXD ban hµnh ngµy 25 /11/1998 cã hiÖu lùc ¸p dông tõ ngµy 01/01/1999 . 

    + ë ®©y ta tiÕn hµnh lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.  

- §¸nh gi¸ biÓu ®å nh©n lùc: 

  §Ó ®¸nh gi¸ biÓu ®å nh©n lùc ta dïng hai hÖ sè sau: 

    + HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ k1:  k1= Amax

Atb
  

    Trong ®ã :   Amax lµ sè c«ng nh©n cao nhÊt. 

              Atb: lµ sè c«ng nh©n trung b×nh cña biÓu ®å nh©n lùc :  Atb =
S

T
 . 

    + HÖ sè ph©n phèi lao ®éng K2 :  K2=
Sd

S
 . 

 Trong ®ã :   Sd lµ sè c«ng d  

                    S: lµ tæng sè c«ng lao ®éng  

-TÝnh khèi lîng c«ng t¸c :  

Khèi lîng c«ng t¸c ®îc tÝnh to¸n vµ thèng kª trong  phu lôc : 

  4.3.2. ThiÕt kÕ-TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng . 

    4.3.2.1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vÒ khu ®Êt x©y dùng 

      C«ng tr×nh ®îc x©y chen trong thµnh phè víi mét tæng mÆt b»ng t¬ng ®èi 

h¹n chÕ. Nh ®· giíi thiÖu ë phÇn ®Çu (phÇn kiÕn tróc), khu ®Êt x©y dùng cã vÞ 

trÝ n»m gÇn mÆt ®êng, rÊt thuËn tiÖn cho viÖc di chuyÓn c¸c lo¹i xe cé, m¸y 

mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµo c«ng tr×nh, vµ thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt 

liÖu ®Õn c«ng trêng.  

- M¹ng líi cÊp ®iÖn vµ níc cña thµnh phè ®i ngang qua ®»ng sau c«ng 

trêng, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vÒ ®iÖn vµ níc cho s¶n xuÊt vµ 

sinh ho¹t cña c«ng trêng. 

Khu ®Êt x©y dùng trªn t¹o ra tõ khu ®Êt trèng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, mÆt 

b»ng ®Êt kh«, kh«ng bïn lÇy, do ®ã c¸c c«ng tr×nh t¹m cã thÓ ®Æt trùc tiÕp lªn 

trªn nÒn ®Êt tù nhiªn mµ kh«ng ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p gia cè nÒn( ngo¹i trõ 

®êng giao th«ng). 

    4.3.2.2. C¬ së tÝnh to¸n 

    - C¨n cø theo yªu cÇu cña tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh x¸c 

®Þnh nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt t, vËt liÖu, nh©n lùc, nhu cÇu phôc vô. 
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    - C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t thùc tÕ . 

    - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ mÆt b»ng c«ng tr×nh, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh 

phôc vô,  kho b·i, trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô thi c«ng . 

   4.3.2.3.Môc ®Ých tÝnh to¸n  

    - TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý trong c«ng t¸c 

tæ chøc, qu¶n lý, thi c«ng, hîp lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tr¸nh hiÖn tîng 

chång chÐo khi di chuyÓn . 

    -  §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ phï hîp trong c«ng t¸c phôc vô thi c«ng, tr¸nh 

trêng hîp l·ng phÝ hay kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu . 

    - §Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh t¹m, c¸c b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn, c¸c m¸y mãc, 

thiÕt bÞ ®îc sö dông mét c¸ch tiÖn lîi nhÊt. 

    - §Ó cù ly vËn chuyÓn lµ ng¾n nhÊt, sè lÇn bèc dì lµ Ýt nhÊt . 

    - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ. 

   4.3.2.4 TÝnh to¸n sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng trêng. 

       * Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng : 

Theo biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng vµo thêi ®iÓm cao nhÊt : 

                    Amax = 120 (ngêi) 

        * Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c xëng phô trî : 

                   B = m
100

121
30

100

A
 = 36 (ngêi) 

       * Sè c¸n bé c«ng, nh©n viªn kü thuËt : 

                   C = 6%(A+B) = 6%(121 + 36) = 10 (ngêi) 

       * Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh :  

                    D = 5%(A+B+C) = 5%(121 + 36 + 10) = 8 (ngêi) 

       * Sè nh©n viªn phôc vô :  

                    E= = 
100

)81036121(10

100

)( DCBAp
=17 (ngêi) 

=> Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng trêng : 

                   G = 1,06  (121 + 36 + 10 + 8 + 17) = 203 (ngêi) 

    4.3.2.5.TÝnh diÖn tÝch l¸n tr¹i t¹m thêi. 

      a. Nhµ lµm viÖc cña c¸n bé, nh©n viªn kü thuËt 

                     S = 4 m2/ngêi  10 = 40 (m2) 

       b. Nhµ nghØ gi÷a ca cho toµn bé sè c«ng nh©n khi lín nhÊt. 

                     S = 1 m2/ngêi  120 = 120 (m2) 
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    c. DiÖn tÝch phßng y tÕ : tiªu chuÈn 0,04 m2/ ngêi. 

         DiÖn tÝch sö dông lµ: S = 0,04 203= 8,12 m2 chän lµ 16 (m2) 

      d. DiÖn tÝch khu vÖ sinh: tiªu chuÈn 2,5 m2/25 ngêi. 

         DiÖn tÝch sö dông lµ:S = 0,1 203= 20,3 m2  

      e. DiÖn tÝch nhµ t¾m: tiªu chuÈn 2,5 m2/25 ngêi. 

         DiÖn tÝch sö dông lµ: S = 0,1 203 = 20,3 m2  

         f.DiÖn tÝch nhµ b¶o vÖ:12 m2 

       g .DiÖn tÝch nhµ ®Ó xe:21 m2 

       h.DiÖn tÝch kho dông cô phôc vô thi c«ng:24m2 

 DiÖn tÝch c¸c phßng ban chøc n¨ng cho trong b¶ng sau 

Tªn phßng ban DiÖn tÝch (m2) 

- Nhµ lµm viÖc cña c¸n bé kü thuËt 

- Nhµ nghØ ca 

- Nhµ y tÕ 

- Nhµ WC , nhµ t¾m 

- Nhµ b¶o vÖ 

- Nhµ ®Ó xe 

- Kho dông cô 

40 

120 

16 

38 

12 

21 

24 

      

   4.3.2.6. DiÖn tÝch kho b·i 

- C¨n cø vµo b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh ta thÊy khi thi c«ng ®Õn phÇn 

x©y têng, tr¸t vµ ®æ bª t«ng nÒn lµ cã nhu cÇu vÒ lîng vËt liÖu lín nhÊt, do ®ã 

c¨n cø vµo khèi lîng c«ng t¸c hoµn thµnh trong mét ngµy ®Ó tÝnh to¸n khèi 

lîng nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt, tõ ®ã tÝnh to¸n ®îc diÖn tÝch cÇn thiÕt cña kho 

b·i. 

    - Khèi lîng têng x©y cña mét tÇng : 128,34 m3. 

    - Khèi lîng tr¸t trong cña mét tÇng: 22,73 m3. 

    - Khèi lîng bª t«ng lãt nÒn cña mét tÇng  :  16,07 m3. 

    - Theo ®Þnh møc vËt liÖu cã: 

    + §Þnh møc cho 1m3 têng x©y: 0,181m3 v÷a , 264 viªn g¹ch  

Trong 1m3 v÷a cã 385 KG xi m¨ng ; 1,09 KG c¸t vµng 

    + §Þnh møc cho 1m3 tr¸t trong: 
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Xi m¨ng: 360 (Kg), C¸t vµng: 1,05 (m3). 

    + §Þnh møc cho 1m3 bª t«ng nÒn mac 100: 

Xi m¨ng: 195 (Kg), C¸t vµng: 0,516 (m3) ; 

   C¨n cø vµo b¶ng tiÕn ®é ta cã khèi lîng c«ng t¸c trong mét ngµy: 

    + Khèi lîng x©y trong mét ngµy: 
15

34,128
 = 8,55 m3 

    + Khèi lîng tr¸t trong trong mét ngµy: 
15

73,22
= 1,52 m3 

    + Khèi lîng ®æ bª t«ng nÒn trong mét ngµy: 
16,07 3= 3,21(m )

5
 

 VËy khèi lîng vËt liÖu cÇn cã trong mét ngµy vµ d÷ tr÷ trong bèn ngµy:  

    - Xi m¨ng. 

    + C«ng t¸c x©y: 385  0,181 8,55  5 = 2979 (Kg) 

    + C«ng t¸c tr¸t: 360  1,52  5 = 2736 (Kg) 

    + C«ng t¸c bª t«ng nÒn: 195   3,21  5 = 3129 (Kg) 

Tæng céng: 2979 +2736 +3129 =8854 (Kg) 

    - Khèi lîng c¸t. 

    + C«ng t¸c x©y: 1,09  0,181  8,55   5 = 8,43 (m3) 

    + C«ng t¸c tr¸t: 1,05  1,52  5 = 7,98 (m3)  

    + C«ng t¸c bª t«ng nÒn: 0,516  3,21  5 = 8,28 (m3) 

Tæng céng: 8,53 +7,98 +8,28 =24,79 (m3) 

    - Khèi lîng g¹ch :  264  8,55  5 = 11286 (viªn) 

    -DiÖn tÝch kho b·i dïng ®Ó chøa XM :   
P
1S =

P
2

 

  Trong ®ã:  - HÖ sè sö dông mÆt b»ng kho, lÊy  = 1,5. 

  P1 - Lîng vËt liÖu chøa trong kho b·i. 

                   P2 - Lîng vËt liÖu chøa trong 1m2 diÖn tÝch cã Ých cña kho b·i. 

                   )(4,665,1
2

54,88 2mS  

    - DiÖn tÝch kho b·i dïng ®Ó chøa c¸t. 

§Þnh møc: 1m3/ 0,6m2  )(58,492,1
6,0

79,24 2mS  

    - DiÖn tÝch kho b·i dïng ®Ó chøa g¹ch. 
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§Þnh møc: 750 viªn/m2  )(03,182,1
750

11268 2mS  

VËy chän diÖn tÝch c¸c kho b·i nh sau: 

 

Tªn kho b·i DiÖn tÝch (m2) 

- B·i c¸t 

- B·i ®¸ 

- B·i g¹ch 

- Kho xi m¨ng 

- Kho thÐp +xëng gia c«ng 

- Kho v¸n khu«n   

 

50 

30 

19 

68 

60 

32 
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4.4 .An toµn lao ®éng:   

    -  Khi thi c«ng nhµ cao tÇng ,viÖc cÇn quan t©m hµng ®Çu lµ biÖn ph¸p an toµn 

lao ®éng.C«ng tr×nh ph¶i lµ n¬i qu¶n lý chÆt chÏ sè ngêi ra vµo c«ng trêng.TÊt 

c¶ c¸c c«ng nh©n ®Òu ph¶i ®îc häc néi quy. 

  4.4.1 An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng: 

    *L¾p dùng ,th¸o dì dµn gi¸o: 

    -  Kh«ng sö dông dµn gi¸o cã biÕn d¹ng , r¹n nøt , mßn gØ hoÆc thiÕu c¸c bé 

phËn neo gi»ng. 

    - Khe hë gi÷a sµn c«ng t¸c vµ têng c«ng tr×nh > 0,05 m khi x©y vµ > 0.2 m 

khi  tr¸t. 

    - C¸c cét dµn gi¸o ph¶i ®îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. 

    - CÊm xÕp t¶i lªn dµn gi¸o. 

    - Khi dµn gi¸o cao h¬n 6 m ph¶i lµm Ýt nhÊt hai sµn c«ng t¸c :sµn lµm viÖc bªn 

trªn ,sµn b¶o vÖ díi. 

    - Sµn c«ng t¸c ph¶i cã lan can b¶o vÖ vµ líi ch¾n. 

    - Ph¶i kiÓm tra thêng xuyªn c¸c bé phËn kÕt cÊu cña dµn gi¸o. 

    - Kh«ng dùng l¾p , th¸o gì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o khi trêi ma. 

    *.C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt pha: 

    - V¸n khu«n ph¶i s¹ch ,cã néi quy phßng chèng ch¸y , bè trÝ m¹ng ®iÖn ph¶i 

phï hîp víi quy ®Þnh cña yªu cÇu phßng ch¸y. 

    - Cèp pha ghÐp thµnh khèi lín ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c. 

    - Tríc khi ®æ bª t«ng c¸c c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra cèp pha , hÖ c©y 

chèng nÕu h háng ph¶i söa ch÷a ngay. 

 *.C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèp thÐp. 

    - Gia c«ng cèt thÐp ph¶i tiÕn hµnh ë khu vùc riªng , xung quanh cã rµo ch¾n , 

biÓn b¸o. 

    - C¾t , uèn ,kÐo ,nÐn cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông. 

    - B¶n gia c«ng cèt thÐp ph¶i ch¾c ch¾n. 

    -  Khi gia c«ng cèt thÐp ph¶i lµm s¹ch gØ, ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o 

vÖ c¸ nh©n cho c«ng nh©n. 

    - Kh«ng dïng kÐo tay khi c¾t c¸c thanh thÐp thµnh c¸c mÈu ng¾n h¬n 30cm.  
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Tríc khi chuyÓn nh÷ng tÊm líi khung cèt thÐp ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra 

c¸c mèi buéc , hµn .Khi c¾t bá nh÷ng phÇn thÐp thõa ë trªn cao c«ng nh©n ph¶i 

®eo d©y an toµn. 

    -  Khi l¾p dùng cèt thÐp gÇn ®êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn .Trêng hîp 

kh«ng c¾t ®iÖn ®îc ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cèt thÐp va ch¹m vµo d©y ®iÖn      

   *. §æ vµ ®Çm bª t«ng. 

    - Tríc khi ®æ bª t«ng ph¶i kiÓm tra l¹i viÖc æn ®Þnh cña cèt pha vµ c©y chèng 

, sµn c«ng t¸c , ®êng vËn chuyÓn. 

    - Lèi qua l¹i díi khu vùc ®ang ®æ bª t«ng ph¶i cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o . 

Trêng hîp b¾t buéc cã ngêi ®i l¹i ë díi th× ph¶i cã nh÷ng tÊm che ch¾n ë 

phÝa trªn lèi ®i ®ã .C«ng nh©n lµm nhiÖm vô ®Þnh híng vµ b¬m ®æ bª t«ng cÇn 

ph¶i cã g¨ng , ñng b¶o hé. 

    - Khi dïng ®Çm rung ®Ó ®Çm bª t«ng cÇn : 

     + Nèi ®Êt víi vá ®Çm rung. 

      + Dïng d©y dÉn c¸ch ®iÖn. 

     + Lµm s¹ch ®Çm. 

      + Ngng ®Çm 5 -7 phót sau mçi lÇn lµm viÖc liªn tôc tõ 30 - 35 phót.  

    *.B¶o dìng bª t«ng: 

    - Khi b¶o dìng ph¶i dïng dµn gi¸o ,kh«ng ®îc dïng thang tùa vµo c¸c bé 

phËn kÕt cÊu . 

   - B¶o dìng vÒ ban ®ªm hoÆc nh÷ng bé phËn che khuÊt ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng 

. 

    *.Th¸o dì cèt pha: 

    - Khi th¸o dì cèt pha ph¶i mÆc ®å b¶o hé. 

    - ChØ ®îc th¸o dì cèp pha khi bª t«ng ®¹t cêng ®é æn ®Þnh. 

    - Khi th¸o cèp pha ph¶i tu©n theo tr×nh tù hîp lý. 

   - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i thêng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt 

cÊu .NÕu cã hiÖn tîng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o ngay cho ngêi cã 

tr¸ch nhiÖm. 

    - Sau khi th¸o dì cèp pha ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh , kh«ng ®Ó 

cèp pha trªn sµn c«ng t¸c r¬i xuèng hoÆc nÐm xuèng ®Êt. 

    - Th¸o dì cèp pha víi c«ng tr×nh cã khÈu ®é lín ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu 

cÇu nªu trong thiÕt kÕ vµ chèng ®ì t¹m. 
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  *C«ng t¸c x©y: 

    - KiÓm tra dµn gi¸o ,s¾p xÕp vËt liÖu ®óng vÞ trÝ. 

    - Khi x©y ®Õn ®é cao 1,5 m th× ph¶i dïng dµn gi¸o. 

    - Kh«ng ®îc phÐp : 

 + §øng ë bê têng ®Ó x©y. 

 + §i l¹i trªn bê têng. 

 + §øng trªn m¸i h¾t. 

 + Tùa thang vµo têng ®Ó lªn xuèng. 

 + §Ó dông cô ,hoÆc vËt liÖu trªn bê têng ®ang x©y. 

    * C«ng t¸c hoµn thiÖn: 

    - Xung quanh c«ng tr×nh ph¶i ®Æt líi b¶o vÖ. 

    - Tr¸t trong ,tr¸t ngoµi, quÐt v«i ph¶i cã dµn gi¸o. 

    - Kh«ng dïng chÊt ®éc h¹i ®Ó lµm v÷a. 

   - §a v÷a lªn sµn tÇng cao h¬n 5 m ph¶i dïng thiÕt bÞ vËn chuyÓn hîp lý. 

   - Thïng x« vµ c¸c thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë nh÷ng vÞ trÝ ch¾c ch¾n. 
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Ch¬ng iv: thi c«ng 
 
 
 

ch¬ng i: kh¸I qu¸t ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ khèi lîng 

thi c«ng. 

3.1.1.1.1 1- §Æc ®iÓm vÒ kÕt cÊu c«ng tr×nh. 

1.1-VÒ nÒn mãng. 

1.1.1.Cäc BTCT: 

- TiÕt diÖn cäc:  25 x 25 (cm). 
- ChiÒu dµi cäc: 22 (m). Gåm 3 ®o¹n cäc hai ®o¹n 7m vµ mét ®o¹n 8m. 
- Cao ®é mòi cäc: - 23,45 (m). 
- Cao ®é ®Çu cäc: - 1,5 (m). 
- Bíc cäc theo ph¬ng ngang, däc M1 : 1 (m) cña mãng M2 theo phong 
ngang:1,5(m) ;doc:1,1(m). 
- Sè lîng cäc: 195 (chiÕc ). 
- M¸c bª t«ng: #300. 
1.1.2.§µi cäc: 

- KÝch thíc ®µi:    + Mãng M1: 1,5 x 1,5 (m). 
   + Mãng M2: 2,0 x 1,6 (m). 
- Cao ®é ®¸y ®µi:  - 1,65 (m). 
- Cao ®é ®Ønh ®µi:  - 0,45 (m). 
- Sè lîng ®µi:  32 (chiÕc). 
- M¸c bª t«ng:  #250. 
1.2.3.Gi»ng mãng: 

- KÝch thíc gi»ng: 0,22 x 0,45 (m). 
- Cao ®é ®¸y gi»ng:  - 1,2 (m). 
- Cao ®é ®Ønhgi»ng:  - 0,45 (m). 
- Sè lîng gi»ng: 59 (chiÕc). 
- M¸c bª t«ng:  #250. 
1.2-VÒ khung cét dÇm, sµn: 
1.2.1.Cét: 

- KÝch thíc cét: + Cét tÇng 1, 2, 3       :  220 x 600 (mm); . 
   + Cét tÇng 4, 5, 6 ,7      :  220 x 500 (mm).  
- Bíc cét theo ph¬ng ngang: 7,5 (m);  2,4 (m);  7,5 (m). 
- Bíc cét theo ph¬ng däc    : 3,6 (m);7,2(m); . 
- Sè lîng cét:  + TÇng 1                :37 (chiÕc/ tÇng). 
                               + TÇng 2                : 35 
   + TÇng 3,4, 5, 6, 7 :  32 (chiÕc/ tÇng). 
- M¸c bª t«ng: #250. 
1.2.2.DÇm: 

- KÝch thíc dÇm: 600 x 220 (mm); tÇng m¸i 300 x 220 (mm). 
- Bø¬c dÇm: 7,5 (m);  3,6 (m);  2,4 (m);3,3(m); 4,2(m); 7,2(m);3,75(m);  .  
- M¸c bª t«ng:  #250. 
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1.2.3.Sµn: 

- KÝch thíc « sµn:  3,75 x 3,6(m);2,4 x 3,6(m);2,4 x 7,2 (m);3,3 
x3,6(m);3,6x4,2(m). 

- ChiÒu dµy sµn:   = 10 (mm). 
- M¸c bª t«ng:  #250. 
2- §Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn. 

2.1-§iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh. 
- KÝch thíc khu ®Êt:  40 x 52 (m). 
- Gi¸p giíi víi xung quanh:  

+ PhÝa b¾c, ®«ng, t©y: Gi¸p víi khu d©n c. 
+ PhÝa nam: Gi¸p víi ®êng . 

- DiÖn tÝch x©y dùng:  28.8x 17.4 (m). 
- Cao ®é khu ®Êt:  -  0.3 (m). 
- §êng giao th«ng: Khu ®Êt n»m bªn c¹nh ®êng chÝnh. 
2.2-§iÒu kiÖn vÒ ®Þa chÊt. 

- Sù ph©n bè c¸c líp ®Êt theo chiÒu s©u vµ c¸c chØ tiªu c¬ lý c¬ b¶n: Theo b¸o 
c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh giai ®o¹n ThiÕt kÕ kü thuËt ta thÊy trong 
ph¹m vi chiÒu s©u hè khoan lµ 37,5 (m) bao gåm c¸c líp ®Êt sau: 

(+). Líp ®Êt lÊp                  : 1 (m) cã γ =16 (KN/m3). 

(+). Líp sÐt pha dÎo mÒm  :  7,2 (m) cã  qc= 14 (KG/m2). 
(+).  Líp sÐt pha                 :6,8(m)    cã  qc= 19 (KG/m2). 
(+). Líp c¸t pha                  : 6,2 (m) cã   qc= 25 (KG/m2). 
(+). Líp c¸t h¹t trung chÆt  : L (m) cã  qc= 89 (KG/m2). 

- Mùc níc ngÇm n»m ë ®é s©u - 3 (m). 
2.3- §iÒu kiÖn vÒ khÝ tîng thuû v¨n. 
- Sù ph©n bè mïa kh«, mïa ma b·o. khu vùc thµnh phè Hµ Néi ta cã: 
 + Mïa kh«: Th¸ng 9 n¨m tríc ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. 
 + Mïa ma b·o: Tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8. 

3.TÝnh to¸n khèi lîng thi c«ng chÝnh (LËp thµnh b¶ng). 
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ch¬ng ii: c¸c biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng chÝnh. 

 

1. BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ngtr¶i líi ®o ®¹c®Þnh vÞ c«ng tr×nh. 

1.1- LËp vµ dùng hÖ trôc to¹ ®é thi c«ng vµ mèc tim trôc trªn b¶n vÏ. 
1.1.1. LËp vµ dùng hÖ to¹ ®é thi c«ng. 

a). Chän gèc to¹ ®é. 

- Chän gèc O:   
 + C¸ch AA mét ®o¹n b = 4m. 
 + C¸ch AD mét ®o¹n a = 9m. 

3600

7
5
0
0

2
4
0
0

7
5
0
0

1
7
4
0
0

360036003600720036003600
28800

O G

Z

§õ¥NG chÝnh

a=4000

b
=

9
0
0
0

A

b 

c

d

A

b 

c

d

1 2 3 4 5 6 7 8

 
- Nh vËy hÖ trôc ®Þnh vÞ c«ng tr×nh kh«ng bÞ 
¶nh hëng khi thi c«ng mãng vµ ®êng vËn 
chuyÓn. 
b). Dùng hÖ trôc to¹ ®é thi c«ng OGZ. 

- Do c«ng tr×nh bè trÝ song song víi ®êng 
Giao Th«ng chÝnh vµ c¸h mÐp ®êng 10 m 
nªn ta cho hÖ trôc to¹ ®é thi c«ng OGZ nh 
sau: 
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+ Trôc OG song song víi tuyÕn däc  c«ng 
tr×nh c¸ch mÐp ®êng 1m. 
+ Trôc Oz song song víi tuyÕn ngang  c«ng 
tr×nh c¸ch mÐp nhµ 1m. 
1.1.2. X¸c ®Þnh to¹ ®é mèc tim, trôc cña c«ng tr×nh. 

a). To¹ ®é tim trôc c«ng tr×nh theo trôc OZ. 

 OA  = b + 
1

2
.h = 9 + 

1

2
.0,22 = 9,11(m). 

 OB  = OA + l1 = 9,11 + 7,5 = 16,61 (m). 
 OC = OB + l = 16,61 + 2,4 = 19,01 (m). 
 OD = OB + l1 = 19,01 + 7,5 = 26,51 (m). 
   b). To¹ ®é tim trôc c«ng tr×nh theo trôc OG. 

 O1 = a + 
1

2
.h = 4 + 

1

2
.0,22 = 4,11 (m).  

 O2 = O1 + l2 = 4,11 + 3,6 = 7,71 (m). 
 O3 = O2 + l2 = 7,71 + 3,6 = 11,31 (m). 
 O4 = O3 + l2 = 11,31 + 3,6 = 14,91 (m). 

O5 = O4 + l3  = 14,91 + 7,2= 22,11 (m).  
O6 = O5 + l2  = 22,11 + 3,6 = 25,7 1 (m). 
O7 = O6 + l2  = 25,7 1 + 3,6 =  29,3 1 (m). 
O8 = O7 + l2  = 29,3 1 + 3,6 =  32,91   (m). 

1.2- Dùng hÖ trôc to¹ ®é thi c«ng trªn thùc ®Þa. 

1.2.1. Dùng hÖ trôc to¹ ®é thi c«ng. 

- Dïng m¸y kinh vÜ vµ thø¬c thÐp. §Æt m¸y kinh vÜ trïng víi mÐp ®êng t¹i ®iÓm 
O’. C¨n chØnh m¸y vµ lÊy híng O0 trïng víi mÐp ®êng sau ®ã quay m¸y mét 
gãc ngîc chiÒu kim ®ång hå víi sè ®äc: 3600 - 900 = 2700. Trªn híng ®ã dïng 
thíc thÐp ®o mét kho¶ng c¸ch lµ 1m. Ta ®ãng cäc x¸c ®Þnh ®îc gèc O”. Dêi 
m¸y kinh ®Õn ®¹t ë ®iÓm O”. C¨n chØnh m¸y lÊy híng O0 vÒ ®iÓm O’. Quay 
m¸y mét gãc ngîc chiÒu kim ®ång hå 3600 - 900. Ta ®îc híng trôc O”G. 
TiÕn hµnh ®ãng cäc ®Þnh vÞ ®îc trôc O”G vµ ®ã chÝnh lµ trôc OG.  
- §Æt m¸y kinh vÜ  ë  ®iÓm O”lÊy híng  
O0   theo trôc OG quay mét gãc ngîc 
kim ®ång hå 3600-900 ta ®îc trôc O”Z’ 
song song víi trôc OZ. Tõ c¸c gèc to¹ 
®é vµ   kÝch thíc c«ng tr×nh ta x¸c ®Þnh 
®îc trôc OZc¸ch trôc O”Z’ mét kho¶ng 
lµ 1m .V× vËy ta tÞnh tiÕn O”Z’ mét ®o¹n 
1m vµ x¸c ®Þnh ®îc trôc OZ. TiÕn hµnh 
®ãng cäc chän mèc ®Ó ®Þnh vÞ trôc OZ. 
1.2.2. Dùng mèc tim trôc CT vµ göi mèc. 

a). Trªn trôc OG. 
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 Dïng m¸y kinh vÜ ®Æt t¹i gèc O 
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lÊy híng theo trôc OG dïng thíc thÐp 
®o c¸c kho¶ng c¸ch O1, O2, O3, 
O4,O5,O6,O7,O8. §o ®Õn ®©u tiÕn hµnh 
®ãng cäc ®Ó ®Þnh vÞ mèc tim trôc ngang 
cña c«ng tr×nh. 
b). Trªn trôc OZ. 

 T¬ng tù nh trªn ®o c¸c kho¶ng 
c¸ch OA, OB, OC, OD, vµ ®ãng cäc ®Ó 
®Þnh vÞ mèc tim trôc däc cña c«ng tr×nh. 
c). Göi mèc. 

 §o hÖ trôc OGZ n»m ngoµi vïng ¶nh hëng cña viÖc thi c«ng mãng vµ 
®êng vËn chuyÓn nªn kh«ng cÇn göi mèc. 
2.BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng Ðp cäc. 

2.1- C«ng t¸c chuÈn bÞ. 
2.1.1. ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng:                                                                 

a).MÆt b»ng. 

- Gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¸t quang thu 
dän, san lÊp c¸c hè r·nh. Dïng m¸y ñi 
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a - H¦íng ng¾m m¸y kinh vÜ theo ph¦¬ng ngang

b - H¦íng ng¾m m¸y kinh vÜ theo ph¦¬ng däc

c - VÞ trÝ tim cäc cÇn Ðp

san g¹t t¹o mÆt b»ng thi c«ng.  
- TËp kÕt m¸y mãc thiÕt bÞ Ðp cäc vµ 
cäc BTCT. 
b).§o ®¹c ®Þnh vÞ tim cäc, tim ®µi cäc. 

- Sö dông m¸y kinh vÜ vµ thíc thÐp. 
- §Þnh vÞ tim ®µi cäc: §Æt m¸y kinh vÜ 
t¹i c¸c mèc1, 2, 3, 4,5,6,7,8. LÊy 
híng ng¾m theo trôc OG, sau ®ã 
quay èng kÝnh mét gãc 3600 - 900. 
Trªn c¸c híng ng¾m ®ã dïng thíc 
thÐp ®o c¸c kho¶ng c¸ch OA, OB, 
OC, OD,. Vµ ®ãng cäc mèc ®¸nh dÊu 
ta sÏ ®îc vÞ trÝ tim cña c¸c ®µi cäc. 
- §Þnh vÞ cäc cña c¸c trôc: Tõ vÞ trÝ tim ®µi cäc ta c¨ng d©y thÐp t¹o thµnh líi « 
vu«ng. Tõ kho¶ng c¸ch vµ vÞ trÝ cäc trong ®µi dïng thíc thÐp vµ thíc ch÷ T ®o 
theo hai ph¬ng ta x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ tim cäc trªn thùc ®Þa, tiÕn hµnh ®ãng cäc 
®¸nh dÊu tim, vÞ trÝ cäc cÇn Ðp. HoÆc ta sö dông m¸y kinh vÜ kÕt hîp víi thíc 
thÐp theo ph¬ng ph¸p to¹ ®é cùc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim cäc cÇn Ðp b»ng c¸ch 
tÝnh to¹ ®é tim cäc vµ ®ãng cäc ch«n mèc tim cña c¸c hµng cäc theo hai trôc ë 
phÇn tr¶i líi ®o ®¹c ®Þnh vÞ c«ng tr×nh. 
2.1.2. ChuÈn bÞ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ  thi c«ng: 

a). C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi ®o¹n cäc Ðp. 

- Cäc dïng ®Ó Ðp trong c«ng tr×nh lµ cäc bª t«ng cèt thÐp ®Æc tiÕt diÖn (25 x 
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25) Cm. ChiÒu dµi cäc lµ 22 (m),1  ®o¹n cäc C8 - 25 cã mòi nhän va dµi 8(m) , 2 
®o¹n cäc C7 - 25 th× hai ®Çu b»ng dµi 7 (m). 
- Cèt thÐp däc cña ®o¹n cäc ph¶i hµn vµo vµnh thÐp nèi theo c¶ hai bªn cña thÐp 
däc vµ trªn suèt chiÒu cao vµnh. 
- Vµnh thÐp nèi ph¶i ph¼ng, kh«ng ®îc vªnh, nÕu vªnh th× ®é vªnh cña vµnh nèi 
nhá h¬n 1%. 
- BÒ mÆt bª t«ng ®Çu cäc ph¶i ph¼ng, kh«ng cã ba via. 
- Trôc cäc ph¶i th¼ng gãc vµ ®i qua t©m tiÕt diÖn cäc. MÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc 
vµ mÆt ph¼ng chøa c¸c thÐp vµnh thÐp nèi ph¶i trïng nhau. Cho phÐp mÆt ph¼ng 

bª t«ng ®Çu cäc song song vµ nh« cao h¬n mÆt ph¼ng vµnh thÐp nèi  1 (mm). 

- ChiÒu dµy cña vµnh thÐp nèi ph¶i  4 (mm). 
- Trôc cña ®o¹n cäc ®îc nèi trïng víi ph¬ng nÐn. 
- BÒ mÆt bª t«ng ë hai ®Çu ®o¹n cäc ph¶i tiÕp xóc khÝt. Trêng hîp tiÕp xóc 
kh«ng khÝt th× ph¶i cã biÖn ph¸p chÌn chÆt. 
- Khi hµn cäc ph¶i sö dông ph¬ng ph¸p “hµn leo” (hµn tõ díi lªn) ®èi víi c¸c 
®êng hµn ®øng. 
- KiÓm tra kÝch thíc ®êng hµn so víi thiÕt kÕ. 
- §êng hµn nèi c¸c ®o¹n cäc ph¶i cã trªn c¶ bèn mÆt cña cäc. Trªn mçi mÆt 
cäc, ®êng hµn kh«ng nhá h¬n 10 (Cm). 
b). Lùa chän biÖn ph¸p Ðp cäc. 

 ViÖc  thi c«ng Ðp cäc ë ngoµi c«ng trêng cã nhiÒu ph¬ng ¸n Ðp, sau ®©y 
lµ hai ph¬ng ¸n Ðp phæ biÕn: 
b.1). Ph¬ng ¸n 1 (Ph¬ng ¸n Ðp sau): 

- TiÕn hµnh ®µo hè mãng ®Õn cao tr×nh ®Ønh cäc, sau ®ã  mang m¸y mãc, thiÕt bÞ 
Ðp ®Õn vµ tiÕn hµnh Ðp cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. 

* u ®iÓm: 
- §µo hè mãng thuËn lîi, kh«ng bÞ c¶n trë bëi c¸c ®Çu cäc. 
- Kh«ng ph¶i Ðp ©m. 
* Nhîc ®iÓm: 

- ë nh÷ng n¬i cã mùc níc ngÇm cao, viÖc ®µo hè mãng tríc råi míi thi c«ng 
Ðp cäc khã thùc hiÖn ®îc. 
- Khi thi c«ng Ðp cäc mµ gÆp trêi ma th× nhÊt thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p b¬m  hót 
níc ra khái hè mãng. 
- ViÖc di chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 
- Víi mÆt b»ng kh«ng réng r·i, xung quanh ®ang tån t¹i nh÷ng c«ng tr×nh th× 
viÖc thi c«ng theo ph¬ng ¸n nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n lín, ®«i khi kh«ng thùc 
hiÖn ®îc. 
b.2). Ph¬ng ¸n 2 (Ph¬ng ¸n Ðp tríc): 

- TiÕn hµnh san ph¼ng mÆt b»ng ®Ó tiÖn di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp vµ vËn chuyÓn cäc, 
sau ®ã tiÕn hµnh Ðp cäc theo yªu cÇu cÇn thiÕt bÞ. Nh vËy ®Ó ®¹t ®îc cao tr×nh 
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®Ønh cäc cÇn ph¶i Ðp ©m. CÇn ph¶i chuÈn bÞ c¸c ®o¹n cäc dÉn b»ng thÐp hoÆc 
b»ng bª t«ng cèt thÐp ®Ó cäc Ðp ®îc tíi chiÒu s©u thiÕt kÕ. Sau khi Ðp cäc xong 
ta sÏ tiÕn  hµnh ®µo ®Êt ®Ó thi c«ng phÇn ®µi, hÖ gi»ng ®µi cäc. 
* ¦u ®iÓm: 
- ViÖc di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp cäc vµ vËn chuyÓn cäc cã nhiÒu thuËn lîi kÓ c¶ khi 
gÆp trêi ma. 
- Kh«ng bÞ phô thuéc vµo mùc níc ngÇm. 
- Tèc ®é thi c«ng nhanh. 
 * Nhîc ®iÓm: 

- Ph¶i dùng thªm c¸c ®o¹n cäc dÉn ®Ó Ðp ©m, cã nhiÒu khã kh¨n khi Ðp ®o¹n cäc 
cuèi cïng xuèng ®Õn chiÒu s©u thiÕt kÕ. 
- C«ng t¸c ®µo ®Êt hè mãng khã kh¨n, ph¶i ®µo thñ c«ng nhiÒu, khã c¬ giíi ho¸. 
- ViÖc thi c«ng ®µi cäc vµ gi»ng mãng khã kh¨n h¬n. 
 C¨n cø vµo u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña 2 ph¬ng ¸n trªn, c¨n cø vµo mÆt 
b»ng c«ng tr×nh th× ta chän ph¬ng ¸n 2 ®Ó thi c«ng Ðp cäc. 
c). C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ Ðp cäc. 

- Lùc Ðp danh ®Þnh lín nhÊt cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 1,4 lÇn lùc Ðp lín nhÊt 
PÐp max yªu cÇu theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ. 
- Lùc nÐn cña kÝch ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông däc trôc cäc khi Ðp ®Ønh, kh«ng g©y 
lùc ngang khi Ðp. 
- ChuyÓn ®éng cña pÝtt«ng kÝch ph¶i ®Òu vµ khèng chÕ ®îc tèc ®é Ðp cäc. 
- §ång hå ®o ¸p lùc ph¶i t¬ng xøng víi  kho¶ng lùc ®o. 
- ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ó vËn hµnh theo ®óng qui ®Þnh vÒ an 
toµn lao ®éng khi thi c«ng . 
- Gi¸ trÞ ®o ¸p lùc lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng vît qu¸ hai lÇn ¸p lùc ®o khi Ðp 
cäc. 

- ChØ nªn huy ®éng (0,7  0,8) kh¶ n¨ng tèi ®a cña thiÕt bÞ. 
- Trong qu¸ tr×nh Ðp cäc ph¶i lµm chñ ®îc tèc ®é Ðp ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü 
thuËt. 
d). TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ Ðp. 

d.1). TÝnh to¸n lùa chän kÝch thuû lùc( lùc Ðp). 

- §Æc ®iÓm c«ng tr×nh lµ Ðp cäc trªn mÆt b»ng réng, ®ñ kh«ng gian thao t¸c, líp 
®Êt trªn cïng theo b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt lµ líp ®Êt lÊp tuy cêng ®é kh«ng 
lín nhng còng ®ñ ®¶m b¶o cho c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi di chuyÓn 
thuËn tiÖn. Do ®ã chän ph¬ng ¸n Ðp cäc b»ng dµn lín, vµ m¸y cÈu lín nh»m t¹i 
mét vÞ trÝ ®Æt cña cÈu cã thÓ Ðp ®îc nhiÒu cäc mµ vÉn ®¶m b¶o chiÒu cao lµm 
viÖc kinh tÕ cña m¸y cÈu.  
- Chän m¸y Ðp cäc ®Ó ®a cäc xuèng ®é s©u thiÕt kÕ, cäc ph¶i qua c¸c tÇng ®Þa 
chÊt kh¸c nhau. Cô thÓ ®èi víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, cäc xuyªn qua c¸c 
líp ®Êt sau: 
+ §Êt lÊp dµy 1 (m). 
+ §Êt sÐt pha dÎo mÒm 7,2(m). 
+ §Êt sÐt pha  6,8(m). 
+ §Êt c¸t pha 6,2 (m). 
+ §Êt c¸t h¹t trung chÆt thiÕt kÕ cho cäc xuyªn vµo lµ 2,2 (m). 
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- Tõ ®ã ta thÊy muèn cho cäc qua ®îc nh÷ng ®Þa tÇng ®ã th× lùc Ðp cäc ph¶i ®¹t 
gi¸ trÞ: 

 PÐp    K.Pc 

 PÐp  <  Rvl  
Trong ®ã: Rvl - Lµ cêng ®é chÞu t¶i cña cäc theo ®iÒu kiÖn vËt liÖu. 
   PÐp - Lùc Ðp cÇn thiÕt ®Ó cäc ®i s©u vµo ®Êt nÒn tíi ®é s©u thiÕt kÕ. 
   K  - HÖ sè K = (1,4 - 1,5) phô thuéc vµo lo¹i ®Êt vµ tiÕt diÖn cäc. 

   Pc - Tæng søc kh¸ng tøc thêi cña nÒn ®Êt. Pc gåm hai phÇn: 

  + PhÇn kh¸ng mòi cäc (Pmòi)  

  + PhÇn ma s¸t cña cäc (Pms). 

 Nh vËy ®Ó Ðp ®îc cäc xuèng chiÒu s©u thiÕt kÕ cÇn ph¶i cã mét lùc 
th¾ng ®îc lùc ma s¸t mÆt bªn cña cäc vµ ph¸ vì cÊu tróc cña líp ®Êt díi mòi 
cäc. §Ó t¹o ra lùc Ðp ®ã ta cã träng lîng b¶n th©n cäc vµ lùc Ðp b»ng thuû lùc. 
Lùc Ðp cäc chñ yÕu do kÝch thuû lùc g©y ra. 
- Theo kÕt qu¶ cña phÇn thiÕt kÕ mãng cäc ta cã: 

 Pc = P® = 813(KN) = 81,3(T).  

   PÐp  1,4.Pc=1,4.81,3 =113,82 (T). 

- Theo kÕt qu¶ cña phÇn thiÕt kÕ mãng cäc ta cã: 
 Rvl = 11521(KN) = 115.21 (T). 
   PÐp < Rvl = 115.21 (T). 
NhËn xÐt: 
- Do ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh: Líp c¸t h¹t trung chÆt xuÊt hiÖn t¹i cao tr×nh -
21,2 (m) so víi cèt thiªn nhiªn. 
- Theo thiÕt kÕ mãng cäc Ðp, chiÒu dµi cña cäc Ðp lµ 22 (m), chiÒu dµi ®o¹n cäc 
n»m trong líp ®Êt c¸t h¹t trung chÆt lµ 2,2 (m). 
- Do ®iÒu kiÖn cung cÊp thiÕt bÞ Ðp cäc cho phÐp cung cÊp thiÕt bÞ cã lùc Ðp tèi 

®a lµ 270 (T). H¬n n÷a khi Ðp cäc nªn huy ®éng tõ (0,7  0,8) lùc Ðp tèi ®a.  

   V× vËy chän thiÕt bÞ Ðp cäc lµ hÖ kÝch thuû lùc cã M· hiÖu 2319 víi lùc 

nÐn lín nhÊt  cña thiÕt bÞ lµ: Pmax=270 (T), gåm hai kÝch thuû lùc mçi kÝch cã 
Pmax = 135 (T). 
 C¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y Ðp nh sau: 
 + Lùc Ðp tèi ®a: PÐp(max) = 270 (T). 
 + §éng c¬ ®iÖn 3 pha 35 (KW). 
 + 4 xi lanh thuû lùc, ®êng kÝnh: 24 (Cm); tiÕt diÖn S = 1808 (Cm2). 
 + B¬m pÝtt«ng 310 - 224. 
 + Hµnh tr×nh Pitt«ng: 1,6 (m). 
d.2). TÝnh to¸n lùa chän gia träng. 

- Dïng ®èi träng lµ c¸c khèi bª t«ng cã kÝch thíc (2,5 x 1 x 1) m. VËy träng 
lîng cña mét ®èi träng lµ: 
 P®t = 2,5.1.1.2,5 = 6,25 (T). 
- Tæng träng lîng cña ®èi träng tèi thiÓu ph¶i lín h¬n Pmax=135 (T).  
VËy sè ®èi träng lµ: 

 n   6,20
25,6

135

 
(côc). 
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VËy ta bè trÝ mçi bªn 10 ®èi träng. 
* Sè m¸y Ðp cäc cho c«ng tr×nh:  

- Khèi lîng cäc cÇn Ðp: 
+ Mãng M1 cã 14 mãng, sè cäc trong mçi mãng 4 cäc; 4 x 14 = 56  cäc. 
+ Mãng M2 cã 15 mãng, sè cäc trong mçi mãng 5 cäc; 15x5= 75  cäc. 
+ Mãng M3 cã 1 mãng, sè cäc trong mçi mãng 40 cäc; 1x 40 = 40  cäc. 
+ Mãng M4 cã 2 mãng, sè cäc trong mçi mãng 12 cäc; 2 x 12= 24  cäc. 
.  Tæng sè cäc: 56+ 75 + 40 + 24  = 195  cäc. 
- Tæng chiÒu dµi cäc cÇn Ðp:   22 .195 = 4290 (m). 
- Tæng chiÒu dµi cäc b»ng 4290 (m) kh¸ lín nhng do 195 cäc ®îc Ðp trªn mÆt 
b»ng c«ng tr×nh kho¶ng 501,12 (m2) nªn em chän 1 m¸y Ðp ®Ó thi c«ng Ðp cäc. 
d.3).  TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ cÈu. 

- C¨n cø vµo träng lîng b¶n th©n cäc, träng lîng b¶n th©n khèi bª t«ng ®èi 
träng vµ ®é cao n©ng vËt cÈu cÈu thiÕt ®Ó chän cÈu thi c«ng Ðp cäc. 
- Träng lîng lín nhÊt 1 cäc: 
 0,2 5 . 0,2. 5 . 8 . 2,5 = (T). 
- Träng lîng 1 khèi bª t«ng ®èi träng lµ 6,25 (T). 
- §é cao n©ng cÇn thiÕt lµ: 15,5 (m). 
 H  > Hm¸y Ðp+ Hcäc+ Ht + Han toµn + Hp = 4 + 8 + 1,5 + 0,5 + 1,5 = 15,5 (m ). 
       Trong ®ã:        Hm¸y Ðp - ChiÒu cao dµn Ðp. 
                      Hcäc       - ChiÒu cao mét ®o¹n cäc. 
                      Ht           - ChiÒu cao thiÕt bÞ treo buéc. 
                     Han toµn - kho¶ng an toµn.  

                      Hp         - ChiÒu cao cña thiÕt bÞ puly dßng däc ®Çu cÇn ( 1,5m).  
- Do trong qu¸ tr×nh Ðp cäc cÇn trôc ph¶i di chuyÓn trªn kh¾p mÆt b»ng nªn em 
chän cÇn trôc tù hµnh b¸nh h¬i. 
- Tõ nh÷ng yÕu tè trªn ta chän cÇn trôc tù hµnh « t« dÉn ®éng thuû lùc NK-200 

cã c¸c th«ng sè sau: 
 + H·ng s¶n xuÊt: KATO - NhËt B¶n. 

 + Søc n©ng              : Qmax/Qmin =20/6,5 (T). 

 + TÇm víi               : Rmin/Rmax =3/22 (m). 

 + ChiÒu cao n©ng   : Hmax =23,6 (m).  

                 Hmin =4,0 (m). 

          + §é dµi cÇn chÝnh : L = 10,28 (m). 
              23,5 (m). 
 + §é dµi cÇn phô      : l =7,2 (m). 
     + Thêi gian               : 1,4  phót. 
 + VËn tèc quay cÇn   : 3,1  v/phót. 
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Kato 

(nk - 200)

MÆT C¾T THI C¤NG ÐP CäC

CHI TIÕT HÖ KHUNG §ì - §èI TRäNG

5 4
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2.2- Kü thuËt Ðp cäc. 
2.2.1.LËp s¬ ®å Ðp cäc( thÓ hiÖn ë h×nh vÏ sau).  
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- Híng thi c«ng khi thùc hiÖn Ðp cäc lµ híng b¾t ®Çu xuÊt ph¸t tõ giao ®iÓm 
cña hai trôc D8vµ tiÕn dÇn vÒ phÝa ®iÓm C8. TiÕp tôc ta cho m¸y Ðp cäc quay 
sang trôc B Ðp theo híng tõ B8 ®ÕnA8.. 

a). Tr×nh tù thùc hiÖn thi c«ng Ðp cäc. 

a.1). C«ng t¸c chuÈn bÞ. 

* ChuÈn bÞ tµi liÖu. 

- B¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c biÓu ®å xuyªn tÜnh, b¶n ®å c¸c c«ng 
tr×nh ngÇm. 
- MÆt b»ng bè trÝ m¹ng líi cäc cña c«ng tr×nh.  
- Hå s¬ thiÕt bÞ Ðp cäc. 
- Hå s¬ kü thuËt vÒ s¶n xuÊt cäc. 
- Lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu yªu cÇu t¸c dông vµo cäc ®Ó cäc chÞu søc t¶i dù tÝnh. 
- ChiÒu dµi tèi thiÓu cña cäc Ðp theo thiÕt kÕ. 
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ, ®¸nh dÊu tim cäc. 
* KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cäc. 

- Tríc khi Ðp cäc ®¹i trµ, ph¶i tiÕn hµnh Ðp ®Ó lµm thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc t¹i 
nh÷ng ®iÓm cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt tiªu biÓu nh»m lùa chän ®óng ®¾n lo¹i cäc, 
thiÕt bÞ thi c«ng vµ ®iÒu chØnh ®å ¸n thiÕt kÕ.  
- Sè lîng cäc cÇn kiÓm tra víi thÝ nghiÖm nÐn tÜnh tõ (0,5 - 1)% tæng sè cäc Ðp 
nhng kh«ng Ýt h¬n 3cäc. 
Tæng sè cäc kiÓm tra lµ: 195 x 0,01 = 1,95 cäc  LÊy sè cäc cÇn kiÓm tra lµ 3 
cäc. 
a.2). Quy tr×nh Ðp cäc. 

- VËn chuyÓn vµ l¾p gi¸p thiÕt bÞ Ðp cäc vµo vÞ trÝ Ðp ®¶m b¶o an toµn. 
- ChØnh m¸y Ðp sao cho ®êng trôc cña khung m¸y, trôc cña kÝch, trôc cña cäc 
th¼ng ®øng vµ n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn 
n»m ngang (mÆt ph¼ng chuÈn ®µi cäc), ®é nghiªng kh«ng ®îc vît qu¸ 0,5%. 
- Tríc khi cho m¸y vËn hµnh ph¶i kiÓm tra liªn kÕt cè ®Þnh m¸y, tiÕn hµnh ch¹y 
thö, kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh cña thiÕt bÞ Ðp cäc ( gåm ch¹y kh«ng t¶i vµ cã t¶i). 
- C¾t nguån ®iÖn vµo m¸y b¬m thuû lùc, ®a m¸y b¬m ®Õn vÞ trÝ thuËn tiÖn cho 
viÖc ®iÒu khiÓn. 
- Nèi j¾c thuû lùc vµ j¾c ®iÖn m¸y b¬m thuû lùc cho m¸y ho¹t ®éng, ®iÒu khiÓn 
cho khung m¸y xuèng vÞ trÝ thÊp nhÊt. 
- CÈu cäc vµ th¶ cäc vµo trong khung dÉn vµ ®iÒu chØnh cäc tho¶ m·n c¸c yªu 
cÇu ®· nªu ë phÇn trªn. 
- §iÒu khiÓn m¸y Ðp, tiÕn hµnh Ðp cäc. 
b). Kü thuËt Ðp cäc vµ hµn nèi cäc. 

b.1). Ðp ®o¹n cäc C8 - 25 ( ®o¹n cäc cã mòi). 

- §o¹n cäc C8 - 25 ph¶i ®îc l¾p dùng cÈn thËn, cÇn ph¶i c¨n chØnh chÝnh x¸c ®Ó 
trôc cña cäc trïng víi ph¬ng nÐn cña thiÕt bÞ Ðp vµ ®i qua ®iÓm ®Þnh vÞ cäc, ®é 
sai lÖch t©m kh«ng lín qu¸ 1 (Cm). §Çu trªn cña ®o¹n cäc C8 - 25 ph¶i ®îc g¾n 
chÆt vµo thanh ®Þnh híng cña khung m¸y. 
- Khi thanh chèt tiÕp xóc chÆt víi ®Ønh cäc th× ®iÒu khiÓn van t¨ng dÇn ¸p lùc 
dÇu. Trong nh÷ng gi©y ®Çu tiªn ¸p lùc t¨ng lªn chËm, ®Òu ®Ó ®o¹n cäc C8 - 25 
c¾m vµo ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng, tèc ®é xuyªn kh«ng lín h¬n 1 Cm/sec. Víi 
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nh÷ng líp ®Êt phÝa trªn thêng chøa nhiÒu dÞ vËt nhá tuy cäc cã thÓ xuyªn qua 
nhng rÔ bÞ nghiªng chÖch. Khi ph¸t hiÖn thÊy nghiªng ph¶i dõng l¹i vµ c¨n 
chØnh ngay. 
- Khi chiÒu dµi cßn l¹i cña ®o¹n cäc Ðp c¸ch mÆt ®Êt 0,5 m th× dõng l¹i ®Ó nèi, 
l¾p ®o¹n C7 - 25 kh«ng cã mòi 
b.2). L¾p, nèi vµ Ðp ®o¹n cäc C7 - 25 kh«ng mòi. 

- Tríc khi l¾p nèi cÇn kiÓm tra bÒ mÆt 2 ®Çu cña ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc 

kh«ng mòi), ph¶i söa cho thËt ph¼ng. KiÓm tra c¸c chi tiÕt mèi nèi vµ chuÈn bÞ 

m¸y hµn. 
- Dïng cÇn trôc cÈu l¾p ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc kh«ng mòi) vµo vÞ trÝ Ðp, c¨n 

chØnh ®Ó ®êng trôc 2 ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc kh«ng mòi) , C8 - 25 ( ®o¹n 

cäc cã mòi) trïng víi ph¬ng nÐn cña thiÕt bÞ Ðp ®é nghiªng cña ®o¹n cäc C8 -

25 (®o¹n cäc cã mòi) kh«ng qu¸ 1%. 

- Gia t¶i lªn ®Çu cäc mét lùc sao cho ¸p lùc ë mÆt tiÕp xóc kho¶ng 3  4 
(KG/cm2) ®Ó t¹o tiÕp xóc gi÷a bÒ mÆt bª t«ng cña 2 ®o¹n cäc. NÕu bª t«ng mÆt 
tiÕp xóc kh«ng chÆt th× ph¶i chÌn chÆt b»ng c¸c b¶n thÐp ®Öm sau ®ã míi tiÕn 
hµnh hµn nèi cäc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh hµn ph¶i gi÷ 
nguyªn lùc tiÕp xóc ®Ó tr¸nh hiÖn tîng bã cäc. 
- Khi ®· nèi xong kiÓm tra chÊt lîng mèi nèi hµn míi tiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc C7 
-25 (®o¹n cäc kh«ng mòi). T¨ng dÇn ¸p lùc nÐn ®Ó m¸y cã thêi gian t¹o ®ñ lùc Ðp 

th¾ng lùc ma s¸t vµ lùc kh¸ng xuyªn cña ®Êt ë mòi cäc. 
- §iÒu chØnh ®Ó thêi gian ®Çu ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc kh«ng mòi) ®i s©u vµo 

lßng ®Êt víi tèc ®é xuyªn kh«ng qu¸ 1Cm/sec. Khi ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc 

kh«ng mòi) chuyÓn ®éng ®Òu míi t¨ng tèc ®é xuyªn nhng kh«ng qu¸ 2 Cm/sec. 

- Khi lùc nÐn t¨ng ®ét ngét tøc lµ mòi cäc ®· gÆp ph¶i ®Êt cøng h¬n (hoÆc dÞ vËt 
côc bé) khi ®ã cÇn gi¶m lùc nÐn ®Ó cäc cã thÓ xuyªn ®îc vµo ®Êt cøng h¬n 
(hoÆc kiÓm tra ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp) vµ gi÷ ®Ó lùc Ðp kh«ng vît qu¸ 
gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp. 
- Sau khi Ðp xong ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc kh«ng mòi) tiÕn hµnh l¾p, nèi vµ 

Ðp ®o¹n cäc C7 - 25 (®o¹n cäc kh«ng mòi)  thø 2 víi c¸c bíc gièng nh khi nèi 

vµ Ðp ®o¹n cäc C8 - 25 (®o¹n cäc cã mòi)  thø nhÊt, t¬ng tù Ðp ®o¹n cäc C7 - 25 

víi c¸c bíc gièng nh khi nèi vµ Ðp ®o¹n cäc C7  - 25 (®o¹n cäc kh«ng mòi). 

- Cuèi cïng l¾p vµ Ðp ®o¹n cäc Ðp ©m ®Ó ®a cäc xuèng ®é s©u thiÕt kÕ. Cäc Ðp 
©m ®îc lµm tõ c¸c thÐp gãc vµ thÐp b¶n hµn víi nhau (cã cÊu t¹o nh h×nh vÏ). 

b.3). KÕt thóc c«ng viÖc Ðp xong 1 cäc. 

Cäc ®îc coi nh Ðp xong khi tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn sau: 
- ChiÒu dµi cäc ®îc Ðp s©u vµo trong lßng ®Êt dµi h¬n chiÒu dµi tèi thiÓu do 
thiÕt kÕ quy ®Þnh. 
- Lùc Ðp vµo thêi ®iÓm cuèi cïng ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ quy ®Þnh trªn suèt chiÒu s©u 

xuyªn   3d  = 0,75 (m), trong kho¶ng ®ã tèc ®é xuyªn  1(Cm/sec). 

c). Ghi chÐp th«ng sè Ðp cäc (lùc Ðp theo chiÒu dµi cäc).  

c.1). Ghi chÐp lùc Ðp c¸c ®o¹n cäc ®Çu tiªn. 

- Khi mòi cäc c¾m s©u vµo ®Êt (30 - 50) Cm th× b¾t ®Çu ghi chØ sè lùc Ðp ®Çu 
tiªn, sau ®ã cø 1 (m) dµi cäc ®îc Ðp xuèng ghi trÞ sè lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm ®ã. 
- Ngoµi ra nÕu thÊy ®ång hå t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng ®ét ngét th× ph¶i ghi vµ 
nhËt ký thi c«ng ®é s©u vµ gi¸ trÞ lùc Ðp lóc thay ®æi. 
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c.2). Ghi lùc Ðp ë ®o¹n cäc cuèi khi hoµn thµnh Ðp xong 1 cäc. 

Ghi lùc Ðp nh trªn tíi ®é s©u mµ lùc Ðp t¸c dông lªn ®Ønh cäc cã gi¸ trÞ 
b»ng 0,8 gi¸ trÞ lùc Ðp tèi thiÓu th× ghi ®é s©u vµ lùc Ðp ®ã. B¾t ®Çu tõ ®é s©u nµy 
ghi lùc Ðp øng víi tõng ®é s©u xuyªn 20 (Cm), cø nh vËy theo dâi vµ ghi chÐp 
cho ®Õn khi kÕt thóc viÖc Ðp xong 1 cäc. 
2.2.3. C¸c sù cè thêng x¶y ra khi Ðp cäc vµ biÖn ph¸p söa ch÷a kh¾c phôc. 

a). Cäc bÞ nghiªng, lÖch khái vÞ trÝ thiÕt kÕ. 

* Nguyªn nh©n: Do gÆp chíng ng¹i vËt , mòi cäc khi chÕ t¹o cã ®é v¸t kh«ng 

®Òu. 
* BiÖn ph¸p xö lý: Cho ngõng ngay viÖc Ðp cäc l¹i. T×m hiÓu nguyªn nh©n, nÕu 

gÆp vËt c¶n th× cã biÖn ph¸p ®µo, ph¸ bá. NÕu do cäc v¸t kh«ng ®Òu th× ph¶i 
khoan dÉn híng cho cäc xuèng ®óng híng. C¨n chØnh l¹i vÞ trÝ cäc b»ng däi 
vµ cho Ðp tiÕp. 

b). Cäc ®ang Ðp xuèng kho¶ng 0,5  1 m ®Çu tiªn th× bÞ cong, xuÊt hiÖn vÕt nøt 

gÉy ë vïng ch©n cäc. 

* Nguyªn nh©n: Do gÆp chíng ng¹i vËt cøng nªn lùc Ðp lín. 

* BiÖn ph¸p xö lý: Th¨m dß nÕu dÞ vËt bÐ th× Ðp cäc lÖch sang vÞ trÝ bªn c¹nh. 

NÕu dÞ vËt lín th× ph¶i kiÓm tra xem sè lîng cäc Ðp ®· ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i 
cha, nÕu ®ñ th× th«i cßn nÕu cha ®ñ th× ph¶i tÝnh to¸n l¹i ®Ó t¨ng sè lîng cäc 
hoÆc cã biÖn ph¸p khoan dÉn ph¸ bá dÞ vËt ®Ó Ðp cäc xuèng tíi ®é s©u thiÕt kÕ. 

c). Khi Ðp cäc cha ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ (c¸ch ®é s©u thiÕt kÕ kho¶ng 1  2 m) cäc 

®· bÞ chèi vµ cã hiÖn tîng bªnh ®èi träng g©y nªn sù nghiªng lÖch lµm gÉy cäc. 

* BiÖn ph¸p xö lý:  

- C¾t bá ®o¹n cäc bÞ gÉy, cho Ðp chÌn bæ xung cäc míi. 
- NÕu cäc gÉy khi Ðp cha s©u th× cã thÓ dïng cÇn cÈu  nhæ hoÆc dïng kÝch thuû 
lùc ®Ó nhæ cäc vµ thay b»ng cäc kh¸c. 
d). Khi lùc Ðp võa ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ mµ cäc kh«ng xuèng n÷a, trong khi ®ã lùc Ðp 

t¸c ®éng lªn cäc tiÕp tôc t¨ng, vît qu¸ PÐpmax th× tríc khi dïng Ðp cäc ph¶i nÐn 

Ðp t¹i ®é s©u ®o tõ 3  5 lÇn víi lùc Ðp PÐpmax. Sau khi Ðp xong mét cäc dïng cÇn 

cÈu dÞch chuyÓn khung dÉn ®Õn vÞ trÝ míi cña cäc (®· ®îc ®¸nh dÊu b»ng ®o¹n 
gç ch«n vµo ®Êt) cè ®Þnh l¹i khung dÉn vµo gi¸ Ðp. TiÕn hµnh ®a cäc vµo khung 
dÉn nh tríc, c¸c thao t¸c vµ yªu cÇu kü thuËt gièng nh ®· tiÕn hµnh. Sau khi 
Ðp hÕt sè cäc theo kÕt cÊu cña gi¸ Ðp, dïng cÇn trôc cÈu c¸c khèi ®èi träng vµ gi¸ 
Ðp sang vÞ trÝ kh¸c ®Ó tiÕn hµnh Ðp tiÕp. Cø nh vËy tiÕn hµnh ®Õn khi Ðp xong 
toµn bé cäc cho c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ. 
Chó ý: - Tr¾c ®¹c cÇn theo dâi thêng xuyªn qu¸ tr×nh Ðp cäc ®Ó cã nh÷ng ®iÒu 

chØnh kÞp thêi.  
2.2.4. BiÖn ph¸p ®Ëp ®Çu cäc. 

- C¸ch lÊy dÊu ph¸ ®Çu cäc: Dïng m¸y thuû b×nh vµ mia truyÒn tõ mèc bµn giao 

lªn ®Çu cäc tÝnh chuyÓn theo cèt 0.00 cña c«ng tr×nh.Dïng thíc thÐp ®o tõ 

®Çu cäc xuèng theo kho¶ng c¸ch ®· tÝnh lÊy s¬n ®á ®¸nh dÊu cèt ®Çu cäc cÇn 
ph¸.  
- Sau khi thi c«ng ®Êt xong ®Ó lé ra phÇn ®Çu cäc, phÇn bª t«ng trªn cïng cña 
cäc ®îc ph¸ bá ®i tèi thiÓu mét ®o¹n 30d = 30 . 25 (cm) ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ 
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cho tr¬ thÐp ra. C«ng viÖc ph¸ ®Çu cäc nµy ®îc thùc hiÖn b»ng bóa m¸y kÕt hîp 
víi bóa tay. Cèt thÐp däc cña cäc ®îc ®¸nh s¹ch sÏ vµ bÎ chÕch theo thiÕt kÕ. 
2.2.5. Kho¸ ®Çu cäc. 

a). Môc ®Ých. 

- Huy ®éng cäc lµm viÖc ë thêi ®iÓm thÝch hîp, b¶o ®¶m c¸c cäc lµm viÖc ®ång 
thêi. 
- B¶o ®¶m cho c«ng tr×nh kh«ng chÞu nh÷ng ®é lón lín hoÆc lón kh«ng ®Òu. 
b). Thùc hiÖn. 

- Söa ch÷a ®Çu cäc cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ, ®¸nh nh¸m mÆt bªn cäc, ®æ bï c¸t 
h¹t to quanh ®Çu cäc ®Õn cao ®é líp bª t«ng lãt, ®Çm chÆt. 
- §æ bª t«ng lãt, ®Æt líi thÐp, ®æ bª t«ng kho¸ ®Çu cäc. 
3. BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®Êt. 

3.1. BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®µo ®Êt. 
3.1.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. 

- ThiÕt kÕ mÆt c¾t vµ mÆt bµng hè ®µo: (ThÓ hiÖn trªn h×nh vÏ).  

- Lùa chän biÖn ph¸p ®µo ®Êt: Khi thi c«ng ®µo ®Êt cã 2 ph¬ng ¸n: §µo b»ng 
thñ c«ng vµ ®µo b»ng m¸y. 
+ NÕu thi c«ng theo ph¬ng ph¸p ®µo thñ c«ng th× tuy cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, 
dÔ tæ chøc theo d©y chuyÒn, nhng víi khèi lîng ®Êt ®µo lín th× sè lîng nh©n 
c«ng còng ph¶i lín còng ®¶m b¶o rót ng¾n thêi gian thi c«ng, do vËy nÕu tæ chøc 
kh«ng khÐo th× rÊt khã kh¨n g©y trë ng¹i cho nhau dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng 
gi¶m, kh«ng ®¶m b¶o kÞp tiÕn ®é. 
+ Khi thi c«ng b»ng m¸y, víi u ®iÓm næi bËt lµ rót ng¾n thêi gian thi c«ng, ®¶m 
b¶o kü thuËt. Tuy nhiªn víi b·i cäc cña ta th× sö dông m¸y ®µo ®Ó ®µo hè mãng 
tíi cao tr×nh thiÕt kÕ lµ kh«ng ®¶m b¶o v× cäc cã thÓ cßn nh« cao h¬n cao tr×nh 
®Õ mãng. Do ®ã kh«ng thÓ dïng m¸y ®µo tíi cao tr×nh thiÕt kÕ ®îc, cÇn ph¶i 
bít l¹i phÇn ®Êt ®ã ®Ó thi c«ng b»ng thñ c«ng. ViÖc thi c«ng b»ng thñ c«ng tíi 
cao tr×nh ®Õ mãng trªn b·i cäc Ðp sÏ ®îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n lµ b»ng m¸y 
(ViÖc thi c«ng b»ng m¸y, cã thÓ g©y ra va ch¹m vµo cäc, lµm g·y cäc). 
     Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta chän kÕt hîp c¶ 2 ph¬ng ph¸p ®µo ®Êt hè mãng. 
- Chän thiÕt bÞ vËn chuyÓn: ë ®©y dïng xe «t« ®Ó vËn chuyÓn ®Êt sau khi ®µo. 
- §Þnh vÞ hè ®µo:  
+ X¸c ®Þnh ®îc hÖ trôc to¹ ®é (líi to¹ ®é) thi c«ng trªn thùc ®Þa (nh phÇn 
tríc). 
+ Dïng c¸c cäc gç ®ãng s©u c¸ch mÐp ®µo 2 m. Trªn c¸c cäc, ®ãng miÕng gç cã 
chiÒu dµy 20 (mm), réng 150 (mm), dµi h¬n kÝch thíc mãng ph¶i ®µo 400 
(mm). §ãng ®inh ghi dÊu trôc cña mãng vµ hai mÐp mãng; sau ®ã ®ãng hai ®inh 
vµo hai mÐp ®µo ®· kÓ ®Õn m¸i dèc. Dông cô nµy cã tªn lµ gi¸ ngùa ®¸nh dÊu 
trôc mãng. 
+ C¨ng d©y thÐp (d = 1 mm) nèi c¸c ®êng mÐp ®µo. LÊy v«i bét r¾c lªn d©y 
thÐp c¨ng mÐp mãng nµy lµm c÷ ®µo. 
+ PhÇn ®µo b»ng m¸y còng lÊy v«i bét ®¸nh dÊu lu«n vÞ trÝ. 
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3.1.2. C«ng t¸c ®µo ®Êt. 

* Chän thiÕt bÞ ®µo. 

a). TÝnh to¸n khèi lîng ®Êt ®µo. 

- C«ng tr×nh cao7 tÇng, phÇn nÒn vµ mãng c«ng tr×nh ®· ®îc tÝnh to¸n víi gi¶i 
ph¸p mãng cäc Ðp tiÕt diÖn 25 x 25 (Cm) c¾m tíi ®é s©u – 23,45 (m). §¸y ®µi 
cäc n»m ë ®é s©u -1,65 (m) so víi cèt ®Êt tù nhiªn. Do ®ã chiÒu s©u hè ®µo lµ 
1.75 (m) (kÓ c¶ líp bªt«ng lãt). 
- §¸y ®µi n»m trong líp sÐt pha mÒm 0,75 (m), phÝa trªn lµ líp ®Êt lÊp dµy 1 (m). 
Tra b¶ng cã hÖ sè m¸i dèc m = 0,6.  
  MiÖng hè ®µo më réng vÒ mçi phÝa so víi mÐp ®µi mãng lµ: 
 B = m . H = 0,6 . 1,75= 1,05 (m). 
- §µi mãng cã kÝch thíc lín nhÊt lµ: 2x 1,6 (m), ®¸y hè ®µo më réng vÒ mçi 
phÝa 0,3 (m). Nªn nÕu ®µo hè mãng ®¬n th×:  
 + KÝch thíc ®¸y hè ®µo lµ:  2,6 x 2,2 (m). 
 + KÝch thíc miÖng hè ®µo lµ:  4,7x 4,3(m). 
 + KÝch thíc líi cét  lín nhÊt lµ:  7,5 x 7,2 (m). 
 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c miÖng hè ®µo lµ:   
 7,5- 0,5 x (4,7+4,3) =  3(m).  
 TiÕn hµnh ®µo toµn bé thµnh ao. §¸y mãng më réng vÒ mçi phÝa 0,3 (m). 
- ChiÒu s©u hè ®µo cña ®µi mãng lµ 1,75(m) trong ®ã ®o¹n ®Çu cäc ngµm vµo ®µi 
lµ 0,15 (m); ®o¹n cäc xuyªn qua líp bªt«ng lãt lµ 0,1 m; ®o¹n ph¸ ®Çu cäc cho 

tr¬ cèt thÐp lµ 0,45m. Nh vËy kho¶ng c¸ch tõ mÆt trªn cña cäc ®Õn cèt  0,00 
lµ:  
 1,75- (0,15 + 0,1 +  0,45) = 1,05 (m). 
- Do vËy khi thi c«ng b»ng m¸y ®µo ta chØ ®µo ®îc ®Õn ®é s©u 1,05 (m) ®Õn cèt  
-1,05 (m) tÝnh tõ mÆt ®Êt tù nhiªn. PhÇn ®Êt cßn l¹i kÓ tõ cèt - 1,05 (m) ®Õn cèt – 
1,75 (m) ®îc ®µo b»ng thñ c«ng, do phÇn ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng nµy n»m  trong 
líp sÐt pha dÎo mÒm nªn hÖ sè m¸i dèc cña ®Êt m = 0,6, nªn ta tiÕn hµnh ®µo thñ 
c«ng thµnh c¸c hè mãng víi gãc dèc cña ®Êt lµ 90o theo c¸c kÝch thíc cô thÓ 
cña ®µi vµ gi»ng mãng vµ më réng sang hai bªn, mçi bªn 0,3 m ®Ó l¾p dùng 
c«ng tr×nh, vËn chuyÓn vµ lµm r·nh tho¸t níc mÆt. 
- Nh vËy, tiÕn hµnh ®µo b»ng m¸y toµn bé thµnh ao ®Õn cèt - 1,05(m) kÓ tõ cèt 
tù nhiªn. §µo thñ c«ng tõ cèt - 1,05 (m) ®Õn – 1,75 (m) thµnh c¸c hè mãng 
riªng, phÇn gi»ng mãng ®µo riªng. 
- Cao tr×nh mùc níc ngÇm lµ - 3 (m) nªn ta kh«ng cÇn ph¶i h¹ mùc níc ngÇm. 
- §Ó tiªu tho¸t níc mÆt cho c«ng tr×nh, ta ®µo hÖ thèng m¬ng xung quanh 
c«ng tr×nh víi ®é dèc i = 3% ch¶y vÒ hè ga thu níc vµ dïng m¸y b¬m b¬m vµo 
hÖ thèng tho¸t níc c«ng céng. 
a.1). TÝnh to¸n khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y. 

- C«ng tr×nh cã chiÒu dµi lµ: 28,8 (m); réng 17,4 (m). 
- Mãng biªn trôc A cã kÝch thíc: 1,5 x 1,5 (m); Trôc B cã kÝch thíc:2 x 1,6 
(m). 
 Nh vËy kÝch thíc ®¸y hè ®µo lµ:  19,5 x 30,9 (m). 
     KÝch thíc miÖng hè ®µo lµ:  21,6 x 33 (m). 
 VËy tæng thÓ tÝch ®Êt ®µo b»ng m¸y lµ: 
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Vm¸y=
31,05

. 19,5.30,9 (19,5 21,6).(30,9 33) 21,6.33 689.8 (m ).
6

  

a.2). TÝnh to¸n khèi lîng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng. 

 

B¶ng 1:B¶ng tÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®Êt ®µi mãng. 

ST

T 
3.1.1.1.1.1 Tªn cÊu 

kiÖn 

Sè 

lîn

g 

KÝch 

thíc hè 

®µo 

(m) 

DiÖn 

tÝch hè 

®µo 

(m2) 

ChiÒu cao 

hè ®µo 

(m) 

ThÓ tÝch 

1 hè ®µo 

(m3) 

Tæng 

thÓ tÝch 

(m3) 

1 Mãng M1 14 2,1 x 2,1 4,41 0,7 3,087 43,218 

2 Mãng M2 15 2.6 x 2,2 5,72 0,7 4,004 60,06 

3 Mãng M3  2  13,23 0,7 9,261 18,522 

4 Mãng M4  1  12,96 0,7 9,072 9,072 

        

        

        

3.1.1.1.1.1.1 Tæng 130,872 

 

B¶ng 2: B¶ng tÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®Êt gi»ng mãng. 

ST

T 
3.1.1.1.1.2 Tªn cÊu 

kiÖn 

3.1.1.1.1.2.1.1.1 S

è lîng 

3.1.1.1.1.3 KÝch  

3.1.1.1.1.4 thíc 

hè 

(m) 

ThÓ  

TÝch 1 hè 

(m3) 

Tæng thÓ  

tÝch  hè 

(m3) 

1 
3.1.1.1.1.5 Gi»ng G1 

14 
1,05 x 0,5 x 6 

3,15 44,1 

2 
3.1.1.1.1.6 Gi»ng G2 

2 1,05 x 0,5 x 
4,5 

2,36 4,72 

3 
3.1.1.1.1.7 Gi»ng G3 

4 1,05 x 0,5 x 
5,7 

2,99 11,97 

4 
3.1.1.1.1.8 Gi»ng G4 

25 1,,05 x 0,5 x 
2,1 

1,1 27,56 

5 
3.1.1.1.1.9 Gi»ng G5 

12 1,05 x 0,5 x 
1,4 

0,735 8,82 

 
3.1.1.1.1.10  

 
 

  

3.1.1.1.1.11 Tæng 
97,17 

Nh vËy khèi lîng ®Êt ®µo thñ c«ng lµ: 
 V’thñ c«ng= 130,872 + 97,17 = 228 (m3). 
- Trong phÇn ®µo ®Êt thñ c«ng nµy ta cÇn trõ ®i phÇn thÓ tÝch do 195 cäc chiÕm 
chç víi thÓ tÝch lµ : 



            TTrrêênngg  ®®¹¹ii  hhääcc  dd©©nn  llËËpp  hh¶¶II  pphhßßnngg                                                                ®®ÒÒ  ttµµii::  VVIIÖÖNN  NNGGHHII££NN  CCøøUU  SSIINNHH  TTHH¸̧II  BBIIÓÓNN  

                            NNggµµnnhh  xx©©yy  ddùùnngg    dddd  &&  ccnn                                              ----- -----                                                                                    

Sinh viªn thùc hiÖn: NGUYÔN DøC C¦êNG..                                                  -Trang  354 

   Líp: xd902 

 Vcäc= 195 . 0,9 . 0,25 . 0,25 = 10,9 (m3). 
- Do ®ã thÓ tÝch ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng lµ: 
 V thñ c«ng= 228 – 10,9 = 217,1 (m3). 
 Khèi lîng ®Êt ®µo toµn bé c«ng tr×nh lµ:  
 V® = 689,8 + 217,1  = 906,9 (m3). 
b). BiÖn ph¸p ®µo ®Êt b»ng m¸y. 

b.1). Chän m¸y ®µo ®Êt. 

 Dùa vµo c¸c sè liÖu ë trªn, ®Êt ®µo thuéc cÊp II nªn ta chän m¸y ®µo gÇu 
nghÞch lµ kinh tÕ h¬n c¶. 
- Sè liÖu m¸y E0-3322B1 s¶n xuÊt t¹i Liªn X« (cò) lo¹i dÉn ®éng thuû lùc. 

 + Dung tÝch gÇu :     q = 0,5 (m3). 
 + B¸n kÝnh ®µo lín nhÊt :   Rmax = 7,5 (m). 
 + B¸n kÝnh ®µo nhá nhÊt :   Rmin = 2,9 (m). 
 + ChiÒu cao n©ng lín nhÊt :    h = 4,8 (m). 
 + ChiÒu s©u ®µo lín nhÊt :         H = 4,2 (m). 
 + ChiÒu cao m¸y :    c = 1,5 (m). 
* TÝnh b¸n kÝnh ®µo lín nhÊt t¹i ®¸y hè ®µo: 

 R’max =  r +
22 )Hc(R  

 R = Rmax - r  = 7,5 - 1,5 = 6(m). 

   R’max= 1,5 + 
22 )2,45,1(6 = 3,37 (m). 

* §o¹n ®êng di chuyÓn gi÷a hai lÇn ®µo : 

 ln = R'max-Rmin = 3,37 - 2,9  = 0,47 (m). 
 Chän kiÓu ®µo däc (®µo ®èi ®Ønh): cho m¸y ®øng ë ®Ønh hè ®µo. 
* ChiÒu réng khoang ®µo:  

 B = 2.R®µo . sin( /2) =2 . 3,37 . sin(600/2) = 3,37 (m). 
 Trong ®ã:  R®µo= R’max= 3,37 (m). 

     = 600   : gãc quay cÇn. 
* TÝnh n¨ng suÊt m¸y ®µo : 

 N = 60 . q . n . kc .
t

k

1
. kxt   (m

3/h). 

 Trong ®ã :     q   : Dung tÝch gÇu ; q = 0,5 (m3). 
                                kc : HÖ sè ®Çy gÇu ; kc = 1. 
                                kt  : HÖ sè t¬i cña ®Êt ; kt = 1,2. 
                                kxt : HÖ sè sö dông thêi gian ; kxt = 0,7. 
                                n  : Sè chu kú ®µo trong 1 phót : n = 60/Tck . 
                      Tck =  tck . Kvt . Kquay = 17 . 1,1 . 1 = 18,7  (phót). 

   n = 
7,18

60
 = 3,21 (s-1). 

 N = 60 . 0,5 . 3,21 . 1 . 
2,1

1
 . 0,7 = 56,175 (m3/h).                 . 

b.2). S¬ ®å ®µo ®Êt.  
- Hè mãng ®µo ao do vËy ta chän s¬ ®å m¸y ®µo däc ®æ ngang.   
- Sè d¶i ®µo lµ: 15 / 3,37 = 4,45 d¶i. 
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- Víi s¬ ®å nµy th× m¸y tiÕn ®Õn ®©u lµ ®µo ®Êt ®Õn ®ã, ®êng vËn chuyÓn cña 
«t« chë ®Êt còng thuËn lîi. 
- Thi c«ng ®µo: M¸y ®øng trªn cao ®a gÇu xuèng díi hè mãng ®µo ®Êt. Khi 

®Êt ®Çy gÇu  quay gÇu tõ vÞ trÝ ®µo ®Õn vÞ trÝ ®æ lµ « t« ®øng bªn c¹nh. Cø nh 
thÕ, m¸y di chuyÓn theo d¶i 1, ®µo hÕt d¶i nµy chuyÓn sang ®µo d¶i 2, 3 vµ c¸c 
d¶i cßn l¹i (s¬ ®å ®µo nh h×nh vÏ). 

c). §µo ®Êt b»ng thñ c«ng. 

- Sau khi m¸y ®µo ®· ®µo xong phÇn ®Êt cña m×nh (s©u 1.05 (m) tÝnh tõ cèt tù 
nhiªn) ta tiÕn hµnh ®µo thñ c«ng ®Ó tr¸nh va ch¹m cña m¸y vµo cäc. 
- Dông cô ®µo : XÎng, cuèc, kÐo c¾t ®Êt... 
- Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn : Dïng xe c¶i tiÕn, xe cót kÝt, ®êng goßng... 
 Thi c«ng ®µo ®Êt: 

- PhÇn ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng, n»m trong ph¹m vi líp ®Êt sÐt pha dÎo mÒm . 
- Víi khèi lîng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng lµ 217,1 (m3) t¬ng ®èi nhiÒu nªn cÇn 
ph¶i tæ chøc thi c«ng cho hîp lý tr¸nh tËp trung ngêi vµo mét chç, ph©n râ rµng 
c¸c tuyÕn lµm viÖc. 
- Tr×nh tù ®µo ta còng tiÕn hµnh nh ®µo b»ng m¸y, híng vËn chuyÓn bè trÝ 
vu«ng gãc víi híng ®µo. 
- Khi ®µo nh÷ng líp ®Êt cuèi cïng ®Ó tíi cao tr×nh thiÕt kÕ th× ®µo tíi ®©u ph¶i 
tiÕn hµnh lµm líp lãt mãng b»ng bªt«ng g¹ch vì ®Õn ®ã ®Ó tr¸nh x©m thùc cña 
m«i trêng lµm ph¸ vì cÊu tróc ®Êt. 
d). Sù cè thêng gÆp khi ®µo ®Êt. 
- CÇn cã biÖn ph¸p tiªu níc bÒ mÆt ®Ó khi gÆp ma níc kh«ng ch¶y tõ mÆt 
xuèng ®¸y hè ®µo. CÇn lµm r·nh ë mÐp hè ®µo ®Ó thu níc, ph¶i cã r·nh quanh 
hè mãng ®Ó tr¸nh níc trªn bÒ mÆt ch¶y xuèng hè ®µo. 
- Khi ®µo gÆp ®¸ "må c«i n»m ch×m" hoÆc khèi r¾n n»m kh«ng hÕt ®¸y mãng th× 
ph¶i ph¸ bá ®Ó thay vµo b»ng líp c¸t pha ®¸ d¨m råi ®Çm kü l¹i ®Ó cho nÒn chÞu 
t¶i ®Òu. 
*ThiÕt kÕ mÆt c¾t ®µo ®Êt.(Theo h×nh vÏ trªn). 

*Híng thi c«ng. 

- Híng thi c«ng khi thùc hiÖn ®µo ®Êt lµ híng b¾t ®Çu xuÊt ph¸t tõ giao ®iÓm 
cña hai trôc D8 vµ tiÕn dÇn vÒ phÝa ®iÓm C8. TiÕp tôc ta cho m¸y ®µo ®Êt quay 
sang ®µo phÇn tiÕp theo. T¬ng tù nh thÕ ®µo ®Õn vÞ trÝ cuèi cïng lµ ®iÓm cã 

giao A8. ë ®©y theo mÆt b»ng thi c«ng ta chia ra thµnh 4 d¶i ®µo. 
*BiÖn ph¸p tiªu nø¬c mÆt.       

- ViÖc tiªu níc mÆt trong c«ng tr×nh nµy dïng r·nh ®µo xung quanh hè mãng 
®Ó thu níc ®Ó níc ch¶y ra hÖ thèng tho¸t níc. Cßn cã mét sè kh«ng ch¶y ra 
®îc hÖ thèng tho¸t níc th× ta dïng hè ga thu níc råi dïng b¬m b¬m níc 
lµm kh« r¸o hè ®µo. (R·nh thu níc ®ùoc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ). 
4. Kü thuËt thi c«ng lÊp ®Êt hè mãng. 

4.1- Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c«ng t¸c lÊp ®Êt. 

- Sau khi bª t«ng ®µi vµ c¶ phÇn gi»ng mãng tíi cèt ®¸y líp bª t«ng lãt sµn tÇng 
hÇm ®· ®îc thi c«ng xong th× tiÕn hµnh lÊp ®Êt b»ng thñ c«ng, kh«ng ®îc dïng 
m¸y bëi lÏ víng vÝu trªn mÆt b»ng sÏ g©y trë ng¹i cho m¸y, h¬n n÷a m¸y cã thÓ 
va ®Ëp vµo phÇn cét ®· ®æ tíi cèt mÆt nÒn. 
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- Khi thi c«ng ®¾p ®Êt ph¶i ®¶m b¶o ®Êt nÒn cã ®é Èm trong ph¹m vi khèng chÕ. 
NÕu ®Êt kh« th× tíi thªm níc; ®Êt qu¸ ít th× ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m ®é Èm, 
®Ó ®Êt nÒn ®îc ®Çm chÆt, ®¶m b¶o theo thiÕt kÕ. 
- Víi ®Êt ®¾p hè mãng, nÕu sö dông ®Êt ®µo th× ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng. 
- §æ ®Êt vµ san ®Òu thµnh tõng líp. Tr¶i tíi ®©u th× ®Çm ngay tíi ®ã. Kh«ng nªn 
d¶i líp ®Êt ®Çm qu¸ máng nh vËy sÏ lµm ph¸ huû cÊu tróc ®Êt. Trong mçi líp 
®Êt tr¶i,kh«ng nªn sö dông nhiÒu lo¹i ®Êt. 
- Nªn lÊp ®Êt ®Òu nhau thµnh tõng líp. Kh«ng nªn lÊp tõ mét phÝa sÏ g©y ra lùc 
®¹p ®èi víi kÕt cÊu.   

4.2- TÝnh to¸n khèi lîng ®Êt ®¾p. 

- ¸p dông c«ng thøc :      V = (Vh - Vc) . ko  
Trong ®ã :  Vh : ThÓ tÝch h×nh häc hè ®µo (hay lµ V®), tÝnh tõ cèt – 1,75 (m). 
  Vh = V® = 906,9 (m3). 
  Vc : ThÓ tÝch h×nh häc cña c«ng tr×nh ch«n trong mãng (hay lµ Vbt) 
  Vc = Vbt = 121,2 + 21,15  =142,35 (m3). 
  ko : HÖ sè t¬i cña ®Êt ; ko= 1,2. 
   V = (906,9  - 142,35) . 1,2 = 917,46 (m3). 

4.3- Thi c«ng ®¾p ®Êt. 
- Dïng ®Êt c¸t ®Ó lÊp 
- Sö dông nh©n c«ng vµ ®Çm cãc. 
- LÊy tõng líp ®Êt xuèng, ®Çm chÆt líp nµy råi míi tiÕn hµnh lÊp líp ®Êt kh¸c. 
ChiÒu dµy mçi líp (0,3 - 0,5 m). 

- Sè líp ®Çm:  n = 
H

0,5
 = 

1,75
3,5

0,5
. VËy ta chän 3 líp mçi líp dµy 0,5 m vµ 1 

líp mçi líp 0,25 m. 
- Sè lît ®Çm: Chän mçi líp ®Çm 5 lît theo kinh nghiÖm thùc tÕ. 
- C¸c yªu cÇu kü thuËt ph¶i tu©n theo nh ®· tr×nh bµy. 

B¶ng 10:       B¶ng thèng kª khèi lîng c¸c c«ng t¸c mãng. 

STT 3.1.1.2 Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi lîng 

1 §µo mãng b»ng m¸y M3 689,8 

2 §µo mãng b»ng thñ c«ng M3 217,1 

3 Bªt«ng lãt mãng M3 21,15 

4 Cèt thÐp mãng + gi»ng mãng Kg 3200 

5 V¸n khu«n mãng + gi»ng + cæ mãng M2 265 

6 Bªt«ng mãng + gi»ng mãng M3 121,2 

7 LÊp ®Êt hè mãng M3 205 

- Híng thi c«ng: v× ta chän thi c«ng ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng nªn ta kh«ng cÇn 
chän híng. 
5. BiÖn ph¸p thi c«ng khung, sµn, thang bé, mãng, gi»ng mãng BTCT toµn 

khèi. 

5.1- C«ng t¸c chuÈn bÞ chung. 

5.1.1.Ph©n ®o¹n thi c«ng.  

- Ph©n theo mÆt b»ng: C¨n cø vµo mÆt b»ng c«ng tr×nh ta chia ra lµm mét ®o¹n 
®Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng. 
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- Ph©n theo mÆt ®øng: Víi c«ng tr×nh thi c«ng lµ nhµ nhiÒu tÇng nªn khi thi c«ng 

ta nªn ph©n ®o¹n theo chiÒu cao. ë ®©y c«ng tr×nh gåm7 tÇng nªn ta ph©n thµnh 
2 ®o¹n: 
 + §o¹n 1: TÇng 1, 2, 3. 
 + §o¹n 2: TÇng 4, 5, 6,7. 
  - ViÖc chia ®o¹n nh vËy lµ c¨n cø vµo sù ph©n chia sè tÇng ®Ó gi¶m 
kÝch thíc cét. ViÖc ph©n ®o¹n nh trªn sÏ thuËn tiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh kÝch 

thíc, c«ng t¸c v¸n khu«n…. 
5.1.2. Tæ chøc vËn chuyÓn. 

a). Theo mÆt b»ng: Sö dông xe c¶i tiÕn ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ yªu cÇu. 

b).Theo chiÒu cao.  

 §èi víi c¸c nhµ nhiÒu tÇng (c«ng tr×nh thiÕt kÕ cao7 tÇng) biÖn ph¸p thi 
c«ng tiªn tiÕn, cã nhiÒu u ®iÓm lµ sö dông m¸y b¬m bªt«ng. §Ó phôc vô cho 
c«ng t¸c bªt«ng, chóng ta cÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò  nh vËn chuyÓn ngêi, vËn 
chuyÓn v¸n khu«n vµ cèt thÐp còng nh vËt liÖu x©y dùng kh¸c lªn cao. Do ®ã ta 
cÇn chän ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho thÝch hîp víi yªu cÇu vËn chuyÓn vµ mÆt 
b»ng c«ng t¸c cña tõng c«ng tr×nh. 
a.1). Chän cÇn trôc th¸p. 

 Víi c¸c biÖn ph¸p vµ c«ng nghÖ thi c«ng ®· lËp th× cÇn trôc th¸p sÏ ®¶m 
nhËn c¸c c«ng viÖc sau ®©y : 
* VËn chuyÓn bª t«ng th¬ng phÈm cho ®æ cét v¸ch vµ dÇm sµn. 

  Bª t«ng th¬ng phÈm sau khi ®îc ®a ®Õn c«ng trêng ®îc ®æ vµo 
thïng chøa bª t«ng (®· ®îc thiÕt kÕ tríc) ®Ó cÇn trôc th¸p vËn chuyÓn lªn cao. 
* VËn chuyÓn v¸n khu«n, cèt thÐp. 

    Do ®iÒu kiÖn mÆt b»ng còng nh yªu cÇu an toµn khi thi c«ng c¸c c«ng 
tr×nh cao tÇng nªn chän lo¹i cÇn trôc cè ®Þnh t¹i chç, ®èi träng ë trªn cao. CÇn 
trôc th¸p ®îc ®Æt ë chÝnh gi÷a c«ng tr×nh theo chiÒu dµi cã thÓ phôc vô thi c«ng 
ë ®iÓm xa nhÊt trªn mÆt b»ng. C¸c th«ng sè cña cÇn trôc gåm : Hyc, Qyc, Ryc. 
 C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ kü thuËt khi chän cÇn trôc lµ: 
- §é víi nhá nhÊt cña cÇn trôc th¸p lµ:   R = a + b. 
Trong ®ã : a : kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ tim cÇn trôc tíi têng nhµ, a = 4 m. 
  b : Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp c«ng tr×nh ®Õn vÞ trÝ cÇn cÈu l¾p, 

                    b = 22 158 . 10  = 18,48 (m). 

VËy :  R = 4 + 18,48 = 22,48 (m). 
- §é cao nhá nhÊt cña cÇn trôc th¸p :  H = ho + h1 + h2 + h3. 
Trong ®ã :  ho : ®é cao t¹i ®iÓm cao nhÊt cña c«ng tr×nh, ho = 29,8 (m). 

  h1 : kho¶ng c¸ch an toµn (h1 =  0,5  1,0 m). 
  h2 : chiÒu cao cña cÊu kiÖn, h2 = 3 (m). 
  h3 : chiÒu cao thiÕt bÞ treo buéc, h3 = 2 (m). 
VËy: H = 29,8 + 1 + 3 + 2 = 35,5 (m). 
- Víi c¸c th«ng sè yªu cÇu nh trªn, cã thÓ chän cÇn trôc th¸p TURM 290 HC 

cña §øc, cã c¸c th«ng sè kü thuËt: 
 [R] = 60(m);  [H] = 72,1(m);  [Q] = 4(TÊn). 
- N¨ng suÊt cÇn trôc tÝnh theo c«ng thøc. 

 N =Q . nck . K1 . K2 
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Trong ®ã: Q: søc n©ng cña cÇn trôc øng víi tÇm víi cho tríc.  
  nck = E / Tck 
  Tck = T1 + T2 = 3 + 5 = 8 phót. 
  T1: Thêi gian lµm viÖc cña cÇn trôc, T1 = 3 phót. 
  T2: Thêi gian th¸o gië mãc, ®iÒu chØnh cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ cña                     
   kÕt cÊu, T2 = 5 phót 
  nck = 0,8 . 60 / 8 = 6. (cÇn trôc th¸p E = 0,8) 
  K1: HÖ sè sö dông cÇn trôc theo t¶i träng, K1 = 0,6. 
  K1: HÖ sè sö dông cÇn trôc theo thêi gian, K2 = 0,8. 
VËy n¨ng suÊt cÇn trôc trong mét giê. 
 N = 4 . 6 . 0,6 . 0,8  = 11,52 T / h. 
VËy n¨ng suÊt cÇn trôc trong mét ca. 
 Nca = 8 . 11,52 = 92,16  T/ca. 
a.2). Chän vËn th¨ng vËn chuyÓn ngêi vµ vËn chuyÓn g¹ch, c¸t, xi m¨ng, v÷a... 

- VËn th¨ng ®îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn ngêi vµ vËt liÖu ( g¹ch, c¸t, xi m¨ng) 
lªn cao.    
Chän lo¹i m¸y vËn th¨ng : Sö dông vËn th¨ng PGX-800-16. 

  B¶ng 13:     B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y vËn th¨ng. 

Søc n©ng  0,8t C«ng suÊt ®éng c¬ 3,1KW 

§é cao n©ng  50m ChiÒu dµi sµn vËn t¶i  1,5m 

TÇm víi R   1,3m Träng lîng m¸y 18,7T 

VËn tèc n©ng  16m/s 

5.1.3. Lùa chän hÖ thèng gi¸o chèng, ®µ ®ì, v¸n khu«n. 

a). Gi¸o chèng: 

a.1). Chän c©y chèng sµn. 

 Sö dông gi¸o PAL do h·ng Hoµ Ph¸t chÕ t¹o.  
a.1.1).¦u ®iÓm cña gi¸o PAL. 

- Gi¸o PAL lµ mét ch©n chèng v¹n n¨ng b¶o ®¶m an toµn vµ kinh tÕ. 
- Gi¸o PAL cã thÓ sö dông thÝch hîp cho mäi c«ng tr×nh x©y dùng víi nh÷ng kÕt 
cÊu nÆng ®Æt ë ®é cao lín. 
- Gi¸o PAL lµm b»ng thÐp nhÑ, ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p dùng, th¸o dì, 
vËn chuyÓn nªn gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh. 
a.1.2). CÊu t¹o gi¸o PAL:  

- Gi¸o PAL ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së mét hÖ khung tam gi¸c ®îc l¾p dùng theo 
kiÓu tam gi¸c hoÆc tø gi¸c cïng c¸c phô kiÖn kÌm theo nh : 
 + PhÇn khung tam gi¸c tiªu chuÈn.  
 + Thanh gi»ng chÐo vµ gi»ng ngang. 
 + KÝch ch©n cét vµ ®Çu cét. 
 + Khíp nèi khung. 
 + Chèt gi÷ khíp nèi. 
  B¶ng 11:               B¶ng ®é cao vµ t¶i träng cho phÐp. 

Lùc giíi h¹n cña cét chèng   
(KG) 

35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 

ChiÒu cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 
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øng víi sè tÇng 4 5 6 7 8 9 10 

a.1.3). Tr×nh tù l¾p dùng. 

- §Æt bé kÝch (gåm ®Õ vµ kÝch), liªn kÕt c¸c bé kÝch víi nhau b»ng gi»ng n»m 
ngang vµ gi»ng chÐo. 
- L¾p khung tam gi¸c vµo tõng bé kÝch, ®iÒu chØnh c¸c bé phËn cuèi cña khung 
tam gi¸c tiÕp xóc víi ®ai èc c¸nh.  
- L¾p tiÕp c¸c thanh gi»ng n»m ngang vµ gi»ng chÐo. 
- Lång khíp nèi vµ lµm chÆt chóng b»ng chèt gi÷. Sau ®ã chèng thªm mét khung 
phô lªn trªn. 
- L¾p c¸c kÝch ®ì phÝa trªn. 
- Toµn bé hÖ thèng cña gi¸ ®ì khung tam gi¸c sau khi l¾p dùng xong cã thÓ ®iÒu 
chØnh chiÒu cao nhê hÖ kÝch díi trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 750 mm. 
- Trong khi l¾p dùng ch©n chèng gi¸o PAL cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: 
+ L¾p c¸c thanh gi»ng ngang theo hai ph¬ng vu«ng gãc vµ chèng chuyÓn vÞ 
b»ng gi»ng chÐo. Trong khi dùng l¾p kh«ng ®îc thay thÕ c¸c bé phËn vµ phô 
kiÖn cña gi¸o b»ng c¸c ®å vËt kh¸c. 
+ Toµn bé hÖ ch©n chèng ph¶i ®îc liªn kÕt v÷ng ch¾c vµ ®iÒu chØnh cao thÊp 
b»ng c¸c ®ai èc c¸nh cña c¸c bé kÝch. 
+ Ph¶i ®iÒu chØnh khíp nèi ®óng vÞ trÝ ®Ó l¾p ®îc chèt gi÷ khíp nèi. 
a.2). Chän c©y chèng dÇm. 

Sö dông c©y chèng ®¬n kim lo¹i do h·ng Hoµ Ph¸t chÕ t¹o.  
B¶ng 12: C¸c th«ng sè vµ kÝch thíc c¬ b¶n cña c©y chèng. 

 

b). §µ ®ì: 

b.1). C¸c g«ng (sên) ngang. 

3.1.1.2.1 b.1.1). C¸c lùc ngang t¸c dông vµo v¸n khu«n. 

- Khi thi c«ng ®æ bª t«ng, do ®Æc tÝnh cña v÷a bª t«ng b¬m vµ thêi gian ®æ bª 
t«ng b»ng b¬m kh¸ nhanh, do vËy v÷a bª t«ng trong cét kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó 
ninh kÕt hoµn toµn. Tõ ®ã ta thÊy: 

- ¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t¬i:  

 Ptt
1 = n .  . H  = 1,1. 2500 .1,2 = 3300 (KG/m2). 

- MÆt kh¸c khi b¬m bª t«ng b»ng m¸y th× t¶i träng ngang t¸c dông vµo v¸n 
khu«n (Theo TCVN 4453-95) sÏ lµ:  
 Ptt

2 = 1,3 . 400 =  520 (KG/m2). 
  T¶i träng ngang tæng céng t¸c dông vµo v¸n khu«n sÏ lµ: 

Lo¹i 
§êng kÝnh 
èng ngoµi 

(mm) 

§êng kÝnh 
èng trong 

(mm) 

Ch.cao sö dông T¶i träng Träng 
lîng 
(kg) 

Min 
(mm) 

Max 
(mm) 

Khi ®ãng 
(kg) 

Khi kÐo 
(kg) 

K-102 1500 2000 2000 3500 2000 1500 12,7 

K-103 1500 2400 2400 3900 1900 1300 13,6 

K-103B 1500 2500 2500 4000 1850 1250 13,83 

K-104 1500 2700 2700 4200 1800 1200 14,8 

K-105 1500 3000 3000 4500 1700 1100 15,5 
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1
2
0
0

H×nh vÏ kÕt cÊu v¸n khu«n vµ s¬ ®å tÝnh.

q

 Ptt = Ptt
1 + Ptt

2 = 3300  + 520 = 3820 (KG/m2).( ®Ó thiªn vÒ an toµn) 

Do ®ã t¶i träng nµy t¸c dông vµo mét mÐt cña v¸n khu«n lµ: 
          qtt = Ptt . 1 = 3820 . 1 = 3820 (KG/m). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

b.1.2). TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sên. 

- Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sên ngang lµ lsn, coi v¸n khu«n thµnh mãng 
nh dÇm liªn tôc víi c¸c gèi tùa lµ sên ngang. M« men trªn nhÞp cña dÇm liªn 
tôc lµ: 

 Mmax = 
10

l . q
2

sn

tt

   R . W 

Trong ®ã :    R : cêng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R = 2100 (KG/m2). 
    W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 100(Cm) ta cã:  
    W = 21,94 (cm3). 

Tõ ®ã   lsn    
ttq

 W. R . 10
 = 

38,2

21,94 . 2100 . 10
 = 109,8 (Cm).  

Thùc tÕ ta nªn chän lsn = 80 cm. 
*KiÓm tra ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh mãng. 

- T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n. 
 qc = (2500 . 1,2 + 400) . 1 = 3400 (KG/m). 
- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc : 

          f = 
J . E . 384

l . q . 5 4c

 

Víi thÐp ta cã: E = 2,1 . 106 (kg/Cm2);  J = 28,46 . 3 + 5,68 = 101,06 (Cm4). 

    f = 
101,06 . 10 . 2,1 . 384

80 . 34 . 5
6

4

 = 0,085 (Cm). 

- §é vâng cho phÐp. 

 [f] = 80 . 
400

1
l . 

400

1
 =  0,2 (Cm). 

  Ta thÊy : f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sên ngang b»ng 80 (Cm) lµ 
tho¶ m·n. 

3.1.1.2.2 b.1.3). TÝnh kÝch thíc sên ®ì v¸n. 
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H×nh vÏ kÕt cÊu v¸n khu«n

       vµ s¬ ®å tÝnh.

q

1200 1200

- Ta lÊy trêng hîp bÊt lîi nhÊt khi thanh sên n»m gi÷a hai thanh v¨ng. Ta coi 
thanh sên lµ dÇm ®¬n gi¶n, nhÞp 0,8 (m) mµ gèi tùa lµ hai thanh v¨ng Êy, chÞu 
lùc ph©n bè ®Òu. 
- Lùc ph©n bè trªn 1 (m) dµi thanh sên lµ: 
 qtt = 3820 . 0,8 = 3056 (KG/m). 
- M«men max trªn nhÞp: 

          Mmax = 
8

0,8 . 3056

8

l . q 22

 = 244,48 (KG.m). 

   Chän thanh sên b»ng gç cã tiÕt diÖn vu«ng, th× c¹nh tiÕt diÖn sÏ lµ: 

 (Cm). 10,69=
120

24448 . 6

σ

M . 6
b 33

u

 

VËy ta lÊy kÝch thíc thanh nµy lµ 12 x 12 (Cm). 
* KiÓm tra l¹i ®é vâng cña thanh sên ngang. 

 qc = 3400 . 0,8 = 2720 (KG/m). 
- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc : 

 f = 
J . E . 384

l . q . 5 4c

 

Víi gç ta cã : E = 105 (KG/cm2);   J = b . h3 / 12 = 3201,33 (Cm4). 

   f =
3201,33 . 10 . 384

80 . 27,2 . 5
5

4

= 0,045 (Cm). 

- §é vâng cho phÐp :  

 [f] = 80 . 
400

1
l . 

400

1
 = 0,2 (Cm). 

Ta thÊy : f  < [f], do ®ã xµ gå chän : b x h = 12 x 12 (Cm) lµ b¶o ®¶m. 
b.2). §µ ®ì v¸n khu«n dÇm. 

b.2.1). TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh ®µ ®ì v¸n ®¸y dÇm. 

- TÝnh cho dÇm lín nhÊt b x h = 22 x 60 (cm). 
- V¸n khu«n dÇm sö dông v¸n khu«n kim lo¹i, ®îc tùa lªn c¸c ®µ ®ì kª trùc 
tiÕp lªn c©y chèng ®¬n. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®µ ®ì nµy chÝnh lµ kho¶ng c¸ch 
gi÷a c¸c c©y chèng. 
* T¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y gåm:    

- Träng lîng v¸n khu«n. 
 qc

1 = 20 (KG/m2)  (n = 1,1). 
- Träng lîng bª t«ng cèt thÐp dÇm cao h =60 (cm). 

 qc
2 =   . h = 2600 . 0,6 = 1560 ( KG/m2) (n=1,1). 

- T¶i träng do ®Çm rung. 
 qc

3 = 150 (KG/m2) (n =1,3). 
- T¶i träng tÝnh to¸n tæng céng trªn 1(m2) v¸n khu«n lµ : 
 qtt

 = 1,1 . 20 + 1,1 . 1560 + 1,3 . 150 = 1933 (KG/m2). 
Coi v¸n khu«n ®¸y dÇm  nh dÇm kª ®¬n gi¶n lªn 2 ®µ ®ì. Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a  
hai ®µ ®ì lµ l. 
- T¶i träng trªn mét mÐt dµi v¸n ®¸y dÇm lµ :  
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q

H×nh vÏ kÕt cÊu v¸n khu«n

       vµ s¬ ®å tÝnh.

12001200

 q = qtt . b = 1993 . 0,3 = 579,9 (KG/m). 
Tõ ®iÒu kiÖn: 

 
W

M
   R = 2100 (KG/cm2). 

ë ®©y :       W = 6,55  (cm3) ; M = 
8

ql2

 

Ta sÏ cã :   l   
6,228

2100 . 6,55 . 8

q

R . W . 8
= 133 (cm). 

Chän  l = 120 (cm). 
* Ta cÇn kiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n ®¸y dÇm. 

- T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n : 
 qc = (20 + 1560) . 0,3 = 474 (KG/m). 
- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc: 

 f = 
J . E . 384

l . q . 5 4c

 

Víi thÐp ta cã : E = 2,1. 106 (kg/cm2). 

  f = 
4

6

5 . 4,74 . 120

384 . 2,1 . 10  . 28,46
 = 0,21 (cm). 

- §é vâng cho phÐp :  

 [f] = 120 .  
400

1
  l  .  

400

1
 = 0,3 (cm). 

Ta thÊy : f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®µ ®ì b»ng 120 (cm) lµ ®¶m b¶o.  
b.2.2). TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh nÑp ®øng v¸n thµnh dÇm. 

* T¶i träng t¸c dông lªn v¸n thµnh gåm. 

- ¸p lùc ngang bª t«ng dÇm. 

 qc
1 =   . h . 

2

b
 = 2500 . 0,6 . 

2

3,0
 = 225 (KG/m)  (n=1,1). 

- T¶i träng do ®Çm rung. 

 qc
2 = 150 . 

2

3,0
 =22,5 (KG/m)  (n =1,3). 

-T¶i träng tÝnh to¸n tæng céng trªn 1m v¸n khu«n thµnh lµ : 
 qtt

 = 1,1 . 225  + 1,3 . 22,5 = 276,75 (KG/m). 
Coi v¸n khu«n thµnh dÇm  nh dÇm kª ®¬n gi¶n lªn hai g«ng ngang. Gäi kho¶ng 
c¸ch gi÷a hai g«ng ®øng lµ l. 
Tõ ®iÒu kiÖn: 

W

M
   R = 2100 (KG/cm2).  

ë ®©y :        W = 4,3 + 2 . 4,42 = 13,14 (cm3). 

  M = 
8

ql2
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Ta sÏ cã :     l  
2,974

2100 . 13,14 . 8

q

R . W . 8
 

    = 272,4 (cm). 
Chän  l = 120 cm. 
* Ta cÇn kiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh dÇm. 

- T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n. 
 qc = 225 (KG/m). 
- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc. 

 f = 
J . E . 384

l . q . 5 4c

 

Víi thÐp ta cã : E = 2,1 . 106  kg/cm2 ;  J = 17,63 + 20,02 . 2 = 57,67 (cm4). 

 f = 
4

6

5 . 2,25 . 120

384 . 2,1 . 10  . 57,67
 =  0,05 (cm). 

- §é vâng cho phÐp :  

 [f] = 120 . 
400

1
l . 

400

1
 = 0,3 (cm). 

Ta thÊy : f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng b»ng 120 (cm) lµ ®¶m b¶o. 
 

b.3). §µ ®ì v¸n khu«n sµn. 

b.3.1). TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®µ ngang, ®µ däc ®ì v¸n khu«n sµn. 

 §Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng, ta chän kho¶ng c¸ch gi÷a thanh ®µ ngang 
mang v¸n sµn l = 60 cm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ®µ däc b»ng kho¶ng c¸ch 
gi÷a c¸c c©y chèng dÇm (l = 120 cm). PhÇn tÝnh to¸n trªn cho dÇm, ta thÊy víi 
kho¶ng c¸ch nµy ®· ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn vµ vâng; do ®ã víi sµn nã cµng tho¶ 
m·n (V× t¶i träng cña sµn lu«n nhá h¬n cña dÇm). 
b.3.2). TÝnh tiÕt diÖn thanh ®µ ngang mang v¸n khu«n sµn. 

- V¸n khu«n sµn sö dông v¸n khu«n kim lo¹i, cã kÝch thíc vµ ®Æc tÝnh ®· tr×nh 
bµy, c¸c tÊm v¸n khu«n cã: b  = 20 (cm). 
- Chän tiÕt diÖn ®µ ngang lµ: b x h = 8 x 10 (cm) ; gç nhãm V.  
* T¶i träng t¸c dông lªn ®µ ngang. 

- Träng lîng v¸n khu«n sµn. 
 qc

1 = 20 . 0,6  = 12 (KG/m)  (n = 1,1). 
- Träng lîng sµn bª t«ng cèt thÐp dµy h =10(cm)  

 qc
2 =  . h . l = 2600 . 0,1 . 0,6  = 156 (KG/m)  (n = 1,1). 

- Träng lîng b¶n th©n ®µ ngang. 
 qc

3 = 0,1 . 0,08 . 1800 = 14,4 (KG/m)  (n=1,2). 
- T¶i träng do ngêi vµ dông cô thi c«ng. 
 qc

4 = 250 . 0,6 =150 (KG/m)  (n = 1,3). 
- T¶i träng do ®Çm rung. 
 qc

5 = 150 . 0,6 = 90 (KG/m)  (n =1,3). 
T¶i träng tÝnh to¸n tæng céng trªn 1m ®µ ngang lµ: 
 qtt = 1,1.12 + 1,1.150 + 14,4.1,2 +1,3.156 +1,3.90= 507,48 (KG/m). 
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Coi ®µ ngang nh dÇm kª ®¬n gi¶n lªn 2 ®µ däc. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®µ däc 
lµ:  l = 120 (cm). 
KiÓm tra bÒn: W = b . h2 / 6 = 133 (cm3) 

  = 
133 . 8

120 . 5,0748

8W

ql

W

M 22

= 68,68 (KG/cm2) < R=150 (KG/cm2) 

    Yªu cÇu bÒn ®· tho¶ m·n. 
* KiÓm tra vâng. 

 qc = 12 + 150 + 14,4 + 150 + 90 = 416,4 (KG/m). 
- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc : 

 f = 
J . E . 384

l . q . 5 4c

 

Víi gç ta cã : E = 105  KG/cm2 ;  J =  b . h3 / 12 = 666,67 (cm4). 

    f = 
666,67 . 10 . 384

120 . 4,164 . 5
5

4

 = 0,168 (cm). 

- §é vâng cho phÐp :  

        [f] = 120 . 
400

1
l . 

400

1
 = 0,3 (cm). 

Ta thÊy : f  < [f], do ®ã ®µ ngang chän: bxh=8x10(cm) lµ b¶o ®¶m. 
 b. 3.3). TÝnh tiÕt diÖn thanh ®µ däc  ®îc kª trªn c¸c gi¸o PAL (l = 120 cm). 

- Chän tiÕt diÖn ®µ däc lµ : b x h=8 x 10 cm ; gç nhãm V. 
- T¶i träng tËp trung ®Æt t¹i gi÷a thanh ®µ lµ: 
 P =  qtt . l = 507,48 . 1,2 = 609 (KG). 
 Ta thÊy : f  <  [f], do ®ã ®µ däc chän : b x h = 8 x 10 (cm) lµ b¶o ®¶m. 
KiÓm tra bÒn:  W = b . h2 / 6 =133 (cm3). 

           = 
133 . 4

120 . 609

 W. 4

l . P

W

M
= 137,36 (KG/cm2) < R = 150 (KG/cm2). 

 Yªu cÇu bÒn ®· tho¶ m·n. 
KiÓm tra vâng. 

 P = qtc . l = 416,4 . 1,2 = 499,68 (KG). 
- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc. 

 f = 
J  . E . 48

l . P 3

 

Víi gç ta cã : E = 105  KG/cm2 ; J = b . h3 / 12 = 666,67  cm4. 

 f = 
666,67 ..10 48

120 . 499,68
5

3

 = 0,27 (cm). 

- §é vâng cho phÐp:  

 [f] = 
1 1

 . l  . 120
400 400

 = 0,3 (cm). 

c). V¸n khu«n. 

- V¸n khu«n kim lo¹i do c«ng ty thÐp NITETSU chÕ t¹o. 
- Bé v¸n khu«n bao gåm : 
 + C¸c tÊm khu«n chÝnh. 
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 + C¸c tÊm gãc (trong vµ ngoµi). 
 + Cèp pha gãc nèi. 
- M«®un tæng hîp chiÒu réng lµ 50 (mm), chiÒu dµi lµ 150 (mm). Kho¶ng c¸ch 
gi÷a t©m c¸c lç theo chiÒu ngang, chiÒu däc ®Òu lµ 150 (mm). Cèp pha còng cã 
thÓ ghÐp theo chiÒu däc còng cã thÓ ghÐp theo chiÒu ngang, hoÆc ghÐp däc lÉn 
ngang. 
- C¸c tÊm ph¼ng nµy ®îc chÕ t¹o b»ng t«n, cã sên däc vµ sên ngang dµy 3 
mm, mÆt khu«n dµy 2 (mm). 
* C¸c phô kiÖn liªn kÕt gåm:  

- Mãc kÑp ch÷ U, chèt ch÷ L. 
- Thanh chèng kim lo¹i. 
- Thanh gi»ng kim lo¹i. 
* ¦u ®iÓm cña bé v¸n khu«n kim lo¹i: 

- Cã tÝnh "v¹n n¨ng" ®îc l¾p ghÐp cho c¸c ®èi tîng kÕt cÊu kh¸c nhau: mãng 
khèi lín, sµn, dÇm, cét, bÓ ... 
- Träng lîng c¸c v¸n nhá, tÊm nÆng nhÊt kho¶ng 16 (kg), thÝch hîp cho viÖc 
vËn chuyÓn l¾p, th¸o b»ng thñ c«ng. 

B¶ng 5: B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm khu«n ph¼ng. 

Réng 
(mm) 

Dµi 
(mm) 

Cao 
(mm) 

M«men qu¸n tÝnh 
(cm4) 

M«men kh¸ng uèn 
(cm3) 

300 
300 
220 
200 
150 
150 
100 

1800 
1500 
1200 
1200 
900 
750 
600 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

28,46 
28,46 
22,58 
20,02 
17,63 
17,63 
15,68 

6,55 
6,55 
4,57 
4,42 
4,3 
4,3 
4,08 

   

B¶ng 6:  B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc. 
 

KiÓu 
Réng 
(mm) 

Dµi 
(mm) 

TÊm khu«n gãc trong 

150 x 150 
150 x 150 
100 x 150 
100 x 150 
100 x 150 
100 x 150 

1800 
1500 
1200 
900 
750 
600 

TÊm khu«n gãc ngoµi 
100 x 100 

 

1800 
1500 
1200 
900 
750 
600 

 

c.1).V¸n khu«n cét. 
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- CÊu t¹o v¸n khu«n cét : Sö dông v¸n khu«n kim lo¹i cña NhËt B¶n ®· tr×nh bµy. 
C¸c tÊm v¸n khu«n kim lo¹i ®îc liªn kÕt l¹i víi nhau b»ng chèt, t¹o thµnh tÊm 
lín h¬n. Gi÷a c¸c tÊm nµy liªn kÕt l¹i víi nhau b»ng chèt vµ hÖ  g«ng. 
* TÝnh kiÓm tra v¸n khu«n kim lo¹i vµ bè trÝ hÖ g«ng cét tÇng 7. 

KÝch thíc cét : 220 x 500 cao 3,6 (m), dÇm cao 0,6 (m). 
- Víi v¸n khu«n cét chÞu t¶i träng t¸c ®éng lµ ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng 
míi ®æ vµ t¶i träng ®éng khi ®æ bª t«ng vµo coffa b»ng m¸y b¬m bª t«ng. 
- Theo tiªu chuÈn thi c«ng bª t«ng cèt thÐp TCVN 4453 - 95 th× ¸p lùc ngang 
cña v÷a bª t«ng míi ®æ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (øng víi ph¬ng ph¸p ®Çm dïi). 
- Khi thi c«ng ®æ bª t«ng, do ®Æc tÝnh cña v÷a bª t«ng b¬m vµ thêi gian ®æ bª 
t«ng b»ng b¬m kh¸ nhanh, do vËy v÷a bª t«ng trong cét kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó 
ninh kÕt hoµn toµn. Tõ ®ã ta thÊy: 

+ ¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t¬i (TÝnh víi cét tÇng 7 cã chiÒu cao bª 
t«ng cét lµ 3,6 - 0,6 = 3 m) : 

 Ptt
1 = n .  . H = 1,1 . 2500 . 3 = 8250 (KG/m2). 

+ MÆt kh¸c khi b¬m bª t«ng b»ng m¸y th× t¶i träng ngang t¸c dông vµo v¸n 
khu«n (Theo TCVN  4453 - 95) sÏ lµ :  
 Ptt

2 = 1,3 . 400  = 520 (KG/m2). 
T¶i träng ngang tæng céng t¸c dông vµo v¸n khu«n sÏ lµ : 
 Ptt = Ptt

1 + Ptt
2 = 8770 (KG/m2). 

Do ®ã t¶i träng nµy t¸c dông vµo mét mÆt cña v¸n khu«n lµ : 

  qtt = Ptt . 
2

b
 = 8770 .

0,3

2
 = 1726,5 (KG/m). 
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18

1314

2
5
0

710 
15

1
5

0
0

cÊu t¹o v¸n khu«n cét _tl:1/20
16

2
9

5
0

20

6
0
0

6
0
0

17

19 : Thanh gç ch«n s½n
20 : Neo thÐp Ø12
21 : èng vßi voi

22 : Thïng ®æ bª t«ng
23 : Gi¸o Minh Khai

13 : G«ng cét
14 : T¨ng ®¬
15 : Cét chèng cét
16 : Khung ®Þnh vÞ ch©n cét
17 : V¸n khu«n cét ®Þnh h×nh
18 : Sµn c«ng t¸c

1 1

14 6
0
0

+225002
5
0

15

6
0
0

3
0
0

V¸n khu«n kim lo¹i

ghi chó:

3
0
0

mc 1-1 tl 1/15

55 55

5
5

2
2

0
5

5

600
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- Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng cét lµ lg, coi v¸n khu«n c¹nh cét nh dÇm liªn 
tôc víi c¸c gèi tùa lµ g«ng cét. M« men trªn nhÞp cña dÇm liªn tôc lµ : 

 Mmax = 
10

l.q
2

g

tt

  R .W 

Trong ®ã : R : cêng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R = 2100  (KG/m2). 
  W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 40(cm) ta cã:  
  W=8,84(cm3). 

Tõ ®ã    lg  
ttq

 W. R . 10
= 

17,265

8,84 . 2100 . 10
 = 103,7 (cm).  

 Thùc tÕ ta nªn chän lg = 80 (cm); G«ng chän lµ lo¹i g«ng kim lo¹i (gåm 4 
thanh thÐp h×nh L ®îc liªn kÕt chèt víi nhau). 
* Ta cÇn kiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n cét. 

- T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n : 

 qc = (2500 . 2,95 + 400) . 
0,32

2
 = 1244 (KG/m). 

- §é vâng f ®îc tÝnh theo c«ng thøc : 

        f = 
J . E . 384

l . q . 5 4c

 

Víi thÐp ta cã : E = 2,1 . 106  (kg/cm2);  J = 28,46 + 20,02 = 48,48 (cm4).   

   f = 
4

6

5 . 12,44 . 80

384 . 2,1 . 10  . 40,04
 = 0,079 (cm). 

- §é vâng cho phÐp : 

         [f] = 80 . 
400

1
l . 

400

1
 = 0,2 (cm). 

Ta thÊy: f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng b»ng 80 (cm) lµ ®¶m b¶o. 
c.2). V¸n khu«n dÇm. 

- V¸n khu«n dÇm sö dông v¸n khu«n kim lo¹i cña NhËt B¶n ®· tr×nh bµy. C¸c 
tÊm v¸n khu«n kim lo¹i nµy ®îc tùa lªn c¸c thanh xµ gå gç kª trùc tiÕp lªn c©y 
chèng ®¬n. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh xµ gå nµy chÝnh lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
c©y chèng mµ ta ®· tÝnh to¸n ë phÇn trªn . 
c.3). V¸n khu«n sµn. 

- V¸n khu«n sµn sö dông v¸n khu«n kim lo¹i cña NhËt B¶n ®· tr×nh bµy. C¸c tÊm 
v¸n khu«n kim lo¹i nµy ®îc tùa lªn c¸c thanh ®µ däc vµ ®µ ngang nh ®· lùa 
chän ë phÇn tríc. 
c.4). V¸n khu«n v¸ch lång thang m¸y. 

- T¬ng tù víi v¸n khu«n cña v¸ch vµ lång thang m¸y ta còng lùa chän v¸n 
khu«n kim lo¹i nhËt B¶n nh ®· tr×nh bµy. 
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5.1.4. §Þnh vÞ tim, cèt cho hÖ thèng cét, dÇm, v¸ch bª t«ng lång thang vµ mãng. 

a). §Þnh vÞ tim cèt cña ®µi cäc (mãng). 
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- §Æt m¸y kinh vÜ tai c¸c mèc A, B, C, D. 
LÊy híng ng¾m theo trôc OG, sau ®ã 
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a - H¦íng ng¾m m¸y kinh vÜ theo ph¦¬ng ngang

b - H¦íng ng¾m m¸y kinh vÜ theo ph¦¬ng däc
c - §µi cäc (mãng)

lÊy híng ng¾m theo trôc OG sau ®ã 
quay èng kÝnh mét gãc 3600 - 900. Trªn 
c¸c híng ng¾m ®ã dïng thíc thÐp ®o 
c¸c kho¶ng c¸ch OA, OB, OC, OD. Vµ 
®ãng cäc mèc ®¸nh dÊu ta sÏ ®îc vÞ trÝ 
tim cña c¸c ®µi cäc. 
- Khi x¸c ®Þnh ®îc tim cña c¸c ®µi cäc 
ta dïng thíc thÐp ®o vu«ng gãc ra xung 
quanh víi kÝch thíc ®µi mãng lµ 2 x 1,6 
(m). 
- §Ó x¸c ®Þnh cèt ®µi mãng ta thùc hiÖn 

b»ng c¸ch: Tõ cèt 0.00 ta ®Æt m¸y thuû 

b×nh, dïng mia ®Æt c¸ch m¸y mét ®o¹n 

trªn nÒn cèt 0.00 th× sÏ x¸c ®Þnh ®îc 

sè ghi trªn mia. Sau khi ®äc ®îc sè ghi trªn mia råi th× chuyÓn mia sang ®Æt t¹i 
vÞ trÝ ®¸y hè mãng vµ ®äc sè trªn mia. LÊy sè ®o tríc trõ ®i sè ®äc sau ta sÏ 
®îc chiÒu s©u cu¶ ®¸y mãng, ®iÒu chØnh sao cho ®¸y mãng ë vÞ trÝ cèt – 1,75 m 
chÝnh lµ cèt ®¸y mãng (cã kÓ phÇn bª t«ng lãt dµy 0,1 m), ®¸y ®µi n»m ë cèt – 
1,65 m. Khi ®· x¸c ®Þnh ®îc ®¸y ®µi, dïng m¸y kinh vÜ x¸c ®Þnh tim, cèt ®¸y 
®µi råi quÐt èng kÝnh ®i lªn theo ®êng th¼ng quÐt ta ®o mét ®o¹n 0,9 m (chiÒu 
cao ®µi). §¸nh dÊu ®iÓm ®ã chÝnh lµ tim, cèt mÆt trªn cña ®µi.  
b). §Þnh vÞ tim cèt cña cét. 

- Tim cèt cña mÆt trªn ®µi chÝnh lµ tim cèt cña ®Çu díi cét tÇng 1. 
- Dïng thíc thÐp ®Ó x¸c ®Þnh kÝch thíc cña cét 22 x 60 cm. 
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- §Æt m¸y kinh vÜ t¹i c¸c mèc A, B, C, D. LÊy híng ng¾m theo trôc OG, sau ®ã 
quay èng kÝnh mét gãc 3600 - 900. Trªn c¸c híng ng¾m ®ã quÐt èng kÝnh ®i lªn 
theo ph¬ng th¼ng ®øng víi tim cét ë ®Çu díi  dïng thíc thÐp ®o kho¶ng c¸ch 
b»ng chiÒu cao cña cét ®¸nh dÊu ta sÏ ®îc vÞ trÝ tim, cèt ë ®Çu trªn cña cét. 
- §èi víi cét tÇng trªn: Khi ®· cã tim cèt cña cét tÇng díi, tõ tim ®ã lÊy s¬n ®á 
®¸nh dÊu vµo mÆt ngoµi cña sµn. §Ó x¸c ®Þnh tim cét tÇng trªn th× dïng m¸y 
kinh vÜ ng¾m híng, sau ®ã ®o tim cét b»ng thíc thÐp. Tim cèt ®Çu trªn cña cét 
®îc tiÕn hµnh nh ®èi víi cét tÇng mét. 
c). §Þnh vÞ tim cèt cña dÇm. 

- Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc tim cèt cña cét th× tim cña dÇm chÝnh lµ tim cña cét, 
cèt ®¸y dÇm chÝnh lµ cèt ®Çu trªn cña cét. 
- Tõ vÞ trÝ tim cèt dïng thíc thÐp x¸c ®Þnh ®îc h×nh d¸ng cña dÇm víi kÝch 
thíc ®· ®îc thiÕt kÕ trong b¶n vÏ kÕt cÊu. 
d). §Þnh vÞ tim cèt cña v¸ch thang m¸y. 

- Tõ vÞ trÝ tim cèt cña cét tÇng 1. §Æt m¸y kinh vÜ t¹i vÞ trÝ tim cét A2 lÊy híng 
ng¾m theo trôc 2, dïng thíc thÐp ®o c¸c kho¶ng c¸ch 1870 mm vµ 2030 mm 
råi ®¸nh dÊu lÊy c¸c vÞ trÝ ®ã. Quay èng kÝnh mét gãc 3600 - 900, trªn c¸c híng 
ng¾m ®ã dïng thíc thÐp ®o c¸c kho¶ng c¸ch 1425 mm vµ 2150 mm, ®¸nh dÊu 
lÊy c¸c vÞ trÝ ®ã. Trªn mÆt b»ng ta ®· ®¸nh dÊu ®îc 4 ®iÓm, di chuyÓn m¸y kinh 
vÜ ®Õn ®Æt t¹i c¸c ®iÓm ®ã dãng th¼ng ®Ó x¸c ®Þnh líi t¹o ®é. Giao ®iÓm cña 
líi gåm 4 ®iÓm th× 4 ®iÓm ®ã chÝnh lµ 4 gãc ngoµi cña thang m¸y, ®ãng cäc 
mèc ®¸nh dÊu ta sÏ ®îc vÞ trÝ 4 gãc ngoµi cña thang m¸y. 
- Khi ®· x¸c ®Þnh ®îc 4 gãc ngoµi thang m¸y.Trªn híng ng¾m cña m¸y kinh 
vÜ dïng thíc thÐp ®o kho¶ng c¸ch xuÊt ph¸t tõ mèc ®¸nh dÊu mét kho¶ng b»ng 
chiÒu dµy v¸ch thang (b = 250 mm), sau ®ã t×m giao ®iÓm cña chóng vµ giao 
®iÓm ®ã lµ 4 gãc trong cña v¸ch thang. 
5.1.5. Gia c«ng cèt thÐp cét, dÇm, sµn, v¸ch thang. 

 Gia c«ng cèt thÐp gåm rÊt nhiÒu viÖc nh: Söa th¼ng, c¹o rØ, lÊy møc, c¾t, 
uèn, hµn nèi cèt thÐp thµnh líi thµnh khung. 
a). Söa th¼ng. 

- Môc ®Ých lµ ®Ó kÐo thÐp ë cuén trßn thµnh thanh thÐp th¼ng hoÆc ®Ó n¾n th¼ng 
c¸c thanh thÐp lín bÞ cong tríc khi c¾t hay uèn. 

- Ngêi ta thêng dïng têi ®Ó kÐo c¸c cuén thÐp tõ 6  12 (thÐp trßn tr¬n). Têi 

cã thÓ lµ lo¹i quay tay hoÆc têi ®iÖn (cã søc kÐo tõ 3  5 tÊn). Tuú theo søc kÐo 
cña têi mµ ®êng kÝnh cña cèt thÐp nµy cã thÓ kÐo mét hoÆc nhiÒu thanh thÐp 
trong cïng mét lóc. 
- Cïng víi têi kÐo ta cßn cã gi¸ ®ì cuén thÐp, c¸c kÑp hoÆc c¸c mãc ®Ó ®ì ®Çu 
thanh (sîi) thÐp khi kÐo vµ tÊt c¶ ®îc ®Æt trªn s©n kÐo. 

- S©n kÐo thêng lµm däc theo l¸n thÐp dµi tõ 30  50 m. NÒn cña s©n kÐo ph¶i 
ph¼ng, ë mÆt trªn ®îc r¶i mét líp sái (d¨m hoÆc xØ) vµ hai bªn s©n (theo chiÒu 
däc) cã rµo thÊp víi biÓn b¸o cÊm ngêi qua l¹i ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho khi kÐo 
thÐp. 
- Gi¸ ®ì dïng ®Ó gi÷ cho thÐp kh«ng bÞ xo¾n khi th¸o ra. KÑp gi÷ ®Çu thÐp ph¶i 
®¶m b¶o ch¾c ch¾n, an toµn vµ th¸o l¾p ph¶i dÔ dµng, nhanh chãng. Ngoµi têi 
kÐo ta cßn ph¶i n¾n thÐp cho th¼ng b»ng tay (vam) hoÆc b»ng m¸y. 
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b). C¹o rØ. 

 Ngêi ta dïng bµn ch¸i s¾t ®Ó ®¸nh rØ cho cèt thÐp hoÆc cã thÓ tuèt thÐp 
trong c¸t ®Ó lµm s¹ch rØ. 
c). LÊy møc. 

 Trong thiÕt kÕ ngêi ta thêng theo kÝch thíc h×nh häc khi cèt thÐp bÞ 
uèn th× cèt thÐp d·n dµi ra thªm v× vËy khi c¾t cèt thÐp th× chiÒu dµi thanh cèt 
thÐp cÇn ®îc c¾t ng¾n h¬n so víi chiÒu dµi thanh cèt thÐp thiÕt kÕ. ChiÒu dµi 
c¸c gãc uèn lµ bao nhiªu th× ta lÊy theo quy ph¹m: NÕu uèn cong 450 th× cèt thÐp 
sÏ d·n dµi ra 0,5d, uèn cong 900 th× cèt thÐp d·n dµi ra thªm 1d vµ víi 1800 th× 
cèt thÐp  d·n dµi 1,5d víi d lµ ®êng kÝnh cña thanh thÐp cÇn uèn. 
d). C¾t thÐp. 

- Ta cã thÓ dïng søc ngêi nhng chØ c¾t ®îc thÐp cã 20 lµ cïng. NÕu thÐp lín 

h¬n  20 th× ta ph¶i dïng m¸y ®Ó c¾t. 

+ Dïng ®ôc vµ bóa c¾t thÐp cho lo¹i  < 20 mm. 
+ Dïng m¸y c¾t cho lo¹i thÐp cã ®êng kÝnh tõ 20 ®Õn 40 mm. 
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e). Uèn thÐp. 

- Uèn b»ng tay: víi thÐp cã ®êng kÝnh lµ 12 mm ( 12). 

- Uèn b»ng m¸y: víi thÐp cã ®êng kÝnh tõ 12 ®Õn 14. 
 Ngoµi viÖc uèn mãc c©u ë ®Çu thÐp, ngêi ta cßn uèn thÐp thµnh c¸c h×nh 
d¹ng bÊt kú theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ ( nh cèt ®ai, vai bß, cèt xo¾n èc). 
g). Nèi thÐp. 

g.1). Nèi buéc. 

- Nèi buéc b»ng c¸c d©y thÐp mÒm. Nèi b»ng thÐp trßn tr¬n ë miÒn chÞu nÐn cña 
bª t«ng th× thÐp kh«ng cÇn bÎ má, nèi trong miÒn chÞu kÐo cña bª t«ng th× thÐp 
ph¶i bÎ má. Nèi buéc b»ng thÐp gai trong mäi trêng hîp chóng ta kh«ng ph¶i 
bÎ má. 
g.2). Nèi hµn. 

- Nèi cét víi cét, nèi cèt thÐp víi dÇm ngêi ta dïng ph¬ng ph¸p hµn ®Ó tiÕt 
kiÖm cèt thÐp do chiÒu dµi hµn kh«ng cÇn ph¶i lín. 
- §èi víi cèt thÐp sµn: T¹o thµnh líi vµ cuén thµnh cuén. Hµn cèt thÐp tèi ®a 
trong c«ng xëng h¹n chÕ nèi ngoµi c«ng trêng do ®Ó tiÕt kiÖm thÐp nèi. 
h). B¶o qu¶n thÐp. 

- ThÐp ph¶i ®îc kª cao trªn mÆt sµn Ýt nhÊt lµ 30 cm vµ chÊt ®èng lªn nhau cao 
kh«ng qu¸ 1,20 m vµ kh«ng réng qu¸ 2,0 m. 

- kh«ng ®îc ghÐp lÉn thÐp gØ víi thÐp tèt. ThÐp ph¶i ®îc che ma n¾ng. ë 

nh÷ng c«ng trêng cã thêi gian thi c«ng l©u dµi th× ta ph¶i chó ý thêng xuyªn 
kiÓm tra kho thÐp. NÕu thÐp ®Ó l©u míi dïng ®Õn th× ph¶i cã biÖn ph¸p phßng vµ 
chèng gØ mét c¸ch chu ®¸o. 
5.2. BiÖn ph¸p thi c«ng cèt thÐp. 
5.2.1. Cèt thÐp cét. 

- C¸ch l¾p dùng: 
+ C«ng t¸c chuÈn bÞ: l¾p dùng dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c. 
+ Nèi cèt thÐp däc víi thÐp chê. Cèt thÐp däc ph¶i ®îc nèi vµo ®óng vÞ trÝ chÞu 
lùc cña nã. Nèi cèt thÐp cã thÓ nèi buéc hoÆc nèi hµn tuú theo ®êng kÝnh cña 
cèt thÐp, víi c«ng tr×nh nµy ta sö dông mèi nèi buéc. ViÖc nèi buéc ®îc thùc 
hiÖn theo ®óng quy ®Þnh nh ®· thiÕt kÕ. Trong mét mÆt c¾t kh«ng nèi qu¸ 25% 
diÖn tÝch tæng céng cña cèt thÐp chÞu lùc víi thÐp trßn tr¬n vµ kh«ng qu¸ 50% 
víi thÐp gai. ChiÒu dµi nèi buéc cña cèt thÐp chÞu lùc trong khung vµ líi theo 
TCVN 4453 - 95 vµ kh«ng nhá h¬n 25 cm víi thÐp chÞu kÐo vµ 20 cm víi thÐp 
chÞu nÐn. 
+ Cèt ®ai ®îc lång ra ngoµi c¸c cèt däc. Buéc cèt ®ai vµo thÐp däc b»ng c¸c sîi 
thÐp víi kho¶ng c¸ch theo ®óng thiÕt kÕ. Mèi nèi buéc cèt ®ai ph¶i ®¶m b¶o 
ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh lµm xéc xÖch khung thÐp. 
+  Sau khi khung thÐp ®· ®îc l¾p dùng xong dïng c¸c c©y chèng ®¬n chèng æn 
®Þnh t¹m khung thÐp ®Ó c«ng nh©n tiÕp tôc l¾p dùng c¸c cét tiÕp theo. 
- C¸ch c¨n chØnh kiÓm tra vÞ trÝ cao ®é:  
+ KiÓm tra vÞ trÝ: Tõ dÊu v¹ch ®Þnh vÞ tim cét theo hai ph¬ng dïng thíc thÐp 
®o ®Ó kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña cèt thÐp. 
+ KiÓm tra cao ®é vµ ®é th¼ng ®øng cña cèt thÐp dïng m¸y kinh vÜ  c¨n chØnh vÒ 
vÞ trÝ tim cét råi tõ vÞ trÝ ®ã quÐt èng kÝnh ®i lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng, nÕu 
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c¸c thanh thÐp cã ph¬ng trïng víi d©y ®øng cña m¸y th× ®¹t yªu cÇu cßn kh«ng 
trïng víi d©y ®øng cña m¸y th× ph¶i c¨n chØnh l¹i cho th¼ng theo ph¬ng ®ã 
tr¸nh lµm ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng chÞu lùc vµ c¸c kÕt cÊu bªn trªn. 
+ Muèn kiÓm tra xem cèt thÐp ®· ®Æt ®óng vÞ trÝ cha ta dïng thíc thÐp x¸c 
®Þnh kho¶ng c¸ch tõ mÐp cét ®Õn t©m cèt thÐp, kho¶ng c¸ch nµy ph¶i ®óng nh 
trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. NÕu sai ph¶i c¨n chØnh cho ®óng. 
5.2.2. Cèt thÐp dÇm. 

 Cèt thÐp dÇm ®îc ®Æt tríc sau ®ã ®Æt thÐp sµn. 
- C¸ch l¾p dùng: dïng ph¬ng ph¸p buéc t¹i chç vµ thi c«ng tríc ®èi víi c¸c 
dÇm lín, víi c¸c dÇm nhá còng buéc t¹i chç b»ng c¸ch luån líp cèt däc ë díi 
qua c¸c dÇm lín sau ®ã ®Æt cèt däc líp trªn råi luån ®ai ®Ó buéc. Tríc khi l¾p 
dùng cèt thÐp còng nh tríc khi ®Æt h¹ khung thÐp vµo vÞ trÝ cÇn chó ý ®Æt c¸c 
con kª cã chiÒu dµy b»ng líp bª t«ng b¶o vÖ ®îc ®óc s½n vµo c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt 
t¹i ®¸y v¸n khu«n. 
- C¸ch c¨n chØnh kiÓm tra vÞ trÝ vµ cao ®é:  
+ KiÓm tra vÞ trÝ cña dÇm: Dïng m¸y kinh vÜ. Sau khi ®Æt m¸y t¹i mèc cña trôc 
cÇn kiÓm tra, c¨n chØnh m¸y vµ kho¸ bµn ®é ngang. Ta quay èng kÝnh cña m¸y 
®Ó cho d©y ®øng cïng d©y ch÷ thËp cña èng kÝnh trïng tim cét (tøc lµ tim dÇm) ë 

cèt 0.00, sau ®ã quay èng kÝnh cña m¸y theo ph¬ng ®øng ®Õn ®Çu trªn cña 

cét ®ang thi c«ng dµm sµn tÇng trªn. Dïng s¬n ®á v¹ch tim dÇm cÇn thi c«ng. Dù 
vµo dÊu ta x¸c ®Þnh ®îc tim v¸n ®¸y dÇm vµ vÞ trÝ ®Æt v¸n thµnh cña dÇm ( dïng 
thíc thÐp ®o tõ tim sang hai bªn) - c¨n cø vµo dÊu ë v¸n khu«n ta c¨n chØnh vÞ 
trÝ cña cèt thÐp däc cña dÇm. 
+ KiÓm tra cao ®é ®¸y dÇm: Dïng thíc thÐp ®o theo ph¬ng d©y däi cña tõng 

cèt, ®o dÇm tõ cèt 0.00 cho tõng tÇng víi kho¶ng c¸ch lµ chiÒu cao cña cét vµ 

dïng s¬n ®á ®Ó ®¸nh dÊu cèt ®¸y dÇm. Tõ cao ®é ®¸y v¸n khu«n dÇm ®Æt con kª 
cã chiÒu dµy ®óng b»ng chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ ta c¨n chØnh ®îc cao ®é 
cèt thÐp cña dÇm. 
5.2.3.Cèt thÐp sµn. 

- C¸ch l¾p dùng: cèt thÐp sµn ®îc l¾p dùng trùc tiÕp trªn mÆt v¸n khu«n. Tríc 
tiªn dïng thíc thÐp c¨ng theo c¸c c¹nh cña « sµn thÐp bíc cèt thÐp lÊy phÊn 
®¸nh dÊu vÞ trÝ cèt thÐp lªn mÆt v¸n khu«n sµn. Sau ®ã r¶i c¸c thanh thÐp chÞu 
m«men d¬ng tríc thµnh líi theo ®óng vÞ trÝ ®¸nh dÊu. TiÕp theo lµ thÐp chÞu 
m«men ©m vµ cèt thÐp cÊu t¹o cña nã. CÇn cã sµn c«ng t¸c vµ h¹n chÕ tr¸nh ®i 
l¹i trªn sµn ®Ó tr¸nh dÉm bÑp thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Sau khi l¾p dùng cèt 
thÐp sµn ph¶i dïng c¸c con kª b»ng bª t«ng cã g¾n r©u thÐp cã chiÒu dµy ®óng 
b»ng chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ vµo c¸c mÆt líi cña cèt thÐp sµn. 
- C¸ch c¨n chØnh vµ kiÓm tra vÞ trÝ vµ cao ®é: 
 Dïng thíc thÐp kiÓm tra vÞ trÝ cña c¸c thanh thÐp cã trong sµn. 
5.2.4.Cèt thÐp mãng. 

- Cèt thÐp ®îc lµm s¹ch, ®îc gia c«ng s½n thµnh tõng lo¹i dùa vµo b¶ng thèng 
kª thÐp mãng. Mçi lo¹i ®îc xÕp riªng vµ cã g¾n c¸c mÈu gç ®¸nh sè hiÖu thÐp 
cña lo¹i ®ã. 
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- Sau ®ã, cèt thÐp ®îc gia c«ng thµnh líi hoÆc khung theo thiÕt kÕ vµ ®îc xÕp 
gÇn miÖng mãng. C¸c líi thÐp nµy nhê cÇn trôc b¸nh h¬i cÈu xuèng hè mãng. 
Ngêi c«ng nh©n ®øng trong hè mãng sÏ ®iÒu chØnh cho cèt thÐp ®Æt ®óng vÞ trÝ. 
 

5.2.5. KiÓm tra nghiÖm thu cèt thÐp sau khi gia c«ng vµ sau khi l¾p dùng. 

- KiÓm tra s¶n phÈm thÐp sau khi gia c«ng: 
+ KiÓm tra m¸c thÐp: LÊy mÉu thÐp ®i thÝ nghiÖm kÐo, nÐn. 
+ kiÓm tra ®êng kÝnh cèt thÐp: KiÓm tra theo chøng chØ xuÊt xëng, víi thÐp 
trßn tr¬n dïng thíc kÑp, thíc trßn gai dïng c©n träng lîng ®Ó quy ®æi ra 
®êng kÝnh. 
+ KiÓm tra h×nh d¹ng, kÝch thíc cã ®óng sè hiÖu thÐp thiÕt kÕ kh«ng. 
+ KiÓm tra mèi nèi vµ chÊt lîng mèi nèi. 
- KiÓm tra sau khi l¾p dùng: 
+ KiÓm tra sè lîng cèt thÐp cã ®ñ theo thiÕt kÕ kh«ng. 
+ KiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c líp cèt thÐp, gi÷a c¸c thanh thÐp cã ®óng thiÕt 
kÕ kh«ng. 
+ KiÓm tra vÞ trÝ mèi nèi cã ®¶m b¶o thiÕt kÕ kh«ng. 
+ KiÓm tra chi tiÕt cèt thÐp chÌn s½n, cèt thÐp liªn kÕt ®· ®Æt hay cha. 
5.3. C«ng t¸c v¸n khu«n (cèp pha). 
5.3.1. C¸ch l¾p dùng v¸n khu«n cét. 

- C¸ch lÊy dÊu vÞ trÝ v¸n khu«n cét: Khi ghÐp v¸n khu«n viÖc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c 
tim cét theo c¸c mèc v¹ch s½n kh¸ khã kh¨n, do vËy tríc khi ghÐp v¸n khu«n 
cét ta ®æ mét líp bª t«ng ®¸y cét dµy 5 cm. §Ó ®æ líp bª t«ng nµy ta ®ãng c¸c 
khung gç cã kÝch thíc mÐp trong b»ng kÝch thíc tiÕt diÖn cét cÇn ®æ, sau ®ã 
®Æt khung gç vµo vÞ trÝ ch©n cét, x¸c ®Þnh tim cèt cét chÝnh x¸c råi ®æ bª t«ng. 
Cêng ®é cña líp bª t«ng ch©n cét nµy lín h¬n cêng ®é bª t«ng cét mét cÊp 
m¸c. ViÖc ®æ tríc bª t«ng ®¸y cét cã rÊt nhiÒu t¸c dông: 
+ Lµm c«ng viÖc ghÐp v¸n khu«n nhanh vµ rÊt thuËn tiÖn. 
+ Kh«ng nh÷ng gióp cho ghÐp v¸n khu«n chÝnh x¸c vµo vÞ trÝ mµ cßn lµm gi¶m 
thêi gian c¨n chØnh tim cét. 
- C¸ch l¾p dùng vµ cè ®Þnh v¸n khu«n cét:  
+ Tríc tiªn kiÓm tra l¹i cèt thÐp, dän vÖ sinh ch©n cét tríc khi tiÕn hµnh ghÐp   
v¸n khu«n. 
+ Buéc c¸c con kª b»ng bª t«ng cã hai r©u thÐp vµo cèt thÐp däc. C¸c con kª 
®îc chÕ t¹o trùc tiÕp t¹i c«ng trêng cã chiÒu dµy b»ng chiÒu dµy cña líp bª 
t«ng b¶o vÖ. 
+ Dùng c¸c tÊm v¸n khu«n ®· ®îc liªn kÕt thµnh m¶ng vµo vÞ trÝ. Dïng c¸c liªn 
kÕt (chèt) liªn kÕt c¸c m¶ng l¹i víi nhau. 
+ TiÕn hµnh l¾p dùng g«ng cét theo thiÕt kÕ (kho¶ng c¸ch c¸c g«ng lµ 80 cm). 
+ Sau khi ghÐp v¸n khu«n ph¶i kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cét . Dïng c¸c d©y 

c¨ng b»ng thÐp 6 cã t¨ng ®¬ gi»ng bèn phÝa ®Ó ®iÒu chØnh v¸n khu«n vµo vÞ trÝ 
th¼ng ®øng. C¸c d©y c¨ng mét ®Çu ®îc buéc vµo g«ng thÐp ®Çu kia buéc vµo 

c¸c mãc thÐp 6 ®îc ch«n s½n khi ®æ bª t«ng sµn. Gi÷a c¸c cét lu«n ®îc liªn 
kÕt víi nhau b»ng hÖ c¸c thanh gi»ng. 
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- C¸ch lÊy dÊu cao ®é ®Çu cét: §Ó lÊy dÊu ®îc cao ®é ®Çu cét dïng m¸y kinh vÜ 
c¨n chØnh híng ng¾n vÒ phÝa tim cét. Gi÷ nguyªn vÞ trÝ m¸y ®øng quÐt èng kÝnh 
theo ph¬ng th¼ng ®øng, trªn ph¬ng th¼ng ®øng ®ã lÊy thíc thÐp ®o kho¶ng 
c¸ch tõ ch©n cét ®i lªn mét kho¶ng b»ng chiÒu cao cña cét. §¸nh dÊy lÊy vÞ trÝ 
®ã chÝnh lµ cao ®é ®Çu cét cÇn x¸c ®Þnh. 
- KiÓm tra v¸n khu«n cét:  Khi l¾p dùng xong v¸n khu«n cét cÇn kiÓm tra v¸n 
khu«n cét tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 
+ §¶m b¶o ®óng h×nh d¹ng, kÝch thíc thiÕt kÕ cña kÕt cÊu. 
+ §¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ th¸o l¾p kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc ®Æt cèt 
thÐp, ®æ vµ ®Çm bª t«ng. 
+ V¸n khu«n ph¶i ®îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lµm mÊt níc xi m¨ng, b¶o vÖ 
cho bª t«ng míi ®æ díi t¸c ®éng cña thêi tiÕt. 
+ V¸n khu«n khi tiÕp xóc víi bª t«ng cÇn ®îc chèng dÝnh b»ng dÇu b«i tr¬n. 
+ V¸n khu«n thµnh bªn cña cét nªn l¾p dùng sao cho phï hîp víi viÖc th¸o dì 
sím mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¸c phÇn v¸n khu«n ®µ gi¸o cßn lu l¹i ®Ó trèng 
®ì. 
+ Trô chèng cña ®µ gi¸o ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn nÒn cøng kh«ng bÞ trît, kh«ng 
bÞ biÕn d¹ng vµ lón khi chÞu t¶i träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 
+ Trong qu¸ tr×nh l¾p, dùng v¸n khu«n cÇn cÊu t¹o 1 sè lç thÝch hîp ë phÝa díi 
®Ó khi cä röa mÆt nÒn níc vµ r¸c bÈn tho¸t ra ngoµi.  
+ Khi l¾p dùng v¸n khu«n, ®µ gi¸o sai sè cho phÐp ph¶i tu©n theo quy ph¹m. 
5.3.2. C¸ch l¾p dùng v¸n khu«n dÇm. 

- C¸ch lÊy dÊu vÞ trÝ vµ cao ®é cña dÇm: Sau khi ®æ cét xong ®îc hai ngµy th× 
tiÕn hµnh ghÐp v¸n khu«n dÇm. V× vËy cao ®é ®Çu trªn cña cét chÝnh lµ cao ®é 
®¸y dÇm, dÇm ®îc kª trùc tiÕp lªn cét vµ tim cña cét chÝnh lµ tim cña dÇm (®· 
nªu ë môc 5.2.2). 
- Tr×nh tù l¾p v¸n khu«n dÇm. 
+ X¸c ®Þnh chiÒu cao cña c©y chèng, ®ãng c¸c thanh g¹n vµ c¸c v¨ng chèng ®Ó 
t¹o thµnh c©y chèng ch÷ T. 
+ TiÕn hµnh dùng c©y chèng ch÷ T ®Ó l¾p tÊm ®¸y dÇm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
c©y chèng lµ 120 cm, ®Õ c©y chèng ®îc lãt b»ng tÊm nªm vµ v¸n gç ®Ó ®iÒu 
chØnh chiÒu cao c©y chèng. 
+ §ãng c¸c thanh gç däc, ngang ®Ó gi»ng c¸c c©y chèng l¹i víi nhau. 
+ L¾p c¸c tÊm thµnh dÇm vµ c¸c thanh chèng thµnh dÇm. 
+ C¸c c©y chèng cã thÓ gi»ng trùc tiÕp víi nhau (nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a chóng 
nhá) hoÆc cã thÓ gi»ng víi c¸c c©y chèng ®ì g¹n sµn. 
5.3.3. C¸ch l¾p dùng v¸n khu«n sµn, b¶n thang. 

- C¸ch l¾y dÊu cao ®é v¸n khu«n sµn: Cao ®é ®¸y sµn lµ cao ®é mÆt trªn cña 
dÇm. V× vËy sau khi l¾p dùng vµ c¨n chØnh cao ®é cña dÇm xong, th× ®ång thêi 
x¸c ®Þnh ®îc cao ®é ®¸y sµn ( tøc cao ®é mÆt v¸n khu«n sµn) ë bèn c¹nh. Dïng 
thíc thÐp 1 mm kÐo c¨ng qua c¸c thµnh dÇm ®èi diÖn ®Ó kiÓm tra vµ c¨n chØnh 
cao ®é mÆt v¸n khu«n sµn. 
- Tr×nh tù l¾p v¸n khu«n sµn: 
+ Khi v¸n khu«n dÇm ®· ®ù¬c l¾p dùng ta tiÕn hµnh d¶i c¸c tÊm v¸n sµn. Hai 
®Çu tÊm v¸n sµn n»m tùa lªn v¸n thµnh dÇm. 
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+ LÇn lît d¶i c¸c t¸m v¸n sµn theo tõng « sµn. 
+ Khi l¾p c¸c tÊm sµn ®ång thêi ta l¾p c¸c tÊm g¹n ®ì sµn, kho¶ng c¸ch gi÷a 
chóng lµ 120 cm, phÝa díi c¸c tÊm g¹n ®Òu cã c¸c c©y chèng ®Ó chèng. C¸c c©y 
chèng ®ì g¹n ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng hÖ gi»ng däc vµ gi»ng chÐo. 
+ KiÓm tra cèt vµ ph¼ng mÆt v¸n khu«n, nÕu sai lÖch ®îc ®iÒu chØnh b»ng c¸c 
nªm gç ®ì c¸c c©y chèng. 
+ PhÝa trªn c¸c tÊm sµn ta d¶i c¸c tÊm nil«ng (hoÆc v¶i røa) ®Ó cho kÝn khÝt bÒ 
mÆt vµ ®¸y sµn ®îc b»ng ph¼ng khi ®æ bª t«ng. 
5.3.4. C¸ch l¾p dùng v¸n khu«n thang m¸y. 

- C¸ch lÊy dÊu v¸n khu«n thang m¸y: Nh ë trªn ta ®· x¸c ®Þnh ®îc 8 ®iÓmvµ 
lÊy dÊu ®ã lµ c¸c ®iÓm gãc trong, gãc ngoµi cña thang m¸y. Ta nèi c¸c ®iÓm gãc 
trong l¹i víi nhau th× ®îc vÞ trÝ mÆt v¸n khu«n trong, nèi c¸c ®iÓm gãc ngoµi 
víi nhau ®îc vÞ trÝ mÆt v¸n khu«n ngoµi. 
- Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n v¸ch: 
+ C¸c tÊm v¸n khu«n v¸ch thang sÏ ®îc tæ hîp thµnh m¶ng lín theo c¸ch mÆt 
bªn cña v¸ch. §Ó ®¶m b¶o cho v¸n thµnh gi÷ ®îc æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh 
thi c«ng ta chÕ t¹o hÖ khung x¬ng gia cêng mÆt ngoµi b»ng thÐp h×nh nh èng 

thÐp ®en 40, thÐp C100, ë gi÷a lµ c¸c ti thÐp 18, bäc ngoµi bëi c¸c èng nhùa 

cøng 22, bªn ngoµi ti thÐp cã ren hai ®Çu b¾t bul«ng. HÖ c©y chèng ®îc tæ hîp 
tõ c¸c èng thÐp, chèng zÕch, kÝch ch©n, kÝch ®Çu b¸t, cã t¨ng cêng thªm c¸c 
thanh xµ gå bæ xung. 
+ Tríc khi l¾p dùng ph¶i ®Þnh vÞ tim trôc, ®Þnh vÞ v¸ch thang trªn mÆt sµn. 
Ngoµi c¸c vÞ trÝ cã ®îc cßn ph¶i göi ra ngoµi ®Ó lÊy mèc kiÓm tra c¨n chØnh. 
+ T¹o ch©n c¬ v¸ch thang nh thi c«ng cét. 
+ §¸nh dÊu vÞ trÝ cña tõng m¶ng v¸n khu«n, dïng cÈu th¸p cÈu vµo vÞ trÝ ®· ®Þnh. 
Sau khi ®· dùng xong mét m¶ng, tiÕn hµnh dïng m¸y hµn t¹o lç trªn v¸n ®Ó luån 
èng nhùa vµ ti thÐp xuyªn qua. 
+ CÈu l¾p c¸c m¶ng cßn l¹i, t¹o lç vµ xuyªn ti qua lâi. TiÕn hµnh l¾p vµ xiÕt 
bul«ng, c¨n chØnh t¹m sau ®ã sÏ dïng c¸c c©y chèng ®Ó gi÷ æn ®Þnh cho mÆt 
trong vµ mÆt ngoµi cña v¸n khu«n v¸ch. 
+ Dïng m¸y kinh vÜ ®Ó ®iÒu chØnh vµ kiÓm tra lÇn cuèi tríc khi b¸o nghiÖm thu 
vµ ®æ bª t«ng. 
- C¸ch kiÓm tra vÞ trÝ, kÝch thíc,h×nh d¹ng vµ ®é th¼ng ®øng cña v¸ch: §Æt m¸y 
kinh vÜ t¹i c¸c mèc ®· göi, c¨n chØnh m¸y ®Ó kiÓm tra ®é th¼ng ®øng, vÞ trÝ cña 
v¸ch kÕt hîp víi thíc thÐp ®Ó kiÓm tra kÝch thíc, h×nh d¹ng v¸ch. 
5.3.5. C¸ch l¾p dùng v¸n khu«n ®µi cäc. 

- C¸ch lÊy dÊu v¸n khu«n ®µi cäc: Nh ®· tr×nh bµy ë môc 5.1.4 vÒ c¸ch x¸c 
®Þnh tim cèt ®µi cäc. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc h×nh d¹ng kÝch thíc ®µi mãng 
nh trªn th× t¹i c¸c mÐp ®µi mãng ta lÊy dÊu, c¸c dÊu ®ã chÝnh lµ mÆt trong cña 
v¸n khu«n ®µi mãng. 
- Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n ®µi cäc:  
+ Sau khi ®µo hè mãng ®Õn cao tr×nh thiÕt kÕ, tiÕn hµnh ®æ bªt«ng lãt ®µi vµ 
gi»ng mãng, sau ®ã ®Æt cèt thÐp ®µi vµ gi»ng mãng, tiÕp theo lµ ghÐp cèt pha ®µi 
vµ gi»ng mãng. C«ng t¸c bª t«ng ®µi vµ gi»ng mãng ®îc thi c«ng ®ång thêi. 
C«ng t¸c cèt thÐp vµ v¸n khu«n ®îc tiÕn hµnh song song. 
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chó thÝch:

1- V¸n khu«n thµnh mãng.

2- Thanh chèng xiªn kim lo¹i.

3- Thanh gç nÑp däc v¸n khu«n ®µi mãng.

4- V¸n khu«n thµnh gi»ng mãng.

5- Thanh gç nÑp däc gi»ng mãng.

6- Thanh chèng xiªn gi»ng mãng.

7- C©y chèng ®øng gç.

  8- C©y chèng gç thµnh mãng.

  9- V¸n khu«n sµn c«ng t¸c.

10- V¸n thµnh cæ mãng.

11- Thanh xµ gå däc ®ì sµn c«ng t¸c.

12- C©y chèng xiªn thµnh cæ mãng.

13- G«ng cæ mãng.
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+ Thi c«ng l¾p c¸c tÊm v¸n khu«n kim lo¹i l¹i dïng liªn kÕt lµ chèt U vµ L. 
+ TiÕn hµnh l¾p c¸c tÊm nµy theo h×nh d¹ng kÕt cÊu mãng, t¹i c¸c vÞ trÝ gãc dïng 
nh÷ng tÊm gãc trong. 
+ TiÕn hµnh l¾p c¸c thanh chèng kim lo¹i. 
    Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch l¾p ghÐp kh¸c nhau. C¸c thanh ®Æt ngang hay ®Æt c¶ 
theo ph¬ng ngang vµ däc. Trong trêng hîp c«ng tr×nh cã chiÒu cao ®µi mãng  
h = 1200 (mm), nªn ta dïng v¸n khu«n cã chiÒu dµi 1200 (mm) ®Æt dùng lªn. 
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 Víi khèi mãng M1: KÝch thíc 1,5 x 1,5 x 0,9 (m). 

+ ë 4 gãc, dïng 4 tÊm khu«n gãc trong cã kÝch thíc 150 x 150 x 900 (mm). 
+ Bèn c¹nh cña mãng, mçi c¹nh dïng 12 tÊm khu«n ph¼ng 300 x 1200 (mm) . 
+ PhÇn cét nh« lªn, kÝch thíc 22 x 60(Cm) dïng 2 tÊm khu«n ph¼ng 220 x 
1500 (mm)vµ 4tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300x1500(mm) . 

 Víi khèi mãng M2: KÝch thíc 1,6 x 2 x 0,9 (m). 

+ ë 4 gãc, dïng 4 tÊm khu«n gãc trong cã kÝch thíc 200 x 100 x 900 (mm). 
+Hai c¹nh dµi cña mãng dïng 6 tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300 x 1800 
(mm),hai c¹nh ng¾n cña mãng dïng 6 tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300x1200 
(mm) .  
+ PhÇn cét nh« lªn, kÝch thíc 22 x 60 (Cm) dïng 2 tÊm khu«n ph¼ng 220 x 
1500 (mm) vµ 4 tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300 x 1800 (mm). 

 Víi khèi mãng M3: KÝch thíc 2,1 x 5,75 x 0,9 (m). 

+ ë 4 gãc, dïng 4 tÊm khu«n gãc trong cã kÝch thíc 150 x 150 x 900 (mm). 
+ Hai c¹nh ng¾n cña mãng dïng  6tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300 x 1800 
(mm)hai c¹nh dµi cña mãng dïng 18 tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300x1800 . 
+ PhÇn cét nh« lªn, kÝch thíc 22 x 60 (Cm) dïng 2 tÊm khu«n ph¼ng 220 x 
1500 (mm) vµ 4 tÊm khu«n ph¼ng cã kÝch thíc 300 x 1500 (mm). 
 C¸c mãng cßn l¹i, tuú theo kÝch thíc cô thÓ mµ ta dïng c¸c lo¹i tÊm 
khu«n kim lo¹i ghÐp víi nhau cho hîp lý 
 5.3.6. KiÓm tra nghiÖm thu v¸n khu«n. 

- V¸n khu«n cét, v¸ch: 
+ §¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng kÝch thíc cÊu kiÖn theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 
+ §¶m b¶o ®é bÒn v÷ng, æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 
+ §¶m b¶o ®é kÝn khÝt. 
+ L¾p dùng vµ th¸o dì dÔ dµng. 
- V¸n khu«n dÇm, sµn, b¶n thang: 
+ MÆt v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o ®óng cèt thiÕt kÕ cña ®¸y bª t«ng nh ®· thiÕt kÕ. 
+ V¸n khu«n sau khi ®· ghÐp ph¶i kÝn khÝt. 
+ HÖ v¸n khu«n, gi¸o chèng, cét chèng sau khi l¾p dùng ph¶i ®¶m b¶o ch¾c 
ch¾n, æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 
5.4- C«ng t¸c ®æ bª t«ng. 
5.4.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ chung. 

- ChuÈn bÞ vÒ bª t«ng: 
a). Chän bª t«ng vµ c«ng nghÖ thi c«ng bª t«ng. 
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a.1). Chän bª t«ng. 

 C«ng tr×nh x©y dùng ë thµnh phè nªn nguån bª t«ng th¬ng phÈm vµ cèt 

thÐp rÊt s½n. Cô thÓ bª t«ng phôc vô cho c«ng tr×nh lµ bª t«ng thÞnh liÖt 

kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn L=10(Km), vËn tèc cña «t« vËn chuyÓn lµ v=20(Km/h). 
Víi khèi lîng bªt«ng lín, mÆt b»ng c«ng tr×nh l¹i chËt hÑp kh«ng thuËn tiÖn 
cho viÖc chÕ trén bªt«ng t¹i chç. Do ®ã ®èi víi c«ng tr×nh nµy, ta sö dông bª 
t«ng th¬ng phÈm kÕt hîp víi m¸y b¬m bª t«ng lµ hiÖu qu¶ h¬n c¶.  
a.2). C«ng nghÖ thi c«ng bª t«ng. 

 Ph¬ng tiÖn thi c«ng bªt«ng gåm cã :  

- « t« vËn chuyÓn bªt«ng th¬ng phÈm : M· hiÖu KamAZ-5511 

- ¤ t« b¬m bªt«ng: M· hiÖu Putzmeister M43 ®Ó b¬m bªt«ng lªn c¸c tÇng díi 

12 tÇng. 
- M¸y ®Çm bªt«ng : M· hiÖu U21-75 ; U7 

a.2.1). Chän lo¹i xe chë bªt«ng th¬ng phÈm.   

- Chän xe chë bª t«ng th¬ng phÈm cã M· hiÖu KamAZ-5511. 

B¶ng 7: B¶ng c¸c th«ng sè kü thuËt cña xe chë bª t«ng. 
 

D.tÝch 

thïng 

trén 

(m3) 

¤ t« 

c¬ së 

D.tÝch 

thïng 
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(m3) 

C.suÊt 

®éng c¬ 

(W) 

Tèc ®é 

quay 

thïng trén 

(v/phót) 

§é cao 

®æ phèi 

liÖu vµo 

(cm) 

T.gian ®Ó 

bªt«ng ra 

(mm/phót) 

Träng 

lîng 

bªt«ng ra 

(tÊn) 

6 
KamAZ 
-5511 0,75 40 9-14,5 3,62 10 21,85 

- KÝch thíc giíi h¹n :  
 + Dµi 7,38 (m). 
 + Réng 2,5 (m). 
 + Cao 3,4 (m). 
* TÝnh to¸n sè xe trén cÇn thiÕt ®Ó ®æ bªt«ng. 

¸p dông c«ng thøc :            n = T).
S

L
( . 

V

Q
max  

 Trong ®ã:    n  : Sè xe vËn chuyÓn. 
   V : ThÓ tÝch bªt«ng mçi xe ; V = 5 (m3). 
   L : §o¹n ®êng vËn chuyÓn ; L = 10 (Km). 
   S  : Tèc ®é xe ; S = 20 (Km/h). 
   T : Thêi gian gi¸n ®o¹n ; T = 10 ( s). 
   Q : N¨ng suÊt m¸y b¬m ;  Q = 90 (m3/h). 

   n = )
60

10

25

6
( . 

5

90
 = 4 (xe). 

 Chän 4 xe ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®æ bªt«ng.   

- Sè chuyÕn xe cÇn thiÕt ®Ó ®æ bªt«ng mãng lµ : 143 / 5 = 28 (chuyÕn). 
- Mçi xe ph¶i chë 7 chuyÕn. Do ®o¹n ®êng vËn chuyÓn 10 (Km) (dù kiÕn lÊy bª 
t«ng ë ThÞnh LiÖt) nªn tÝnh trung b×nh 1 ca 1 xe ®i ®îc kho¶ng 5 chuyÕn.VËy 
chän 2 ca ®Ó thi c«ng mãng. 
a.2.2).Chän m¸y b¬m bªt«ng. 
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Chän m¸y b¬m bªt«ng Putzmeister M43 víi c¸c th«ng sè kü thuËt : 

B¶ng 8:  B¶ng c¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y b¬m bª t«ng. 

Cao 

(m) 

Ngang 

(m) 

S©u 

(m) 

Dµi (xÕp l¹i) 

(m) 

42,1 38,6 29,2 10,7 

 
B¶ng 9: Th«ng sè kü thuËt b¬m. 

3.1.1.2.2.1.1.1 L



u

 

l



î

n

g 

(m3/h) 

¸p suÊt 

bar 

ChiÒu dµi xi 

lanh (mm) 

§êng kÝnh xi 

lanh (mm) 

90 105 1400 200 

 ¦u ®iÓm cña viÖc thi c«ng bª t«ng b»ng m¸y b¬m : Víi khèi lîng lín, 
thêi gian thi c«ng nhanh, ®¶m b¶o kü thuËt, h¹n chÕ ®îc c¸c m¹ch ngõng, chÊt 
lîng bªt«ng ®¶m b¶o. 
a.2.3). Chän m¸y ®Çm bªt«ng. 

- Ta chän lo¹i ®Çm dïi : Lo¹i dÇm sö dông U21-75 cã c¸c th«ng sè kü thuËt: 

+ Thêi gian ®Çm bªt«ng : 30(sec). 

+ B¸n kÝnh t¸c dông : 25  35 (Cm). 

+ ChiÒu s©u líp ®Çm : 20  40 (Cm). 
+ N¨ng suÊt ®Çm : 20 m2/h (hoÆc 6m2/h). 
- §Çm mÆt : lo¹i dÇm U-7 

+ Thêi gian ®Çm : 50 (s). 

+ B¸n kÝnh t¸c dông 20 30 (Cm). 

+ ChiÒu s©u líp ®Çm : 10 30 (Cm). 

+ N¨ng suÊt ®Çm : 25 m2/h (5 7 m2/h). 
b). Chän ®é sôt cña bª t«ng. 

- Yªu cÇu vÒ níc vµ ®é sôt cña bª t«ng b¬m cã liªn quan víi nhau vµ ®îc xem 
lµ mét yªu cÇu cùc kú quan träng. Lîng níc trong hçn hîp cã ¶nh hëng tíi 
cêng ®é hoÆc ®é sôt hoÆc tÝnh dÔ b¬m cña bª t«ng. Lîng níc trén thay ®æi 
tuú theo cì h¹t tèi ®a cña cèt liÖu vµ cho tõng ®é sôt kh¸c nhau cña tõng thiÕt bÞ 
b¬m. Do ®ã  ®èi víi bª t«ng b¬m chän ®îc ®é sôt hîp lý theo tÝnh n¨ng cña 
lo¹i m¸y b¬m sö dông vµ gi÷ ®îc ®é sôt ®ã trong qu¸ tr×nh b¬m lµ yÕu tè rÊt 

quan träng. Th«ng thêng ®èi víi bª t«ng b¬m ®é sôt hîp lý lµ 13 18  cm. 
5.4.2. §æ bª t«ng ®µi gi»ng. 

- Híng ®æ bª t«ng: B¾t ®Çu ®æ tõ mãng cã giao lµ D8 råi tiÕp tôc ®æ sang c¸c 
mãng, gi»ng bªn c¹nh tr¶i dµi cña trôc C. HÕt c¸c mãng, gi»ng trôc C tiÕn hµnh 
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®æ bª t«ng cho c¸c mãng vµ gi»ng trôc B. Cø nh thÕ mãng cuèi cïng lµ mãng 
cã giao lµ A8. 
- ThiÕt bÞ thi c«ng bª t«ng: 

+ « t« vËn chuyÓn bªt«ng th¬ng phÈm : M· hiÖu KamAZ-5511 

+ ¤ t« b¬m bªt«ng: M· hiÖu Putzmeister M43  

+ M¸y ®Çm bªt«ng : M· hiÖu U21-75 ; U7 

- ChiÒu dµy líp bª t«ng ®æ: 
+ ChiÒu dµy líp bª t«ng mãng lµ: 0,9m. 
- Kü thuËt ®Çm bª t«ng: 
+ §Çm lu«n ph¶i ®Ó vu«ng gãc víi mÆt bªt«ng 
+ Khi ®Çm líp bª t«ng th× ®Çm ph¶i c¾m vµo líp bª t«ng bªn díi (®· ®æ tríc) 
10 cm . 

+ Thêi gian ®Çm ph¶i tèi thiÓu tõ 15  60(s). Kh«ng nªn ®Çm qu¸ l©u t¹i mét chç 
®Ó tr¸nh hiÖn tîng ph©n tÇng. 
+ §Çm xong mét sè vÞ trÝ, di chuyÓn sang vÞ trÝ kh¸c ph¶i nhÑ nhµng, rót lªn vµ 
tra xuèng ph¶i tõ tõ tr¸nh cho chµy ch¹m vµo cèt thÐp dÉn tíi rung cèt thÐp phÝa 
s©u lµm bª t«ng ®· ninh kÕt bÞ ph¸ háng. 
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vÞ trÝ ®Çm lµ 1,5 . ro  = 50(Cm). 
+ Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ®Çm ®Õn v¸n khu«n lµ: l1 > 2d 
(d, ro : ®êng kÝnh vµ b¸n kÝnh ¶nh hëng cña ®Çm dïi). 
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5.4.3. §æ bª t«ng cét, v¸ch thang. 

- Híng thi c«ng: B¾t ®Çu tõ cét D8 theo trôc D ®æ bª t«ng cho tÊt c¶ c¸c cét 
theo trôc ®ã vµ cø nh thÕ chuyÓn tiÕp sang trôc C, cét cuèi cïng sÏ lµ cét A8. 
- ThiÕt bÞ thi c«ng:  

+ « t« vËn chuyÓn bªt«ng th¬ng phÈm : M· hiÖu KamAZ-5511 

+ ¤ t« b¬m bªt«ng: M· hiÖu Putzmeister M43  

+ M¸y ®Çm bªt«ng : M· hiÖu U21-75 ; U7 

- C¸ch ®æ bª t«ng:  
+ KiÓm tra l¹i cèt thÐp vµ v¸n khu«n ®· dùng l¾p (NghiÖm thu).   
+ B«i chÊt chèng dÝnh cho v¸n khu«n cét. 

+ §æ tríc vµo ch©n cét mét líp v÷a xi m¨ng m¸c cao h¬n kÕt cÊu 20% dµy20  
25 (cm) ®Ó kh¾c phôc hiÖn tîng rç ch©n cét. 
+ Sö dông ph¬ng ph¸p ®æ bª t«ng b»ng m¸y b¬m (lu lîng 60 m3/ h) ®æ bª 
t«ng liªn tôc th«ng qua cöa ®æ bª t«ng. 
+ §æ bª t«ng tíi ®©u th× tiÕn hµnh ®Çm tíi ®ã. 

+ Bª t«ng cét ®îc ®æ c¸ch ®¸y dÇm 3  5 (cm) th× dõng l¹i. 
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- C¸ch ®Çm bª t«ng: 

+ Bª t«ng ®îc ®æ thµnh tõng líp 30  40 cm sau ®ã ®îc dÇm kü b»ng ®Çm dïi. 
§Çm xong líp nµy míi ®îc ®Çm vµ ®æ líp tiÕp theo. §Çm ®Çm dïi khi ®Çm líp 

bª t«ng phÝa trªn ph¶i ¨n s©u xuèng líp bª t«ng díi tõ 5  10 cm ®Ó lµm cho hai 
líp bª t«ng liªn kÕt víi nhau. 
+ Khi rót ®Çm ra khái bª t«ng ph¶i rót tõ tõ vµ kh«ng ®îc t¾t ®éng c¬ tríc vµ 
trong khi rót ®Çm, lµm nh vËy sÏ t¹o ra mét lç rçng trong bª t«ng. 
+ Kh«ng ®îc ®Çm qu¸ l©u t¹i mét vÞ trÝ, tr¸nh hiÖn tîng ph©n tÇng. Thêi gian 

®Çm t¹i mét vÞ trÝ   30 (gi©y). §Çm cho ®Õn khi t¹i vÞ trÝ ®Çm næi níc xi m¨ng 
bÒ mÆt vµ kh«ng cßn thÊy bª t«ng cã xu híng tôt xuèng n÷a lµ ®¹t yªu cÇu. 
+ §Çm kh«ng ®îc bá xãt vµ kh«ng ®îc ®Ó qu¶ ®Çm ch¹m cèt thÐp lµm rung 
cèt thÐp phÝa s©u n¬i bª t«ng ®ang b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ninh kÕt dÉn ®Õn lµm gi¶m 
lùc dÝnh gi÷a thÐp vµ bª t«ng. 
5.4.4. §æ bª t«ng dÇm, sµn, thang bé. 

 - Chän thiÕt bÞ thi c«ng bª t«ng 

+ « t« vËn chuyÓn bªt«ng th¬ng phÈm : M· hiÖu KamAZ-5511 

+ ¤ t« b¬m bªt«ng: M· hiÖu Putzmeister M43  

+ M¸y ®Çm bªt«ng : M· hiÖu U21-75 ; U7 

- Híng thi c«ng: B¾t ®Çu tõ gãc giao D8 vµ tiÕp tôc ®æ theo híng nh h×nh vÏ. 
§æ bª t«ng dÇm sµn toµn khèi nªn ta chän ph¬ng ph¸p ®æ lïi, ®æ bª t«ng tõ xa 
phÝa m¸y b¬m bª t«ng híng vÒ vÞ trÝ gÇn m¸y b¬m bª t«ng. Tríc tiªn ®æ bª 
t«ng vµo dÇm, sau khi ®æ ®Çy dÇm th× tíi ®æ sµn. Híng ®æ bª t«ng dÇm theo 
híng ®æ bª t«ng sµn. 
- VÞ trÝ ®Æt b¬m bª t«ng, xe cÊp bª t«ng: §Æt m¸y b¬m bª t«ng ë vÞ trÝ trôc A 
c¸ch mÐp c«ng tr×nh mét kho¶ng an toµn nh h×nh vÏ. 
- C¸ch di chuyÓn ®Çu èng b¬m bª t«ng: èng b¬m bª t«ng ®îc di chuyÓn theo 
híng ®æ bª t«ng, khi bª t«ng ®æ ®Õn ®©u th× ta rót èng theo ®Õn ®ã thùc hiÖn 
qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. 
- C¸ch ®Çm bª t«ng: 
+ Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng do khèi lîng bª t«ng dÇm sµn lín, thêi gian ®æ l©u 
nªn ®æ ®Õn ®©u ta ®Çm lu«n ®Õn ®ã ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt gi÷a c¸c líp bª t«ng. 
Ph¶i ®æ sao cho líp ®æ sau chêm lªn líp ®æ tríc tríc khi líp v÷a nµy cßn cha 
ninh kÕt, khi ®Çm hai líp v÷a nµy sÏ x©m nhËp vµo nhau. 
+ Bª t«ng dÇm ®îc ®Çm b»ng ®Çm dïi. §æ bª t«ng dÇm thµnh tõng líp, ®Çu 

®Çm dïi khi ®Çm líp bª t«ng ®æ sau ph¶i ¨n s©u xuèng líp ®æ tríc 5  10 cm ®Ó 
®¶m b¶o liªn kÕt gi÷a hai líp. Thêi gian ®Çm t¹i mét vÞ trÝ kh«ng qu¸ 30 s. 
Kho¶ng c¸ch di chuyÓn ®Çm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm. Di 
chuyÓn ®Çm b»ng c¸ch rót tõ tõ lªn, kh«ng ®îc t¾t m¸y khi ®Çm ®ang cßn trong 
bª t«ng. 
+ Bª t«ng sµn ®îc ®Çm b»ng ®Çm bµn. §Çm bµn ®îc ®Çm thµnh tõng vÖt, 

kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÞ trÝ ®Çm c¹nh nhau tõ 3  5 cm. Thêi gian ®Çm t¹i mét vÞ 
trÝ lµ 30s. DÊu hiÖu ®Ó biÕt bª t«ng ®· ®îc ®Çm xong lµ t¹i vÞ trÝ ®Çm b¾t ®Çu 



viÖn nghiªn cøu sinh th¸i biÓn 

SV: NguyÔn §øc Cêng – Líp XD902  
M· Sinh Viªn : 091280                                                                      Trang : - 388 - 

xuÊt hiÖn níc xi m¨ng næi lªn lµ ®¶m b¶o yªu cÇu. Ph¶i ®Çm ®Òu kh«ng xãt, 
kh«ng ®îc ®Ó ®µm va ch¹m vµo cèt thÐp. 
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- M¹ch ngõng: Do khèi lîng bª t«ng lín, thêi gian ®æ kÐo dµi nªn ta ph¶i ®æ bª 
t«ng cã m¹ch ngõng. NghÜa lµ ®æ líp sau khi líp tríc ®· ®«ng cøng. Thêi gian 
ngõng gi÷a hai líp d¶i ¶nh hëng tíi chÊt lîng cña kÕt cÊu t¹i ®iÓm dõng, thêi 
gian ngõng tèt nhÊt tõ 20 ®Õn 24 giê. VÞ trÝ m¹ch ngõng ph¶i ®Ó ë nh÷ng n¬i cã 
lùc c¾t nhá. §èi víi m¹ch ngõng cña dÇm vµ sµn: 
+ Khi híng ®æ bª t«ng song song víi dÇm phô (hay vu«ng gãc víi dÇm chÝnh) 

vÞ trÝ m¹ch ngõng n»m vµo ®o¹n (1/4  3/4) nhÞp dÇm chÝnh. 
+ Khi híng ®æ bª t«ng song song víi dÇm chÝnh (hay vu«ng gãc víi dÇm phô) 

Th× vÞ trÝ ®Ó m¹ch ngõng ë (1/3  2/3) nhÞp dÇm phô. 
- Thêi gian ®æ bª t«ng cho mét ph©n ®o¹n: 
5.4.5. C«ng t¸c b¶o dìng bª t«ng. 

- Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i ®îc b¶o dìng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ®é Èm 
thÝch hîp. Bª t«ng míi ®æ xong ph¶i ®îc che ch¾n ®Ó kh«ng bÞ ¶nh hëng cña 
n¾ng ma. Thêi gian b¾t ®Çu tiÕn hµnh b¶o dìng: 

+ NÕu trêi nãng sau 2  3 giê. 

+ NÕu trêi ma 12  24 giê. 
- Ph¬ng ph¸p: Tíi níc, bª t«ng ph¶i ®¹t ®îc gi÷ Èm Ýt nhÊt lµ 7 ngµy ®ªm. 
Hai ngµy ®Çu ®Ó gi÷ ®é Èm cho bª t«ng cø 2 giê tíi níc mét lÇn, lÇn ®Çu tíi 

níc sau khi ®æ bª t«ng tõ 4  7 giê, nh÷ng ngµy sau 3  10 giê tíi níc mét 
lÇn tuú thuéc vµo nhiÖt ®é cña m«i trêng (nhiÖt ®é cµng cao tíi níc cµng 
nhiÒu, nhiÖt ®é cµng Ýt tíi níc Ýt ®i). 

- ViÖc ®i l¹i trªn bª t«ng chØ cho phÐp khi bª t«ng ®¹t 24 kg/cm2 (mïa hÌ tõ 1  
2 ngµy, mïa ®«ng 3 ngµy). 
5.4.6. C«ng t¸c söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt khi thi c«ng bª t«ng toµn khèi. 

- Khi thi c«ng bª t«ng cèt thÐp toµn khèi, sau khi th¸o dì v¸n khu«n thêng x¶y 
ra nh÷ng khuyÕt tËt nh sau: 
         + HiÖn tîng rç bª t«ng. 
         + HiÖn tîng tr¾ng mÆt. 
         + HiÖn tîng nøt ch©n chim. 
a). C¸c hiÖn tîng rç trong bª t«ng. 

- Rç ngoµi : Rç ngoµi líp b¶o vÖ cèt thÐp. 
- Rç s©u : Rç qua líp cèt thÐp chÞu lùc. 
- Rç thÊu suèt: Rç xuyªn qua kÕt cÊu, mÆt nµy tr«ng thÊy mÆt kia. 
a.1). Nguyªn nh©n rç. 

- Do v¸n khu«n ghÐp kh«ng kÝn khÝt, níc xi m¨ng ch¶y mÊt. 
- Do v÷a bª t«ng bÞ ph©n tÇng khi vËn chuyÓn vµ khi ®æ.  
- Do ®Çm kh«ng kü, ®Çm bá sãt hoÆc do ®é dµy cña líp bª t«ng qu¸ lín vît qu¸ 
ph¹m vi ®Çm. 
- Do cèt liÖu qu¸ lín, cèt thÐp dµy nªn kh«ng lät qua ®îc.  
a.2). BiÖn ph¸p söa ch÷a. 
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- §èi víi rç mÆt: Dïng bµn ch¶i s¾t tÈy s¹ch c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng rç, sau 
®ã dïng v÷a bª t«ng sái nhá m¸c cao h¬n thiÕt kÕ tr¸t l¹i vµ xoa ph¼ng. 
- §èi víi rç s©u: Dïng ®ôc s¾t vµ xµ beng cËy s¹ch c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng 
rç sau ®ã ghÐp v¸n khu«n (nÕu cÇn) ®æ v÷a bª t«ng sái nhá m¸c cao h¬n m¸c 
thiÕt kÕ, ®Çm chÆt. 
- §èi víi rç thÊu suèt: Tríc khi söa ch÷a cÇn chèng ®ì kÕt cÊu nÕu cÇn sau ®ã 
ghÐp v¸n khu«n vµ ®æ bª t«ng m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ, ®Çm kü. 
b). HiÖn tîng tr¾ng mÆt bª t«ng. 

-  Nguyªn nh©n: Do kh«ng b¶o dìng hoÆc b¶o dìng Ýt, xi m¨ng bÞ mÊt níc. 

-  Söa ch÷a: §¾p bao t¶i c¸t hoÆc mïn ca, tíi níc thêng xuyªn tõ 5-7 ngµy. 

c). HiÖn tîng nøt ch©n chim. 

-  HiÖn tîng: Khi th¸o v¸n khu«n, trªn bÒ mÆt bª t«ng cã nh÷ng vÕt nøt nhá, 

ph¸t triÓn kh«ng theo ph¬ng híng nµo nh vÕt ch©n chim. 
-  Nguyªn nh©n: Kh«ng che mÆt bª t«ng míi ®æ nªn khi trêi n¾ng to níc bèc 

h¬i qu¸ nhanh, bª t«ng co ngãt lµm nøt. 
-  BiÖn ph¸p söa ch÷a: Dïng níc xi m¨ng quÐt vµ tr¸t l¹i, sau phñ bao t¶i tíi 

níc, b¶o dìng. NÕu vÕt nøt lín th× ph¶i ®ôc réng råi tr¸t hoÆc phun bª t«ng sái 
nhá m¸c cao.  
6. C«ng t¸c hµn thiÖn. 

6.1-C«ng t¸c x©y. 

6.1.1. C¸c yªu cÇu kü thuËt x©y. 

- M¹ch v÷a trong khèi x©y ph¶i ®«ng ®Æc. 
- Tõng líp x©y ph¶i ngang b»ng. 
- Khèi x©y ph¶i th¼ng ®øng. 
- MÆt khèi x©y ph¶i ph¼ng. 
- Gãc x©y ph¶i vu«ng. 
- Khèi x©y kh«ng ®îc trïng m¹ch. 
6.1.2. Kü thuËt x©y. 

a). C¨ng d©y x©y. 

- X©y têng: CÇn c¨ng d©y phÝa ngoµi têng. Víi têng 220 cã thÓ c¨ng d©y 
chuÈn ë hai mÆt têng. D©y ®Æt ë mÐp têng ®îc c¾m vµo má, hoÆc c¸c thíc 
c÷ b»ng thÐp. 
- X©y trô: CÇn c¨ng hai hµng d©y däc ®Ó c¸c trô ®îc th¼ng hµng vµ tõ hai d©y 
nµy ta th¶ bèn d©y vµo bèn gãc cña trô vµ gim chÆt vµo ch©n mãng theo ph¬ng 
th¼ng ®øng. 
- D©y thêng lµ d©y chØ hoÆc d©y gai cã ®êng kÝnh 2 - 3 mm. 
b). ChuyÓn vµ s¾p g¹ch. 

- Thêng cã hai c¸ch s¾p g¹ch: 
+ §Æt viªn g¹ch däc theo têng x©y ®Ó viªn x©y däc hoÆc chång tõng hai viªn 
mét ®Ó x©y ngang. 
+ §Æt chång tõng hai viªn mét däc theo têng x©y ®Ó x©y däc vµ ®Æt vu«ng gãc 
víi trôc têng x©y ®Ó x©y ngang. 
c). R¶i v÷a. 

  ChiÒu réng líp v÷a khi x©y däc g¹ch lµ 7 - 8 cm, khi x©y ngang g¹ch 20 -
22 cm th× chiÒu dµy líp v÷a kh«ng qu¸ 2,5 - 3 cm. 
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d). §Æt g¹ch. 

e). §Ïo vµ chÆt g¹ch. 

f). KiÓm tra líp x©y. 

g). MiÕt m¹ch. (khi x©y cã miÕt m¹ch) 

6.2-C«ng t¸c tr¸t. 

6.2.1.Yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c tr¸t ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng quy ®Þnh sau:  

- MÆt v÷a tr¸t ph¶i b¸m ch¾c ®Òu vµo bÒ mÆt kÕt cÊu  c«ng tr×nh. 
- Lo¹i v÷a vµ chiÒu dµy v÷a tr¸t ph¶i ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ.  
- Ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu chÊt lîng cho tõng lo¹i mÆt tr¸t. 
Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi mÆt tr¸t gåm: 

- MÆt tr¸t ph¶i ®Ñp, toµn bÒ mÆt v÷a ph¼ng, nh½n, kh«ng gå ghÒ, låi lâm. 
- C¸c c¹nh v÷a ph¶i s¾c, ngang b»ng, ®øng th¼ng kh«ng cong vªnh xiªn lÖch. 
- C¸c gãc c¸c c¹nh ph¶i vu«ng vµ c©n ®Òu nhau, c¸c mÆt tr¸t cong ph¶i lîn ®Òu 
®Æn vµ kh«ng chÖch. 
- C¸c ®êng gê chØ ph¶i s¾c, dµy ®Òu, ®óng h×nh d¹ng thiÕt kÕ. 
- B¶o ®¶m ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt kÕt cÊu vµ kiÕn tróc t¹o b»ng v÷a nh: M¹ch 
nèi, b¨ng dµi, ®Çu giät ch¶y.v.v... 
  - Tïy theo nh÷ng c«ng tr×nh cã nh÷ng yªu cÇu kü thuËt riªng mµ líp tr¸t ph¶i 
®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu kü thuËt ®ã. 

6.2.2. ChuÈn bÞ mÆt tr¸t. 

- C«ng viÖc nµy cã t¸c dông lín ®èi víi chÊt lîng cña líp v÷a tr¸t. ChuÈn bÞ cÈn 
thËn mÆt tr¸t sÏ lµm cho líp v÷a b¸m chÆt mÆt tr¸t vµ kh«ng bÞ nøt nÎ. 
- MÆt tr¸t ph¶i s¹ch vµ nh¸m. MÆt tr¸t bÈn th× v÷a kh«ng dÝnh trùc tiÕp vµo 
têng, mÆt tr¸t nh½n qu¸ th× líp v÷a tr¸t kh«ng b¸m chÆt ®îc vµo mÆt têng hay 
trÇn. Nh vËy sÏ ph¸t sinh hiÖn tîng bép. §ång thêi, mÆt tr¸t còng kh«ng ®îc 
låi lâm qu¸ nhiÒu, ®Ó tr¸nh ph¶i cã nh÷ng chç tr¸t qu¸ dµy. §èi víi nh÷ng mÆt 
tr¸t chØ tr¸t 1 líp th× viÖc chuÈn bÞ mÆt tr¸t cµng cÇn thiÕt vµ quan träng ®Ó t¨ng 
®é b¸m dÝnh cña v÷a vµo mÆt têng, trÇn, t¹o ®é ph¼ng cho bÒ mÆt líp tr¸t.  
    Sau ®©y lµ nh÷ng viÖc chuÈn bÞ c¸c lo¹i mÆt tr¸t: 

a). ChuÈn bÞ mÆt têng g¹ch vµ têng trÇn bª t«ng.  

- Tríc hÕt kiÓm tra l¹i ®é th¼ng ®øng cña têng b»ng d©y däi vµ ®é b»ng ph¼ng 
cña trÇn b»ng thíc tÇm vµ ni - v«, víi mÆt trÇn bª t«ng réng, tèt nhÊt lµ dïng 
èng níc b»ng d©y nhùa ®Ó x¸c ®Þnh th¨ng b»ng. Nh÷ng chç låi qu¸ nhiÒu ph¶i 
®îc v¹t ®i b»ng dao x©y hay ®ôc. Chç lâm vµo s©u qu¸ 40 mm ph¶i ®îc phñ 
lªn mét líp líi thÐp ®ãng chÆt vµo mÆt têng tríc khi tr¸t, nh÷ng chç lâm qu¸ 
70 mm ph¶i lÊp ®Çy b»ng g¹ch vµ ph¶i cã bËt gi÷. 
 + Ph¶i c¹o, röa mÆt tr¸t cho s¹ch bôi, bïn, rªu mèc, vÕt s¬n, dÇu mì.v.v. Tïy 
trêng hîp cã thÓ röa b»ng níc hoÆc dïng bµn ch¶i s¾t kÕt hîp víi phun níc. 
+ Têng g¹ch x©y m¹ch ®Çy ph¶i ®îc vÐt v÷a ë m¹ch s©u vµo kho¶ng 1 cm;  

mÆt bª t«ng nh½n cÇn ph¶i ®îc ®¸nh sêm (b»ng c¸ch b¨m, phun c¸t...) hoÆc 
dïng m¸y phun v÷a xi m¨ng lµm cho mÆt sÇn sïi. 

+ ë nh÷ng m¹ch nèi cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh cã hÖ sè gi·n në kh¸c nhau cÇn 
phñ lªn mét tÊm líi thÐp réng kho¶ng 15 cm.  
+ §èi víi mÆt têng g¹ch hay têng bª t«ng cÇn ph¶i tíi níc cho ít tríc khi 
tr¸t. §iÒu nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó mÆt tr¸t kh«ng hót mÊt níc cña v÷a tríc khi v÷a 
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ninh kÕt xong, nhÊt lµ ®èi víi v÷a cã nhiÒu xÝ m¨ng. Trong trêng hîp têng x©y 
b»ng g¹ch cã lç hoÆc g¹ch cã ®é rçng lín, cÇn ph¶i tíi níc tríc 2 hoÆc 3 lÇn, 
c¸ch nhau kho¶ng 10 - l5 phót, nÕu viªn g¹ch kh«ng t¸i ®i lµ ®îc. §èi víi g¹ch 
cã ®é rçng Ýt th× cã thÓ tíi mét lÇn. Tíi níc kh«ng ®ñ tríc khi tr¸t cã thÓ 
ph¸t sinh  hËu qu¶: mét lµ v÷a kh«ng dÝnh kÕt tèt víi mÆt têng (gâ kªu bép),  
hai lµ líp v÷a tr¸t bÞ nøt tõ phÝa mÆt trong v× v÷a bÞ hót níc sinh co ngãt vµ nøt. 
Nhng mÆt tr¸t Èm ít qu¸ còng khã tr¸t vµ ®«i khi kh«ng tr¸t ®îc, nh têng 
bÞ ngÊm níc ma nhiÒu qu¸ hay bÞ ngÊm níc m¹ch. 
- §èi víi têng vµ c¸c bé phËn b»ng bª t«ng, ph¶i tíi níc tríc l - 2 giê ®Ó bÒ 
mÆt kh« råi míi tr¸t.  
b). §Æt mèc trªn bÒ mÆt tr¸t. 

- §Ó b¶o ®¶m líp v÷a tr¸t cã chiÒu dµy ®ång nhÊt theo ®óng quy ph¹m kü thuËt 
vµ bÒ mÆt ®îc b»ng ph¼ng theo chiÒu ®øng còng nh chiÒu ngang, tríc khi tr¸t 
cÇn ph¶i ®Æt mèc lªn bÒ mÆt tr¸t, ®¸nh dÊu chiÒu dµy cña líp tr¸t.  
- TÊt c¶ c¸c lo¹i mÆt tr¸t 1 líp, 2 líp, 3 líp ®Òu ph¶i ®Æt mèc trªn bÒ mÆt tr¸t, 
®¶m b¶o chiÒu dµy, ®é ph¼ng cña mÆt tr¸t.   
- Cã thÓ ®Æt mèc b»ng nhiÒu c¸ch: B»ng nh÷ng vÖt v÷a, b»ng nh÷ng cäc thÐp, 
nh÷ng nÑp gç. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p ®Æt mèc cho mÆt tr¸t. 
b.1). §Æt mèc trªn mÆt têng b»ng nh÷ng cét v÷a th¼ng ®øng. 

- Nh÷ng cét v÷a mèc, cã chiÒu réng tõ 8  ®Õn 12 cm, dµy b»ng líp v÷a tr¸t, ®îc 
tr¸t lªn mÆt têng tõng kho¶ng c¸ch 2 m (h×nh vÏ).  
- ViÖc nµy tiÕn hµnh nh sau: ë mét gãc phßng, c¸ch trÇn nhµ chõng 20 cm vµ 
c¸ch gãc têng chõng 20 cm, ®ãng mét c©y ®inh vµo m¹ch v÷a ®Ó mòi ®inh lã ra 
khái mÆt têng 15 - 20 mm. Treo vµo mò ®inh mét qu¶ däi th¶ xuèng gÇn ®Õn 
mÆt sµn vµ ®ãng mét c©y ®inh c¸ch sµn chõng 20 cm, mò ®inh ch¹m vµo ®©y däi. 

ë kho¶ng gi÷a hai ®inh Êy, treo d©y däi, ®ãng mét c©y ®inh n÷a. H×nh 12 - 1 ®Æt 
nh÷ng cét v÷a mèc th¼ng ®øng trªn têng. ë phÝa gãc kia cña têng còng lµm 
nh vËy. 
- Sau ®ã, ë phÝa trªn ®Çu têng, c¨ng mét sîi d©y n»m ngang, buéc vµo hai c©y 
®inh ®· ®ãng ë hai gãc phßng vµ däc theo d©y cø tõng qu·ng 2 m ®ãng mét c©y 

®inh, mò ®inh ch¹m vµo d©y. ë ®o¹n gi÷a vµ ë ch©n têng còng lµm th vËy. 
Chung quanh nh÷ng c©y ®inh Êy, ®¾p v÷a dµy lªn ®Õn mò ®inh, lµm thµnh nh÷ng 
®iÓm mèc v÷a phô, sau ®ã dùa vµo c¸c mèc v÷a phô tr¸t nh÷ng cét v÷a ®øng cã 
chiÒu réng 8 - 12 cm, nèi liÒn c¸c ®iÓm mèc, chiÒu dµy c¸c cét v÷a ®îc ®¶m 
b¶o nhê thíc tÇm ®Æt gi÷a hai c©y ®inh ( h×nh vÏ 12 - 1). Muèn ®îc chÝnh x¸c 
h¬n, cã thÓ tr¸t c¸c cét v÷a b»ng v÷a th¹ch cao víi chiÒu réng 2 - 3 cm. 
- Dùa vµo c¸c cét v÷a ®· tr¸t tríc, sau khi vµo v÷a xong, dïng thíc tÇm tùa lªn 
c¸c cét mèc v÷a c¸n ph¼ng bÒ mÆt tr¸t, chç thõa v÷a sÏ bÞ c¸n ®i, chç thiÕu v÷a 
sÏ tr¸t phô thªm vµ tiÕp tôc c¸n ®Õn khi ph¼ng . 
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1.D©y däi ®Ó x¸c ®Þnh mèc 

§Æt mèc tr¸t têng b»ng c¸c cét v÷a 
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b.2). §Æt mèc v÷a trªn trÇn. 

- §Æt mèc v÷a trÇn nhµ còng lµm gièng nh ë têng. ë gi÷a trÇn ®Æt mét bÖt v÷a 
xi m¨ng m¸c cao dµy b»ng chiÒu dµy líp v÷a ( kho¶ng 1,5 cm) lµm ®iÓm chuÈn. 
§Ó tr¸t ®îc bÖt v÷a nµy chÝnh x¸c, cÇn tr¸t tríc c¸c mèc v÷a trªn trÇn lµm 
thµnh mét ®êng th¼ng, ®Æt thíc tÇm vµ dïng ni v« (hoÆc d©y èng níc) lÊy 
th¨ng b»ng gi÷a c¸c ®iÓm, sau ®ã tr¸t nèi c¸c mèc v÷a trªn l¹i thµnh bÖt v÷a 
.Trªn ®iÓm chuÈn Êy ®Æt song song víi mét mÆt têng mét c©y thíc tÇm vµ ¸p 
s¸t vµo thíc tÇm mét c¸i ni - v« lÊy th¨ng b»ng. Gi÷ cho thíc th¨ng b»ng råi 
tr¸t ë mçi ®Çu thíc mét bÖt v÷a mèc b»ng v÷a xi m¨ng. Còng nh thÕ, quay 
thíc th¼ng gãc víi híng tríc vµ ®Æt nh÷ng bÖt v÷a mèc. Dùa trªn nh÷ng ®iÓm 
mèc Êy, ®Æt thªm nh÷ng ®iÓm mèc gÇn c¸c bøc têng. Sau cïng tr¸t c¸c vÖt v÷a 
dµi nèi liÒn c¸c ®iÓm mèc Êy l¹i thµnh c¸c b¨ng v÷a víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
b¨ng v÷a 1,5 m - 2 m. Khi tr¸t còng tùa vµo c¸c b¨ng v÷a ®· tr¸t chuÈn ë trªn ®Ó 
c¸n ph¼ng khi vµo v÷a, t¹o mÆt ph¼ng cho mÆt trÇn.         
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2
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5
5

Lµm d¶i  mèc v÷a ®Ó tr¸t trÇn 

1. Mèc chÝnh 2. Mèc phô 3. D©y c¨ng ngang lÊy th¨ng b»ng .

4. D¶i v÷a 5. D©y c¨ng däc lÊy th¨ng b»ng 

6

6. D©y èng níc.

5

1

7

7. Thíc tÇm lÊy mèc cho c¸c ®iÓm .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
                          
 
                                
 
 
 
 
                       H×nh 1: Lµm d¶i mèc v÷a trªn trÇn. 
c). Thao t¸c tr¸t. 

- Tr¸t thêng cã hai thao t¸c c¬ b¶n:  
+ Vµo v÷a vµ c¸n ph»ng. 
+ Dïng c¸c dông cô chuyªn dïng xoa ph¼ng vµ nh½n cho bÒ mÆt tr¸t hoÆc t¹o 
mÆt cho bÒ mÆt líp tr¸t. 
- Tïy theo tõng mÆt tr¸t kh¸c nhau, víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt kh¸c nhau mµ 
c¸c thao t¸c tr¸t còng cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau . 
6.2.3.Vµo v÷a vµ c¸n ph¼ng. 

a). Dông cô dïng ®Ó tr¸t.  

- Dông cô dïng ®Ó tr¸t th«ng thêng gåm :  
+ Bay, dao x©y, bµn xoa mÆt ph¼ng, bµn xoa gãc, bµn tµ lét, g¸o móc v÷a.  
+ C¸c lo¹i thíc: Thíc tÇm, thíc ng¾n, thíc vª c¹nh, niv«, chæi ®ãt, d©y 
däi.v.v. 
b). Thao t¸c vµo v÷a.   

- Bao giê còng tiÕn hµnh tr¸t tõ trªn xuèng díi, lµm nh vËy ®¶m b¶o ®îc chÊt 
lîng mÆt tr¸t, c¸c ®ît v÷a sau ë bªn díi cã chç b¸m ch¾c, c¸c thao t¸c tr¸t sau 
kh«ng ph¸ háng mÆt tr¸t tríc ®ã. 
         Sau ®©y lµ thao t¸c vµo v÷a cho c¸c kÕt cÊu:     
* Vµo v÷a b»ng bay: 
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(1,5 - 2 ) m

1

3

(1,5 - 2 ) m

1. C¸c mèc v÷a .

HÖ thèng d¶i mèc vµ c¸ch c¸n v÷a trªn bÒ mÆt tr¸t khi vµo v÷a 

3. Thíc tÇm  .

2

2. C¸c cét v÷a  .

4

4. Líp v÷a c¸n 

- Ngêi c«ng nh©n tay ph¶i cÇm bay, tay tr¸i cÇm bª ®ùng v÷a, dïng bay lÊy v÷a 
tr¸t lªn mÆt têng, trÇn, dïng bay c¸n s¬ bé cho mÆt v÷a t¬ng ®èi ®ång ®Òu. 
- Ph¬ng ph¸p nµy n¨ng xuÊt thÊp. 
* Vµo v÷a b»ng bµn xoa: 
- Ngêi c«ng nh©n lÊy v÷a t¬ng ®èi ®Çy bµn xoa, nghiªng bµn xoa kho¶ng 150 
so víi mÆt tr¸t ®Ó ®a v÷a vµo mÆt tr¸t. Thao t¸c nµy ph¶i gi÷ ®îc c÷ tay cho 
chuÈn sao cho líp v÷a vµo kh«ng qu¸ dÇy, mÆt v÷a t¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Khi 
vµo ®îc mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh th× dïng bµn xoa vuèt cho mÆt tr¸t t¬ng ®èi 
b»ng ph¼ng. 
 - Ph¬ng ph¸p nµy thêng sö dông nhiÒu trong qu¸ tr×nh tr¸t. 
c). Thao t¸c c¸n ph¼ng.       C¸n ph¼ng mÆt tr¸t têng: 
                         

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 2: Thao t¸c c¸n ph¼ng mÆt tr¸t têng. 
- Sau khi ®· vµo v÷a ®îc mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh, ta tiÕn hµnh c¸n ph¼ng líp 
v÷a ®· vµo. NÕu ®©y lµ líp tr¸t ®Öm th× chØ cÇn dïng bµn xoa c¸n cho bÒ mÆt líp 
tr¸t t¬ng ®èi ®ång ®Òu, chê cho v÷a kh« tr¸t tiÕp líp mÆt. NÕu ®©y lµ líp mÆt th× 
dïng thíc tÇm c¸n ph¼ng: §Æt thíc tÇm tùa lªn c¸c mèc v÷a, hoÆc mèc gç hay 
mèc thÐp ®· ®Æt tríc ®ã c¸n ®Òu tõ díi lªn. Sau mçi lît c¸n ta ph¶i bï v÷a 
cho c¸c vÞ trÝ lâm vµ l¹i tiÕp tôc c¸n. Cø tiÕp tôc c¸n vµi lît nh vËy ta cã mÆt 
v÷a t¬ng ®èi ph¼ng. Chê cho v÷a se mÆt, ta b¾t ®Çu xoa nh½n mÆt tr¸t. Kh«ng 
®Ó qu¸ l©u mÆt tr¸t bÞ kh« khi xoa mÆt têng trÇn sÏ bÞ xêm (ch¸y) 
C¸n ph¼ng mÆt tr¸t trÇn:       

 

 
1. D¶i mèc.  
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                                                                                     2. Thíc c¸n. 
 
                                                                                   
               

H×nh 3:  C¸n v÷a ë trÇn theo mèc. 
d). Xoa ph¼ng nh½n mÆt tr¸t. 

- Thao t¸c nµy lµ lµm cho c¸c líp mÆt. Líp mÆt ph¶i ph¼ng, cã chiÒu dµy líp v÷a 
theo ®óng thiÕt kÕ, mÆt tr¸t theo ph¬ng ®øng ph¶i th¼ng ®øng, theo ph¬ng 
ngang ph¶i b»ng ph¼ng, ®ång thêi bÒ mÆt ph¶i nh½n, bãng mÞn ®¸p øng ®îc yªu 
cÇu vÒ mÜ quan. 
- Dông cô dïng xoa ph¼ng nh½n thêng dïng lµ bµn xoa gç. Thao t¸c xoa nh½n 
mÆt têng ®îc lµm tõ trªn mÐp trÇn xuèng díi. T¹i nh÷ng chç gi¸p nèi gi÷a 
c¸c ®ît tr¸t cÇn chó ý xoa ph¼ng, cã thÓ dïng chæi ®ãt vÈy níc cho t¬ng ®èi 
Èm mÆt vµ xoa ®Òu tr¸nh gå ghÒ chç gi¸p nèi. Thao t¸c xoa ph¼ng: Tay xoa nhÑ, 
nghiªng bµn xoa kho¶ng 1O - 2O so víi mÆt tr¸t, ®a bµn xoa vÒ phÝa nµo th× 
nghiªng vÒ phÝa ®ã mét c¸ch linh ho¹t ®Ó bµn xoa kh«ng vËp vµo mÆt v÷a. Cã thÓ 
xoa theo vßng trßn hoÆc theo h×nh sè t¸m. §Çu tiªn xoa réng vßng ®Ó t¹o mÆt 
ph¼ng, sau ®ã thu hÑp vµ nhÑ tay dÇn ®Ó t¹o ®é bãng cho mÆt tr¸t. Nh÷ng vÞ trÝ 
v÷a ®· qu¸ kh« cã thÓ vÈy thªm níc ®Ó xoa, kh«ng xoa cè mÆt tr¸t sÏ bÞ xêm 
(ch¸y), nh÷ng vÞ trÝ v÷a cßn ít cã thÓ ®Ó v÷a kh« h¬n míi xoa, v× xoa khi cßn 
ít mÆt tr¸t sÏ ®Ó l¹i c¸c gîn xoa khi kh«, gi¶m ®é bãng mÆt tr¸t. 
 
                                   
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    H×nh 4: Thao t¸c xoa nh½n mÆt tr¸t têng. 
 
 
                                       
                                
 
 
 
 
  
 

H×nh 5:  Thao t¸c xoa ph¼ng mÆt trÇn. 
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1. V¹ch mèc trung gian 2 Mèc g¹ch l¸t .

X¸c ®Þnh cao ®é mÆt l¸t .

300

1

2 

300

300

  
- §èi víi c¸c gãc nhµ: Dïng nh÷ng bµn xoa gãc b»ng gç hoÆc thÐp. Thi c«ng c¸c 
gãc nhµ ph¶i cÈn thËn, v× nh÷ng sai sãt dï nhá ë c¸c gãc còng dÔ nhËn thÊy.  
- Khi tr¸t c¸c gãc ë trÇn còng dïng c¸c bµn xoa gãc, nÕu c¸c gãc h×nh cung trßn 
th× ta cã thÓ dïng bµn xoa h×nh trßn. 
6.3. kü thuËt l¸t nÒn. 

6.3.1. Yªu cÇu kü thuËt vµ c«ng t¸c chuÈn bÞ l¸t. 

a). Yªu cÇu kü thuËt cña mÆt l¸t. 

  - MÆt l¸t ®óng ®é cao, ®é ®èc (nÕu cã) vµ ®é ph¼ng. NÕu mÆt l¸t lµ g¹ch hoa 
trang trÝ th× ph¶i ®óng h×nh hoa, ®óng mµu s¾c thiÕt kÕ. Viªn l¸t dÝnh kÕt tèt víi 
nÒn, kh«ng bÞ bong bép. 
 - M¹ch th¼ng, ®Òu, ®îc chÌn ®Çy b»ng v÷a xi m¨ng c¸t hay hå xi m¨ng láng. 
b). X¸c ®Þnh cao ®é (cèt) mÆt l¸t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           

              

                 

 

 

 

 

1. V¹ch mèc trung gian

2 Mèc g¹ch l¸t .Cèt nÒn 

+0.3

+ 0.000

- 0.035

 
                            H×nh 6:  C¸ch x¸c ®Þnh cao ®é mÆt l¸t. 
 
- C¨n cø vµo cao ®é (cèt) thiÕt kÕ (cßn gäi lµ cèt hoµn thiÖn) cña mÆt l¸t (thêng 
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v¹ch dÊu ë trªn hµng cét hiªn), dïng èng nhùa mÒm dÉn vµo xung quanh khu 
vùc cÇn l¸t, nh÷ng v¹ch cèt trung gian cao h¬n cèt hoµn thiÖn mét kho¶ng tõ 20 - 
30 cm. Ngêi ta dÉn cèt trung gian vµo 4 gãc phßng, sau ®ã ph¸t triÓn ra xung 
quanh têng.  
- Dùa vµo cèt trung gian ta ®o xuèng mét kho¶ng 20 - 30 cm sÏ x¸c ®Þnh ®îc 
cèt mÆt l¸t (chÝnh lµ cèt hoµn thiÖn).   
6.3.2. Xö lÝ mÆt nÒn. 

a). KiÓm tra cèt mÆt nÒn. 

Dùa vµo cèt trung gian ®· v¹ch ë xung quanh têng khu vùc cÇn l¸t ®o 
xuèng phÝa díi ®Ó kiÓm tra cèt mÆt nÒn. Tõ cèt trung gian ®· v¹ch ta dïng 
thíc ®o xuèng bªn díi, nªn thùc hiÖn ë c¸c gãc têng, sÏ biÕt ®îc ®é cao 
thÊp cña mÆt nÒn. 
b). Xö lÝ mÆt nÒn. 

- §èi víi nÒn ®Êt hoÆc c¸t: Chç cao ph¶i b¹t ®i, chç thÊp ®æ c¸t, tíi níc ®Çm 
chÆt.  
- NÒn bª t«ng g¹ch vì: NÕu nÒn thÊp nhiÒu so víi cèt quy ®Þnh th× ph¶i ®æ thªm 
mét líp bª t«ng g¹ch vì cïng m¸c víi líp v÷a tríc; nÕu nÒn thÊp h¬n so víi cèt 
quy ®Þnh (2 - 3 cm) th× tíi níc sau ®ã l¸ng mét líp v÷a xim¨ng c¸t m¸c 50. 
NÕu nÒn cã chç cao h¬n quy ®Þnh, ph¶i ®ôc hÕt nh÷ng chç gå cao, c¹o s¹ch v÷a, 
tíi níc sau ®ã l¸ng t¹o mét líp v÷a xi m¨ng c¸t m¸c 50. 
 - NÒn, sµn bª t«ng, bªt «ng cèt thÐp: NÕu nÒn thÊp h¬n cèt quy ®Þnh, th× tíi 
níc råi l¸ng thªm mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng m¸c 50, nÕu nÒn thÊp nhiÒu 
ph¶i ®æ thªm mét líp bª t«ng ®¸ m¹t m¸c 100 cho ®ñ cèt nÒn. 
- NÒn cao h¬n cèt quy ®Þnh th× ph¶i hái ý kiÕn c¸n bé kÜ thuËt vµ ngêi cã tr¸ch 
nhiÖm ®Ó cã biÖn ph¸p xö lÝ. (Cã thÓ n©ng cao cèt nÒn, sµn ®Ó kh¾c phôc, nhng  
kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc ®ãng më cöa, hoÆc ph¶i b¹t chç cao ®i cho 
b»ng cèt quy ®Þnh ). 

6.3.2. L¸t g¹ch gèm tr¸ng men.    (Theo ph¬ng ph¸p l¸t d¸n) 

a). §Æc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông.  

a.1). §Æc ®iÕm. 

* G¹ch gèm tr¸ng men: 

- G¹ch gèm tr¸ng men thuéc lo¹i g¹ch viªn máng, réng, kh«ng chÞu ®îc nh÷ng 
va ®Ëp m¹nh.  
- NÒn l¸t g¹ch nµy ph¶i æn ®Þnh, mÆt nÒn ph¶i ph¼ng, cøng. V÷a dÝnh kÕt phÕt 
máng vµ ®Òu, m¸c v÷a cao. Khi l¸t, ®Æt nhÑ nh d¸n, tr¸nh  ®iÒu chØnh nhiÒu viªn 
g¹ch dÔ bÞ nøt, m¹ch bÞ ®Èy do v÷a phßi lªn.  
a.2). Ph¹m vi sö dông. 

G¹ch gèm tr¸ng men, gèm granÝt, ceramÝc tr¸ng men dïng l¸t nÒn nh÷ng 
c«ng tr×nh kiÕn tróc cã yªu cÇu kÜ, mÜ thuËt cao, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã 
yªu cÇu kh¾t khe vÒ vÖ sinh nh bÖnh viÖn, phßng thÝ nghiÖm hãa ®îc vµ mét sè 
c«ng tr×nh v¨n hãa kh¸c.  
b). CÊu t¹o vµ yªu cÇu kü thuËt. 

b.1). CÊu t¹o. 

- G¹ch gèm tr¸ng men thêng l¸t trªn nÒn cøng nh nÒn bª t«ng g¹ch vì, bª 
t«ng cèt thÐp, bª t«ng kh«ng cèt thÐp. Viªn l¸t ®îc g¾n bëi líp v÷a xi m¨ng 
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CÊu t¹o nÒn l¸t g¹ch gèm tr¸ng men

Sµn BTCT ( HoÆc BT g¹ch vì )

Líp v÷a xi m¨ng lãt m¸c 50 

V÷a xim¨ng g¾n kÕt g¹ch 

Líp g¹ch gèm tr¸ng men

m¸c cao.                                                   
                    
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 

H×nh 7: CÊu t¹o nÒn l¸t g¹ch gèm tr¸ng men. 

- NÒn ®îc t¹o ph¼ng (hoÆc nghiªng) tríc khi l¸t bëi líp v÷a m¸c  50, chê líp 
v÷a nµy kh« míi tiÕn hµnh l¸t.  
b.2). Yªu cÇu kü thuËt. 

* MÆt l¸t: 

- MÆt l¸t dÝnh kÕt tèt víi nÒn, tiÕp xóc víi viªn l¸t, khi gâ kh«ng cã tiÕng bong 
bép. 
- MÆt l¸t ph¼ng, ngang b»ng hoÆc dèc theo thiÕt kÕ. 
- §ång mµu hoÆc cïng lo¹i hoa v¨n . 
* M¹ch: Th¼ng ®Òu, kh«ng lín qu¸ 2 mm. 

c). Kü thuËt l¸t . 
c.1). ChuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô: 

* G¹ch l¸t: 
- G¹ch s¶n xuÊt ra ®îc ®ùng thµnh hép, cã ghi râ kÝch thíc mÇu g¹ch, xªri l« 
hµng. V× vËy chó ý chän nh÷ng hép g¹ch cã cïng xªri s¶n xuÊt sÏ cã kÝch thíc 
vµ mÇu ®ång ®Òu h¬n. 
- NÕu gÆp viªn mÎ gãc hoÆc cong vªnh ph¶i lo¹i bá. 
 * V÷a: 

- Ph¶i dÎo, nhuyÔn ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. 
- Kh«ng lÉn sái s¹n. 
- L¸t ®Õn ®©u trén v÷a ®Õn ®ã. 
*Dông cô:  
- Bay dµn v÷a, thíc tÇm, ni v«, dao c¾t g¹ch (m¸y c¾t g¹ch), bóa cao su, miÕng 
cao su máng, chæi ®ãt, d©y gai (hoÆc d©y nil«ng), ®inh guèc, ®ôc, giÎ lau s¹ch, 
g¨ng tay cao su. 
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D©y c¨ng

C¸c hµng cÇu
Híng l¸t 

1 3

42

5

6

1. C¸c viªn g¹ch l¸t lµm mèc chÝnh .

2. C¸c viªn g¹ch l¸t lµm mèc trung gian .

BiÖn ph¸p lµm mèc vµ l¸t nÒn 

c.2). Ph¬ng ph©p l¸t. 

G¹ch gèm tr¸ng men thuéc lo¹i viªn máng, thêng l¸t kh«ng cã m¹ch. 
Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh nh sau:  

* L¸ng mét líp v÷a t¹o ph¼ng:  

- V÷a xi m¨ng c¸t tèi thiÓu m¸c 50 dµy 20 - 25 mm. Sau 24 giê chê v÷a kh« sÏ 
tiÕn hµnh c¸c bíc tiÕp theo. 
- KiÓm tra vu«ng gãc cña phßng (b»ng c¸ch kiÓm tra 1 gãc vu«ng vµ hai ®êng 
chÐo hoÆc kiÓm tra c¶ 4 gãc vu«ng).  
- XÕp ím vµ ®iÒu chØnh hµng g¹ch theo chu vi phßng. Hµng g¹ch ph¶i th¼ng 
khÝt nhau, ngang b»ng, ph¼ng mÆt, khíp hoa v¨n vµ mµu s¾c.  
- PhÕt v÷a l¸t ®Þnh vÞ 4 viªn g¹ch ë gãc lµm mèc: 1 - 2 - 3 - 4 ( h×nh 12 - 20 ) vµ 
c¨ng d©y l¸t hai hµng cÇu (1 - 2 ) vµ ( 3 - 4 ) song song víi híng l¸t (lïi dÇn vÒ 
phÝa cöa) (h×nh 12 - 20). NÕu phßng réng cã thÓ l¸t thªm hµng cÇu (5 - 6) trung 
gian ®Ó c¨ng d©y, t¨ng ®é chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh l¸t. 
*  C¨ng d©y l¸t hµng g¹ch nèi gi÷a hai hµng cÇu: 
- Dïng bay phÕt v÷a trªn bÒ mÆt kho¶ng 3 - 5 viªn liÒn (b¾t ®Çu tõ gãc trong 
cïng) ®Æt g¹ch theo d©y. Gâ nhÑ b»ng bóa cao su ®iÒu chØnh viªn g¹ch cho ®óng 
hµng, ngang b»ng. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    H×nh 8: Lµm mèc vµ l¸t nÒn. 
- Cø l¸t kho¶ng 3 - 4 viªn g¹ch l¹i dïng niv« kiÓm tra ®é ngang b»ng cña diÖn 
tÝch l¸t 1 lÇn, dïng tay xoa nhÑ gi÷a 2 mÐp g¹ch xem cã ph¼ng mÆt víi nhau 
kh«ng. L¸t ®Õn ®©u lau s¹ch mÆt l¸t b»ng giÎ mÒm.   
*  Lau m¹ch: L¸t sau 36 giê tiÕn hµnh lau m¹ch. 
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- §æ v÷a xi m¨ng láng trµn kh¾p mÆt l¸t. Dïng miÕng cao su máng g¹t cho v÷a 
xi m¨ng trµn ®Çy khe m¹ch . 
- R¶i mét líp c¸t kh« hay mïn ca kh¾p mÆt nÒn ®Ó hót kh« hå xi m¨ng cßn l¹i. 
- VÐt s¹ch mïn ca hay c¸t, dïng giÎ kh« lau nhiÒu lÇn cho s¹ch hå xi m¨ng cßn 
dÝnh trªn mÆt g¹ch. 
- Trêng hîp phßng l¸t cã kÝch thíc lín nh nÒn héi trêng, nhµ h¸t, c©u l¹c 
bé,  phßng thi ®Êu, hoÆc nh÷ng phßng cã h×nh häa n»m ë trung t©m phßng, ta cã 
thÓ hµnh ph¬ng ph¸p l¸t nh sau: 
- X¸c ®Þnh ®iÓm trung t©m O cña phßng b»ng c¸ch kÎ hai trôc chia phßng lµm 4 
phÇn. 
 - XÕp ím g¹ch, b¾t ®Çu tõ trung t©m tiÕn vÒ phÝa híng theo ®óng híng trôc, 
x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña bèn viªn gãc 1; 2 ; 3 ; 4. 
*  C¾t g¹ch: 
- Khi l¸t gÆp trêng hîp bè trÝ viªn g¹ch bÞ nhì ph¶i c¾t g¹ch vµ bè trÝ viªn g¹ch 
c¾t ë s¸t têng phÝa bªn trong. 
- §Ó kÎ ®îc ®êng c¾t trªn viªn g¹ch chÝnh x¸c h·y ®Æt viªn g¹ch ®Þnh c¾t lªn 
viªn g¹ch nguyªn cuèi cïng cña d·y, chång mét viªn g¹ch thø 3 vµ ¸p s¸t vµo 
têng. Dïng c¹nh cña viªn g¹ch thø 3 lµm thíc v¹ch mét ®êng c¾t lªn viªn 
g¹ch thø 2 cÇn c¾t.  
+ §èi víi g¹ch gèm tr¸ng men v¹ch dÊu vµ c¾t mím ë mÆt kh«ng tr¸ng men råi 
tiÕn hµnh c¾t b»ng dao c¾t thñ c«ng. 

+ §èi víi g¹ch ceramic tr¸ng men hoÆc gèm granit nh©n t¹o… Khi c¾t ph¶i 
dïng m¸y v× nh÷ng lo¹i g¹ch nµy cã ®é cøng lín kh«ng c¾t b»ng thñ c«ng ®îc.   
6.4. C«ng t¸c s¬n b¶. 

6.4.1. C«ng t¸c quÐt v«i. 

a). Pha chÕ níc v«i. 
Níc v«i ph¶i pha sao cho kh«ng ®Æc qu¸ hoÆc lo·ng qu¸, bëi v× nÕu ®Æc 

qu¸ khã quÐt ®Òu vµ thêng ®Ó l¹i vÕt chæi, nÕu lo·ng qu¸ th× bÞ ch¶y kh«ng ®Ñp.  

3 a.1) Pha chÕ níc v«i tr¾ng 

Cø 2,5 kg v«i nhuyÔn céng víi 0,1 kg muèi ¨n th× chÕ t¹o ®îc 10 lÝt níc 
v«i s÷a. Tríc hÕt ®¸nh lîng v«i ®ã trong 5 lÝt níc cho thËt nhuyÔn chuyÓn 
thµnh s÷a v«i, muèi ¨n hoÆc phÌn chua hoµ tan riªng ®æ vµo vµ khuÊy cho ®Òu, 
cuèi cïng ®æ nèt lîng níc cßn l¹i vµ läc qua líi cã m¾t 0,5 mm  x  0,5 mm. 

4 a.2) Pha chÕ níc v«i mµu 

Cø 2,5 - 3,5 kg v«i nhuyÔn céng víi 0,1 kg muèi ¨n th× chÕ t¹o ®îc 10 lÝt 
níc v«i s÷a, ph¬ng ph¸p chÕ t¹o gièng nh trªn. Bét mµu cho vµo tõ tõ, mçi 
lÇn cho ph¶i c©n ®o, vµ sau mçi lÇn ph¶i quÐt thö, khi ®¶m b¶o mµu s¾c theo thiÕt 
kÕ th× ghi l¹i liÒu lîng pha trén ®Ó kh«ng ph¶i thö khi trén mÎ kh¸c. Sau ®ã 
còng läc qua líi cã m¾t 0,5 mm  x  0,5 mm. NÕu pha víi phÌn chua th× cø 1 kg 
v«i côc pha víi 0,12 kg bét mµu vµ 0,02 kg phÌn chua. 
b). Yªu cÇu kü thuËt. 

- Mµu s¾c ®Òu, ®óng víi thiÕt kÕ kü thuËt. 
- BÒ mÆt quÐt kh«ng lé vÕt chæi, kh«ng cã nÕp nh¨n, giät v«i ®äng, v«i ph¶i b¸m 
kÝn ®Òu bÒ mÆt. 
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- Níc v«i quÐt kh«ng lµm sai lÖch c¸c ®êng nÐt, gê chØ vµ c¸c m¶ng bÒ mÆt 
trang trÝ kh¸c. 
- C¸c ®êng chØ, ®êng ranh giíi gi÷a c¸c m¶ng mµu v«i ph¶i th¼ng ®Òu. 
c). ChuÈn bÞ bÒ mÆt quÐt v«i. 

- Nh÷ng chç søt mÎ, bong bép v¸ l¹i b»ng v÷a. 
- NÕu bÒ mÆt têng bÞ nøt: 
+ Dïng bay hoÆc dao c¹o réng ®êng nøt. 
+ Dïng bay båi v÷a cho ph¼ng. 
+ Xoa nh½n b»ng bµn xoa. 
- VÖ sinh bÒ mÆt: Dïng bay hoÆc dao tÈy v«i, v÷a kh« b¸m vµo bÒ mÆt. QuÐt 
s¹ch bôi bÈn b¸m vµo bÒ mÆt.  
d). Kü thuËt quÐt v«i. 

- Khi ®· lµm xong c¸c c«ng viÖc vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ th× tiÕn hµnh 
quÐt v«i. MÆt tr¸t hoµn toµn kh« míi tiÕn hµnh quÐt v«i. QuÐt v«i b»ng chæi ®ãt 
bã trßn vµ chÆt b»ng ®Çu.   
- QuÐt v«i thêng quÐt nhiÒu níc (tèi thiÓu 3 níc): Líp lãt vµ líp mÆt.  
- QuÐt líp lãt: Líp lãt quÐt b»ng s÷a v«i pha lo·ng h¬n so víi líp mÆt, quÐt líp 
lãt cã thÓ quÐt 1 hay 2 níc, níc tríc kh« míi quÐt líp sau vµ ph¶i quÐt liªn 
tôc.  
- QuÐt líp mÆt: Khi líp lãt ®· kh«, líp mÆt ph¶i quÐt 2 - 3 níc, níc tríc kh« 
míi quÐt níc sau. Chæi ®a vu«ng gãc víi líp lãt. 

5 d.1). QuÐt v«i trÇn. 

- §øng c¸ch mÆt trÇn kho¶ng 60 - 70  cm. 
- CÇm chæi b»ng 2 tay: 1 tay cÇm ®Çu c¸n, 1 tay cÇm c¸n (ë kho¶ng gi÷a). 
- Nhóng chæi tõ tõ vµo níc v«i s©u kho¶ng 7 - 10 cm, nhÊc chæi lªn, g¹t bít 
níc vµo miÖng x«, nh»m h¹n chÕ sù r¬i v·i cña níc v«i. 
- §a chæi tõ ®iÓm b¾t ®Çu sang ®iÓm kÕt thóc (trong ph¹m vi tÇm tay víi), lËt 
chæi quÐt ngîc l¹i theo vÖt ban ®Çu. 
- Líp lãt: quÐt theo chiÒu song song víi cöa. 
- Líp mÆt: quÐt theo chiÒu vu«ng gãc víi cöa. 

6 d.2). QuÐt v«i têng. 

- §Æt chæi nhÑ lªn têng ë gÇn s¸t cuèi cña m¸i chæi tõ díi lªn, tõ tõ ®a m¸i 
chæi lªn theo vÖt th¼ng ®øng, hÕt tÇm tay víi, hoÆc gi¸p ®êng biªn (kh«ng ®îc 
chêm qu¸) råi ®a chæi tõ trªn xuèng theo vÖt ban ®Çu qu¸ ®iÓm ban ®Çu kho¶ng 
10 - 20 cm l¹i ®a chæi lªn ®Õn khi níc v«i b¸m hÕt vµo mÆt tr¸t. 
- §a chæi s©u xuèng so víi ®iÓm xuÊt ph¸t, nh»m xo¸ nh÷ng giät v«i ch¶y trªn 
bÒ mÆt. 
- Líp lãt: QuÐt theo chiÒu ngang.  
- Líp mÆt: QuÐt theo chiÒu th¼ng ®øng. 

7 * Chó ý: 

- Thêng quÐt tõ trªn cao xuèng thÊp: TrÇn quÐt tríc, têng quÐt sau. QuÐt c¸c 
®êng biªn, ®êng gãc lµm c¬ së ®Ó quÐt c¸c m¶ng trÇn, têng tiÕp theo. 
- QuÐt ®êng biªn, ph©n m¶ng mµu: QuÐt v«i mµu têng thêng ®Ó tr¾ng mét 
kho¶ng s¸t cæ trÇn, kÝch thíc kho¶ng 15 - 30  cm. 
+ LÊy dÊu c÷: dïng thíc ®o kho¶ng c¸ch b»ng nhau tõ trÇn xuèng ë c¸c gãc vµ 
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v¹ch dÊu lªn têng. 
+ V¹ch ®êng chuÈn: dùa vµo v¹ch dÊu ë gãc têng, dïng d©y c¨ng cã nhuém 
mµu nèi liÒn c¸c ®iÓm c÷ l¹i víi nhau vµ bËt d©y vµo têng ®Ó l¹i vÕt. §©y lµ 
®êng biªn, ®êng ph©n m¶ng mµu. 
+ KÎ ®êng ph©n m¶ng: §Æt thíc tÇm phÝa trªn m¶ng têng ®Þnh quÐt v«i mµu 
sao cho c¹nh díi trïng víi ®êng v¹ch chuÈn. Dïng chæi quÐt s¸t thíc mét 
vÖt, réng kho¶ng 5 - 10 cm. QuÐt xong mét tÇm thíc, tiÕp tôc chuyÓn thíc, 
quÐt cho ®Õn hÕt. Mçi lÇn chuyÓn ph¶i lau kh« thíc, tr¸nh níc v«i b¸m thíc 
lµm cho nhoÌ ®êng biªn. 

6.4.2. C«ng t¸c quÐt s¬n, l¨n s¬n. 

a). QuÐt s¬n. 

8 a.1). Yªu cÇu ®èi víi mµng s¬n. 

Líp s¬n sau khi kh« ph¶i ®¹t yªu cÇu cña quy ph¹m nhµ níc. 
- S¬n ph¶i ®¹t mµu s¾c theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 
- MÆt s¬n ph¶i lµ mµng liªn tôc, ®ång nhÊt, kh«ng rép. 
- NÕu s¬n lªn mÆt kim lo¹i th× mµng s¬n kh«ng bÞ bãc ra tõng líp. 
- Trªn mµng s¬n kim lo¹i, kh«ng ®îc cã nh÷ng nÕp nh¨n, kh«ng cã nh÷ng giät 
s¬n, kh«ng cã nh÷ng vÕt chæi s¬n vµ l«ng chæi. 

9 a.2). Ph¬ng ph¸p quÐt s¬n. 

- Sau khi lµm xong c«ng t¸c chuÈn bÞ bÒ mÆt s¬n th× tiÕn hµnh quÐt s¬n. 
Kh«ng nªn quÐt s¬n vµo nh÷ng ngµy l¹nh hoÆc nãng qu¸. NÕu quÐt s¬n vµo 
nh÷ng ngµy l¹nh qu¸ mµng s¬n sÏ ®«ng cøng chËm. Ngîc l¹i quÐt s¬n vµo 
nh÷ng ngµy nãng qu¸ mÆt ngoµi s¬n kh« nhanh, bªn trong cßn ít lµm cho líp 
s¬n kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng. 
- Tríc khi quÐt s¬n ph¶i dän s¹ch sÏ khu vùc l©n cËn ®Ó bôi kh«ng b¸m vµo líp 
s¬n cßn ít. 
- S¬n ph¶i ®îc quÐt lµm nhiÒu líp, líp tríc kh« míi quÐt líp sau. Tríc  khi 
s¬n ph¶i quÊy ®Òu. 
- QuÐt lãt: §Ó cho mµng s¬n b¸m chÆt vµo bé phËn ®îc s¬n. Níc s¬n lãt pha 
lo·ng h¬n níc s¬n mÆt. 
- Tïy theo vËt liÖu cÇn ph¶i s¬n mµ líp lãt cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau. 
- §èi víi mÆt têng hay trÇn tr¸t v÷a: Khi líp v÷a kh« míi tiªn hµnh quÐt lãt. 
Níc s¬n lãt ®îc pha chÕ b»ng ®Çu gai ®un s«i trén víi bét mµu, tû lÖ 1 kg dÇu 
gai th× trén víi 0,05 kg bét mµu. Th«ng thêng quÐt tõ 1 ®Õn 2 níc t¹o thµnh 
mét líp s¬n máng ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt cÇn quÐt. 
- §èi víi mÆt gç: Sau khi söa sang xong mÆt gç th× quÐt s¬n lãt ®Ó dÇu gai ®un 
s«i trén víi bét mµu, tû lÖ 1 kg dÇu gai th× trén víi 0,05 kg bét mµu. Th«ng 
thêng quÐt 1 - 2 níc t¹o thµnh mét líp s¬n máng ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt cÇn 
quÐt. 
- §èi víi mÆt gç: Sau khi söa sang xong mÆt gç th× quÐt s¬n lãt ®Ó dÇu ngÊm vµo 
c¸c thí gç. 
- §èi víi mÆt kim lo¹i: Sau khi lµm s¹ch bÒ mÆt th× dïng lo¹i s¬n cã gèc «xit ch× 
®Ó quÐt lãt. 
- QuÐt líp mÆt b»ng s¬n dÇu: Khi líp lãt ®· kh« th× tiÕn hµnh quÐt líp mÆt.  
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- Víi diÖn tÝch s¬n nhá, thêng s¬n b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng, dïng bót s¬n 
hoÆc chæi s¬n. QuÐt 2 - 3 lît, mçi lît t¹o thµnh mét líp s¬n máng, ®ång ®Òu 
®êng bót, chæi ph¶i ®a theo mét híng trªn toµn bé bÒ mÆt s¬n. QuÐt líp s¬n 
sau ®a bót, chæi theo híng vu«ng gãc víi híng cña líp s¬n tríc. Chän 
híng quÐt s¬n sao cho líp cuèi cïng cã bÒ mÆt s¬n ®Ñp nhÊt vµ thuËn tiÖn nhÊt. 
- §èi víi têng theo híng th¼ng ®øng. 
- §èi víi trÇn theo híng cña ¸nh s¸ng tõ cöa vµo. 
- §èi víi mÆt cña gç xu«i theo chiÒu thí gç. 
- Tríc khi mÆt s¬n kh« dïng bót s¬n réng b¶n vµ mÒm quÐt nhÑ lªn líp s¬n cho 
®Õn khi kh«ng nh×n thÊy vÕt bót th× th«i. 
NÕu khèi lîng s¬n nhiÒu th× cã thÓ c¬ giíi hãa b»ng c¸ch dïng sóng phun s¬n, 
chÊt lîng mµng s¬n tèt h¬n vµ n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n. 
b). L¨n s¬n.  

b.1). Yªu cÇu kü thuËt. 
- BÒ mÆt s¬n ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt sau: 
+ MÇu s¾c s¬n ph¶i ®óng víi mÇu s¾c vµ c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 
+ BÒ mÆt s¬n kh«ng bÞ rç kh«ng cã nÕp nh¨n vµ giät s¬n ®äng l¹i. 
+ C¸c ®êng ranh giíi c¸c m¶ng mÇu s¬n ph¶i th¼ng, nÐt vµ ®Òu. 

10 b.2). Dông cô l¨n s¬n. 

b.2.1). Ru - l«. 
- Ru - l« dïng l¨n s¬n, dÔ thao t¸c vµ n¨ng suÊt, s¬n trong 8 giê cã thÓ ®¹t tíi 
300 m2. 
+ Lo¹i ng¾n (10 cm) dïng ®Ó s¬n ë n¬i cã diÖn tÝch hÑp. 
+ Lo¹i võa (20 cm) hay lo¹i dµi (40 cm) dïng ®Ó s¬n bÒ mÆt réng. 

11 b.2.2). Khay ®ùng s¬n cã líi. 

Khay thêng lµm b»ng t«n dµy 1mm. Líi cã khung 200 x 300 mm ®Æt 

nghiªng trong khay chøa s¬n, cã thÓ miÕng t«n ®ôc nhiÒu lç cì 3  5 mm, 
kho¶ng c¸ch lç 10 mm, miÕng t«n nµy ®Æt nghiªng trong khay, bÒ mÆt s¾c quay 
xuèng phÝa díi, hoÆc líi cã khung h×nh thang c©n ®Ó trong x«. 

12 b.2.3). Chæi s¬n. 

- Chæi s¬n dïng ®Ó quÐt s¬n ë nh÷ng ®êng biªn, gãc têng, n¬i bÒ mÆt hÑp.  
+ Chæi d¹ng dÑt: Cã chiÒu réng 100, 75, 50, 25 mm. 
+ Chæi d¹ng trßn: Cã ®êng kÝnh 75, 50, 25 mm. 

13 c). Kü thuËt l¨n s¬n. 

c.1). C«ng t¸c chuÈn bÞ. 
- C«ng t¸c chuÈn bÞ gièng nh ®èi víi quÐt v«i, b¶ matÝt. 
+ Lµm s¹ch bÒ mÆt 
+ Lµm nh½n ph¼ng bÒ mÆt b»ng ma tÝt 

14 c.2). Tr×nh tù l¨n s¬n. 

- B¾t ®Çu tõ trÇn ®Õn c¸c èp têng, m¸ cöa, råi ®Õn c¸c ®êng chØ vµ kÕt thóc víi 
s¬n ch©n têng. 
- Têng s¬n 3 níc ®Ó ®Òu mµu, khi níc tríc tríc kh« míi s¬n níc sau vµ 
cïng chiÒu víi níc tríc, v× l¨n s¬n dÔ ®Òu mµu, thêng kh«ng ®Ó l¹i vÕt Ru-l«. 
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15 c.3). Thao t¸c. 

- §æ s¬n vµo khay (kho¶ng 2/3 khay). 
- Nhóng tõ tõ Ru-l« vµo khay s¬n ngËp kho¶ng1/3 (kh«ng qu¸ lâi Ru - l«). 
- KÐo Ru - l« lªn s¸t líi, ®Èy ®i ®Èy l¹i con l¨n trªn mÆt níc s¬n, sao cho vá 
Ru - l« thÊm ®Òu s¬n, ®ång thêi s¬n võa g¹t vµo líi. 
- §a Ru - l« ¸p vµo têng vµ ®Èy cho Ru - l« quay l¨n tõ díi lªn theo ®êng 
th¼ng ®øng ®Õn ®êng biªn (kh«ng chím qu¸ ®êng biªn) kÐo Ru - l« theo vÖt 
cò qu¸ ®iÓm ban ®Çu, s©u xuèng ®iÓm dõng ë ch©n têng hay kÕt thóc mét ®Çu 
s¬n, tiÕp tôc ®Èy Ru - l« lªn ®Õn khi s¬n b¸m hÕt vµo bÒ mÆt. 

d). B¶ ma tÝt. 
d.1). C¸ch pha trén. 

d.1.1). §èi víi lo¹i ma - tÝt tù pha. 
- C©n ®ong vËt liÖu theo tû lÖ pha trén. 
- Trén kh« ®Òu (nÕu cã tõ 2 lo¹i bét trë lªn). 
- §æ níc pha (dÇu hoÆc keo) theo tû lÖ vµo bét ®· trén tríc. 
- KhuÊy ®Òu cho nícvµ bét hßa lÉn víi nhau chuyÓnsang d¹ng nh·o, dÎo. 

16 d.1.2). §èi víi d¹ng ma - tÝt pha s½n.  

§©y lµ lo¹i bét hçn hîp kh« ®îc pha chÕ t¹i c«ng xëng vµ ®ãng thµnh 
bao cã träng lîng 10, 25, 40  kg khi pha trén chØ cÇn ®æ níc s¹ch theo chØ dÉn, 
khuÊy cho ®Òu cho bét trë lªn d¹ng dÎo, nh·o. 
d.2). Kü thuËt b¶ ma tÝt. 

d.2.1). Yªu cÇu kü thuËt. 
- BÒ mÆt sau khi cÇn ®¶m b¶o c¸c  yªu cÇu sau: 
+ Ph¼ng, nh½n, bãng, kh«ng rç, kh«ng bãng rép. 
+ BÒ dÇy líp b¶ kh«ng qu¸ 1mm. 
+ BÒ mÆt ma tÝt kh«ng s¬n phñ ph¶i ®Òu mÇu. 

17 d.2.2). Dông cô. 

- Dông cô b¶ ma tÝt gåm bµn b¶, dao b¶ vµ 1 sè dông cô kh¸c nh x«, héc ®Ó 
chøa ma tÝt. 
+ Bµn b¶ nªn cã diÖn tÝch lín ®Ó dÔ thao t¸c vµ n¨ng suÊt cao. 
+ Dao b¶ lín cã thÓ thay bµn b¶ ®Ó b¶ ma tÝt lªn mÆt tr¸t. 
+ Dao b¶ nhá ®Ó xóc ma tÝt vµ b¶ nh÷ng chç hÑp. 

- Ngoµi ra cßn dïng miÕng b¶ b»ng thÐp mãng 0,1  0,15 mm c¾t h×nh ch÷ nhËt 
kÝch thíc 10 x 10 cm dïng lµm nh½n bÒ mÆt, miÕng cao su c¾t h×nh ch÷ nhËt 
kÝch thíc 5 x 5 cm dïng ®Ó b¶ ma - tÝt c¸c gãc lâm. 

18 d.2.3). ChuÈn bÞ bÒ mÆt. 

- C¸c lo¹i mÆt tr¸t ®Òu cã thÓ b¶ ma tÝt, nhng tèt nhÊt lµ mÆt tr¸t b»ng v÷a tam 
hîp. 
- Dïng bay hay dao b¶ ma tÝt tÈy nh÷ng côc v«i, v÷a kh« b¸m vµo bÒ mÆt. 
- Dïng bay hoÆc dao c¹y hÕt nh÷ng gç môc, rÔ c©y b¸m vµo mÆt tr¸t, tr¸t v¸ l¹i. 
- QuÐt s¹ch bôi bÈn, m¹ng nhÖn b¸m trªn bÒ mÆt. 
- Cä tÈy líp v«i cò b»ng c¸ch tíi níc bÒ mÆt, dïng cä hay giÊy r¸p ®¸nh kü 
hoÆc c¹o b»ng dao b¶ ma - tÝt. 
- TÈy s¹ch nh÷ng vÕt bÈn do dÇu mì b¸m vµo têng. 
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- NÕu bÒ mÆt tr¸t b»ng c¸t h¹t to, dïng giÊy r¸p sè 3 ®¸nh ®Ó rông bít nh÷ng h¹t 
to b¸m trªn bÒ mÆt, v× khi b¶ ma  tÝt nh÷ng h¹t c¸t to nµy dÔ bÞ bËt lªn b¸m lÉn 
víi ma - tÝt, khã thao t¸c. 

19 d.2.4). B¶ ma - tÝt. 

§Ó ®¶m b¶o bÒ mÆt ma tÝt ®¹t chÊt lîng tèt, thêng b¶ 3 lÇn. 
 LÇn 1: Nh»m phñ kÝn vµ t¹o ph¼ng bÒ mÆt. 

- Dïng dao xóc ma tÝt ®æ lªn mÆt bµn b¶ 1 lîng võa ph¶i, ®a bµn b¶ ¸p 
nghiªng vµo têng vµ kÐo lªn phÝa trªn sao cho ma tÝt b¸m hÕt bÒ mÆt, sau ®ã 
dïng c¹nh cña bµn b¶ g¹t ®i g¹t l¹i dµn cho ma - tÝt b¸m kÝn ®Òu. 
- B¶ theo tõng d¶i, b¶ tõ trªn xuèng, tõ gãc ra, chç lâm b¶ ma tÝt cho ph¼ng. 
- Dïng dao xóc ma - tÝt lªn dao b¶ lín 1 lîng võa ph¶i, ®a dao ¸p nghiªng vµo 
têng vµ thao t¸c nh trªn. 
LÇn 2: Nh»m t¹o ph¼ng vµ lµm nh½n. 

- Sau khi ma tÝt lÇn tríc kh«, dïng giÊy r¸p sè 0 lµm ph¼ng, nh½n nh÷ng chç låi, 
gîn lªn do vÕt b¶ ®Ó l¹i, giÊy r¸p ph¶i lu«n ®a s¸t bÒ mÆt vµ di chuyÓn theo 
vßng xo¸y èc. 
- B¶ ma tÝt gièng nh b¶ lÇn 1. 
- Lµm nh½n bãng bÒ mÆt: Khi ma tÝt cßn ít dïng 2 c¹nh dµi cña bµn b¶ hay dao 
b¶ g¹t ph¼ng, võa g¹t võa miÕt nhÑ lªn bÒ mÆt lÇn cuèi, ë nh÷ng gãc lâm dïng 
miÕng cao su ®Ó b¶. 
LÇn 3: Hoµn thiÖn bÒ mÆt ma - tÝt 

- KiÓm tra trùc tiÕp b»ng m¾t, ph¸t hiÖn nh÷ng vÕt xíc, chç lâm ®Ó b¶ dÆm cho 
®Òu. 
- §¸nh giÊy r¸p lµm ph¼ng, nh½n nh÷ng chç låi, gi¸p nèi hoÆc gîn lªn do vÕt b¶ 
lÇn tríc ®Ó l¹i. 
- Söa l¹i c¸c c¹nh, giao tuyÕn cho th¼ng. 
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Ch¬ng iii: thiÕt kÕ Tæ chøc thi c«ng. 

1. LËp tiÕn ®é thi c«ng theo s¬ ®å ngang. 

1.1- Ph©n tÝch c«ng nghÖ thi c«ng.  

 C«ng tr×nh thi c«ng lµ nhµ nhiÒu tÇng v× vËy c«ng nghÖ thi c«ng cña c«ng 
tr×nh ®îc thùc hiÖn nh sau: 
- Thi c«ng phÇn nÒn mãng:  
+ Thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch, phÇn ®Êt thõa ®îc trë 
®i b»ng «t«. Ngoµi ra cßn tiÕn hµnh ®µo ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng  
+ C«ng t¸c ®æ bª t«ng th× dïng bª t«ng th¬ng phÈm, bª t«ng ®îc vËn chuyÓn 
®Õn c«ng trêng sau ®ã dïng m¸y b¬m ®Ó b¬m bª t«ng phôc vô c«ng t¸c ®æ bª 
t«ng. 
-  Thi c«ng phÇn th©n:  
+ C«ng tr×nh dïng bª t«ng th¬ng phÈm, bª t«ng ®îc trë ®Õn c«ng trêng b»ng 
«t«, sau thùc hiÖn c«ng t¸c ®æ bª t«ng ta dïng m¸y b¬m bª t«ng. 
+ VËn chuyÓn  lªn cao, trong c«ng tr×nh nµy ta dïng cÇn trôc th¸p kÕt hîp vËn 
th¨ng chuyªn trë ngêi. 
- Thi c«ng phÇn hoµn thiÖn: thùc hiÖn trong tríc ngoµi sau, bªn trong th× theo 
tr×nh tù tõ díi lªn, bªn ngoµi tõ trªn xuèng. 
1.2- LËp danh môc thø tù c¸c h¹ng môc x©y l¾p theo c«ng nghÖ thi c«ng cña 

thiÕt kÕ. (thø tù c¸c h¹ng môc x©y l¾p theo c«ng nghÖ thi c«ng ®îc tr×nh bµy 
trong b¶ng khèi lîng). 
1.3- LËp biÓu thøc tÝnh to¸n vÒ nhu cÇu nh©n lùc, c¬ m¸y, vËt liÖu vµ thêi gian 

thi c«ng cho tõng h¹ng môc x©y l¾p.(Tr×nh bµy ë b¶ng tÝnh khèi lîng). 
1.4- LËp tiÕn ®é thi c«ng theo s¬ ®å ngang. (Sö dông ch¬ng tr×nh Project ®Ó 
lËp s¬ ®å ngang). 
1.5- LËp biÓu ®å cung øng tµi nguyªn. (Sau khi lËp ®îc s¬ ®å ngang  trong 
ch¬ng tr×nh Project.C¨n cø vµo ®ã ta nh©n víi ®Þnh møc ta sÏ ®îc biÓu ®å nh©n 
lùc). 
2.TÝnh to¸n thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng. 

2.1- TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng. 

2.1.1. Lùa chän thiÕt bÞ vËn chuyÓn. 

 ViÖn nghiªn cøu sinh th¸i biÓn víi diÖn tÝch mÆt b»ng kho¶ng 501.12 
(m2). C«ng tr×nh n»m ngay trong trung t©m thµnh phè. Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn 
nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Õn c«ng trêng lµ ng¾n (nhá h¬n 15 km) nªn chän 
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng «t« lµ hîp lý, do ®ã ph¶i thiÕt kÕ ®êng cho «t« 
ch¹y trong c«ng trêng.  
2.1.2. ThiÕt kÕ ®êng vËn chuyÓn. 

- Do ®iÒu kiÖn mÆt b»ng nªn ta thiÕt kÕ ®êng «t« ch¹y xung quanh mÆt c«ng 
tr×nh. V× thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh ng¾n (theo tiÕn ®é thi c«ng lµ 272 ngµy), 
®Ó tiÕt kiÖm mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ mÆt ®êng 
cÊp thÊp nh sau: xØ than, xØ quÆng, g¹ch vì r¶i lªn mÆt ®Êt tù nhiªn råi lu ®Çm 
kü. Xe «t« dµi nh xe chë thÐp th× ®i th¼ng vµo cæng phÝa §«ng - T©y, cßn c¸c 
xe ng¾n th× cã thÓ ®i cæng phÝa Nam - B¾c nªn b¸n kÝnh chç vßng chØ cÇn lµ 4 m. 
- ThiÕt kÕ ®êng mét lµn xe theo tiªu chuÈn lµ: trong mäi ®iÒu kiÖn ®êng mét 
lµn xe ph¶i ®¶m b¶o: 
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+ BÒ réng mÆt ®êng: b  = 3 m. 
+ BÒ réng nÒn ®êng tæng céng lµ: 3 m.( v× kh«ng cã bÒ réng lÒ ®êng). 
2.2- TÝnh to¸n thiÕt kÕ kho b·i c«ng trêng. 
2.2.1. Lùa chän c¸c lo¹i kho b·i c«ng trêng. 

- Trong x©y dùng, kho b·i cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, nã ®ãng vai trß quan 
träng trong viÖc ®¶m b¶o cung cÊp c¸c lo¹i vËt t, nh»m thi c«ng ®óng tiÕn ®é.  
- Do ®Þa h×nh chËt hÑp nªn cã thÓ bè trÝ mét sè kho b·i ngoµi c«ng trêng: kho 
x¨ng, kho gç vµ v¸n khu«n, b·i c¸t. Cßn mét sè kho b·i kh¸c ®îc ®a vµo tÇng 
1 cña c«ng tr×nh. 
2.2.2.TÝnh to¸n diÖn tÝch tõng lo¹i kho b·i.  

a).DiÖn tÝch kho xi m¨ng: 

       S =  k. 
N

T
 .q 

N

P
  

Trong ®ã: N : Lîng vËt liÖu chøa trªn mét mÐt vu«ng kho. 
  k  : HÖ sè dïng vËt liÖu kh«ng ®iÒu hoµ; k = 1,2. 
  q  : Lîng xi m¨ng sö dông trong ngµy cao nhÊt, q = 2 (T). 
  T  : Thêi gian dù tr÷. 

  T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5  [Tdt].  
  Víi: t1: Kho¶ng thêi gian gi÷a nh÷ng lÇn nhËn vËt liÖu. 
   t2: Thêi gian vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i nhËn ®Õn c«ng trêng. 
   t3: Thêi gian bèc dì vµ tiÕp nhËn vËt liÖu. 
  t4: Thêi gian thÝ nghiÖm, ph©n lo¹i vµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó cÊp ph¸t. 

t5: Sè ngµy dù tr÷ tèi thiÓu ®Ó ®Ò phßng nh÷ng bÊt tr¾c lµm cho viÖc 
cung cÊp bÞ gi¸n ®o¹n. 

[Tdt] = 8  12 .( Tra b¶ng 4.4 trang 110 _ S¸ch “Tæ chøc x©y   dùng 

2: ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng vµ tæ chøc c«ng trêng x©y dùng” - cña 
Ts. TrÞnh Quèc Th¾ng ). 

VËy lÊy T = 8 (ngµy). 
KÝch thíc mét bao xi m¨ng : 0,4 x 0,6 x 0,2 (m). 
Dù kiÕn xÕp cao 1,6 (m) ; N = 1,3 (T/m2). 

      S = 1,2 . 
1,3

8
 . 2   15 (m2). 

b).DiÖn tÝch b·i c¸t:                                             

 S = k . 
N

T
 . q   

Trong ®ã : N : Lîng vËt liÖu chøa trªn mét mÐt vu«ng kho; N = 2 (m3/m2). 
  k : HÖ sè dïng vËt liÖu kh«ng ®iÒu hoµ; k = 1,2. 
  q : Lîng c¸t sö dông trong ngµy cao nhÊt; q = 2,5 (m3). 

  T : Thêi gian dù tr÷.  T  [Tdt]. 

[Tdt] = 5  10 .( Tra b¶ng 4.4 trang 110 _ S¸ch “Tæ chøc x©y   dùng 

2: ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng vµ tæ chøc c«ng trêng x©y dùng” - cña 
Ts. TrÞnh Quèc Th¾ng ). 

VËy lÊy T = 5 (ngµy). 
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 S = 1,2 . 
2

5
 . 2,5   8 (m2). 

c).Kho gç vµ v¸n khu«n :  Chän S = 40  m2 

 Do ®Þa h×nh chËt hÑp nªn c¸c kho b·i ®îc ®a vµo trong tÇng 1 cña c«ng 
tr×nh. 
2.3- TÝnh to¸n thiÕt kÕ nhµ t¹m c«ng trêng. 

2.3.1. Lùa chän kÕt cÊu nhµ t¹m c«ng tr×nh.  

 VÒ mÆt kü thuËt, cã thÓ thiÕt kÕ c¸c lo¹i nhµ t¹m dÔ th¸o l¾p vµ di chuyÓn 
®Õn n¬i kh¸c, ®Ó cã thÓ tËn dông sö dông nhiÒu lÇn cho c¸c c«ng trêng sau. V× 
vËy ë ®©y em lùa chän kÕt cÊu nhµ t¹m c«ng trêng lµ khung nhµ b»ng thÐp, c¸c 
tÊm têng nhÑ, m¸i t«n..... 
2.3.2. TÝnh to¸n diÖn tÝch nhµ t¹m c«ng trêng. 

a). TÝnh sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng trêng. 

-  Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng. 
+ Dùa vµo biÓu ®å nh©n lùc cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc sè nh©n c«ng lµm viÖc trùc tiÕp 
ë c«ng trêng: 
  A = Ntb (ngêi). 
+ Trong ®ã Ntb lµ qu©n sè lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh ë hiÖn trêng ®îc tÝnh 
theo c«ng thøc: 

 
  

i i i i
tb

i xd

N . t N . t
N =  =  = 63 

t T
(ngêi). 

- Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c xëng phô trî. 

 B = m .
A 63

20 . 
100 100

 = 13 (ngêi). 

( m = 20%  30% khi c«ng trêng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông hay c¸c 
c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ë thµnh phè). 
-  Sè c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt. 
 C = 4% . (A + B)  = 4% . (63 + 13) = 3 (ngêi). 
-  Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh. 
 D = 5% . (A + B) = 5% . (63 + 13) = 4 (ngêi). 
-  Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng trêng. 
 G = 1,06 . (63 + 13 + 3 + 4) = 88 (ngêi). 
b). TÝnh diÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh phôc vô. 

- DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc cña ban chØ huy c«ng tr×nh: 
+ Sè c¸n bé lµ7 ngêi víi tiªu chuÈn 4 m2 / ngêi. 
+ DiÖn tÝch sö dông lµ :  S = 7 . 4 = 28 (m2).  
- DiÖn tÝch khu nghØ tra. 
+ DiÖn tÝch tiªu chuÈn cho mçi ngêi lµ 1(m2). 
+ DiÖn tÝch sö dông lµ :  S = (63 + 13) . 1 = 76 (m2). 
- DiÖn tÝch khu vÖ sinh. 
+ Tiªu chuÈn 0,25 m2 / ngêi. 
+ DiÖn tÝch sö dông lµ :  S = 0,25 . 88  = 22 (m2). 
2.4- TÝnh to¸n thiÕt kÕ cÊp níc cho c«ng trêng. 
2.4.1. Lùa chän vµ bè trÝ m¹ng cÊp níc. 
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- Khi  v¹ch tuyÕn m¹ng líi cÊp níc cÇn dùa trªn c¸c nguyªn t¾c: 
+ Tæng chiÒu dµi ®êng èng lµ ng¾n nhÊt. 
+ §êng èng ph¶i bao trïm c¸c ®èi tîng dïng níc. 
+ Chó ý ®Õn kh¶ n¨ng ph¶i thay ®æi mét vµi nh¸nh ®êng èng cho phï hîp víi 
c¸c giai ®o¹n thi c«ng.  
+ Híng vËn chyÓn chÝnh cña níc ®i vÒ cuèi m¹ng líi vµ vÒ c¸c ®iÓm dïng 
níc lín nhÊt. 
+ H¹n chÕ bè trÝ c¸c ®êng èng qua c¸c ®êng «t« c¸c nót giao th«ng...  
- Tõ c¸c nguyªn t¾c trªn níc phôc vô cho c«ng trêng ®îc lÊy tõ m¹ng líi 
cÊp níc cña thµnh phè. Trªn c«ng trêng ®îc bè trÝ xung quanh c¸c khu nhµ 
t¹m ®Ó phôc vô sinh ho¹t cho c«ng nh©n viªn vµ ®êng èng níc cßn ®îc kÐo 
vµo n¬i bè trÝ m¸y trén bª t«ng phôc vô c«ng t¸c trén v÷a. 
2.4.2. TÝnh to¸n lu lîng níc dïng vµ x¸c ®Þnh ®êng kÝnh èng cÊp níc. 

a). Lîng níc thi c«ng. 

     Qsx = 1,2 . (S . A . Kg ) / (3600 . n) 
Trong ®ã :  S    : Sè lîng c¸c  ®iÓm sö dông níc. 
  A   : Lîng níc tiªu thô tõng ®iÓm. 
  Kg   : HÖ sè sö dông níc kh«ng ®iÒu hoµ; Kg = 1,25. 
  n    : HÖ sè sö dông níc trong 8 giê. 
                  1,2 : HÖ sè tÝnh vµo nh÷ng m¸y cha kÓ hÕt.           

- Tiªu chuÈn níc dïng ®Ó trén v÷a :  200  400 (l/m3). 
- C¨n cø trªn tiÕn ®é thi c«ng, ngµy sö dông níc nhiÒu nhÊt lµ ngµy tr¸t trong. 
Lîng níc cÇn thiÕt tÝnh nh sau: 
+ Cho tr¹m trén v÷a : 18,5 . 250 = 4625 (l). 
+ Níc b¶o dìng cho bªt«ng :  18,5 . 300 = 5550 (l). 
Tæng céng :  A = 10175 (l) = 10,175 (m3). 
 Qsx = 1,2 . (10175 . 1 . 1,25) / (3600 . 8) = 0,5299 (l/s). 
b). Lîng níc sinh ho¹t. 

                   Qsh = P . n1 . Kg / (3600 . n) 
Trong ®ã: P  : Lîng c«ng nh©n cao nhÊt trong ngµy; P = 121  ngêi. 
  n1 : Lîng níc tiªu chuÈn cho mét c«ng nh©n; n1 = 20 l/ngêi.ngµy
           Kg: HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ; Kg = 2,5. 
  n = 8 giê. 
     Qsh = 121 . 20 . 2,5 / (3600 . 8) = 0,21 (l/s). 
c). Lîng níc phßng ho¶. 

Víi tæng sè c«ng nh©n P = 121 ngêi < 1000 nªn ta cã : 

 Qph = 5 (l/s)  > 
2

QQ
shsx   

Tæng lîng níc cÇn thiÕt : 

 Q = 1,05.( Qph + 
2

QQ
shsx  )=1,05.( 5 + 

0,5299 0,21

2
 )=5.64 (l/s). 

d). X¸c ®Þnh tiÕt diÖn èng dÉn níc. 

- §êng kÝnh èng cÊp níc :         
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 D = 
1000 .  v. π

4Q
  =  

4 . 5,64

3,14 . 1 . 1000
 =  0,072 (m). 

 VËy ta chän dêng kÝnh èng cÊp níc cho c«ng tr×nh ®èi víi èng cÊp níc 

chÝnh lµ èng trén 100 (mm). C¸c èng phô ®Õn ®Þa ®iÓm sö dông lµ 32 (mm). 

§o¹n ®Çu vµ cuèi thu hÑp thµnh 15 (mm).  

2.5- TÝnh to¸n hiÕt kÕ cÊp ®iÖn c«ng trêng. 

2.5.1. TÝnh to¸n nhu cÇu sö dông ®iÖn cho c«ng trêng. 

a). C«ng suÊt c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng. 
 
 
         
  
 
 
 
Tæ
ng 
c«

ng suÊt : P1 = 105,4 (KW). 
b). C«ng suÊt dïng cho ®iÖn chiÕu s¸ng. 

       

3.1.1.2.2.1.1.1.2 S

TT 
3.1.1.2.2.1.1.1.3 N¬i tiªu thô 

C«ng suÊt cho 

1 ®¬n vÞ (W) 

DiÖn tÝch 

chiÕu s¸ng 

C«ng 

suÊt 

1 Nhµ ban chØ huy 15 64 960 
2 
3 
4 
5 
6 

Kho 
N¬i ®Æt cÇn cÈu 
B·i vËt liÖu 
C¸c ®êng d©y dÉn chÝnh 
C¸c ®êng d©y dÉn phô 

3 
5 

0,5 
8000 
2500 

95 
6 

110 
0,25 
0,2 

285 
30 
55 

1250 
500 

 Tæng c«ng suÊt : P2 = 3,08 (KW). 
Tæng c«ng suÊt ®iÖn phôc vô cho c«ng tr×nh lµ : 

 P = 1,1 . (R1 . P1 / cos   +  K2  . P2).  
Trong ®ã :   1,1    : HÖ sè kÓ ®Õn sù tæn thÊt c«ng suÊt trong m¹ch ®iÖn. 

  cos  : HÖ sè c«ng suÊt; cos   = 0,75. 
               K1 = 0,75;  K2 = 1. 
 P = 1,1 . (0,75 . 105,4 /  0,75 + 1 . 3,08) = 119,33 (KW). 
2.5.2. TÝnh to¸n lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. 

a). Chän d©y dÉn theo ®é bÒn. 

- §Ó ®¶m b¶o cho d©y dÉn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh kh«ng bÞ t¶i träng b¶n th©n 
hoÆc ¶nh hëng cña ma b·o lµm ®øt d©y g©y nguy hiÓm, ta ph¶i chän d©y dÉn 
cã tiÕt diÖn ®ñ lín. Theo qui ®Þnh ta chän tiÕt diÖn d©y dÉn ®èi víi c¸c trêng 
hîp sau:   

3.1.1.2.2.1.1.1.1 S

TT 

Tªn m¸y Sè lîng C«ng suÊt m¸y Tæng c«ng suÊt 

1 M¸y c¾t, uèn thÐp 1 3,5 KW 3,5 KW 
2 M¸y ca liªn hiÖp 1 3 KW 3 KW 
3 §Çm dïi 4 1,2 KW 4,8 KW 
4 CÇn cÈu 1 90 KW 90 KW 
5 M¸y trén 1 4,1 KW 4,1 KW 
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+ D©y bäc nhùa c¸ch ®iÖn cho m¹ng chiÕu s¸ng :   S = 1 (mm2). 
+ D©y nèi víi c¸c thiÕt bÞ di ®éng :   S = 2,5 (mm2). 
+ D©y nèi víi c¸c thiÕt bÞ tÜnh trong nhµ :   S = 2,5 (mm2). 
+ D©y nèi víi c¸c thiÕt bÞ tÜnh ngoµi nhµ :   S = 4 (mm2). 
b). Chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p. 

     S = 100 . P . l / (k . Vd
2 . [ u]). 

Trong ®ã:  P   : C«ng suÊt truyÒn t¶i tæng céng trªn toµn m¹ch. 
  l       : ChiÒu dµi ®êng d©y. 

  [ u] : Tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. 
  k      : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña d©y dÉn. 
  Vd    : §iÖn thÕ d©y dÉn.  
c). TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn chÝnh tõ tr¹m ®iÖn ®Õn ®Çu nguån c«ng tr×nh. 

- ChiÒu dµi d©y dÉn :  l  = 100 (m). 
- T¶i träng trªn 1m ®êng d©y : 
 q = 119,33 / 100 = 1,1933 (KW/m). 
- Tæng m«men t¶i : 

 P . l = q . l2 / 2 = 1,1933 . 1002 / 2 = 5966,5 (KWm). 

- Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång   k = 57 

- TiÕt diÖn d©y dÉn víi: [ u] = 5% 
 S = 100 . 5966,5 . 103 / (57 . 3802 . 5) = 14,5 (mm2). 
 Chän d©y dÉn cã tiÕt diÖn 16 (mm2). 
d). TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn tõ tr¹m ®Çu nguån ®Õn c¸c m¸y thi c«ng. 

- ChiÒu dµi d©y dÉn :  l  = 80 (m). 

- Tæng c«ng suÊt sö dông : P = 105,4 (KW). 
- T¶i träng trªn 1m ®êng d©y : 
 q = 105,4 / 80 = 1,3175 (KW/m). 
-  Tæng m« men t¶i träng : 

 P . l = ql2 / 2 = 1,3175 . 802 / 2 = 4216 (KWm). 

- Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång           k = 57 

- TiÕt diÖn d©y dÉn víi: [ u] = 5%  
 S = 100 . 4216 . 103 / (57 . 3802 . 5) = 10,244 (mm2). 
 Chän d©y dÉn cã tiÕt diÖn 16 (mm2). 
e). TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn tõ tr¹m ®Çu nguån ®Õn m¹ng chiÕu s¸ng. 

- ChiÒu dµi d©y dÉn :  l = 200 (m). 

- Tæng c«ng suÊt sö dông : P = 3,08 (KW). 
- T¶i träng trªn 1m ®êng d©y: 
 q = 3,08 / 200 = 0,0154 (KW/m). 
- Tæng m« men t¶i träng: 

 P . l = ql2 / 2 = 0,0154 . 2002 / 2 = 308 (KWm). 
- Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång            k = 57. 

- TiÕt diÖn d©y dÉn víi:  [ u] = 5% 
 S = 100 . 308 .103/ (57 . 3802 . 5) =1,439 (mm2). 
- Chän d©y dÉn cã tiÕt diÖn 4 (mm2). 
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 VËy ta chän d©y dÉn cho m¹ng ®iÖn trªn c«ng trêng lµ lo¹i d©y ®ång cã 
tiÕt diÖn S = 16 (mm2) víi  [I] = 300 (A). 
f). KiÓm tra d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn cêng ®é víi dßng 3 pha. 

 I = P / (1,73 .Ud . cos ).s 

Trong ®ã :   P  = 119,33  

                   cos   = 0,75 

    I = 119,33 . 103 / (1,73 . 380 . 0,75) = 242 (A) < [I] = 300 (A). 
 D©y dÉn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cêng ®é. 
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2.5.3.Bè trÝ m¹ng líi d©y dÉn vµ vÞ trÝ cÊp ®iÖn cña c«ng trêng. 

- Nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn lµ sao cho ®êng d©y ng¾n nhÊt, Ýt chíng ng¹i vËt 
nhÊt, ®êng d©y ph¶i m¾c ë mét bªn ®êng ®i ®Ó dÔ thi c«ng, vËn hµnh söa ch÷a, 
vµ kÕt hîp ®îc víi viÖc bè trÝ ®Ìn ®êng, ®Ìn b¶o vÖ, ®êng d©y truyÒn thanh... 
®¶m b¶o kinh tÕ, nhng ph¶i chó ý kh«ng lµm c¶n trë giao th«ng vµ sù ho¹t ®éng 
cña c¸c cÇn trôc sau nµy... Ph¶i tr¸nh nh÷ng n¬i nµo sÏ lµm m¬ng r·nh.  
- Tõ nh÷ng nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn trªn ®iÖn phôc vô cho c«ng trêng ®îc lÊy tõ 
m¹ng líi cÊp ®iÖn cña thµnh phè. Trªn c«ng trêng m¹ng líi ®iÖn ®îc bè trÝ 
xung quanh  c¸c khu nhµ t¹m vµ  ®îc kÐo c¶ ®Õn vÞ trÝ cÇn trôc th¸p phôc vô 
cho viÖc ®iÒu chØnh m¸y thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. 
3. ThiÕt kÕ bè trÝ táng mÆt b»ng thi c«ng. 

3.1- Bè trÝ cÇn trôc th¸p, m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ x©y dùng trªn c«ng trêng. 
3.1.1. Bè trÝ cÇn trôc th¸p. 

a). Lùa chän lo¹i cÇn trôc, sè lîng. 

- Theo nh ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn th× ta ®· chän lo¹i cÇn trôc th¸p TURM 290 

HC cña §øc, cã c¸c th«ng sè kü thuËt: 

 [R] = 60(m);  [H] = 72,1(m);  [Q] = 4(TÊn). 
- Do ®iÒu kiÖn mÆt b»ng còng nh diÖn tÝch c«ng tr×nh nªn ta chän 1 cÇn trôc 
th¸p cè ®Þnh t¹i chç, ®èi träng ë trªn cao. CÇn trôc th¸p ®îc ®Æt ë chÝnh gi÷a 
c«ng tr×nh theo chiÒu dµi cã thÓ phôc vô thi c«ng ë ®iÓm xa nhÊt trªn mÆt b»ng. 
b). TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch an toµn. 

 L = a + (1,2 + 0,3 + 1) = 1,5 + (1,2 + 0,3 + 1) = 4 (m). 
Trong ®ã: a       : 1/2 bÒ réng ch©n cÇn trôc. 
  1,2 m: ChiÒu réng gi¸o thi c«ng c«ng tr×nh. 
  0,3 m: Kho¶ng c¸ch tõ gi¸o thi c«ng ®Õn mÐp c«ng tr×nh. 
  1 m   : Kho¶ng hë an toµn cña cÇn trôc. 
VËy kho¶ng c¸ch an toµn tõ t©m cÇn trôc ®Õn mÐp c«ng tr×nh mét kho¶ng lµ 4 m. 
c). Bè trÝ trªn tæng mÆt b»ng. 

- CÇn trôc th¸p ®îc bè trÝ ë phÝa t©y c«ng tr×nh, cã vÞ trÝ ®Æt ë chÝnh gi÷a c¸ch 
mÐp c«ng tr×nh mét kho¶ng 2,5 m ( hay cßn gäi lµ kho¶ng c¸ch an toµn). 
3.1.2. bè trÝ th¨ng t¶i. 

a). Lùa chän lo¹i th¨ng t¶i, sè lîng. 

- VËn th¨ng ®îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao.    
- Chän lo¹i m¸y vËn th¨ng : Sö dông vËn th¨ng PGX- 800 -16. 

B¶ng 13: B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y vËn th¨ng. 

Søc n©ng  0,8t C«ng suÊt ®éng c¬ 3,1KW 

§é cao n©ng  50m ChiÒu dµi sµn vËn t¶i  1,5m 

TÇm víi R   1,3m Träng lîng m¸y 18,7T 

VËn tèc n©ng  16m/s 

- VËn th¨ng ®îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn ngêi lªn cao: em còng chän lo¹i vËn 
th¨ng trªn. VËn th¨ng vËn chuyÓn ngêi lªn cao ®îc bè trÝ ë phÝa ®èi diÖn bªn 
kia c«ng tr×nh so víi cÇn trôc th¸p.    
b). Bè trÝ trªn tæng mÆt b»ng. 
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- Nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng nhµ cao tÇng cã cÇn trôc th¸p th× th¨ng t¶i ph¶i 
tu©n theo nguyªn t¾c: NÕu cÇn trôc th¸p ®øng cè ®Þnh, th× vÉn nªn bè trÝ th¨ng t¶i 
vÒ phÝa c«ng tr×nh kh«ng cã ®êng cÇn trôc th¸p, ®Ó d·n mÆt b»ng cung cÊp, 
chuyªn chë vËt liÖu hoÆc bèc xÕp cÊu kiÖn nhng nÕu mÆt b»ng phÝa kh«ng cã 
cÇn trôc hÑp, kh«ng ®ñ ®Ó n¾p vµ sö dông th¨ng t¶i, th× cã thÓ l¾p th¨ng t¶i vÒ 
cïng phÝa cã cÇn trôc, ë vÞ trÝ cµng xa cÇn trôc cµng tèt.  
- Dùa vµo nguyªn t¾c trªn, trªn tæng mÆt b»ng th¨ng t¶i ®îc bè trÝ ®îc bè trÝ 
vµo hai bªn c«ng tr×nh phÝa kh«ng cã cÇn trôc th¸p nh»m thuËn tiÖn cho viÖc 
chuyªn chë vËt liÖu, d·n mÆt b»ng cung cÊp vµ bèc xÕp cÊu kiÖn. 
3.1.3. Bè trÝ m¸y trén bª t«ng. 

a). Lùa chän m¸y, sè lîng. 

- ë ®©y do sö dông nguån bª t«ng th¬ng phÈm v× vËy mµ ta chän «t« vËn 
chuyÓn bª t«ng th¬ng phÈm vµ «t« b¬m bª t«ng 

+ « t« vËn chuyÓn bª t«ng th¬ng phÈm : M· hiÖu KamAZ-5511 

+ ¤ t« b¬m bª t«ng: M· hiÖu Putzmeister M43 ®Ó b¬m bªt«ng lªn c¸c tÇng 

díi 12 tÇng. 
b). Bè trÝ trªn tæng mÆt b»ng. 

 V× th¨ng t¶i chuyªn vËn chuyÓn c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cã träng lîng 
nhá vµ kÝch thíc kh«ng lín nh: g¹ch x©y, g¹ch èp l¸t,v÷a x©y, tr¸t, c¸c thiÕt bÞ 
vÖ sinh, thiÕt bÞ ®iÖn... Nªn ë ®©y viÖc bè trÝ m¸y trén bª t«ng ®îc bè trÝ ë 
nh÷ng n¬i cã thang t¶i tøc lµ hai bªn c«ng tr×nh n¬i kh«ng cã cÇn trôc th¸p.  
3.2- Bè trÝ ®êng vËn chuyÓn. 
- Khi thiÕt kÕ quy ho¹ch m¹ng líi ®êng c«ng trêng, cÇn tu©n theo c¸c nguyªn 
t¾c chung sau: 
+ TriÖt ®Ó sö dông tuyÕn ®êng hiÖn cã ë c¸c ®Þa ph¬ng vµ kÕt hîp sö dông c¸c 
tuyÕn ®êng vÜnh cöu x©y dùng. 
+ C¨n cø vµo c¸c s¬ ®å ®êng vËn chuyÓn hµng ®Ó thiÕt kÕ hîp lÝ m¹ng líi 
®êng, ®¶m b¶o thuËn tiÖn viÖc vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu, thiÕt bÞ ... Vµ gi¶m 
tèi ®a lÇn bèc xÕp. 
+ §Ó ®¶m b¶o an toµn xe ch¹y vµ t¨ng n¨ng suÊt vËn chuyÓn, trong ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi nªn thiÕt kÕ ®êng c«ng trêng lµ ®êng mét chiÒu. 
+ Tr¸nh lµm ®êng qua khu ®Êt trång trät, khu ®«ng d©n c, tr¸nh x©m ph¹m vµ 
giao c¾t víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh kªnh m¬ng, ®êng ®iÖn, èng níc... tr¸nh 
®i qua vïng ®Þa chÊt xÊu.  
- Qua nh÷ng nguyªn t¾c trªn em bè trÝ ®êng c«ng trêng lµ ®êng mét chiÒu 
vßng quanh c«ng tr×nh x©y dùng, ®i tõ ®êng Gi¶i Phãng ®i vµo th«ng qua cæng 
chÝnh. Trªn c«ng trêng ®îc bè trÝ 2 cæng, mét cæng ®i tõ ®êng Gi¶i Phãng 
vµo, cßn cæng kia ®i tõ ®êng phÝa T©y c«ng tr×nh gióp cho viÖc vËn chuyÓn c¸c 
nguyªn vËt liÖu ®îc dÔ dµng tr¸nh g©y va ch¹m. 
3.3- Bè trÝ kho b·i c«ng trêng, nhµ t¹m. 

- Nhµ t¹m c«ng trêng ®îc bè trÝ s¸t hµng rµo b¶o vÖ ë phÝa T©y, B¾c, Nam. 
C¸c nhµ t¹m ®îc bè trÝ nh vËy lµ ®Ó thuËn tiÖn kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c 
c«ng t¸c thi c«ng còng nh vËn chuyÓn trªn c«ng trêng, khu nghØ ng¬i lµm viÖc 
cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc bè trÝ ë n¬i cã híng giã tèt, tr¸nh ån t¹o ®iÒu 
kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 
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- C¸c kho b·i: cã mét sè kho b·i ®îc bè trÝ ë mÐp phÝa T©y c«ng tr×nh n¬i cã 
cÇn trôc th¸p, bè trÝ xung quanh cÇn trôc th¸p gióp thuËn tiÖn cho viÖc cÈu l¾p 
vËt liÖu lªn cao, mét sè c¸c kho b·i kh¸c do ®iÒu kiÖn diÖn tÝch mÆt b»ng hÑp 
nªn ®îc ®a vµo trong tÇng 1 cña c«ng tr×nh, mét sè kho kh¸c th× ®îc ®Æt ë vÞ 
trÝ n¬i cã vËn th¨ng thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao. 
 

Ch¬ng v: an toµn lao ®éng. 

1- An toµn lao ®éng khi thi c«ng cäc Ðp. 

- Khi thi c«ng cäc Ðp cÇn ph¶i híng dÉn c«ng nh©n, trang bÞ b¶o hé, kiÓm tra an 
toµn c¸c thiÕt bÞ phôc vô. 
- ChÊp hµnh nghiªm chØnh ngÆt quy ®Þnh an toµn lao ®éng vÒ sö dông, vËn hµnh 
m¸y Ðp, ®éng c¬ ®iÖn, cÇn cÈu, m¸y hµn ®iÖn c¸c hÖ têi, c¸p, rßng räc. 
- C¸c khèi ®èi träng ph¶i ®îc chång xÕp theo nguyªn t¾c t¹o thµnh khèi æn 
®Þnh. Kh«ng ®îc ®Ó khèi ®èi träng nghiªng, r¬i, ®æ trong qu¸ tr×nh thö cäc. 
- Ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt quy chÕ an toµn lao ®éng ë trªn cao: Ph¶i cã d©y 
an toµn, thang s¾t lªn xuèng.... 
2- An toµn lao ®éng trong thi c«ng ®µo ®Êt. 

a). §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch. 

- Trong thêi gian m¸y ho¹t ®éng, cÊm mäi ngêi ®i l¹i trªn m¸i dèc tù nhiªn, 
còng nh trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m¸y khu vùc nµy ph¶i cã biÓn b¸o. 
- Khi vËn hµnh m¸y ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y, vÞ trÝ ®Æt m¸y, thiÕt bÞ an toµn 
phanh h·m, tÝn hiÖu, ©m thanh, cho m¸y ch¹y thö kh«ng t¶i. 
- Kh«ng ®îc thay ®æi ®é nghiªng cña m¸y khi gÇu xóc ®ang mang t¶i hay ®ang 
quay gÇn. CÊm h·m phanh ®ét ngét. 
- Thêng xuyªn kiÓm tra t×nh tr¹ng cña d©y c¸p, kh«ng ®îc dïng d©y c¸p ®· 
nèi. 
- Trong mäi trêng hîp kho¶ng c¸ch gi÷a ca bin m¸y vµ thµnh hè ®µo ph¶i >1m. 
- Khi ®æ ®Êt vµo thïng xe « t« ph¶i quay gÇu qua phÝa sau thïng xe vµ dõng gÇu 
ë gi÷a thïng xe. Sau ®ã h¹ gÇu tõ tõ xuèng ®Ó ®æ ®Êt. 
b). §µo ®Êt b»ng thñ c«ng. 

- Ph¶i trang bÞ ®ñ dông cô cho c«ng nh©n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 
- §µo ®Êt hè mãng sau mçi trËn ma ph¶i r¾c c¸t vµo bËc lªn xuèng tr¸nh trît, 
ng·. 
- Trong khu vùc ®ang ®µo ®Êt nªn cã nhiÒu ngêi cïng lµm viÖc ph¶i bè trÝ 
kho¶ng c¸ch gi÷a ngêi nµy vµ ngêi kia ®¶m b¶o an toµn. 
- CÊm bè trÝ ngêi lµm viÖc trªn miÖng hè ®µo trong khi ®ang cã ngêi lµm viÖc 
ë bªn díi hè ®µo cïng 1 khoang mµ ®Êt cã thÓ r¬i, lë xuèng ngêi ë bªn díi. 
3- An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng. 

a). L¾p dùng, th¸o dì dµn gi¸o. 

- Kh«ng ®îc sö dông dµn gi¸o: Cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn gØ hoÆc thiÕu c¸c bé 
phËn: mãc neo, gi»ng .... 
- Khi hë gi÷a sµn c«ng t¸c vµ têng c«ng tr×nh > 0,05 (m) khi x©y vµ 0,2 (m) khi 
tr¸t. 
- C¸c cét giµn gi¸o ph¶i ®îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. 
- CÊm xÕp t¶i lªn giµn gi¸o, n¬i ngoµi nh÷ng vÞ trÝ ®· qui ®Þnh. 
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- Khi dµn gi¸o cao h¬n 6m ph¶i lµm Ýt nhÊt 2 sµn c«ng t¸c: Sµn lµm viÖc bªn 
trªn, sµn b¶o vÖ bªn díi. 
- Khi dµn gi¸o cao h¬n 12 (m) ph¶i lµm cÇu thang. §é dèc cña cÇu thang < 60o 
- Lç hæng ë sµn c«ng t¸c ®Ó lªn xuèng ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë 3 phÝa. 
- Thêng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña dµn gi¸o, gi¸ ®ì, ®Ó kÞp 
thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h háng cña dµn gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. 
- Khi th¸o dì dµn gi¸o ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn cÊm ngêi qua l¹i. CÊm th¸o dì 
dµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. 
- Kh«ng dùng l¾p, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o vµ khi trêi ma to, gi«ng 
b·o hoÆc giã cÊp 5 trë lªn. 
b). C«ng t¸c gia c«ng,  l¾p dùng v¸n khu«n. 

- Coffa dïng ®Ó ®ì kÕt cÊu bª t«ng ph¶i ®îc chÕ t¹o vµ l¾p dùng theo ®óng yªu 
cÇu trong thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc duyÖt. 
- Coffa ghÐp thµnh khèi lín ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi cÈu l¾p vµ khi cÈu l¾p 
ph¶i tr¸nh va ch¹m vµo c¸c bé kÕt cÊu ®· l¾p tríc. 
- Kh«ng ®îc ®Ó trªn coffa nh÷ng thiÕt bÞ vËt liÖu kh«ng cã trong thiÕt kÕ, kÓ c¶ 
kh«ng cho nh÷ng ngêi kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo viÖc ®æ bª t«ng ®øng trªn 
v¸n khu«n. 
- CÊm ®Æt vµ chÊt xÕp c¸c tÊm coffa c¸c bé phËn cña coffa lªn chiÕu nghØ cÇu 
thang, lªn ban c«ng, c¸c lèi ®i s¸t c¹nh lç hæng hoÆc c¸c mÐp ngoµi cña c«ng 
tr×nh. Khi cha gi»ng kÐo chóng. 
- Tríc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra coffa, nªn cã h 
háng ph¶i söa ch÷a ngay. Khu vùc söa ch÷a ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn b¸o. 
c). C«ng t¸c gia c«ng, l¾p dùng cèt thÐp. 

- Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng, xung quanh cã rµo ch¾n 
vµ biÓn b¸o. 
- C¾t, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông, ph¶i cã biÖn ph¸p 
ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t cèt thÐp cã ®o¹n dµi h¬n hoÆc b»ng 0,3 (m). 
- Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, nÕu bµn gia c«ng cèt thÐp 
cã c«ng nh©n lµm viÖc ë hai gi¸ th× ë gi÷a ph¶i cã líi thÐp b¶o vÖ cao Ýt nhÊt lµ 
1,0 (m). Cèt thÐp ®· lµm xong ph¶i ®Ó ®óng chç quy ®Þnh. 
- Khi n¾n th¼ng thÐp trßn cuén b»ng m¸y ph¶i che ch¾n b¶o hiÓm ë trôc cuén 
tríc khi më m¸y, h·m ®éng c¬ khi ®a ®Çu nèi thÐp vµo trôc cuén. 
- Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch rØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ 
nh©n cho c«ng nh©n. 
- Kh«ng dïng kÐo tay khi c¾t c¸c thanh thÐp thµnh c¸c mÉu ng¾n h¬n 30 (cm). 
- Tríc khi chuyÓn nh÷ng tÊm líi khung cèt thÐp ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra 
c¸c mèi hµn, nót buéc. Khi c¾t bá nh÷ng phÇn thÐp thõa ë trªn cao c«ng nh©n 
ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn díi ph¶i cã biÓn b¸o. Khi hµn cèt thÐp chê cÇn tu©n 
theo chÆt chÕ qui ®Þnh cña quy ph¹m. 
- Buéc cèt thÐp ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng, cÊm buéc b»ng tay cho ph¸p 
trong thiÕt kÕ. 
- Khi dùng l¾p cèt thÐp gÇn ®êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn, trêng hîp kh«ng 
c¾t ®îc ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cèt thÐp vµ ch¹m vµo d©y ®iÖn. 
d). §æ vµ ®Çm bª t«ng. 
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- Tríc khi ®æ bª t«ngc¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt v¸n 
khu«n, cèt thÐp, dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c, ®êng vËn chuyÓn. ChØ ®îc tiÕn hµnh 
®æ sau khi ®· cã v¨n b¶n x¸c nhËn. 
- Lèi qua l¹i díi khu vùc ®ang ®æ bª t«ng ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÕn cÊm. Trêng 
hîp b¾t buéc cã ngêi qua l¹i cÇn lµm nh÷ng tÊm che ë phÝa trªn lèi qua l¹i ®ã. 
- CÊm ngêi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng ë sµn rãt v÷a bª t«ng. C«ng nh©n lµm 
nhiÖm vô ®Þnh híng, ®iÒu chØnh m¸y, vßi b¬m ®æ bª t«ng ph¶i cã g¨ng, ñng. 
- Khi dïng ®Çm rung ®Ó ®Çm bª t«ng cÇn: 
+ Nèi ®Êt víi vá ®Çm rung. 
+ Dïng d©y buéc c¸ch ®iÖn nèi tõ b¶ng ph©n phèi ®Õn ®éng c¬ ®iÖn cña ®Çm. 
+ Lµm s¹ch ®Çm rung, lau kh« vµ quÊn d©y dÉn khi lµm viÖc. 

+ Ngõng ®Çm rung tõ 5  7 phót sau mçi lÇn lµm viÖc liªn tôc tõ 30  35 phót. 
+ C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i ®îc trang bÞ ñng cao su c¸ch ®iÖn vµ c¸c 
ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n kh¸c. 
e). B¶o dìng bª t«ng. 

- Khi b¶o dìng bª t«ng ph¶i dïng dµn gi¸o, kh«ng ®îc ®øng lªn c¸c cét chèng 
hoÆc c¹nh coffa, kh«ng ®îc dïng thang tùa vµo c¸c bé phËn kÕt cÊu bª t«ng 
®ang b¶o díng. 
- B¶o dìng bª t«ng vÒ ban ®ªm hoÆc nh÷ng bé phËn kÕt cÊu bi che khuÊt ph¶i 
cã ®Ìn chiÕu s¸ng. 
g). Th¸o dì v¸n khu«n. 

- ChØ ®îc th¸o dì v¸n khu«n sau khi bª t«ng ®· ®¹t cêng ®é qui ®Þnh theo 
híng dÉn cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng. 
- Khi th¸o dì coffa ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò ph¨ng 
coffa r¬i, hoÆc kÕt cÊu c«ng tr×nh bÞ sËp ®æ bÊt ngê. N¬i th¸o coffa ph¶i cã rµo 
ng¨n vµ biÓn b¸o. 
- Tríc khi th¸o coffa ph¶i thu gän hÕt c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Êt trªn 
c¸c bé phËn c«ng tr×nh s¾p th¸o v¸n khu«n. 
- Khi th¸o v¸n khu«n ph¶i thêng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt cÊu, 
nÕu cã hiÖn tîng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt thi 
c«ng biÕt. 
- Sau khi th¸o v¸n khu«n ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh kh«ng ®îc 
®Ó coffa ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc n¸m coffa tõ trªn xuèng, coffa sau khi 
th¸o ph¶i ®îc ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. 
- Th¸o dì coffa ®èi víi nh÷ng khoang ®æ bª t«ng cèt thÐp cã khÈu ®é lín ph¶i 
thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu nªu trong thiÕt kÕ vÒ chèng ®ì t¹m thêi. 
4- C«ng t¸c lµm m¸i. 

- ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc trªn m¸i sau khi c¸n bé kü thuËt ®· 
kiÓm tra t×nh tr¹ng kÕt cÊu chÞu lùc cña mµi vµ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m an toµn 
kh¸c. 
- ChØ cho phÐp ®Ó vËt liÖu trªn m¸i ë nh÷ng vÞ trÝ thiÕt kÕ qui ®Þnh. 
- Khi ®Ó c¸c vËt liÖu, dông cô trªn m¸i ph¶i cã biÖn ph¸p chèng l¨n, trît theo 
m¸i dèc. 
- Khi x©y têng ch¾n m¸i, lµm m¸ng níc cÇn ph¶i cã dµn gi¸o vµ líi b¶o 
hiÓm. 
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- Trong ph¹m vi ®ang cã ngêi lµm viÖc trªn m¸i ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn cÊm 
bªn díi ®Ó tr¸nh dông cô vµ vËt liÖu r¬i vµo ngêi qua l¹i. Hµng rµo ng¨n ph¶i 
®Æt réng ra mÐp ngoµi cña m¸i theo h×nh chiÕu b»ng víi kho¶ng > 3 (m). 
5- C«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn. 

a). X©y têng. 

- KiÓm tra t×nh tr¹ng cña giµn gi¸o gi¸ ®ì phôc vô cho c«ng t¸c x©y, kiÓm tra l¹i 
viÖc s¾p xÕp bè trÝ vËt liÖu vµ vÞ trÝ c«ng nh©n ®øng lµm viÖc trªn sµn c«ng t¸c. 
- Khi x©y ®Õn ®é cao c¸ch nÒn hoÆc sµn nhµ  1,5 (m) th× ph¶i b¾c giµn gi¸o, gi¸ 
®ì. 
- ChuyÓn vËt liÖu (g¹ch, v÷a) lªn sµn c«ng t¸c ë ®é cao trªn 2 (m) ph¶i dïng c¸c 
thiÕt bÞ vËn chuyÓn.  Bµn n©ng g¹ch ph¶i cã thanh ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o kh«ng r¬i 
®æ khi n©ng, cÊm chuyÓn g¹ch b»ng c¸ch tung g¹ch lªn cao qu¸ 2 (m). 
- Khi lµm sµn c«ng t¸c bªn trong nhµ ®Ó x©y th× bªn ngoµi ph¶i ®Æt rµo ng¨n hoÆc 
biÓn cÊm c¸ch ch©n têng 1,5 (m) nÕu ®é cao x©y < 7,0 (m) hoÆc c¸ch 2,0 (m) 
nÕu ®é cao x©y > 7,0 (m). Ph¶i che ch¾n nh÷ng lç têng ë tÇng 2 trë lªn nÕu 
ngêi cã thÓ lät qua ®îc. 
- Kh«ng ®îc phÐp : 
+ §øng ë bê têng ®Ó x©y. 
+ §i l¹i trªn bê têng. 
+ §øng trªn m¸i h¾t ®Ó x©y. 
+ Tùa thang vµo têng míi x©y ®Ó lªn xuèng. 
+ §Ó dông cô hoÆc vËt liÖu lªn bê têng ®ang x©y. 
- Khi x©y nÕu gÆp ma giã (cÊp 6 trë lªn) ph¶i che ®Ëy chèng ®ì khèi x©y cÈn 
thËn ®Ó khái bÞ xãi lë hoÆc sËp ®æ, ®ång thêi mäi ngêi ph¶i ®Õn n¬i Èn nÊp an 
toµn. 
- Khi x©y xong têng biªn vÒ mïa ma b·o ph¶i che ch¾n ngay. 
b). C«ng t¸c hoµn thiÖn. 

 Sö dông dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i theo sù 
híng dÉn cña c¸n bé kü thuËt. Kh«ng ®îc phÐp dïng thang ®Ó lµm c«ng t¸c 
hoµn thiÖn ë trªn cao. 
C¸n bé thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o viÖc ng¾t ®iÖn hoµn thiÖn khi chuÈn bÞ tr¸t, s¬n,...  
lªn trªn bÒ mÆt cña hÖ thèng ®iÖn. 

 Tr¸t : 

- Tr¸t trong, ngoµi c«ng tr×nh cÇn sö dông giµn gi¸o theo quy ®Þnh cña quy 
ph¹m, ®¶m b¶o æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. 
- CÊm dïng chÊt ®éc h¹i ®Ó lµm v÷a tr¸t mµu. 
- §a v÷a lªn sµn tÇng trªn cao h¬n 5 (m) ph¶i dïng thiÕt bÞ vËn chuyÓn lªn cao 
hîp lý. 
- Thïng, x« còng nh c¸c thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë nh÷ng vÞ trÝ ch¾c ch¾n 
®Ó tr¸nh r¬i, trît. Khi xong viÖc ph¶i cä röa s¹ch sÏ vµ thu gän vµo 1 chç. 

 QuÐt v«i, s¬n: 

- Giµn gi¸o phôc vô ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña quy ph¹m chØ ®îc dïng thang 
tùa ®Ó quÐt v«i, s¬n trªn 1 diÖn tÝch nhá ë ®é cao c¸ch mÆt nÒn nhµ (sµn) < 5 
(m). 
- Khi s¬n trong nhµ hoÆc dïng c¸c lo¹i s¬n cã chøa chÊt ®éc h¹i ph¶i trang bÞ 
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cho c«ng nh©n mÆt n¹ phßng ®éc, tríc khi b¾t ®Çu lµm viÖc kho¶ng 1giê ph¶i 
më tÊt c¶ c¸c cöa vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng giã cña phßng ®ã. 
- Khi s¬n, c«ng nh©n kh«ng ®îc lµm viÖc qu¸ 2 giê. 
- CÊm ngêi vµo trong buång ®· quÐt s¬n, v«i, cã pha chÊt ®éc h¹i cha kh« vµ 
cha ®îc th«ng giã tèt. 
 Trªn ®©y lµ nh÷ng yªu cÇu cña quy ph¹m an toµn trong x©y dùng. Khi thi 

c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng quy ®Þnh trªn. 

 
 
 
 
 

 


